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LỜI GIỚI THIÊU 


/s. 

• „. ■ ___V _ __ ^ 

Ngày 05/05/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyệtđịnh số 
16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. 

Có thể nói: Điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông lần này là đưa 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng vào thành phần của Chương trình Giáo dục phổ thòng, 
đảm báo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 
tạo nên sự thống nhất trong cả nước. Chuẩn kiến thức, kĩ năng được thể hiện, 
cụ thê hoá ở các chủ đề của chương trình môn học, theo từng lớp hoC; đổng thời 
cũng được thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. 

Trong các kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, 
Olympic quốc gia và quốc tế những năm gần đây* nhiều thủ khoa là học sinh 
(HS) thuộc những vùng cực kì khó khăn về điểu kiện kinh tế xã hội, chưa bao giờ 
biết đến lò luyện thi; đặc biệt có em là ỈỊS'dân tộc đoạt huy chương vàng 
Olympic Toán quốc tế. Đây là dấu hiệu tích cực: Các em HS chỉ cần được nhà 
trường, các thầy, cô giáo tổ chức dạy học để nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản, 

có phương pháp tư duy sáng tạo trên nền kiên thức, kĩ năng cơ bản là có thể đạt 
kết quả cao trong các kì thi. ' ■ V 


Nhìn chung, ở các trường phổ ‘thông hiện nay, bước đầu đã vận dụng được 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; song vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầụ củá.đổi mới giáo dục phổ thông, cẩn phải được tiếp 
tục quan tâm, chú trọng hơn nữa. 

Nhằm góp phần khắc phục hạn chế này, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

• ^ sách Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng. 

Bộ sách Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng giúp giáo viên hiểu rõ hơn, 
cụ thể, chi tiết, tường minh các yêu cẩu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của 
Chuẩn kiên thức, kĩ năng dể có thể phát huy năng lực sáng tạo, không quá lệ 
thuộc vàọ^SGK và có thổ liên hệ với thực tiễn làm cho bài dạy sinh động mà 
không lợ l‘cháy giáo án, bỏ sót nội dung, dạy lạc đề...”, đặc biệt là góp phần khắc 
phục^Ml trạng quá tải, buồn tẻ trong giảng dạy, học tập. 

2 ? . 

/Ọ . 
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•• ^ 

Cấu trúc chung của bộ sách gồm ba phần chính: 

Phớn 7 ' Định hướn ? chung về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình 
Giáo dục phổ thông. 

Phễn // ; u ' rhi t t .^ ê , các h0ạt động dạy học các bài trong sách giáóềhoa 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. ° 

- *" • ■ sứ ủé kiểm tra ’ đánh giá kết quả học tập của học sinít> 

. f^ D ĩ y * ỌC .‘!‘ eOChUỉÌn kiín thức ’ ktnđn « có 'ham# biên soạn, 

ri* d a f hươn *' » *«, "Àni 

*“!’.* "? * Ị à b ^, sách ‘ham khảo hữu ích dối vói cán bộ quản ií giáo duc 

KĨ! n i cả rf c : hổ trợ ' hực h : ện yêu cầ “ pháp dw học 

đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông. ạ ' ’ 


• I ỉ 


hiện yêu cẩu đối mới phương pháp dạy h< 

) dục phổ thông. 

rS 

Nguyễn Hải Châu 

Phó Vụ trírởng Vụ Giáo dục Trung hoc 

cy ■.* 

Jẩr • 


Phân công biên soạn: 

sửu chủ biên # biên soạn phần Hướng dẫn các bài học 
ng chương trong SGK các chương 1, 2, 3, 4, 7 và các bài thực hanh. ọ 

chưlg ^™ Việt Anh biên S °^ hần Hướng dẫn các bài học trong SGK các 




••'V 

. ĩs\j 
.. 

. - 

ỉ ■ 


‘h 


*h*s' s*p 


*c t 
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PHẨN I 


ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÊ CHUẨN KIẾN THÚC, KỈ NẪNG 
CỦA CHUUNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THỐNG ỷ 

_ _-_ ' - A 




■ 


ád 





I. 


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨN 








1. Chuẩn T 

Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yẽu cầu) tuân thủ những 
nguyên tăc nhất định, được đùng dê làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, 
san phâm cua linh vực nào đó và khi đạt được những yêu cầu của chuẩn thì cũng 
có nghĩa là đạt được mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lí hoạt động, công 
việc, sản phẩm đó. 

Yêu cầu là sự cụ thể hoá, chi tiết, tường minh của chuẩn, làm cán cứ để 
đánh giá chất lượng. Yêu cầu có thể được đo thông qua chỉ số thực hiện, Yêu cầu 

được xem như những điểm dể kiểm soát, đánh giá chất lượng đầu vào, đầu ra và 
trong quá trình đào tạo. 

. ; ...... 

2. Những yêu cầu cơ bản của chuẩn 

2.1. Chuẩn phải có tính khách quan, rất ít lệ thuộc vào quan điểm hay thái 
độ chủ quan của người sử dụng chuẩn. 

2.2. Chuẩn phải có hiệu lực tương đối ổn định cả về phạm vi lẫn thời gian 
áp dụng. Tuy nhiên, chuẩn phải có tính phát triển, không tuyệt đối cố định. 

2.3. Chuẩn phải đảm bảo tính khả thi, có nghĩa là chuẩn đó có thể đạt được 

(là trình độ hay mức độ dung hoà hợp lí giữa yêu cầu phát triển ờ mức cao hơn 
với những thực tiễn đang diễn ra). 

2.4. Chuẩn phải đảm bảo tính cụ thể, tường minh và đạt tối đa chức năng 
định lượng, 

•2*Ẵ|ỹhuẩn phải đảm bảo mối liên quan, không mâu thuẫn với các chuẩn 

khác trong cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực gần gũi khác. 

* ’ : 
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CHUẨN KIÊN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG 

Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ trong chương trình giácặục 

phổ thông được thể hiện cụ thể trong các chương trình môn học các chương trình 
cấp học. . ■ 

Đôi VỚI môi môn học, câp học, mục tiêu của môn học, cấp học được cụ thể 
hoá thành chuẩn kiến thức, kĩ nang. o 

1. Trong chương trình môn học 

Chuẩn kiến thức, kĩ nãng trong chương trình mồn học là các yêu cầu cơ 
bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà HS ($1 cần phải và có thể 
đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (chủ đề). Qy' 

Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình môn học nêu đầy đủ những 

yêu cầu cụ thể, chi tiết, rõ ràng vể kiến thức, kĩ năng HS cần đạt được sau mỗi 

chủ đê. Chuân kiến thức, kĩ năng là căn cứ xác định mục tiêu dạy học, mục tiêu 
kiểm tra, đánh giá. 

« I . 

2. Trong chương trình câ'p học 

Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình cấp học là các yêu cầu cơ bản, 
tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của các môn học mà HS cần phải và có thể đạt 
được sau từng giai đoạn học tập trong cấp học. . 

2.1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở chương trình các cấp học, đề cập tới những 
yêu cầu tối thiểu vể kiến thức, kĩ năng mà HS cần phải và có thể đạt được sau khi 
hoàn thành chương trình giáo dục của từng lớp học và cấp học. Các chuẩn này 

cho thấy ý nghĩa quan trọng pủa việc gắn kết, phối hợp giữa các môn học nhằm 
đạt được mục tiêu giáo dục của cấp học. 

2.2. Việc thể hiên chuẩn kiến thức, kĩ nãng ở cuối chương trình cấp học, thể 

hiện hình mẫu mong đợi về người học sau mỗi cấp học và cần thiết cho công tác 
quản lí, chỉ đạo, đào tạo, bồi dưỡng GV. 

2'3- Chương,trình cấp học đã thể hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng không phải 

đôi với từng mốn học mà đối với từng lĩnh vực học tập. Trong văn bản về chương 

trinh cua cạẹ câp học, các chuân kiên thức, kĩ năng được biên soạn theo tinh 
thần sau: 

a) Cac chuân kiên thức, kĩ năng không được viết cho từng môn học riêng 
biệt tỊĩỆỊVĨêt cho từng lĩnh vực học tập nhằm thể hiện sự gắn kết giữa các môn học 
vìụioạt động giáo dục trong nhiệm vụ thực hiện mục tiêu của cấp học. 
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b) Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được thể hiện trong 
chương trình cấp học là các chuẩn của cấp học, tức là những yêu cầu cụ thể mà 
HS cần đạt được ở cuối cấp học. Cách thể hiện này tạo một tầm nhìn về sự phát 
triển của người học sau mỗi cấp học, đối chiếu với những gì mà mục tiêu của cấp 
học đã đề ra. 


3. Đặc điểm 


Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thổng có những 
đặc điểm: /V 

3.1. Chuẩn được chi tiết, tường minh bởi các yêu cầu cụ thể, rõ ràng về kiến 
thức, kĩ năng. '/ 7 $’ 

3.2. Chuẩn có tính tối thiểu, nhằm đảm bảo mọi HS cần phải và có thể đạt 

được những yêu cầu cụ thể này. . 

3.3. Chuẩn kiến thức, kĩ năng là thành phần của chương trình giáo dục 

phổ thông. 

_ _ 

Trong Bộ Chương trình giáp dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kĩ năng và 
yêu cầu về thái độ đối với người học được thể hiện, cụ thể hoá ở các chủ đề của 
chương trình môn học theo từng lớp và ở các lĩnh vực học tập. Đổng thời, Chuẩn 
kiến thức, kĩ năng và ycu cầu về thái độ cũng được thể hiện ở phần cuối của 
chương trình mỗi cấp học. 

Chuẩn kiến thức, kĩ nãng là thành phần của .chương trình giáo dục phổ 
thông dảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn sẽ tạo nên sự 
thống nhất trong cả nước, làm hạn chế tình trạng dạy học quá tải, dưa thêm nhiều 
nội dung nặng nề, quá cao so với chuẩn vào dạy học, kiểm tra, đánh giá; góp 
phần làm giảm tiêu cực của dạy thêm, học thêm; tạo điều kiện cơ bản, quan trọng 
để có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi theo chuẩn. 

' " . 7 / 

III. CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 

Các mức độ về kiến thức, kĩ năng được thể hiên cụ thể, tường minh trong 
chuẩn kiến thức* kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông. 

Vê kiến thức: Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ các kiến thức cơ bản 
trong chướng trình SGK, đó là nền tảng vững vàng để có thể phát triển năng lực 
nhận tljốc ở cấp cao hơn. 

kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, giải 
bài tập, làm thực hành; có kĩ năng tính toán, vẽ hình, dựng biểu đồ... 


Kiến thức, kĩ năng phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực, trí tuệ HS ở các 

mưc độ, tư đơn gian đên phưc tạp; nội dung bao hàm các mức độ khác nhau của 

nhận thức. *' c 

x •> i ^ r 

Mức độ cân đạt được về kiến thức, theo cách phân loại Bloom, có thể xác 

định theo 6 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh 

gia. Tuy nhiên, đối với HS phổ thông, thường chỉ sử dụng với 3 mửc độ nhận 

thức đầu là nhận biết, thông hiểu và vận dụng (hoặc có thể sử dụng phân loại 

Nikko gôm 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở mức thấp, vận dung ở 
mức cao). 


1. Nhận biết: Là sự nhớ lại các dữ liệu, thông tin đã có trước đây; nghĩa là có 

thê nhận biêt thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin, nhắc lái một loạt dữ liệu, từ 

các sự kiện đơn giản đến các lí thuyết phức tạp. Đây là mức độ, yêu cầu thấp 

"hftcủa trình độ nhận thức thể hiện ở chỗ HS có thể và chỉ cần nhớ hoặc nhận 

ra khi được đưa ra hoặc dựa trên những thông tin cổ tính đặc thù của một khái 
niệm, một sự vật, một hiện tượng. 

HS phat biêu đúng một định nghĩa, định lí, định luật nhưng chưa giải thích 
và vận dụng được chúng. ' A 

Co thê cụ thê hoá mức độ nhận biêt bằng các yêu cầu: 

u Nhận ra, nhớ lại các khái niệm; dịhh lí, định luật, tính chất. 


□ Nhận dạng (không cần giải thích) được các khái niệm, hình thể, vị trí 
tương đối giữa các đối tượng trong các tình huống đơn giản. 

□ Liệt kê, xác định các vị trí tương đối, các mối quan hệ đã biết giữa các 
yếu tố, các hiện tượng. 

2. Thông hiểu: Là khả năng nắm được, hiểu được ý nghĩa của các khái niệm, 
hiện tượng, sự vật; giải thích, chứng minh được; là mức độ cao hơn nhận biết 
nhưng là mức độ thấp nhất của việc thấu hiểu sự vật, hiện tượng, nó liên quan đến 
ý nghĩa của các mối quằn hệ giữa các khái niệm, thông tin mà HS đã học hoặc đã 
biết. Điều đó có thể thể hiện bằng việc chuyển thông tin từ dạng này sang dạng 
khác, băng cách-giải thích thông tin (giải thích hoặc tóm tắt) và bằng cách ước 
lượng xu hướng tương lai (dự báo các hệ quả hoặc ảnh hưởng). 

Co th&jgt( thê hoá mức độ thông hiểu bằng các yêu cầu: 

n Diên tả bằng ngôn ngữ cá nhân về khái niệm, định lí, định luật, tính 
chu y ên ^ được từ hình thức ngôn ngữ này sang hình thức ngôn 
T V 7 khac (vi dụ: từ lời sang công thức, kí hiệu, sô liêu và ngươc lai). 



u Biểu thị, minh hoạ, giải thích được ý nghĩa của các khái niệm, hiện 
tượng, định nghĩa, định lí, định luật. " 

□ Lựa chộn, bổ sung, sắp xếp lại những thông tin cần thiết để giải quyết 
một vấn đề nào đó. 

□ Sắp xếp lại các ý trả lòi câu hỏi hoặc lời giải bài toán theo cấu trúc logic. 

3. Vận dụng: Là khả năng sử dụng các kiến thức đã học vào một hoàn cảnh cụ 

thể mới: vận dụng nhận biết, hiểu biết thông tin để giải quyết vấn đề đặt ra; là 
khả nàng đòi hỏi HS phải biết vận dụng kiến thức, biết sử dụng phương pháp, 
nguyên lí hay ý tưởng để giải quyết một vấn đề nào đó. ■ ■ 

Yêu cầu áp dụng được các quy tắc, phương pháp, khái niệm, nguyên lí, 
định lí, định luật, công thức đế giải quyêt một vấn dề trong học tâp hoặc của thực 
tiễn. Đây là mức độ thông hiểu cao hơn mức độ thông hiểu trên. 

Có thể cụ thể hoá mức độ vận dụng bằng các yêu cầu: 

□ So sánh các phương án giải quyết vấn đề. 

□ Phát hiện lời giải có mâu thuẫn, sai lầm chỉnh sửa được. 

□ Giải quyêt được những tình huống mới bằng cách vận dụng các khái 
niệm, định lí, định luật, tính chất đã biết. 

□ Khái quát hoá, trừu tượng hoá từ tinh huống quen thuộc, tình huống đơn 
lẻ sang tình huống mới, tình huống phức tạp hơn. 

4. Phân tích: Là khả nãng phân chia thông tin ra thành các phần thông tin nhỏ 
sao cho có thể hiểu được cấu trúc, tổ chức của nó và thiết lập mối liên hệ phụ 
thuộc lẫn nhau giữa chúng. 'rùs? 

Yêu cầu chỉ ra được các bộ phận cấu thành, xác định được mối quan hệ 
giữa các bộ phận, nhận biết vã hiểu được nguyên lí cấu trúc của các bộ phận cấu 
thành. Đây là mức độ cao hơn vận dụng vì nó đòi hỏi sự thấu hiểu cả về nội dung 
lẫn hình thái cấu trúc của thông tin, sự vật, hiện tượng. 

Có thể cụ thể hoá mức độ phân tích bằng các yêu cầu: 

L Phân tích các sự kiện, dữ kiện thừa, thiếu hoặc đủ để giải quyết được 
vấn đề. / 

□ Xác định được mối quan hệ giữa các bộ phận trong toàn thể. 

□ Cụ thể hoá được những vấn dề trừu tượng. 

□ Nhận biêt và hiểu được cấu trúc các bộ phận cấu thành. 

5. Tông hợp: Là khả năng sắp xếp, thiết kế lại thông tin, các bộ phận từ các 

nguồn tài liệu khác nhau và trân cơ sử đó tạo lập một hình mẫu mới. 

TT K 
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-• PHẦN II 

THIẾT KÊ CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC CÁC DÀI TRONG 
SÁCH GIẮO KHOA THEO CHUAN kiên thức, kĩ năng 


I Ikv&p&rỳ''- 




CHƯƠNG 1 

NGUYÊN Tử 

A. MỰC TIÊU CỦA CHƯƠNG 



V 



ĨS 


£ 



1. Kiến thức 

HS biết và vận dụng: 

- Nguyên tử có cấu tạo như thế nào, được tạp nên từ những hạt gì. Kích 
fc, khối lượng, điện tích của chúng ra sao. 

- Hạt nhân nguyên tử được tạo nên từ những hạt nào. 

- Cấu tạo vỏ nguyên tử như thế nào. Mớiliên hệ giữa cấu tạo nguyên tử và 
chất của các nguyên tố. 

& 


Cỳ 







nò o\ei va vạn aụng: r>-, 

- Nguyên tử có cấu tạo như thế nào, được tạo nên từ những hạt gì. Kích 
thước, khối lượng, điện tích của chúng ra sao. 


tính chất của các nguyên tố. 

2. Kĩ năng 


mãng . . ' . 

- Từ các thí nghiệm được viết trong SGK, theo sự dẫn dắt của GV, HS biết 

nhận xét để rút ra các kết luận về thành phần cấu tạo của nguyên tử, hạt nhân 
nguyên tử. ' 

- Có kĩ năng giải các bài Hập. quy định có liên quan đến các kiến thức về 
nguyên tử như: nguyên tử khốií đổng vị, viết cấu hình electron của nguyên tử .. 

3. Giáo dục tình cảm, thấi độ 

Thông qua tiến trình ựch sử của các công trình kế tiếp nhau của các nhà khoa 
học trong nghiên cứu cấu tạo nguyên tử, HS sẽ học được: 

- Tinh thần làm việc cộng đồng của nhân loại: Các thế hộ kế tiếp nhau giải 
quyết các vấn đề đặt ra của khoa học. 

- Cách tư duy khái quát thông qua cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề trong 
• từng công trình. ' 

- Kinh nghiệm giải quyết vấn đề của nhân loại đã tích lũy để chuyển thành 
kinh nghiệm của bản thân trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống. 

- Khả năng khám phá tự nhiên là vô tận, cần nghiên cứu để nàng cao đời 
sốngyà bảo vệ môi trường. 
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B. THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 

• ’ • • • ■ ■ : • I.« r i * . ■ !-, i . 

Bài 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 

I. Chuân kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiên thúc 

as biết được: _ 

. h ? nhân man « <B«n tích dương và vộ 'nguyên tử mang diện 
tích âm; Kích thước, khối lượng của nguyên tử. © 

- Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton và nơtron. ỵ 

- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proíon và nơtron. 

2 . Kĩ năng 

- So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron. 

- So sánh kích thước của hạt nhân với elẽcjtron và với nguyên tử. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học ' 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp sử dựng phương tiện trực quan. 

- HS làm việc độc lập theo cá nhân và nhóm. 

2 . Phương tiện dạy học 

GV chuẩn bị: Y 'ệ' 

. ■ hìn iji và L4 sách S iáo khoa (SGK) hoặc mô hình động 

của hai thí nghiệm trên (đặCD) và dùng may vi tính, máy chiêu để trinh chiếu. 

- Bảng 1: Khối lương và điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

- Các phiếu học tập 

* • * 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chiíípac hoạt động học tập: 

Hoạt đôtigl. Nêu vấn đề học tập ịhoạt động khởi động) 

và * nétl i ch sử tron g quan niệm về cấu tạo nguyên tử từ trước cỏm? 

TZĩỄ£ĩĩEịịĨEĨĨỈĨ' '*s vé ^ da L 8 

ớ lớp TOÍCS và đã được ôn tập đầu năm. Các kiến thức Cần lưu ị: 

ỆiChái niệm nguyên tử (hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, tạo nên các chất). 



- Các hạt cấu tạo nên nguyên, tử và sự phân bố trong nguyên tử (proton mang 
điện dương, nơtron không mang điện cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử, electron 
mang điện âm, chuyển động quanh hạt nhân, sắp xếp thành từng lớp tạo nên vỏ 
nguyên tử). ’ /^ 1 * 

GV đặt vân đề: Ta đã biết các loại hạt vật chất cấu tạo nên nguyên nhưng 
ta cũng cần tìm hiểu các vấn đề: /V 

— Ai la ngươi tim ra cac loại hạt proton, nơtron, electron? Chúng được tìm ra 
vào nãm nào? 


— Bằng thí nghiệm nào mà các nhà khoa học đã tìm ra đượb các loai hat vô 

* \ T sv* ■ . 

cùng nhỏ bé này? 



- Các nhà khoa học đã suy luận như thế nào từ kết qũả thí nghiệm để xác 
định sự phân bố các loại hạt này trong nguyên tử? 

- Kích thước và khối lượng của nguyên tử và cậc loại hạt cấu tạo nên nó có 
đo dược không và bằng bao nhiêu? Đơn vị dùng để đo kích thước và khối lượng 
nguyên tử và các hạt cấu tạo nên nó? 

Các nội dung này sẽ được tìm hiểu trong bài học hôm nay. 

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NƠỤYÊN TỬ 

Hoạt động 2. Electron 

a. Sự tìm ra electron 

GV sử dụng Hình 1.3: Sơ đồ thí nghiệm của Tôm-xơit phát hiện ra tia âm cực, 
yêu cầu HS quan sát Hình, đọc nộỉ đung trong SGK và trả lời các câu hỏi trong 
Phiếu học tập sô 1: 43 

— Mô tả sơ đồ dụng cụ thí ỊÍghiệm của nhà bác học Tôm-xơn năm 1897. 


_ 

-~v 


- Hiện tượng nào trong thí nghiệm để phát hiện ra tia âm cực? (Màn huỳnh 
quang trong ống phát sáng do những tia phát ra từ cực âm va vào). 

- Hiện tượng nào trong thí nghiệm giúp các nhà bác học suy luận tia âm cực 
là chùm hạt vật chất có khối lượng và chuyển động với vận tốc lớn? (Đặt chong 
chóng trên đường đi của tia âm cực, chong chóng quay). 


- Hiện tượng nào giúp ta suy luận tia âm cực là chùm hạt mang điện âm? 

— Electron là gì? Kí hiệu của nó? 


GV cho Hs xem mô phỏng động của thí nghiệm qua máy vi tính (nếu có điều 
kiện), chỉnh lí, liên hệ với hiện tượng chong chóng quay trong thực tế, kết luận về 
cách suy luận của các nhà bác học qua hiện tượng thí nghiệm, kết luận về 
electron và đãc tính của nó. 



b. Khối lượng và điện tích của elevtron 





GV to chưc cho HS đọc SGK và trình bày vể các nội dung; 

- Khối lượng và điện tích của electron. 

- Vì sao điện tích của electron được chọn làm đơn vị đo điện tích? Ắặ ' 

GV nhân mạnh ý nghĩa của kí hiệu khối lượng, điện tích của electron và đăt 
vấn đề cho hoạt động tiếp sau. 

liuại dộng 3. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử 


€> 


GV nêu vấn đê: Như vậy thí nghiệm của Tôm-xơn đã tìm ra tia âm cực, xác 
định được một thành phần câu tạo nên nguyên tử là electron, hạt vật chất mang 
điện âm, có khối, lượng rất nhỏ. Ta đã biết nguyên tử trung hoà về điện, vậy phần 

mang điện dương của nguyên tử do ai tìm ra? Bằng thí nghiệm nào và những 
nhận xét rút ra về phần mang điện tích dương này? 

Nam 1911, nhà Vật lí người Anh Rơ-dơ-pho và cấc cộng sự đã tiến hành thí 
nghiệm và tìm ra hạt nhân nguyên tử. Hãy quan sát mô hình thí nghiệm khám 

phá ra hạt nhân nguyên tử (Hình), đọc nội dung này trong SGK và tra lời các câu 
hỏi trong Phiếu học tập số 2: TSr 

- Hãy mô tả thí nghiệm và kết quả thu dứợc trong thí nghiệm. 

- Hiện tượng nào chứng tỏ nguyên tủgố cấu tạo rỗng? (Hầu hết các hạt <x 
đều xuyên thẳng qua lá vàng) 

7 tượng nào chứng tỏ "guyêntử phải chứa một phần mang điện dương, 
có khối lượng lớn và kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử? (Đa số hạt 
a đi qua lá vàng chỉ có một số hạt bị iệch hướng và rất ít hạt a bị bật trơ lại). 

- Ta có thể hình dung nguyện tử có cấu tạo thế nào? (Nguyên tử có Cấu tạo 

rông, hạt nhân mang điện dương, xung quanh hạt nhân có các electron tao nôn vỏ 
nguyên tử) xỹ 

- Nguyên tử trung hói về điện vậy số điện tích dương của hạt nhân và số 
electron ở lớp vỏ nguỵếiỊ.tử có quan hệ với nhau như thế nào? Giải thích. 

GV giơi thiộu thêm vê hạt cx, nhấn mạnh nội dung chính về nhũng suy luận 

rút ra từ thí nghiệíp khám phá ra hạt nhân nguyên tử và mô hình cấu tạo nguyên 
tử thông qua phồirt'trả lời của HS. 

Hoạt động 4. Câu tạo hạt nhàn nguyên tử 

Gv để: Ta đã biêt hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt proton 

và hạt nớtron Vậy thí nghiệm tìm ra các loại hạt này được tiến hành như thế nào 
và đặc điểm của các loại hạt này? 






/ 


GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK và trả lời các câu hỏi trong Phiếu 
học tập sô 3: 

- Mô tả thí nghiệm tìm ra hạt proton và đặc điểm của loại hạt này. 

- Mô tả thí nghiệm tìm ra hạt nơtron và đặc điểm của loại hạt này. 4^0 

- Kết luận về thành phần cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử và các loạị hạt cấu 
tạo nên nguyên tử từ các thí nghiệm đã nghiên cứu? Mối quan hệ giira số hạt 
proton và electron trong nguyên tử. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung cơ bản: 

- Hạt nhân nguyên tử của mọi nguyên tố đều có các hạt proton mang điện 

dương và hạt nơtron không mang điện (trừ hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có một 
proton và không có nơtron). ... .. . & 

- Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, mang điện dương/ y 

- Xung quanh hạt nhân có các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử. 

— Sô hạt proton trong hạt nhân bằng sô hạt electron chuyển động xung quanh 
hạt nhân. 

- Nguyên tử trung hoà về điện và được cẩu tạo từ các hạt electron, proton 
và nơtron. 

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢƯG CUA NGUYÊN TỬ 


GV nêu vấn đề: Ngày nay các nhà khoa học đã xác định được kích thưóe và 
khối lượng các hạt cấu tạo nên nguyện tử. Vậy kích thước và khối lượng nguyên 
tử, các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử được biểu thị bằng đơn vị đo lường nào và 
giá trị của chúng bằng bao nhiêu? 

* • __ , "7x7 ■ 

Hoạt động 5. Kích thước J 


GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi: 

- Đơn vị độ dài được dùng để biểu thị kích thước nguyên tử, hạt nhân nguyên 
tử và các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử? 

— So sánh kích thước của hạt nhân nguyên tử với electron và với nguyên tử? 
GV chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung: 

- Nguyên tứ của các nguyên tố khác nhau có kích thưóc khác nhau. 

- Đơn vị độ dài dùng để biểu diễn kích thước nguyên tử và các hạt e, p, n là 
nanomet (nín) hay angstrom (Ả). 

lnm = l(T 9 m, lnm = 10Ả; 1Ả = 10 _lo m = 10" 8 cm. 



Đương cua hạt nhân nguyên tử rắt nhA or\ \TẨtz _ 
nhân nguyên tử khoang 1 Ô' 5 nrn. g 0,053 ’ còn đườn ỗ kính bạt 

10-; m 8 kính **•* * * p * ■* » «* A*.g •c.-nh nguyên * ^ 

Hoạt động 6. Khối lượng Ạ 

hạt e, p, n; gã tri của đon vị khai luạng nguýánVử , ^ vằ <* 

8 * đi4n ***»•' 

• * >ữ 

Hoạt động 7. Củng cố bài học 4p 

a ỵ/, ê lf“ , HS ,rả “ các câu hỏi dể làm <# các nội dung: 

: xác dị . nh thành phần <* ít nguyên tử. 

!°' «*«*«*» tử. 

*ềỉằ rl?È ^*SHS£ SHb* 

và mạt sô bài tập lựa chọn từcac tài .Ị tham kht kSc ập ạ ,r0ng ** 

*s <■■■ } ý. ,J3r 

-Vi •: À.' '= ^ ■ 

«12. HẠT NHÂN NGUYÊN ỊỆỹ NGUYÊN Tố HOA.HỌC - DÓNG VI 

'• Chuân ki ® n thức, kĩ năng cần đat 

1 ' Kiến thút 7 r ậ ự 

HS hiểu được: 4/ỵ 

hạt nhâm “ yên 10 h ° ể học ý 5 * ổm nhữn s w« <* cỏ cùng stf don vị diên tích 

có trô^uyta Sv* <Z) bằns số d<m vị diện tích hạt nhân và bằ ”8 «■ clcctron 

t^íặiỵ“ kí h,ệu “ h - -—* -« -» 

nm«,JÍĨ? Ì .^ í đổng v -’ n s u yên tử khối và nguyên tử khối trnno M„u __ 
nguyên tố. 5 y en rư Kflỏl trung bình của môt 
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; 2. Kĩ năng 

Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử và 
ngược lại. 

- Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đổng vị. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp sơ đổ hình vẽ. 

. - Thuyết trình nêu vấn đề. 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân, nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng phụ hoặc giấy khổ lớn biểu thị: kí hiệu nguyên tử; biểu thức tính 
nguyên tử khối trung bình. 

- Hình 1.5: Sơ đồ cấu tạo nguyên tử ha đồng vfcủa nguyên tô hiđro. 

III. Tiến trình bài học ^ 

GV tổ chức các hoạt động học tập: '' 

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ M/ 

Hoạt động 1. Điện tích hạt nhân ' ' ■ . 

GV tổ chức cho HS đọc nội dung trong SGK, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: 

- Khi biết số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử thì có thể biết được số hạt 
proton và số hạt electron trong nguyên tử không? Vì sao? 

- Khi biết số hạt p trong nguyên tử có thể suy ra được số đơn vị điện tích hạt 
nhân hoặc số hạt e không? -ự 

- HS vận dụng: Xác định số hạt p, e trong nguyên tử nhôm biết số đơn vị 
điện tích hạt nhân nguyên tử nhôm bằng 13. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh mối liên hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z và 
số proton, số eleọtron trong nguyên tử. 

Hoạt động^. SỐ khôi 

GV nôiKỷấn đề: Dựa vào điện tích hạt nhân nguyên tử ta có thể biết được số 
hạt p và e trong nguyên tử. Vậy số hạt nơtron trong nguyên tử được xác định 
bằng cách nào? 

GV nêu khái niệm sô khối (A): là tổng số hạt proton (Z) và tổng số hạt 
nơtron (N) của hạt nhân nguyên tử đó. A = z + N 
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Nếu biết được số hạt p và số hạt n của hạt nhân nguyên tử ta có thể tính đươc 

số khối A Vậy dựa vào các giá trị nào để biết được số hạt nơtron trong hat nhân 
nguyên tử? ’ w 



GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trên và tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập: 

— Xac đinh số khối của, hạt nhân nguyên tử Na biết rằng trong hát nhân 
nguyên tử Na có 11 proton và 12 nơtron. 

- Xác đinh số nơtron trong hạt nhân nguyên tử kali có số khối ỵ= 39, sô' 
proton bàng 19. 

“ ‘ J />. 

G ỵ nêu vấrì để: Đại lượng nào trong số các đại lượng: số đơn ví điện tích hat 

nhân z, số khối A, số nơtron N đặc trưng cho hạt nhân và cũng đăc trưng cho 

nguyên tử? Giải thích. ■ . 

GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi và nhấn mạnh: z và À là những đai lương 
đặc trưng cho hạt nhân và cả nguyên tử vì khi biết z và. A của hạt nhân nguyên tư 
ta sẽ xác định được số hạt p, sô e và sô n trong nguyên tử: 

G ỵ rá c ^ c c h° HS vận dụng: Hãy tính số p, số e và số n trong nguyên tử 
kẽm (Zn) có A = 65 và z = 30. ìỹ 

II. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
Hoạt động 3. Định nghĩa 

GV trình bày để HS hiểu được định nghĩa nguyên tố hoá học là những 
nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (cùng có số p hoặc số e trong nguyên tử) 

ọv nhấn mạnh tính chất của một loại nguyên tử được bảo toàn khi điên tích 
hạt nhân được bảo toàn; nêu điôn tích hạt nhân nguyên tử thay đổi thì tính chất của 
nguyên tử cũng thay đổi theo. GV tổ chức cho HS đọc phần VI dụ trong SGK. 

Hoạt động 4. Sô'hiệu nẹưỵên tử và kí hiệu nguyên tử 

GV trình bày về khái tỳệín số hiệu nguyên tử, kí hiệu z. Yêu cầu HS xác 
định: Số hiệu nguyên tử z cho ta biết những gì về nguyên tử? (số đơn vị điên tích 
hạt nhân, sô proton troọg^íihân và sô electron ở lớp vỏ nguyên tử) 

GV nêu vấn đổ:/Trong khoa học hoá học, người ta biểu diễn kí hiệu nguyên 

tư như thê nào và thông qua kí hiệu nguyên tử ta có thể biết được những điều ETÌ 
về nguyên tử? CỶ 6 

GV yêu cầu HS quan sát kí hiệu nguyên tử natri và đọc SGK trả lời các cân 
hỏi trên. 4? 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung cơ bản: 

- Cách biểu thị kí hiệu nguyên tử, các kí hiệu được dùng để biểu thi, vi trí 
của nór • 
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- Giải thích ý nghĩa các kí hiệu được dùng trong kí hiệu nguyên tử. 

- Từ các kí hiệu trong kí hiệu nguyên tử cho biết: Kí hiệu nguyên tố hoá học 
(kí hiệu hoá học); Số đơn vị điện tích hạt nhân, sô hạt p trong hạt nhân, số hạt e ở 
lớp vỏ nguyên tử (qua số hiệu nguyên tử Z); Số hạt n trong hạt nhân qua số khối 
và số hiệu nguyên tử (N = A - Z). 

- Cho HS vận dụng mô tả cấu tạo nguyên tử thông qua kí hiộu nguyên tử của 
một vài nguyên tô' cụ thể. 

III. ĐỒNG VỊ 

Hoạt động 5. GV tổ chức cho HS quan sát sơ đồ cấừ tạo nguyên tử ba 
đồng vị của nguyên tốhiđro (Hình to trên giấy) và yêu Cầu HS: 

- Xác định số hạt p, n, e trong nguyên tử proti, đơteri, triti. 

- Sự giống và khác nhau trong cấu thành phần cấu tạo nên các nguyên tử này? 
(giống nhau: có số p, e bằng nhau; khác nhau: số n, nên có số khối khác nhau) 

- Các nguyên tử trên là những đồng vị của nguyên tố hiđro. Vậy thế nào là 
đồng vị? 

GV tổ chức cho HS đọc SGK để chính xáp hoá khái niệm đồng vị do HS nêu 
ra thông qua sự khái quát hoá từ quan sát sơ đồ ba đổng vị của hiđro và bổ sung 
thêm một số thông tin về các nguyên tố đổng vị và nhấn mạnh các đồng vị được 
xếp vào cùng một vị trí trong bảng tuần hoàn. Biểu thị kí hiệu nguyên tử đồng vị 
của một nguyên tố khác nhau ở giá trị số khối A. 

IV. NGUYÊN TỬKHỐl VÀ NGUYÊN TỬKHỐl TRUNG BÌNH 

Hoạt động 6. Nguyên tử khối 

1 \» z z - - 

GV trình bày khái niệm nguyên tử khối (khối lượng tương đối của nguyên tử 
và cho biết khối lượng nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng 
nguyên tử) và nêu vấn đề: Nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt p, n, e và khối 
lượng các loại hạt ta đã biết, số lượng các loại hạt trong nguyên tử ta có thể biết 
qua kí hiệu nguyên tử. GV yêu cầu HS: 

- Nêu cách tính khối lượng chính xác của một nguyên tử? (tổng khối lượng 
của proton, nơtrọn, electron trong nguyên tử) 

- Nêu cách tính gần đúng (không cần độ chính xác cao) khối lượng nguyên 
tử? Giải thích. (Khối lượng nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của các 
proton và nơtron trong nguyên tử vì khối lượng của electron quá bé so với khối 
lượng hạt nhân) 

4 -- Nếu coi nguyên tử khối bằng số khối của nguyên tử, tính nguyên tử khối 
của C1 biết rằng C1 có z = 17 và N = 20. 



ưnh?oi“ ^ h ,t:r h: Nguyên ' ừ khỂiđược coi nh “ bằ " g số -s 

Hoạt động 7. Nguyên tử khôi trung bình 

.f Ỵ f ! r !" h A , bày lí d0 . CÓ }! ÌÚ [ niệm n ỗ u y ên tử khối trung bình, biểu thức tính 

nguyên tử khối trung bình và hưóng dẫn HS tính nguyên tử khối ZngSa do 

Hoạt động 8. Củng cô bài học 
Tổ chức cho HS nhắr lai IrY-ếÂl nÌA. 


Hoạt động 8. Củng cô bài học 

TỔ chức cho HS nhắc lại các khái niệm: ^ 

. nguyên ,ửcủa và vân dụng 

KHU nai tạp 1, 2 tr. 13 và bài 4 tr. 14 SGK. Q v 5 

tạp 3 imĨsGK " suyin * khối ’ " suy4n tù khối trung l,lnh p v $" d Mng làm bài 

cò " lại trong SGKíẠọc phần tư liệu à nhà và 
chuẩn bị cho bài Luyện tập: Thành phần nguyên tử. ' a 


*• Ạ/ 


■ 

Bài 3. Luyện tập: THÀNH PHẦN 

■ ' ; j? ' , 4b 

I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần dạf§ 3 

1. Kiến thức % 

HS hiểu và vận dụng các kiến thịrct ■ 

— Thành phần cấu tạo nguyên tử. 

„„,„7*_ &í . kl !? i .’ nguyê " ' ử khối ổp yên tô' hoá học, s« hiệu nguyên tử, kí hiêu 
nguyên tử, dổng vị, nguyên từ*tái trung bình. ệ 

2. Kĩ năng s*) 

~ x j c ^ nh số e ’ p> õ* nguyôn tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử. 

• " Xác định n S ll y ên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học. 

Phương pháp vả phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

~ Đàm thọại tìm tòi. 

T N _ . 

- Lam yíỊc độc lập theo cá nhân và nhóm. 

—_ . 


i’ 1 

• • 

u 


rnương phápdạy học 

~ Đàm thọại tìm tòi. 

T ._ 

- Lam yíêc độc lập theo cá nhân và nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 
- đô tổng kêt thành phần cấu tạo nguyên tử. 

_ 
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III. Tiên trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động 1. Củng cô kiến thức vê thành phần cấu tạo nguyên tử (ỳ 
GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: 

- Nguyên tử có thành phần cấu tạo như thế nào? Á 7 

- Mối quan hệ giữa các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử? 4) 

— Kí hiệu nguyên tử? Kí hiệu nguyên tử cho ta biết điều gì về nguyên tử? 

- Nguyên tử khối được tính gần đúng bằng cách nào? 

GV hệ thống kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử theo sơ đồ: 


Nguyên tử 
Kí hiệu z£ 


ÌCÌÌ nao ! 

nguyên tử theo sơ đồ: 

rm e = 0,00055 u. 
ĩctron: -4 

lq e =l-(đvđt) 

A Y 

A. 1 p . 


- Vỏ nguyên tử gồm các electrori: 

Lq e = l-(đvđt) 

• A \ 

r Proton: m p = lu; q p = 1+ (đvđt) 

- Hạt nhân nguyên tử r-f 

^ Nơtron: m n = lu; q n = 0 

- Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân z = số proton = số electron. 

- Kí hiệu nguyên tử cho ta biết số hiệu, số khối của nguyên tử và số lượng 
các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

- Nguyên tử khối coi như bằng tổng số các proton và các nơtron (tính gần đúng). 

Hoạt động 2. TỔ chức cho HS vận dụng giải các dạng bài tập: 

- Dựa vào kí hiệu một nguyên tử cụ thể, yêu cầu HS xác định: số đơn vị điện 
tích hạt nhân, số p, e, n 1 trong nguyên tử, nguyên tử khối của nguyên tử. 

- Bài tập 1 tr. 18 SGK (hoặc GV có thể xây dựng bài tập dạng tương tự cho 
các nhóm HS cùng làm, mỗi nhóm tính khối lượng của một nguyên tử cụ thể) 

GV nhận xétr Khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng nguyên tử. 
Khối lượng nguyện tử tập trung hầu hết ở hạt nhân. Vì vậy, khối lượng nguyên tử 
coi như bằng tểng khối lượng của các proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử. 
Nguyên tử,khối coi như bằng số khối A khi không cần độ chính xác cao 

V7 ♦ 

Hoạt động 3. Củng cố các kiến thức: nguyên tô hoá học, đồng vị, nguyên 
tử kh/ối trung bình của nguyên tô' hoá học 

GV tổ chức cho HS nhớ lại các khái niệm: 




Định nghĩa nguyên tố hoá học. 
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- Khái niệm đồng vị. 

- Khái niệm nguyên tử khối trung bình. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung: 

- Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số z. A/v 

~, CắC . ?ỷ ng v - của cùn ỗ m ột nguyôn tố hoá học là các nguyên tử có cùng sô' 
z, khác sô N. 6 

- Nguyên tử khối của một nguyên tố có nhiểu đồng vị là nguyên tử khối 
trung bình của các đổng vị đó. 

GV tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 2, 3 tr. 18 SGK. 

Hoạt động 4. GV tổ chức, hướng dẫn HS giải cấc bài tập 4,5, 6 tr.18 SGK. 

. H ° ạ * động 5 ' Gv tôn s két các kiến thức, kĩ năng giải các bài tập và nhận 
xét giờ học. 

^A ựa ? họn th , êm một số bài tậ p tươn ỗ tự từ các sách tham khảo và hướng 

dẫn HS vận dụng giải ở nhà. T 7 / * 

Bài 4. CẤU TẠO vỏ NGUYÊN TỬ 

I. Chuân kiên thức, kĩ năng cần đat 

1. Kiến thức > 

HS biết được: yb 

~Sí_ eleC 5^ n chuyể " ddng rât nhanh xun ể quanh hạt nhân nguyên tử không 
theo nhũng quỹ đạo xác định, taft|iên vỏ nguyên tử. 

Vào CÓ mức năng Sán bâng nhau dưạc xép 

m ỷ‘ ta ỵ " hiều pMn Mp. Các electron trong cùng 

một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 6 

- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp. 

2 Kĩ năng 

. _ dđượo thứ ty các lớ P electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) 

trong một lớp./ 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình nêu vấn đề. 

r Đàm thoạÌ tim tòi kêt hợ p sử d ụu§ hình vẽ, sơ đổ, bảng. 
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2. Phương tiện dạy học 

GV chuẩn bị bản vẽ: 

• • . Ạ. 

- Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo và Zom-mơ-phen. 

- Bảng số electron tối đa trong các lớp và các phân lớp (n = 1 đến 3)./y 

- Sơ đồ sự phân bố electron trên các lớp của nguyên tử nitơ và magie. 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

I. SỰCHƯYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 

Hoạt động 1. GV sử dụng mẫu hành tình nguyên tử của Rơ-do-pho, Bo và 
Zom-mơ-phen yêu cầu HS quan sát kết hợp đọc SGK và trả lời câu hỏi: 

- Theo mô hình mẫu hành tinh nguyên tử (Hình 1.6), sự chuyển động của 
electron trong nguyên tử được mô tả như thế nào? 

- Vì sao mô hình này không được dùng để giai thích tính chất của nguyên tử 

trong giai đoạn hiện nay? V ■' 

- Ngày nay người ta đã biết electron chuyển động như thế nào trong nguyên tử? 

- Số electron trong lóp vỏ nguyên tử duợc xác định bằng cách nào? 

GV nêu kết luận: jQj 

■ , €y - 

- Mô hình mô tả electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử theo 
những quỹ đạo tròn hay bầu dục. 

- Mô hình mẫu hành tinh nguyên từ có tác dụng rất lớn đến sự phát triển 

lí thuyết cấu tạo nguyên tử, nhưng không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của 
nguyên tử. . 

- Ngày nay, các nhà khoa học đã xác định các electron chuyển động rất 
nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo 
nên lớp vỏ nguyên tử (do electron có khối lượng rất nhỏ, chuyển động rất nhanh 
nên chỉ xác định được khu vực xung quanh hạt nhân mà khả năng có mặt của 
electron là khoảng 90%, khu vực không gian đó được gọi là obitan - HS đọc bài 
đọc thêm ở nhà); ^ 

- Số electrpn ở vỏ nguyên tử của một nguyên tố đúng bằng sô' proton trong 
hạt nhân nguyên tử và cũng bằng số thứ tự z của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

II. LỔP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 

Hoạt động 2. Lớp electron 

GV nêu vấn đề: Các electron được phân bố xung quanh hạt nhân theo quy 
luật nào? 
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GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK và trả lời câu hỏi: 
nhân nguyê/tử? 31 cơ ban ’ cac eIẹCtron phân bô íheo c l u y lu ật nào xung quarỆdiạt 

lượng ã ta? ở vị ,rí nà0 liín kí ' với M ** c* chẽ ta và cé t^itag 
- Các electron nào được phân bố trên cùng một lớp? 

•M cíc •* = •"** * nguyên * <ta 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung: ■' * J 

%Ệr+ ỈÃ5Ís àsr 

fengo?i. nhan bền chặt 

Hoạt động 3. Phân lớp electron 
G y kưd "s dín HSdọc SGK dể nánỉíiạc các quy ta sau: 

— Môi lớn electrnn Isi AitrÝ^ Uía 1 > , . ~ 


ntôt^i^r^ '^c e.ecta ta cùng 

_ S c jl â " I?.' 1 !!";"" dư ' , k ' ***** các chữ cái thường s, p. d, f. 
xác đị^í ỵĩ^ỂẳKỈĨ ??'LĨnÍf f5“”i4 d( !" 8 

;; S£ ' ậ.'Ị 5 .ÍÍ lí? = 

Idpp‘dta“ 'Èr!zỳ lm ■ ^-ctr s ; ờphân 

"• s _f ® LE CĨ# TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP 

n e ^ ecíron tối đa trong một phân lớp 

^ppặii —Sir 


.& 

4 

V 

I 


Ỹ. 

Ỷ 


Phàn lớp eỉcctron s-1-:- r- — -T-- ° ụiiụ - ■ 

~~— --—— ___p ■ d f 

Số electron tối đa 2 olprbrotv "T 7 p 7 ~-------- 

- nA . ■ . - 1 6elẹ ct ron lOelc ctron I14 electron 

w lớp declr0n đa 04 đủ số dcctn* tói da gọi là phân Siĩs: 
26^ 


ị: 


t: 


c, 
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//oạ/ động 5. Số electron trong một lớp 

GV nêu vấn đề: Từ số electron tối đa trong một phân lớp và số phân lớp e 
trong một lớp ta có thể tính được số electron trong một lớp xác định. 

GV hướng dẫn HS: 

- Kết hợp các dữ kiện về số phân lớp trong một lớp và số electron tối đa 

trong một phân lớp để tính số electron tối đa trong các lớp K, L, M, N với n = 1, 
2,3,4. " ■ 

- Khái quát về số electron tối đa của lớp theo n (số electron tối đa của lớp 

thứnlà2n 2 ). 

/f 

- Khái niệm lớp electron bão hoà. 

GV sử dụng bảng 2: Sốelectron tối đa trong các lớ]> vã phân IỞỊ) để hệ thống, 
củng cố kiến thức của phần này. GV có thể bổ sung thèm số liệu ở lóp N, n = 4, 
số electron tối đa của lớp 32; sự phân bố elẹctron trên các phân lớp: 
4s 2 4p 6 4d l0 4f 14 vào bảng và chú ý giải thích ý nghĩa của kí hiệu trong cột phân bố 
electron trên các phân lóp đê chuẩn bị cho HS tiếp thu bài học cấu hình electron 
tiếp sau. -2? 

_ \ 

Hoạt động 6. Vận dụng xác định sô lớp electron của các nguyên tử dưa 
vào kí hiệu nguyên tử và củng cô bài học 

GV tô chức cho HS đọc phần ví dụ:<Xác định số lóp electron của các nguyên 
tư N, Mg yêu câu HS xác định các bưóe ticn hành xác định sư phân bô electron 
vào các lớp, phân lớp dựa vào kí hiệu nguyên tử. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh các bừớc tiến hành xác định số lớp electron: 

— Từ sô hiệu nguyên tử, xác định sô điện tích hạt nhân, sô proton trong hạt 
nhân và số electron trong vỏ nguyên tử. 

- Phân bố electron vào các lớp, bắt đầu từ lớp K (n = 1): 2e đến các lớp tiếp 
sau (Các lóp trong có số e tối đa, sô còn lại ở lớp ngoài cùng) và phân bô các 
electron trên các phân lớp của các lớp tương ứng. 

GV tổ chức cho HS vận dụng xác định sự phân bố e trên các lớp của các 

nguyên tử trong bài tập 2 tr.22 SGK (chú ý không chọn nguyên tử của các 
nguyên tố có z Ệ|Õ). 

GV kêt luận: Dựa vào kí hiệu nguyên tử ta có thể biết dược số lượng các hạt 
cấu tạo nên nguyên tử và sự phân bố của các electron trong lớp vỏ nguyên tử. 

GV hírớng dẫn HS làm các bài tập trong SGK và đọc bài đọc thêm: Khái 
niệm về obitan nguyên tử ở nhà. 

* s 
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5. CAU HINH ELECTRON NGUYÊN TỬ 


oai o. UAU HINH ELEC' 

• , • 

1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thi W' 


Kiến thút 

MS hìết được: 
* 



hiêt được: 

~ cá , c ” ức nSn S Nng của các electron trong nguyín từ. 

Sự P hân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình TleSL_„ A _ - 

của 20 tiguỹéịuốđầu tiCntrong bảng tuL hoàn ngUyỂ " tử 

clec^TnstA ỉ ĩĩỉ: » * 

2. Kĩ nănrt A V 


2. Kĩ năng 

: ^ lTcĩ u I^í.' r ° n T ytn * củ ^' số "*»*"«hoá học. 
ho á ^ E ct I^r^tír ài # & «*** - «r~ ^ « 

!!' ĩ!™ 0 " 9 P há P và phưong tiện dạ^học chủ yếu 

Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với sơ đồ vặ bảng. 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm HS. 

2. Phương tiện dạy học w 

■ mức cùa các “p và các phân lóp. 

_!£***; ^'’ eC J#T yên từ của 20 "«»*» *«. bảng tuấn hoàn. 

- Bảng phụ cho cấc ềém viết câu hình electron nguyên tử 

ni. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

* N * N ° lÍợno trong nguyên tử 

hiều thứ « ** "* ”** *** z pL mức nã ng 


L™ .I Ự C^ M0C Ĩ* Ano l W3 trong nguyên tử 

lưm<rJỊ%Ùy£ứ hiểu ‘ hứ « các mức ”** z mữc n ing 

41 hlp và các phân tóp, nhắc 

Chi^a^ g tòthấpđên^oto và^yêìi c^u HS^ thái cơ bản !ầ lư ^ 



ỊIII - Quan sát sơ đồ kết hợp với nội dung trong SGK xác định chiểu tăng mức 
M năng lượng của các lớp và các phân lớp. 

41; - Xác định thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng./lv 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh sự chèn mức năng lượng của mức 4s thấp hờn 3d; 
1: 5s thấp hơn mức 4d... khi điên tích hạt nhân tăng lên. Thứ tự này được xác định 
; III bằng lí thuyết và thực nghiệm. 

ir II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

1 „~I ’ A" 

Hoạt động 2. Khái niệm, quy ước và cách viết câu hình electron nguyên tử 

•xrv ♦ ẵ '■ 

GV tổ chức cho HS đọc nội dung trong SGK theo cá nhân yà thảo luận nhóm 
Ậ để nắm vững các nội dung: 4ộ 


— Khái niệm cấu hình electron. 'Ng' 

- Các quy ước cách viết cấu hình elcctron nguyên tử (số thứ tự lóp, kí hiệu 
£ phân lớp, số electron trong một phân lớp). 

— Các bước viết cấu hình electron nguyên tử. 

Xt " -: : . -. /C / -/ 

- Từ cấu hình electron nguyên tử ta có thể biết những điều gì về nguyên tử? 

GV yêu cầu HS trình bày những nội dutìg chính đã thảo luận và nhấn mạnh 
về nội dung cơ bản, hướng HS chú ý khâu xác định số electron trong nguyên tử 
(dựa vào số điện tích hạt nhân nguyên tử Z), nhớ thứ tự sắp xếp các phân lớp theo 
chiều tăng mức nâng lượng, từ cấu hình electron nguyên tủ ta biết được sự phân 
bố electron ở các lớp, phân lớp ẹlẹctron trong lớp vỏ nguyên tử. 

Hoạt động 3. Vận dụng quy ước viết cấii hình electron nguyên tử 

Tổ chức cho các nhóm HS viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên 
tố có z = 4 đến z = 20. GV chia các nhóm nhỏ HS (2 - 4 HS) viết cấu hình 
electron nguyên tử cụa một nguyên tố. 

GV treo bảng cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu, yêu cầu HS đối chiếu 
kêt quả viêt cấu hình electron nguyên tử mà nhóm được phân công với cấu hình 

electron trong bảng để chỉnh lí nếu viết chưa đúng. 

_ 0 

GV yêu'cầu HS viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sắt có z = 26. 
GV giới thiệu nguyên tô s, p, d, f. Yêu cầu HS quan sát bảng cấu hình electron 
nguyên,tử của 20 nguyên tố đầu và nguyên tố sắt, xác định các nguyên tố s, p, d. 


giải thích. 
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Hoạt động 4. Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu 

GV yêu cầu HS quan sát cột số electron phân bố ở các lớp K, L, M, N và cấu 
hình electron nguyên tử. GV giới thiệu cách viết cấu hình electron nguyên tử 
dạng đẩy đủ, dạng viết gọn (cấu hình electron của nguyên tử clo [NeJ 3s 2 3p 5 ), 
viết cấu hình electron theo lóp (của nguyên tố clo: 2, 8, 7) và cho HS vận dụng 
với 2 - 3 nguyên tố cụ thể. 

Hoạt động 5. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng 

GV hướng dẫn HS quan sát bậng trên và xác định: & 

- Số electron tối đa ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. o 

- Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại: Li, Na, Mg, Al, K, Ca. 

- Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố phi kim: N, o, F, p, s, Cl. 

GV cùng HS tổng kết, rút ra nhận xét cần nhớ: 

- Đối với các nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp ngoài cùng có nhiều 
nhất là 8 electron. 

V y ' 

_ \ * '"^7 

— Những nguycn tử kim loại thường có ỉ, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, 
He, B). : , 

- Những nguyên tử phi kim thường có 5,6, 7 electron lớp ngoài cùng. 

GV bổ sung thêm các nội dung: . 

- Các nguyên tử có 8e ở lớp ngoài cùng (ns 2 np 6 ) và nguyên tử He (ns 2 ) đều 
rất bền vững, chúng không thạm gia vào các phản ứng hoá học (PƯHH) (trừ một 
số điều kiện đặc biệt). Đó là cáốkhí hiếm He, Ne, Ar, Kr... 

- Các nguyên tử có 4 electron lóp ngoài cùng có thể là kim loại (Sn, Pb) hoặc 
phi kim (C, Si). . 


■V 


Hoạt động 6. Củng cô'bài học 
GV hệ thống kiến thức: 

- Viết cấu lỆah electron nguyên tử của nguyên tố hoá học. 

- Từ cấụ hình electron nguyên tử thì có thể dự doán được loại nguyên tố hoá 
học (kim lọại, phi kim, khí hiếm). 

■ Ắ5' , 

cho HS làm các bài tập 1,2, 3 trong SGK tại lớp, hướng dãn làm các 
bai tập 4, 5, 6 tr.28 SGK ở nhà và chuân bị cho bài Luyện tập: Cấu tủo vỏ nguyên tử. 





% 

Bài 6. Luyện tập: CẤU TẠO vỏ NGUYÊN TỬ 


* - I 




I. Chuân kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thúc 

HS cần nắm vững: 

- Vỏ nguyên tử gồm có các lớp và phân lớp electron. 

- Các mức năng lượng của lớp, phân lớp. Sô electron tối đa trọng một lớp, 

một phân lớp. Cấu hình electron của nguyên tử. ẶỊ . 

2. Kĩ năng ^ 




- Giải một số dạng bài tập liên quan đến cấu hình elecíron lớp ngoài cùng 

của nguyên tử 20 nguyên tố đầu. - 

- Từ cấu hình electron của nguyên tử suy ra tính chất tiêu biểu của nguyên tố. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi. - , v 

* • * • - 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân, nhốm nhỏ. 

2. Phương tiện dạy học 

- Sơ đô phân bô mức năng lượng cùa các lớp và các phân lớp. 

- Bảng cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu. 

- Bảng 3: Lớp và phân lớp electron. '■■■•■ 

- Bảng 4: Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố. 




III. Tiến trình bài học y-Ặ 

" ' .. Áp 

GV tổ chức các hoạt dộng học tập: 

Hoạt động 1. Hệ thống kiến thức về lớp và phân lớp electron 

GV sử dụng bảng 3 tr.29 SGK, tổ chức cho HS thảo luận và trả lời các 
câu hỏi: 

- ở trạng thái cơ bản, các electron trong nguyên tử phân bố theo quy luật 
nao? (Cac e iận lượt chiêm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành 
từng lớp. Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp) 

- Những electron có mức năng lương như thế nào đươc xeo vào môt lớn mồt 


phân lớp? 
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- Cách đánh số thứ tự của lớp và tên của các lớp tương ứng? Vận dụng làm 
bài tập 2 tr.30 SGK. 

- Số e tối đa trong các lớp K, L, M, N và lớp n? (2n 2 ) 2 ^ 

— Sô phân lớp e ở các lớp có như nhau không và được xác định như thế nào? 

- Các phân lớp ở các lớp n = 1, 2, 3,4 được kí hiệu thế nào? /N 

- Số c tối đa ở phân lớp và ở lớp n = 1, 2, 3,4? Vân dụng làm bài tập 5 tr.30 

SGK. c> 

GV chuẩn bị bảng 3 ở dạng trống và điền dần các số liệu theo sự trình bày 
của HS. GV cũng có thể chuẩn bị các câu hỏi trên trong phiếu học tập, yêu cầu 
HS trả lời câu hỏi và điển các thông tin vào bảng phụ. 'sự 

Hoạt động 2. Củng cô kiến thức về cấu hình ẹlectroh nguyên tử 

GV tô chưc cho HS quan sát sơ đổ phân bố mức- năng lượng của các lớp và 
phân lớp, nhớ lại quy tắc viết cấu hình electron nguyên tử và thực hiện các yêu cầu: 

— Trinh bày thứ tự săp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng (theo 
sơ đổ). • T w' 

/ s ỳ -y 

- Trình bày quy tắc viết cấu hình electrơh nguyên tử của một nguyên tố. Vận 
dụng viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố có z = 16. 

— Thê nao là nguyên tô s, p, d, f? Quan sát bảng cấu hình electron nguyên tử 
của 20 nguyên tố đầu, hãy chỉ ra các nguyên tố s, p. 

- Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố có z = 28. Nguyên tố này là 

nguyên tô s hay p hay d? Giải thích. Cấu hình electron nguyên tử cho ta biết 
những thông tin gì? Cho ví dự, c 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh những nội dung chính. 

Hoạt đọng 3 . Cung cộ kiến thức vê đặc điểm lớp electĩon ngoài cùng 

GV sử dụng bảng 4 tr.29 SGK ờ dạng các ô trống, tổ chức cho HS thảo luận 

ôn tập kiên thưc theọ hệ thống câu hỏi và điền dần các thông tin vào bảng. 
Hệ thống cầu hỏi có thể là: 

- Nguyên lỊpt/của các nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng nhiều nhất là 
bao nhiêu? X. 

- ViêỊ^ấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử có số e thuộc lớp này 

tương ứng là 1, 2 hoặc 3e; 4e; 5, 6 hoặc 7e; 8e? 

> • } 9 • 

đinh loại nguyên tố mà số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 
tương ứng là: có 1,2, 3e; có 4e; có 5, 6, 7e và có 8e (hoăc 2e ở He). 

# ' 

3Ì 
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- Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học 
nguyên tử nguyên tố đó? Cho ví dụ. 

- Xác định tính chất cơ bản của nguyên tố mà nguyên tử có từ 1 đến3e; có 
4e; có 5e đến 7e và có 8e ở lớp ngoài cùng. 

GV chinh lí, nhân mạnh những nội dung cơ bản và điền các thông tin cần 
thiết vào bảng. 

Hoạt động 4. Vận dụng kiến thứcy rèn kĩ năng giải bài tập 

GV tồ chức cho HS giải các bài tập 4, 6, 8, 9 theo nhóm và trình bày kết quả. 
GV chia lớp thành 8 nhóm nhỏ, yêu cầu 2 nhóm HS giải một bài tập, viết kết quả 
vào bảng phụ và gọi 4 nhóm trình bày kết quả, 4 nhóm nhận xét, sửa chữa nếu cần. 

.Hoạt động 5. Củng cố bài học o 

GV tiến hành các hoạt động: 

- Nhân mạnh những nội dung chính, những kiéh thức, kĩ năng cần nắm vững. 

- Nhận xét về giờ luyện tập. 

~ Hướng dân ôn tập chuân bị cho bài kiểm tra kiến thức trong chương. 


ìV-;\ 
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CHƯƠNG 2 ■ , .4^ 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HOC ' 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN I 



A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

1. Kiến thức 


HS biết: 


Cac nguyên tố hoá học được sắp xêp vào bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá 
học theo nguyên tắc nào. Ví... . 

- Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hoá học vói 

vị trí của pó trong bảng tuần hoàn. /Sỹ - • 

- Tính chất các nguyên tố trong bảng tuầịỊ hoàn biến đổi như thế nào. Ý nghĩa 
của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá bnc.áề? 



2. Kĩ năng 


Có kĩ năng giải các bài tập liên qyaíi đến: 

— Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử các nguyên tố. 

- Quan hệ giữa vị trí và tính chất của các nguyên tố. 

— So sánh tính chất hoáịhọc của một nguyên tố với các nguyên tô lân cận 
trong bảng tuần hoàn. XỶ 

3. Giáo dục tình cảm thái đô 

• 'vt. ■ ... 

Từ định luật tuần hoàn - định luật tổng quát của tự nhiên - giúp HS: 

- Học tập một ^ch hệ thống và biêt suy luận theo các quy luât. 

- Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. 


• 

B. THIÊT KÊ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THEÓ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 



ề 


* 

Bài 7. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HOC 



I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thúc 

HS biết được: 

- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tô' trong bảng tuẩn hoàn. ^ V 

- Cấu tạo của bảng tuần hoàn: ô, chu kì, nhóm nguyên tố (nhórri A, nhóm B). 

2. Kĩnăng <4^* 

Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu 
hình electron và ngươc lai. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học ... 

- Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp với các bảng, 

, - Đàm thoại tìm tòi. 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm Hố. 

2. Phương tiện dạy học / 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tô' hoá hoe. 

- Sơ đồ về ô nguyên tô' nhôm. 

- Bảng sô' electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc các 


chu kì 2 và 3. 


-Q 




III. Tiên trình bài học 

. GV tổ chức các hoạt đônệẬọc tập: 

Hoạt đọng 1. Giơi thỉỹíi so lược vê sự phát minh ra bảng tuàn hoàn 

GV giới thiệu và hướng dẫn HS đọc SGK để biết sơ lược về sự phát minh ra 
bảng tuần hoàn và phần tư liệu về Men-đê-lê-ep. . 

I. NGUYÊN TẮC SẮP XÊP CÁC NGUYÊN Tố TRONG BẢNG TUÂN hoàn 

Hoạt động ầịbỉghiên cứu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tô trong bảng 
tuần hoàn Áj 

M 

GV dùng bảng tuần hoàn các nguyên tô' hoá học, yêu cầu HS đọc SGK nêu 3 
nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng, tuần hoàn. GV nhấn mạnh các 
nguyên tăc và dùng bảng tuần hoàn để minh hoạ cho các nguyên tắc: 

Ị/. Cấc nguyên tố được xếp theo chiều tàng dần của điện tích hạt nhân nguyên 
sô' hiệu nguyên tử tăng dần từ 1 ở nguyên tử của nguyên tô' H. - 
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2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một 

Y \ĩt --__. é. __ _ 



% 

/^0 


hàng. Ví dụ bằng cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố trong một hàng. 

3. Các nguyên tố có sô' electron hoá trị trong nguyôn tử như nhau được xếp 
thành một cột. Ví dụ bằng sô' electron lớp ngoài cùng (theo cấu hình e) của các 
nguyên tố ở cột IA và cột IIIB. 

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUAN hoàn các nguyên Tố HOẤ HỌC 

GV nêu vấn đề: Nhìn vào bảng tuần hoàn các nguyên tố ta thấy có các ô 
nguyên tố, các nhóm nguyên tố, các chu kì. Vậy trong ô nguyên tố hoá học, cho 
ta biêt những thông tin gì về nguyên tố? Thế nào là chu kì, nhóm nguyên tố? Các 

nguyên tô' nào được xếp vào một nhóm, một chu kì? Chúng ta cần làm rõ các vấn 

để này. _ 

* . CA 

1. 0 nguyên tô' 

Hoạt động 3. Nghiên cứu ô nguyên tô .* ^ 

GV trình bày khái niệm ô nguyên tố: Một ô của bảng tuần hoàn được xếp 
một nguyên tố hoá học. Sô thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử 
của nguyên tố đó và tuân theo nguyên tắc 1. /ty 

GV sử dụng bản vẽ sơ đồ ô nguyên tố nhôm, yêu cầu HS quan sát và thực 
hiện các yêu cầu: Xy 

J . Jẫ 

- Hãy cho biết các thông tin được trình bày trong một ô nguyên tố và vị trí 
của nó trong ô. 

- Vận dụng đọc các thông tin trong ô nguyên tô' số 26, 30. 

- Các thông tin về sô' hiệu nguyên tử, cấu hình electron nguyên tử cho ta biết 
được những thông gì về cấu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố? 

- Vận dụng mô tả cấu tạtKvà dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố clo 

rali aD 


và kali. 


GV chỉnh lí, nhấn mạnh các nội dung cơ bản và cung cấp thêm các thông tin: 

- Các thông tin trong một ô nguyên tô trên đó là các thông tin cơ bản, cần 
phải có nhưng cũng có bảng tuần hoàn còn có thêm các thông tin khác như khối 

lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, cấu trúc tinh thể, thế ion hoá thứ 
nhất... Ậj v 

- Thông tin về sô hiệu nguyên tử giúp ta biết được sô đơn vị điện tích hạt 
nhân, sô hạt proton trong hạt nhân, số electron trong vỏ nguyên tử; cấu hình 
electron nguyên tử cho biết sự phân bô các electron trong vỏ nguyên tử, số 
electron lớp ngoài cùng và dự đoán được tính chất cơ bản của nguyên tô' là kim 
loại, phi kim hay khí hiếm. 

L J 





Ể 
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2. Chu kì 

Hoạt động 4. Nghiên cứu về các chu kì 

dùn g bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học giới thiệu khái quát: Bảng 

^ n .^ 0à " CÓ „I chu knà 7 dãy nguyên tố ’ các chuk > được inh số từ 1 đến 7. 
GV yêu cầu HS quan sát 3 dãy nguyên tố 1, 2, 3 và nhận xét vế: 

- Điện tích hạt nhân nguyên tử các nguyên tố trong dãy từ trái qua phải. 

~ Sô lớp electron nguyên tử các nguyên tố. 

chu kì SỐ thứ tự của chu kì và SÔ lớp electron nguyên tử các nguyên tố trong 

- Các dãy nguyên tố được gọi là chu kì, nêu khái niệm^hu kì. 

. 1 2 V 1 Chỉnh lí khả [ ni ? m chu kì ’ mối liên quan giữạX thứ tự của chu kì với 

!°l!L.! CtronngUyên ! ử các nguyên tố tr °ng cùng chú kì (Nguyên tăc 2: Các 

n ỉ7Ỉ n . tỐCÓ ° Ùn l SỐ ' Iớp electron trong nguyên tứ được xêp thành một hàng), 

L ChU kì thường bắt đầu ệỆQ kiềm và kết Zc Zg 

một khí hiếm. ^ ® 


L Kni mem. v 

, G Ỵ x gÌ L ỚÌ thiệ y cbu k \ 1 gổm hai nguyên tố H và He, chu kì 7 là chu kì chưa 

Cbo _ĩ nhóm lớp thành 8 nhóm) nghiên cứu 

^ K y ểcác chu kì 2 ’ 3 ’ 4 ’ 5 ( 2 nhóm nghiên cứu một chu kì) .và trinh bày theo 
yêu cắu: qp J 

- Số nguyên tố trong chu kì. V 

, l^f“ yín tó ở đẩu và n 8 u y ín kíl thúc của chu kì, cíu hình clcclron 
của chúng. 

- Số lóp electron của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì. 

. “ ỵ bi f dổi số electr l ở 1Ớ P ngoài cùng ở chu kì 2, 3 và lớp sát ngoài cùng 

ơ chư KI 4, 5, 6. 

. , G Z tổ , chức cho cá # hó m trình bày, bổ sung. GV chỉnh lí khi cần, sử dụng 
b f ng elec [ ron ở 1Ớ P ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 2 3 

, và nhấn mạnh các nộỊ dung: 

._'Ì Ô ' ele . Ctr0n ở lớp ngoài cùn ỗ Cl,a nguyên tử các nguyên tố ở chu kì 2 và 3 
tăng dần từ 1 gpguyên tố kim loại kiềm) đen 8 (ở nguyên tô khi hiếm). 

_ 7 Sô el ® ctr0n , ờ IỚ P ngoài cùn ỗ của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì 4, 5 

ĩíĩuix? 1 ? dầĩì , ! ừ 1 dến 8e ở các nguy <m tố nhóm A, còn có sự điền electron 
vào phập lợp d của lớp sát ngoài cùng của các nguyên tố nhóm B. 

_ iS* chu kì l ’ 2 ’ 3 gọi là các chu kì nhỏ; các chu kì 4, 5, 6, 7 được gọi là 
chu kì lớn. ° 


V 
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GV trình bày vể chu kì 6: Có 32 nguyên tố, bắt đầu là kim loại kiểm 
Cs (Z = 55), kêt thúc là khí hiêm Rn (Z = 86), các nguyên tố họ Lantan từ 
nguyên tô Ce (Z = 58) đên nguyên tố Lu (Z = 71) phần xếp ngoài bảng. GV giới 
thiệu tiêp vê chu kì 7 là chu kì chưa hoàn toàn và họ Actini xếp ngoài bảng, 

Hoạt động 5. củng cố kiến thức về nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn và 
chu kì .'O' 

GV tổ chức cho HS vận dụng làm các bài tập 6, 1, 2, 3 tr.35 SGK và hệ thống 
các nội dung cơ bản. ^ ' 

1. Nhóm nguyên tố 

Hoạt động 6. Nghiên cứu các nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

GV sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố giới thiệu khái quát về vị trí của 
từg nhóm và nêu rõ khái niêm nhóm nguyên tố và đặc điểm của nhóm: 

— Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mài; nguyên tử có cấu hình 
electron tương tự nhau. 

— Cac nguyên tô trong cùng một nhóm có tính chât hoá học gần giống nhau 
và được xếp thành một cột. yỆỰ . 

GV nêu vân đê: Trong bảng tuần hoàn có các nhóm A và các nhóm B, vậy 
các nguyên tố nhóm A và nhóm B có những đặc tính gì? 

Hoạt động 7. Nhóm A 


s 


GV nêu vị trí các nguyên tố 8 nhóm A trong bảng tuần hoàn, yêu cầu HS 
quan sát các nhóm A, kết hợp đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi: 

- Xác định mối liên hệ giữa sổ thứ tự của nhóm A với số electron lớp ngoài 

cùng của nguyên tử các nguyên tổ trong nhóm. 

- Các nguyên tố nhóm A thuộc chu kì nào trong bảng tuần hoàn? 

- Các nguyên tố s có troinậ các nhóm A nào? Chúng có các đặc tính gì? 

- Các nguyên tố p có trong các nhóm A nào? Có thể nhận xét: Nhóm A bao 
gồm các nguyên tố s và nguyên tố p được không? Giải thích. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung: 

- Số thứ tự của nhỏm A được đánh số bằng chữ số La Mã từ IA đến VIIIA. 

— Sô thư tự éua nhóm A trùng với sô electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 
các nguyên tố trong nhóm. • 

— Nhóm A có cả nguyên tô thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. 

- Nhóm A bao gồm các nguyên tố s (thuộc nhóm IA, IIA) và nguyên tố p 
(thuộc nhóm IIIA đến nhóm VniÁ, trừ He). 

Xf ■, 
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Hoạt động 8. Nhóm B 

G . v nêu V ' tn nhómB trong ban g tuân hoàn các nguyên tố hoá học và trình 
bày về các nguyên tố nhóm B (có sự so sánh với nhóm A) theo nội dun*xf 

„^“ SỐ ,í ứtư ' ủa nhóm được đánh sô hằng chữ số La Mã từ IIIB đến VniB, rồi 
mới đến IB và IIB, trong đó nhóm VJIIB gồm 3 cột. 5*^* • 

- Nhóm B chỉ gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn. jS 

IX ~ c .ỉĩ , tốcủa nhóm B dươc 891 là nguyên tố chuyển tiếp, hay còn gọi 

d . chúng CÓ electron hoá tr i nằm cả ỏ phân ÌÓỌ& với lớp ngoài 

cùng và lớp ngoài cùng. 0 e 

_" ^ thứ tự của nhóm íhường trùn g với số electron hoá trị của các nguyên tố 

trong nhóm. V 

~ Nh ỉ™ B bao gổm các nguyên tố d (các nguyên tố thuộc các nhóm B) và 
nguyên tô f (gổm các nguyên tố xếp ở hai hàng cuối bảng). 

Hoạt động 9. Củng cố bài học 

GV hệ thông kiên thức cơ bản trong bài học chú ý nhấn mạnh: 

- Đặc điểm của các chu kì nhỏ và nhórríA. 

khối w*» 1 « «. p. d, f bàng màu sắc các ô nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn. , y * . . . 6 

Hướng dẫn HS làm bài tập 4, 5 ,7^8, 9 tr.35 SGK. 

yp • . , 

• . JY 


Bài 8. Sự BIỂN ĐỔI TUẦNHOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

CỦA CẦC NGUYÊN Tố HOÁ Hoc 

. , ■ 

*■ Chuấn kiến thức, kí năng cẩn đạt 

1. Kiến thúc 

HS biết được: 

^ ặC điêm cá|í hình electron lóp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố 

_~ Sự J ư ^ÉPỉV nhau vể cấu hmh clectron lớp ngoài cùng của nguyên tử 

„" gu ĩ! n !- Ố s ’ p) là ngưyên nhân của sư tươn g tự nhau về tính chất hoá học cac 
nguyên tô trong cùng một nhóm A. 

_ "ắíỉí" đổi tuần hoàn cấu hình electron lóp ngoài cùng của nguyên tử các 

tfch hat tã " g dâ " chính là ng^Si nhto của sự biến 

dôi tuđn hoàn tính chất của các nguyên tố. 
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2. Kĩ năng 

1 “ D ^ a vào cấu hình electron của nguyên tử, suy ra cấu tạo nguyên tử, đãc 

điênt câu hình electron lớp ngoài cùng. • 

- Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p. 
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II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình nêu vấn đề. 

— Đàm thoại tìm tòi. 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm HS. 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. ' 

- Bảng 5: Cấu hình electron lớp ngoải cùng của nguyên tử các nguyên tố 

nhóm A . ■ 

III. Tiến trỉnh bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

l sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố <ár 

Hoạt động 1. Nghiên cứu sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên 
tử của các nguyên tố yi ^ 

GV nêu vấn đề: Các nguyên tố đựợc sắp xếp vào các ô trong bảng tuần hoàn 
theo chiêu tăng dân cua điện tícl^;hjạt nhân, số lớp electron trong nguyên tử, sô 
electron hoá trị đã tạo nên bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì, 8 nhóm A và 8 nhóm B. 

Ta cần tìm hiểu xem cấu hình electron, tính chất các nguyên tố trong bảng biến 
đổi theo quy luật nào. 

GV su dụng Bang 5’. Cáu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử cúc 
nguyên tố nhóm A, yêu cầuHS quan sát bảng và cho biết: 

- Câu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong một 

chu kì biến đổi thế nào? (từ ns' đến nsỉnp 6 trừ chu kì ỉ) trong cac chu kì? (có su 
lặp lại ở các chu kì tiếp sau). * 

- Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì 
và trong các^gặu kì biến đổi thế nào? (tăng dần từ 1 đến 8 và lặp lại ở chu kì sau). 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng 

nhóm A/bỉôìn đổi thê nào? (sô electron s và số electron p được lăp lai sau mỗi 
chu k$by - 

£ í 
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Từ những nhận xét của HS, GV nêu kết luận: 

- èâ'u hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong 

cùng một nhóm A biến đổi một cách tuần hoàn tức là chúng được lặp lại sau 
mỗi chu kì. J 



- Sụ biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 

các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến 
đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. . 

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬCỦA CÁC NGUYÊN Tố 
NHÓM A 

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguy ên tử các nguyên tố nhóm A 

Hoạt động 2. Nghiên cứu vê cấu hình eỉectron lớp ngoài cùng của nguyên 
tử các nguyên tố nhóm A jĩằp r 

GV dùng bảng 5, yêu cầu HS quan sát và kết hợp với các kiến thức đã có về 
bảng tuần hoàn các nguyên tô để trả lời các câu hỏi sau: 

— Nguyên tử các nguyên tô nhóm A có đặc điểm gì giống nhau về cấu tạo 
nguyên tử? (có cùng số e lớp ngoài cùng của nguyên tử) 

- Sô thứ tự của nhóm A cho ta biêt điều gì về cấu tạo nguyên tử các nguyên 
tố trong nhóm? (số electron ở lớp ngoài cùng và cũng là số electron hoá trị trong 
nguyên tử của các nguyên tố đó) 

- Xác định các electron hoá trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA và các 
nguyên tố thuộc sáu nhóm A tiếp theo. 

GV chỉnh lí và bổ sung các kiến thức: _ 

- Sự giống, nhau về câu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 

nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học của các nguyên tố trong 
cùng một nhóm A. ' J 



Cac electron họá trị cua các nguyên tô thuộc nhóm IA, IIA là electron s, 
. các nguyên tố đó là nguyên tố s. 

. của các nguyên tố thuộc 6 nhóm A tiếp theo là các 
electron s và p, các nguyên tố đó là các nguyên tố p (trừ He). 


2. Một số nhóm A tiêu biểu 


GV có thể tổ chức cho HS đọc SGK, thảo luận theo nhóm. GV chia lớp thành 
6 nhóm, hai nhóm HS nghiến cứu một nhóm A tiêu biểu (nhóm khí hiếm, nhóm 
kim loại kiềm, nhóm halogen) và tổ chức cho 3 nhóm trình bày và 3 nhóm bổ 




trình bày để cuối cùng HS cả lớp nắm được nội dung của toàn phần 2. GV có thể 

nêu yêu cầỉi các nội dung cần trình bày cho mỗi nhóm: ~ 

- Tên nhóm và các nguyên tố trong nhóm. /ỔS 

- Số electron lớp ngoài cùng và cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử. 

- Loại nguyên tố, hoá trị, tính chất cơ bản của các nguyên tố, giải thích 

- Dự đoán những PƯHH mà các nguyên tố trong nhóm có thể tham gia và 

sản phẩm. . * 6 

GVchioh lí và nhấn mạnh các nội dung cơ bản sau phần trình bày của mỗi 
nhóm HS. 

Hoạt động 3. Nhóm VIIIA -Nhóm khí hiếm 
GV nhấn mạnh nội dung chính và bổ sung: 

— Nhóm khí hiêm gổm 6 nguyên tố. 

- Nguyên tử các nguyên tố trong nhóm có 8e ở lớp ngoài cùng, He có 2e. 

~ Cấu hìI Ị electron lớp ngoài cùng là 1 s 2 ở nguyôn tử He và ns 2 np 6 ở các khí 
hiêm còn lại. Đây là cấu hình electron bền vững. 

~ có cấu hmh electron 1Ớ P ngoài cụng bền vững nên các khí hiếm đều 
không tham gia các PƯHH. C2T 

- o điểu kiện thường, các khí hiếm đểu ở trạng thái khí; dạng đơn chất phân 

tử chỉ có 1 nguyên tỉr. ' 

Hoạt động 4. Nhóm ỈA - Nhóm kim loại kiếm 
GV hệ thống các kiến thức: __ o 

- Nhóm IA có 6 nguyên tôpLi, Na, K, Rb, Cs, Fr, không có nguyên tố H và 
nguyên tố Fr có tính phóng M/ 

- Lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm IA có le, cấu hình ns\ 
có le hoá trị nên thuộc loại nguyên tố kim loại. 

“ Tr ° n 8 f ác PƯ W’ n 8 u y ên tử của các nguyên tố kim loại kiềm có xu hướng 

nhường le để có C0nình bền vững của khí hiếm nên chúng chỉ có hoá tri I trong 
các hợp chất. 

1 ^ các ki™.loại điển hình thường tác dụng mạnh với oxi 
tạo các ọx^ptóơ, với nước ở điều kiện thường tạo hidro và hiđroxit kiềm mạnh, 

với các phi kim khác tạo muối. 

V. ' - 
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Hoạt động 5. Nhóm VllA — Nhóm halogen 

GV hệ thống các kiến thức:. A 

- Nhóm VIIA gồm 5 nguyên tố; F, Cl, Br, I, At, trong đó At là nguyên tố 

phóng xạ, không gặp trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo nên được nghiên 
cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ. 

- Lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA co 7e, cấu hình 
ns 2 np 5 và thuộc loại nguyên tố phi kim. 

~. Tr ?" S các PƯ ^ iH ’ n ê u y ên tử các nguyên tô' halogen có xu hướng nhận 
thêm le để có cấu hình electron bền vững (8e) của khí hiếm nên có hoá trị I trong 

các hợp chất với nguyên tố kim loai. o 

- Dạng đơn chất, các phân tử halogen gồm hai nguyên tử: F 2 , Cl,, Br 2 ,1 2 . 

r ^ a ^°8 en là những phi kim điển hình, thường tác dụng với kim loại tạo 

muối, với hiđro tạo các chất khí tan trong nước tạo dung dich axit HF, HC1, 
HBr, HI. . 

- Hiđroxit của các halogen là những axit. í 

Hoạt động 6. Củng cô bài học 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1» 2, 3, 4, 5 tr.41 SGK, qua đó để nhấn 

mạnh các nội dung cơ bản của bài học.^Sr 

GV hướng dẫn HS làm các bài tập 6, 7 tr.41 SGK và chọn thêm một số bài 
tập tương tự để làm ở nhà. - , 

< ■ ....... 

Bài 9. Sự BIỂN ĐỔI TUẦN HOÀN. 

TÍNH CHẢT CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


I. 


■ / 

Chuẩn kiến thức v kĩ năng cần đạt 
Kiến thút I. ✓ ■ 



1. Kiến thút , ^ 

- Biết và giải thích được sự biến dổi độ âm điện của một số nguyên tố trong 
một chu kì, trong một nhóm A. 

— Hiêu dươpquy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tô 
trong một chá kì, trong một nhóm A (dựa vào bán kính nguyên tử). 

- Hiể^ữợc sự biến đổi hoá trị cao nhất với oxi và hoá trị với hiđro của các 

nguyên rogttbng một chu kì. * 

• • • 

^ tlr, h ax *L bazơ của các oxit và hiđroxit trong môt chu 

kì, trong một nhóm A. 

Hiểu dược nội dung định luật tuần hoàn. 

p . ■ 
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2. Kĩ năng 

Dựa vẩo quy luật chung, suy đoán được sự biến thiên tính chất cơ bản 
các nguyên tố trong một chu kì, một nhóm A cụ thể. Ví dụ sự biến thiên về: 

- Độ âm điện, bán kính nguyên tử. 

- Hoá trị cao nhất của nguyên tố đó với oxi và với hiđro. 

— Tính chất kim loại, phi kim. . ^ 

- Công thức hoá học và tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng. 

II. Phương pháp vả phương tiện dạy học chủ yếu 
1. Phương pháp dạy học 

— Thuyêt trình nêu vấn đề. • ^ 

- Đàm thoại tìm tòi. C A Ì 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm nhỏ. 


2. Phương tiện dạy học ^ . 

— Hình 2.1: Bán kính nguyên tử cả một số nguyên tố. 

- Hình 2.2: Nhà Hoá học người Mĩ Pau-linh. 

“ ® ản ê 6: Giá trị độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tố nhóm A theo 
Pau-linh; Bảng 7: Sự biến đổi tuần hoàn hoá trị của các nguyên tố; Bảng 8. Sư 
biến dổi tính axit - bazơ. ' 



_ , . , _ 

- Báng tuẩn hoàn các nguyên tô' hoá học. 

III. Tiến trĩnh bàỉ học Jv 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

I. TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM 

Hoạt động 1. Khái niệm tính kim loại, tính phi kim 

GV sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu vấn đề: Tính kim 
loại, tính phi kim là gì? Cách đánh giá tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố 
và vị trí nguyên tố kim loại, phi kim trong bảng tuần hoàn? 

GV lần lượt trình bày các nội dung của các vấn đổ nêu ra và giải thích để HS 
nắm được các khái niệm. Cụ thể: 

— Tinh kưp loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ 
nhường electron để trở thành ion dương. 

— Tính phi kim là tính chất của một nguyên tô mà nguyên tử của nó dễ thu 
electron để trở thành ion âm. 

- Đánh giá tính kim loại (hoặc phi kim) của một nguyên tố bằng khả năng 
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nhườnạ (hoặc thu) electron của nguyên tử nguyên tố đó. Nguyên tử càng dễ 
mất (hoặc thu) electron thì tính kim loại (hoặc tính phi kim) của nguyên tố đó 

càng mạnh. /-S 

“ AJ> 

GV dùng bảng tuần hoàn các nguyên tô' xác định đường ranh giới giữa các 
nguyên tố kim loại và nguyên tố phi kim Các nguyên tố kim loại nằm bên trái 
bảng tuần hoàn còn nguyên tố phi kim nằm bên phải của bảng. /-'ộ' 

GV có thê giải thích thêm về ion dương, ion âm tạo ra từ khát niệm nguyên 
tử trung hoà về điện. 

1. Sự biến đổi tính chất trong một chu kì 



Hoạt động 2. Nghiên cứu quy luật về sự biến đổi tính chất các nguyên tố 
trong một chu kì và giải thích 

GV nêu quy luật: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt 
nhân, tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần. 

GV yêu cầu HS đọc phần ví dụ về chu kì 3 và trình bày minh hoạ cho quy luật. 

GV nhận xét: Quy luật này được lặp lại đối với mỗi chu kì và nêu vấn đề: 
Vì sao trong một chu kì tính kim loại của các nguyên tố lại giảm dần còn tính phi 
kim lại mạnh dần lên theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? Hãy quan sát hình 
2.1: Bủn kính nguyên tử của một số nguyên tố, kết hợp đọc SGK và cho biết: 

— Trong một chu kì, theo chiều diện tích hạt nhân tăng dần, số lớp electron 
và bán kính nguyên tử cùa các nguyện tố biến đổi thế nào? VI sao có sự biến 
đổi đó? 


- Bán kính nguyên tứ các nguyên tố trong một chu kì giảm dần làm cho khả 
năng dễ nhường electron và khả năng thu electron của nguyên tử các nguyên tố 
trong chu kì biến đổi thế nàọ? Trong một chu kì, nguyên tô' nào có tính kim loại 
mạnh nhất, nguyên tô' nào CÓ tính phi kim mạnh nhất? 

GV nhấn mạnh sự biến đổi bán kính nguyên tử các nguyên tô' trong một chu 
kì theo chiều tăng cua điện tích hạt nhân nguyên tử đã dẫn đến sự biến đổi tính 
■ chất (tính kim loại, tính phi kim) của các nguyên tô đó. 

GV nêu vấn đế: Trong một nhóm A, tính chất các nguyên tô' biến dổi theo 
quy luật nào? r 7 

2. Sự biến dổi tính chất trong một nhóm A 

n 

Hoạt động 3. Nghiên cứu. sự biến đổi tính chất các nguyên tô trong.một 
nhóm A và giải thích 

m nêu quy luật và yêu cầu HS đọc phần ví dụ về nhóm IA và nhóm VIIA đê 
niinh hoạ cho quy luật. GV nhận xét quy luật này được lặp-lại ở các nhóm A 

4 • 
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^: à ^ ý HS * ác đ i nh vị trí của nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất 
( f nguy i ỏn tố ở cuối nhóm ) và nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất (nguyên tố ơ 

đầu nhóm) trong một nhóm A. 

G yn ê uv f n đề: Vì sao trong một nhóm A, theo chiểu tăng của điện tích hat 

2 í!! kim | 0ại . của các nguyên tô lại tan ỗ dần và tính phi kim lại giảm 

dẩn? Hãy quan sát hình 2.1 và kết hợp đọc SGK cho biết: 

. “ Tro "? m Ọt nhóm A ’ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì số lớp 
electron và bán kính nguyên tử biến đổi thế nào? * ^ 

... k t im loạivàtính phi kim của các nguyên tố trong một nhóm A biến 

chiều tăng của điện tích hạt n ^ ân? Nguyên nhâp nào gây ra sự 

biên đối này? 

• ” V ì, sa ® n guy ên tố Cs có tính kim loại mạnh nhất và nguyên tố F có tính phi 

kim mạnh nhất? ÍPĩ v 

u yà nhấn mạnh sự biến đổi bán kính nguyên tử các nguyên tố 
!'°a ê 11 í 1 * 10111 A the ° chiều tăng đi ? n tích dươn g hạt nhân dẫn đến sự bien đổi 

tính chất các nguyên tố trong nhóm. /%} ' 

3. Độ âm điện 

Hoạt động 4. Nghiên cứu khái niệm và bắng độ ám điện của Pau-linh 

a. Khái niệm 

GV tổ chức cho HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: 

- Độ âm điện của một nguyên tố là gì? 

Độ , â ? đi . ện , cỏa 1 wẻn tử córặến quan đến tính kim loại, tính phi kim của 
nguyên tô như thế nào? . - 

, h vanhận * ét: N^u^vậy dựa vào giá trị độ âm điện của nguyên tử ta 

wl b íl d !í ợ l đ ? m i ạnh ’ yếu về tính kim lo í ha y tính phi kim của nguyên tố 
đó. Vậy giá trị độ âm điện nguyên tử đã đuợc Pau-linh xác định như thế nao? 

b. Bảng độ âm điện 

, A A ^ dbng hình 2 3Ể ềìthiệu vị nhà Hoá h< ? c M ỹ Pau-linh và cách xác định 
độ. âm diện các nguyên tử của ông. . . 

d ^ g âm đ r n củu n 8 l *y ên tử một số nguyên tố nhóm A 

theo Pau-linh, yêucẩu HS quan sát và nhận xét: 

. v ~ đổi độ âm đi ện cùa nguyên tử các nguyên tố trong một chu 

kì, một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

».^ 1 , ~^;ầ^. quy , luật biến dổi dộ âm diện với quy luật biến đổi tính kim loại, 
tinh phi kim của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A. * 
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Vận dụng xác định nguyên tử có giá trị độ âm điện nhỏ nhất, lớn nhất 
trong bằng va đánh gia tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố đó so với các 
nguyên tố khác trong bảng. 

- Vận dụng so sánh tính kim loại của Na và Al, tính phi kim của F Vít ó dựa 
vào giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố đó. . /V 

GV nhấn mạnh các nội dung hoặc tổ chức cho HS đọc nội dung trong SGK 
đê xác nhận tính đúng đắn của các nhận xét của mình nêu ra khi quan sát bảng 

giá trị độ âm điện của một số nguyên tô'nhóm A. >0- 

Hoạt động 5. củng cố nội dung phần I (kết thúc tiết 1 của bài học) 

GV tổ chức cho HS làm bài tập 1, 2 tr.47 và bài 10, 11 tn48 SGK. 

G V hệ thống các nội dung chính và nêu kết luận: Tính kim loại, tính phi kim 
của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tàng của điộn tích hạt nhân GV 

hướng dẫn HS làm các bài tập 4, 5, 8, 9 tr.47 và 48 SGK 

II. HOÁ TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN Tố . Ặ 

Hoạt động 6. Nghiên cứu quy luật biên đọi hoá trị các nguyên tố trong một 
! kì • * ' 

GV sử dụng Bảng 7: Sự biến đổi tuần hoàn hoá trị của các nguyên tố, Yêu cầu 

HS quan sát và nêu nhận xét: f 

- Quy luật biến đổi hoá trị cao nhất của các nguyên tố chu kì 3 trong hợp 
chất với oxi theo chiều từ trái qua phải. 

- Quy luật biến đổi hoá hiđro của các nguyên tố phi kim chu kì 3. 

trong hợp chất khí với hiđro. Qf 

- So sánh hoá trị cao rihất với oxi của các nguyên tô' chu kì 3 với số thứ tư 
của các nhóm A. 


chu kì 


w»a U.V UIHIIII n. 4^ . .. . 

GV nêu kết luận: 

• — biên đoi hoạ/ trị các nguyên tô ở các chu kì khác cũng diễn ra tương tư 
chu kì 3 

— Ti ong một chu kì, đi từ trái sang phải, hoá trị cao nhất của các nguyên tô 
trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7, còn hoá trị của các phi kim trong 
hợp chất vổi hiđro giảm từ 4 đến 1. 

- Như vậy có sự biến đổi tuần hoàn hoá trị của các nguyên tố trong các 
chu kì.; 
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III. OXĨT VÀ HIĐROXIT CỦA CÁC NGUYÊN Tố NHÓM A THUỘC 

CÙNG CHU KÌ . 

7* Nghiên cứu quy luật biến đôi tính axit , bazơ của các oxity 
hiđroxit của các nguyên tố nhóm A trong một chu kì 

GV sử dụng Bảng 8: Sự hiến đổi tính axit - bazơ, yêu cầu HS quan sát và nêu 
nhận xét về sự biến đổi tính axit và tính bazơ của các ốxit và hiđroxit các nguyên 

Í Ô j r °. n | kl 3 theo chiều tăn ê dần của điện tích hạt nhân. GV nhắn mạnh: Sự 
biến đổi tính chất axit - bazơ của các oxit và hiđroxit ở chu kì 3 cũng được lạp lại 

ơ các chu kì khác. Tổ chức cho HS đọc SGK để nắm được quy luật biến đổi tính 
axit ~, bazơ c “ a các oxit và hiđroxit của các nguyên tố nhóm Ạ. trong một chu kì 

theo chiểu tăng dần của điện tích hạt nhân. 4ỹ 

IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 44 

Hoạt động 8. Nghiên cứu nội dung định luật tuần hoàn 

GV hệ thống các nội dung đã nghiên cứu trong bài 8 và 9 làm cơ sở để đi đến 
định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Yêu cẩu HS đọc SGK để hiểu và phát 
biêu đúng nội dung định luật tuần hoàn các nguyên tố. 


Hoạt động 9. Củng cố bài học 4b ; 

c ^ c cỉl ° Iấ y VI d M bằng các nội dung trong bài học để làm rõ nôi 
dung định luật tuần hoàn. Hướng dẫn HS làm các bài tập 6, 7, 12 trong SGK và 

chọn thêm một số bài tập tương tự trong các tài liệu tham khảo khác đê HS làm 
ở nhà. JSỷ 

' : : ■ : ■ . • ■ . . 

•< tV 

Bài 1Ọ. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

I. Chuân kiên thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thúc 

HS hiểu được: Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

VỚI câu tạo nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố và ngươc lai. 

_ _. 


2. Kĩ năng 

Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, suy ra: 
- Cấu hình electron nguyên tử. 

~ hoá học cơ bản của nguyên tố đó. 

o / 1 . / 1 • I . . _ 


Tính phất hoá học cơ bản của nguyên tố đó. 

- So sánh tính kim loại, phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cân. 

XT 
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II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi. 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm HS. 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Q~ 

- Sơ đổ mối quan hệ giữa vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn với 
Cấu tạo nguyên tử của chung. 

- Bảng phụ hoặc giấy khổ rộng cho các nhóm HS báo cáo kết quả thảo luận. 

GV tổ chức các hoạt động học tập: // ■/ 







III. Tiên trình bài học « 5 ^ 

I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN Tố VÀ CẤU TẠO 
NGUYÊN TỬCỦA NÓ 

Hoạt động 1. Từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn suy ra cấu tạo 

nguyên tử của nguyên tô đó 

GV nêu vấn dề: Nếu biết vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể 
suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đođữđc không? 

GV yêu cầu HS thảo luận các vấn đề:' 

-Khi xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn cần xác định các dữ 
kiện nào? (số thứ tự của nguyên tố, số thứ tự của chu kì, số thứ tự của nhóm A) 

- Từ các d ữ kiện đó cho tạ biết những gì về cấu tạo nguyên tử của nguyên tố" 
dó? (biết STT số thứ tự nguyên tố suy ra số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, e ; số 
thứ tự chu kì suy ra số lớp e; sô' thứ tự nhóm A suy ra số e lớp ngoài cung) 

GV hệ thống bằng sơ đồ mối quan hệ giữa vị trí của một nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử (mũi tên 1 chiều). 


Vị trí của một nguyên tô 
trong bảng tuần hoàn 

- Số thứ tự của nguyên tố 

- Số thứ tự của chu kì 
* Số! thứ tự của nhóm A 


Cấu tạo nguyên tử 

Số proton, số elcctron 
Số lóp eỉeclron 
Sô electron lớp ngoài cùng 


■_ VrỲ -7- 

N Tố chức cho HS v ậ n dụng từ vị trí của một nguyên tố cụ thể trong bảng tuẩn 
hoàn yêu cầu HS mô tả câu tạo nguyên tử của nó. 


V 
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— — 






Ví dụ: MỒ tả cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có số thứ tự: 8, 13, 20 trong 
bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. • 

GV nhấn mạnh phương pháp suy luận: 

- Từ số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn suy ra: số đơn vị điên tícỉj hạt 
nhân, tổng số p trong hạt nhân, tổng số e ở vỏ nguyên tử. 

— Từ sô thứ tự chu kì suy ra: sô lớp electron trong nguyên tử. 

— Từ sô thứ tự nhóm A suy ra: số e lớp ngoài cùng. 

Hoạt động 2. Từ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố suy ra yị írí nguyên tô 
đó trong bảng tuần hoàn Qỳ 

GV nêu vấn đề: Nếu biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có thể suy ra được 
vị trí của nó trong bảng tuần hoàn không? 

GV yêu cầu HS thảo luận về các vấn đề: 

- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử ta có thể biêVđược những thông tin gì 

về cấu tạo nguyên tử của nguyên tô' đó? (tổng số e trong nguyên tử, nguyên tố s 
hoặc p, d; số lớp e; số e lớp ngoài cùng) r 'xfỹ 

- Từ các dữ kiện về cấu tạo nguyên tử cho ta biết những gì về vị trí nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn? 

GV tổ chức cho HS vận dụng: Xác định vị trí các nguyên tố trong bảng tuần 
hoàn khi biết cấu hình electron nguyên^tử của chúng là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 và 
ls^s^p^s 2 . yp 

GV hệ thống phương pháp sụy luận xác định vị trí nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn: 
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ử 



Tổng sô' e —► Sô' thứ tự nguyên tố 


Nguyên tô' s hoặc p 
Nguyên tô' d hoặc f 


Thuộc nhóm A 
» 

I 

Thuộc nhóm B 


Từ cấu tạo nguyên tử 
của nguyên tố 


^ua nguycii IU 

s 

'V - 

Từ cấu hình electron nguyên tử Suy IV 
của nguyên/tố • 


GV kết.íuận: Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn ta có thể suy ra 
được cấu ; Ịậơ nguyên tử của nguyên tô và ngược lại. GV dùng sơ đồ mối quan hệ 
giữa vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử để minh hoạ và 
đánh mũi tên hai chiều vào hai khối của sơ đồ. 


I— Số lớp electron —► Sô thứ tự của chu kì 


Sô' thứ tự của nhóm 


Sô electron 
lớp ngoài cùng 
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n tích I 


Vị trí của một nguyên tô 
* trong bảng tuần hoàn 

- Sô thứ tự của nguyên tô 

- SỐ thứ tự của chu kì 

- Sô thứ tư của nhóm A 


Cấu tạo nguyên tử 

Sô' proton, số electron 
Số lớp electron 
Sô electron lớp ngoài cùng 







Dì 


II. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHAT CỦA NGUYÊN Tố 

Hoạt động 3. Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn suy luận (hoặc 
Iguyen dự đoán) tính chất hoá học cơ bản của nó 

GV chia HS thành 8 nhóm, tổ chức cho HS đọc SGK và thảo luận để trả lời 
iy ra đucâu hỏi: 

— Biết vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể' suy ra những tính chất 
hoá học cơ bản nào của nguyên tố? Những căn cứ cho sự suy luận này? 

ông tin - v ận dụng dự đoán tính chất hoá học cơ bản 'cửa nguyên tố ô thứ 7, 12, 
mycn t<^’ ^ dự đoán tính chất của một nguyên tố). 

GV tổ chức cho các nhóm trình bày bằng bảng phụ, các nhóm có nội dung 

n<myên tương tp sun ể’ Gv chỉnh lí khi cần và nhấn mạnh các tính chất cơ bản của 
8 y nguyên tố cần được dự đoán và căn cứ để dựđơản. 

, Gv kêt lu ^ n: Giữa v - tn va tinh chât của nguyên tố có quan hệ với nhau nên 

2 8 3 căn cứ vào vị trí nguycn tô trong bảng túần hoàn ta có thể dự đoán được tính chất 
3s3p hoá học cơ bản của nguyên tố, tính chất các hợp chất oxit và hiđroxit tương ứng 
của chúng. 

ong ba JJỊ SQ sánh tính CIIẬT HOẢ HỌC CỦA MỘT NGUYÊN Tố 

VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẠN 

tô ’ \j 

Hoạt động 4. So sánh tính chất hoá học của môt nguyên tô với cấc nguyên 

ihóm A tô xung quanh 

ihóm B GV rá chức cho HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau: 

— Các quy luật biến đối được sử dụng dể so sánh tính chất của một nguyên tô 
:ủa chu l v d* các nguyên tố lân cận? (sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong một chu kì, 
trong nhóm A theo chiều tăng dần của diện tích hạt nhân) 

:ua nhón — Các tính chát cần so sánh? (tính kim loại tính phi kim của nguyên tố, tính 
axit - bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng) 

the suy _ ThÁÍ" tự trình bày nội dung khi so sánh tính chất một nguyên tô vói các 
“ ,, ^ an nguyên tố lan cận? (So sánh tính chất với các nguyên tố cùng chu kì, so sánh với 
inh hoạ ;ác nguyên tố cùng nhóm A, kết luận về tính chất của nguyên tố so với các 
Iguyên tố lân cận) 

- 
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- Vận dụng so sánh tính chất hoá học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na 
(Z= 11) và*AỈ (Z = 13) với Be (Z = 4) và Ca (Z = 20). 

Hoạt động 5. Củng cố bài học ịtỆỳ 

GV nhấn mạnh ý nghĩa của bảng tuần hoàn trong nghiên cứu hoá học thông 
qua các mối quan hệ, các quy luật biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn. Các quy luật này mang tính định hướng cho sự nghiên cứu tỉnh chất 
các nguyên tố, cụ thể là: . * 

- Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn để .suy ra cấu tạp nguyên tử ' 

của các nguyên tố và ngược lại. : 

- Từ cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố đổ dự đoán, suy lụận tính chất hoá 
học cơ bản của chúng. 

- Từ các quy luật biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố theo chiều 

tăng dần của điện tích hạt nhân để so sánh tính chất một nguyên tố với các 
nguyôn tố lân cận hoặc dự đoán tính chất của nguyện tố khi biết tính chất của 
nguyên tố lân cận. T "7 

Với các cơ sở đó, các nhà Hoá học đã dự đoán được tính chất của các nguyên 
tố chưa tìm thấy trong chu kì 7. 

GV tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập Ị, 2 tr.5l SGK, hướng dẫn HS làm 
các bài tập còn lại ở nhà và chuẩn bị cho bài Luyộn tập 11. 

• *? 

Bài 11. Luyện tập; BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIỂN Đổl TUẦN HOÀN 
CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 
■ t T 

I. Chuẩn kiến thức, kĩ nắng cần đạt 

1. Kiến thút 

"" _ V. 

HS nắm vững: Aự’ 

- Cấu tạo của bảng tuần hoàn. 

- Sự biên dổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố, tính kim 
loại, tính phi kiqa, bán kính nguyên tử, độ âm điện và hoá trị. 

- Định luật tuần hoàn. 

2. Kĩ năng 

Có kĩ năng sử dụng bảng tuần hoàn: Từ vị trí của nguyên tố suy ra tính chất, 
cấu tạo nguyên tử và ngược lại. 
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II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi. 

- Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân, nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 



- Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân, nhỏm. 

_ 7 \ . . /V 

Phương tiện dạy học 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. . Qị? 

~ Bảng 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố 

5m A. <v 

- Hình 2.1: Bán kính nguyên tử của một số nguyên tố. 




nhóm A. 

- Hình 2.1: Bán kính nguyên tử của một số nguyên tố. 

- Bảng 6: Giá trị độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tố nhóm A theo 

Pau-linh. vfÁ 

- Hệ thống câu hỏi và bài tập vận dụng. 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG Ẩị 

1. Cấu tạo bảng tuần hoàn 

Hoạt động 1. Hệ thông kiến thức vế nguyên tấc sắp xếp các nguyên tố 
trong bảng tuần hoàn *%> 

GV yêu cầu HS quan sát bảng tuần hoàn các nguyên tố và trả lời câu hỏi: 

a) Bảng tuần hoàn các nguyôn tô hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc nào? 

b) Lấy sự sắp xếp của 18 hguyên tố đầu bảng tuần hoàn để minh hoạ cho 
nguyên tắc sắp xếp đã nêu._ 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh về nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn. ÁỢ 6 

Hoạt động 2. Hệ thống kiên thức vé ô nguyên tố và chu kì 

GV sư dụng bang tuần hoàn, hình 2.1, yêu cầu HS quan sát và trả lời các 
câu hỏi: 

a) Một ô nguyên tố cho ta biết được những thông tin gì về nguyên tố? Lấy 
một ô nguyên tố để minh hoạ. 

k) c ^ u ® an ê tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu 

kì lớn?.Mổi chu kì có bao nhiêu nguyên tố? 

tự cua chu kì cho ta biết điều gì về câu tạo nguyên tử của nguyên tô 

trong chu kì? 

fr 
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d) Tjfong một chu kì tính chất các nguyên tố biến đổi theo quy luật nào? Giải 
thích và dùng các thông tin trong hình 2.1 để minh hoạ. 

GV chỉnh lí và cho HS vận dụng làm bài tập số 2 tr.53 SGK. ỳy 

Hoạt động 3. Hệ thống kiến thức vê nhóm nguyên tố 

GV sử dụng bảng tuần hoàn, hình 2.1 yêu cầu HS quan sát và trả lời các 
câu hỏi: 

_ . 

a) Cãn cứ vào đâu đê xếp các nguyên tố thành các nhóm? Trong bảng tuần 
hoàn có bao nhiêu nhóm A? Nhóm B? 


b) Các nguyên tố nhóm A có đặc điểm gì? Vận dụng làm bài tập 4 tr.54 SGK. 

c) Các nguyên tô' nhóm B phân bố ở các chu kì nào? Là những nguyên tố gì? 
(Các nhóm B chỉ gồm các nguyên tố ở chu kì lớn, là các nguyên tố d và 0 

d) Trong một nhóm A, tính chất các nguyên tố biến đổi theo quy luật nào? 
Giải thích và dùng các thông tin trong hình 2.1 để minh hoạ. 

GV chỉnh lí và chú ý đến kiến thức về đặc điểm quy luật biến đổi tính chất 
các nguyên tô của nhóm A. Đặc điểm các nguyêrtịtô nhóm A: 

- Số thứ tự của nhóm bằng số electron lốp ngoài cùng (cũng là số e hoá trị) 
của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm. 

- Các nhóm A gồm các nguyên tố ^ chu kì nhỏ và chu kì lớn. Các nguyên 

tố nhóm IA, IIA là nguyên tô' s, các nguyên tố từ nhóm IIIA đến VIIIA là 
nguyên tốp. . X? 

- Trong bảng tuần hoàn, nhóm IA, IIA, IIIA gồm hầu hết các nguyên tố kim 
loại, nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. Nhóm VA, VIA, VIIA gồm 
hầu hết các nguyên tô' phi kim,^nguyên tử có 5, 6, 7 eletron ở lớp ngoài cùng. 

Nhóm VIIIA gồm các khí hiếm, nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng (trừ He 
có 2e). 

2. Sự biến đổi tuần hoàn 

Hoạt động 4. Củng cô kiến thức vê sự biến đôi tuân hoàn cấu hình 
electron của nguyên tử 

GV sử dụng Bảng 5: Cấu hình electron Iỏl> ngoài cùng của nguyên tử các 
nguyên tố nhậm A, yêu cầu HS dùng bảng để trình bày về các nội dung: 

- Sự biếriỳđổi số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô' ở mỗi 
chu kì. 

- Sự^biên đoi cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô 
trong một nhóm A, trong các chu kì. 

xặv hướng dẫn HS trình bày và chỉnh lí khi cần. 
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Hoạt động 5. Củng cố kiến thức về sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, 
tính phi kim, bán kính nguyên tử và giá trị độ âm điện của các nguyên tố. 
Định luật tuần hoàn 

GV sử dụng hình 2.1: Bán kính nguyên tử của một sô nguyên tô và bảng 6: 
Giá trị độ âm điện của nguyên tử một sô nguyên tô nhóm A theo Pau-litih, yêu 
cầu HS nhận xét: 

- Quy luật biến đổi về bán kính nguyên tử và tính kim loại của các nguyên tố 
trong một nhóm A, trong một chu kì theo chiều tâng của điện tích hạt nhân. 

- Quy luật biến đổi về giá trị độ âm điện và tính phi kim của các nguyên tố 
trong một nhóm A, một chu kì theo chiều tăng của điện tích ljạí nhân. 

GV cho HS nhắc lại các khái niêm tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện và 
quan sát bảng tóm tắt nội dung này ưong SGK (tr.53) và giải thích ý nghĩa phần 
tóm tắt trong bảng. GV hướng dẫn HS trình bày và kết luận: Trong bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hoá học: ■. 4/5 

- Tính kim loại, tính phi kim, bán kính nguyên tử và giá trị độ âm điện của 

các nguyên tô biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (trừ 
chu kì 1). ' 

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của qguyên tử, hoá trị cao nhất với oxi, 
hoá trị trong hợp chất khí với hiđro ở các nguyên tô nhóm A thuộc các chu kì 
cũng biến đổi tuần hoàn theo chiểu tăng dần của điện tích hạt nhân. 

GV nhắc lại định luật tuần hoàn vấ nêu sơ lược ý nghĩa của định luật. 

. B. BÀI TẬP nS - 

Hoạt động 6. Hướng dẫn HS làm các bài tập hoá học rèn kĩ năng 


GV hướng dẫn HS làm các bài tập 5, 6, 7,8, 9 tr.54 theo cá nhân và thảo luận 
trong lớp. 

GV lựa chọn thêm một số bài tập tương tự trong các tài liệu tham khảo khác 



cho HS làm ở nhà và hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị kiểm tra. 
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CHƯƠNG 3 


LIÊN KẾT HOÁ HOC 



A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

1. Kiến thức 

HS biết: 0 

- Vì sao nguyên tử các nguyên tố (trừ khí hiếm) có xp íiướng liên kết với 
nhau tạo thành phân tử hay tinh thể. 

~ Có mâ 'y lo ?‘ liên kêt hoá h< ? c và các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào. 

2. Kĩ năng 

— Viêt PTHH thê hiện một số quá trình đơn giản như: 

Sự hình thành cation, anion. Sự trao đổi electron giữa kim loại và phi kim để 
tạo thành phân tử hợp chất ion. 

Sự hình thành một số phân tử có liên kết cộng hoá trị như HC1, cơ,.. 

- Sử dụng hiệu độ âm điện để dự đoán về mặt lí thuyết loại liên kết hoá hoc 
có trong một số hợp chất đơn giản (giới hạn trong trường hợp dự đoán lí thuyết 

phù hợp với thực nghiệm). V 

- So sánh liên kêt ion và ltén kết cộng hơá trị. So sánh thể ion, tinh thể 

nguyên tử, tinh thê phân tử. Vận dụng đặc tính của loại liên kết hoặc của loai tinh 

thê dc làm một số bài tập đơn/giản như so sánh độ bền, so sánh nhiệt độ nong 
chảy... 

- Xác định hoá trị và số oxi hoá của nguyên tố trong hợp chất. 

2. Giáo dục tình cảm, thái độ 

Giúp HS nhận thức được: 

, “ Muốn sử ffe*s các vật liệu một cách thích hợp cần phải nắm vững cấu tạo 
cua chúng. 

- Khoahj>c luôn gắn liền với cuộc sống và phục vụ cuộc sống. 

B. THIÊT KẾ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 
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I. 

1. 


2 . 


II. 

1 . 


Bài 12. LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION 

I 

Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
Kiến thúc 

HS biết được: 

- Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau. 

- Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử. 

- Định nghĩa liên kết ion. ^ 

- Khái niệm tinh thể ion, tính chất chung của hợp chất ion. ^ 

Kĩ năng 

/Sy 

- Viết được cấu hình electron của ion đơn nguyên tử,cự thể. 

- Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân 

Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 
Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình nêu vấn đề. 





- Đàm thoại tìm tòi. 

• _ 

- Hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm HS. 

. ’ ..r • • 4? 

Phươna tiên rlnư hnr 


2. Phương tiện dạy học 

- Sơ đồ sự tạo thành ion Li\ F~. 1 

- Sơ đồ tạo thành liên kết ion của phân tử NaCl. 

- Mô hình tinh thể natri clớrụa (hoặc hình vẽ, mô hình). 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động 1. Khởi động 

GV nêu vấn để:^vặ sao các nguyên tử các nguyên tô' (trừ khí hiếm) có xu 
hướng liên kết vớị nhau tạo thành phân tử hoặc tinh thể? Các nguyên tử liên kết 
với nhau như thế nạo? Liên kết hoá học là gì? Có mấy loại liên kết hoá học? 

Các nội dựng này được nghiên cứu trong chương 3. Trước hết ta cần biết liên 
kết hoá học là gì. 

Liôn kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay 
tinh th|ĩ Khi tạo thành liên kết hoá học, nguyên tử thường có xu hướng đạt tới 
cấu hình electron bền vững của khí hiếm với 8 electron (của He với 2e) ở lớp 
ngoài cùng. 
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I. SƯHÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 

1. Ion, cation, anion A 

Hoạt động 2. Sự tạo thành ion ' 

GV nêu vấn đề: Nguyên tử trung hoà về điện, số hạt mang diện tích dương 
(proton) bằng với số hạt mang điện âm (electron). Hãy xác định: • 

- Nếu nguyên tử Na (Z = 11) nhường đi le lớp ngoài cùng thì phần còn lại 
của nguyên tử mang diện tích gì? Điện tích là bao nhiêu? 

- Nếu nguyên tử C1 (Z = 17) có 7e lớp ngoài cùng và nhập thêm le thì trở 
thành phần tử mang điện tích gì? Điện tích là bao nhiêu? c 3 


- Các phần tử mang điện tạo ra do nguyên tử Na nhường di le và nguyên tử 
clo nhận thêm le được gọi là ion. Vậy thế nào là ion? 

GV hướng dẫn HS tính điện tích của các ion Na + , 0" xuất phát từ tổng sô' hạt 
mang điện dương (p) và số hạt mang điện âm (e), sộ e nhường đi hoặc thu vào, 
từ đó nêu khái niêm ion. 7 




Hoạt động 3. Sự tạo thành cation 

4 A 

GV nêu quá trình hình thành ion dương của nguyên tử kim loại: Trong các 
PƯHH, để đạt cấu hình electron bén của khí hiếm (lóp ngoài cùng có 8e hay 2e ở 
heli), nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron để trở thành ion 
dương, gọi là cation. 

GV sử dụng sơ đổ hình thành Câtion Li + , phân tích sự tạo thành ion này và 
biểu diễn quá trình bằng phương trình: Li —> Li + + e; GV nêu cách gọi tên cation. 


GV tổ chức cho HS vận dụng trình bày sự tạo thành cation của các nguyên tử 
kim loại Na (Z = 11), Ca (Z ■— 20) và AI (Z = 13); Biểu diễn các quá trình hình 
thành cation bằng các phưctng trình và gọi tên các cation tạo thành. 

Na -» Na + + e cation natri 


Ca —> Cà 1+ + 2e cation canxi 
AL-* Al 3+ + 3e cation nhôm 

V 

Hoạt động'4. Sự tạo thành anion 

GV yêu, Cầu HS nhớ lại đặc điểm lớp electron ngoài cùng của nguyên tử phi 
kim từ đó sụy ra khuyng hướng chính của phi kim trong PƯHH thông qua việc 
trả lời cát câu hỏi: • . 

Á V 

-7 Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố phi kim thường có 
bao nhiêu electron? 


- Đệ’ đạt cấu hình electron bền của khí hiếm thì trong PƯHH, nguyên tử phi 
kim có khuynh hướng nhường hay nhận electron? Khi đó, chúng trở thành ion 
mang điện tích dương hay âm? . 

GV hộ thống các ý kiến trả lời của HS và nêu quá trình hình thành tòn âm 
hay anion: Trong PƯHH, để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm, nguyên tử 
phi kim có khuynh hướng nhận electron từ nguyên tử các nguyên tố khác trở 
thành ion âm, gọi là anion. Q> 

GV sử dụng sơ đồ hình thành anion p mô tả sự hình thành anion này từ 
nguyên tử F, biểu diễn quá trình này bằng phương trình, cách gọi tên anion. 

GV tổ chức cho HS vận dụng viết phương trình nhận electron vào lớp ngoài 
cùng để có cấu hình bền của khí hiếm và trở thành các anĩon của các nguyên tử 

phi kim: o (Z = 8), s (Z = 16), C1 (Z = 17). 4? 

C1 + 1 e —> cr anion clorua 
o + 2e —» 0 2 “ anion oxit 
s + 2e -> s 2_ anion suníua 

2. Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tứ 

Hoạt động 5. GV yêu cầu HS đọc SGK để biết được thê nào là ion đơn 
nguyên tử và ion đa nguyên tử, tên của một sô' anion đa nguyên tử. 

II. SựTẠO THÀNH LIÊN KẾT ỊỌN 

GV yôu cầu HS dọc SGK kết hợp quan sát quá trình hình thành phân tử NaCl 
bằng tương tác của nguyên tỉt Na với nguyên tử C1 và trả lời câu hỏi: 

a) Trong phản ứng của natrỉ với clo, nguyên tử natri và nguyên tử clo biến đổi 

thế nào? € 

b) Sau quá trình biến đổi, các ion tạo ra có điện tích như thế nào? Cấu hình 

electron của cation natri và anion clorua như thê nào? Sô electron lóp ngoài cùng 
của chúng là bao nhiêu? • 

c) Vì sao ion natri và ion clo liên kết được với nhau để tạo ra phân tử NaCl? 
Liên kết trong phận tử NaCl được gọi là liên kết gì? 

d) Thế nào là liên kết ion? 


GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và nhấn mạnh khái niệm Hên kết ion và 
quá trình hình thành liên kết ion: 

- Liên kết ion là liên kết dược hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion 
mang điện trái dấu. 

-Tí^v 
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7 ^ on 8 9 u á trin h hình thành liên kết ion có sự nhường electron của nguyên 
tử để tạố ion dương và sư thu electron để tạo ion âm. Các ion mang điện tích trái 
dâu sẽ hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo ra phân tử hợp chất ion. 

GV biểu diễn quá trình hình thành phân tử NaCl: ÁỆ7 

Na + C1 —» Na + + cr . 4 *v 

Na' + cr -> NaCl 

Phản ứng của natri với clo được biểu diễn bằng phương trình hoá học (PTHH): 

,_ / 1 ' 

r 1 7V7 

2Na + ử 2 -► 2Na + Cl~ 0 


GV tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 1 tr.59 SGK;<Ợ 
III. TINII THỂ ION 4$ 

Hoạt động 6. Nghiên cứu tinh thểNaCl và tính chất chung của hợp chất ion 

1. Tinh thể NaCI /y 

GV sử dụng mô hình, tranh vẽ mô hình tinh/thể NaCl, yêu cầu HS quan sát, 
mô tả cấu trúc mạng tinh thể. GV tóm tắt và nhấn mạnh các đặc điểm: 

- Tinh thể hình lập phương, các ion Na + và Cl' được phân bố đều đặn trên 

các đỉnh của các hình lập phương nhỏ. 7* • 

— Xung quanh môi ion được bao quanh bởi 6 ion ngược dấu. 

2. Tính chất chung của hợp chất ion 

GV tổ chức cho HS nêu các tính chất của muối ăn, NaCl, một hợp chất ion và 
nhấn mạnh các tính chất: ,7V - 

' ” , * , 1 ỵ 

- NaCl ơ trạng thái rắn, không bay hơi, khó nóng chảy (thực tế rang muối 
nhưng NaCl không bị nóng chảy). 

- NaCl dễ tan trong nước, dung dịch dẫn điện. 

Từ các tính chất của NaCl, GV yêu cầu HS đọc SGK và tóm tắt những tính chất 
chung của các hợp chất ion. Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 2. tr.59 SGK. 

Hoạt động 7. Cảng cô'bài học 

GV tô chức cho HS hệ thông lại các nội dung: 

- Các khái niệm ion, cation, anion, ion đơn nguyên tử và đa nguyên tử, làm 
bài tập 6. tr.6Ó. 

- Khái niệm liên kết ion và sự tạo thành liên kết ion. 



ương dân HS làm các bài tập 3, 4, 5 tr.60 SGK và một số bài tâp tương 
tỊMrong các sách tham khảo khác. 

N, ì 

- J - 
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Bài 13. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 

• • • 


Bài 13. LIEN KÊT c 

i 

I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 

1 Ki án th,*■ 


1. Kiến thức 

HS biết được: 

è 



no tnti dược: 

~ 1- 1*. t /V 

- Định nghĩa liên kết cộng hoá trị, liên kết công hoá trị không cực (H 2 , 0 2 ), 
liên kết cộng hoá trị có cực hay phân cực (HC1, C0 2 )T 

- Mối liên hệ giữa hiêu độ âm điện của hai nguyên tố và bận chất liên kết 

hoá học giữa hai nguyên tố đó trong hợp chất. A/ 


- Tính chất chung của các chất có liên kết cộng hoá trị. 

~ Quan hệ giưa liên kêt cộng hoá trị không cực. Hên kết cống hoá tri có cưc 
và liên kết ion. /X 

2. Kĩ năng 

- Viết được công thức electron, công thức cấu táo của một số phân tử cụ thể. 

Dự đoan được kiêu lien kct hoa học có thê có trong phân tử gổm hai 

nguyên tử khi biết hiệu độ âm điện của chúng. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học Jầr 

- Thuyết trình nêu vấn đề. í; x 

- Đàm thoại tìm tòi. 'A 

Jv 

2. Phương tiện dạy học y 'X, _ 

7 GV chuẩn bị các sơ đồ hình thành phân tử hidro, nitơ, hiđro clorua, cacbon 
địoxit và công thức electron* công thức cấu tạo của chúng vào bảng phụ hoặc 
giấy khổ lớn (hoặc các slide trong máy vi tính để chiếu lên cho HS quan sát). 

— Bảng hiệu độ âm điện và liên kết hoá học. 

- Bảng 6: Giá trị độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tố nhóm A theo 

Pau-linh. . 

III. Tiên trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 
tìoạt động 1. Khởi động 

GV hệ thống hoá kiến thức về liên kết ion theo các nội dung: • 

Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, 
nguyên tư kim loại có khuynh hướng nhường electron ở lớp ngoài cùng đé trở 
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thành cation; nguyên tử phi kim có khuynh hướng thu electron vào lớp ngoài 
cùng dểrtrở thành anion. Các ion mang điện trái dấu hút nhau bởi lực hút tĩnh 
điện hình thành liên kết ion. 

Liên kết ion thường được tạo nên từ các nguyên tử của các nguyên tố có tính 

chất khác hẳn nhau là kim loai và phi kim. sS' 

7 ~ " ,■ 4*s 

GV nêu vấn dề: Vậy với các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoặc những 

nguyên tố có tính chất gần giống nhau thì chúng liên kết với nhau bằng cách 
nào? Ta cùng nghiên cứu một dạng liên kết hoá học nữa là liên kết cộng hoá trị 
trong bài học hồm nay. 

I. SựHÌNH THÀNH LIÊN KẾT cộng HOÁ trị 

1. Liên kết cộng hoá trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhau. 
Sự hình thành phân tử đơn chất 

Hoạt động 2. Sự hình thành phân tủ hiđro (H 2 ) KSự 

GV yêu cầu HS nhớ lại cấu tạo nguyên tử của nguyên tố H và He bằng cách 
trả lời các câu hỏi: 

- Viết cấu hình electron nguyên tử H (Z 5= t) và nguyên tử He (Z = 2). Xác 
định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tứ hai nguyên tố này? 

- Đổ có cấu hình electron bển giống khí hiếm gần nhất là He thì lớp ngoài 
cùng của nguyên tử H còn thiếu mấy electron? 

GV nêu vấn đề: Vậy hai nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách nào để tạo 
ra phân tử H 2 mà mỗi nguyên tử H đều có được cấu hình bền giống He? 

GV sử dụng sơ đồ hình thành phân tử H 2 dể trình bày về quá trình hình thành 
liên kết giữa hai nguyên tử hiđrb bằng cách mỗi nguyên tử H góp le tạo thành 
một cặp electron chung tropg phân tử hiđro. Như vậy trong phân tử H 2 , mỗi 
nguyên tử H có 2e, giống éấu hình electron bền vững của khí hiếm He. 

GV mô tả các kí hiệu dùng trong sơ đồ: 

— Dâu chấm quanh kí hiệu nguyên tô biểu diễn sô electron ở lớp ngoài cùng. 

- Công thức ẹlectron: có các cặp electron kí hiệu bằng dấu hai chấm đặt giữa 
kí hiệu hai nguyên tử (H ĩ H). 

- Công thức cấu tạo: thay dấu hai chấm bằng một gạch nối giữa hai nguyên 

- Liên kết đơn: liên kết giữa hai nguyên tử có một cặp électron liên kết, biểu 
thị bằng một gạch (—). 



Hoạt động 3. Sự hình thành phân tử nitơ (Nị) 

GV hướng dẫn HS vận dụng quá trình hình thành phân tử hidro để mô tả sự 
hình thành phân tử nitơ thông qua việc trả lời các câu hỏi: 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử N (Z = 7), xác định số clecíron lớp 
ngoài cùng của nguyên tử N. 

b) Để đạt cấu hình clectron của nguyên tử khí hiếm gần nhất (Ne), mỗi 
nguyên tử N phải góp chung bao nhiêu electron để có 8e lớp ngoài cùng? 

c) Irong phân tử N 2 , giữa hai riguyên tử N có bao nhiêu cặp electron dùng 
chung? 

■ A 

d) Hay mo ta sơ đô hình thanh phân tử, công thức electrọn, cổng thức cấu tao 

của phân tử nitơ. Ẩỵỷ ' 

GV sử dụng sơ đổ hình thành phân tử nitơ, công thức electron, công thức cấu 
tạo phan tu N 2 đc HS quan sát, đôi chiêu với sơ dồ HS tư xây dung và bổ sung: 
Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp clectron liên kết biểu thị bằng 3 

gạch (=), đo la hcn kêt ba. Liên kết ba này bển nên ở nhiệt độ thường, khí nitơ 
kém hoạt động. 

* . 

Hoạt động 4. Khái niệm liên kết cộng hoá trị và liên kết cộng hoá trị 
không cực 

GV nêu vấn đề: Liên kết được hình- thành trong phân tử H 2 , N 2 là liên kết 
cộng hoá trị. Hãy đọc SGK (phần đầu tr.62) và trả lời cau hỏi: • 

- Thế nào là liên kết cộng hoá trị? Liên kết cộng hoá trị không cực? 

- Liên kết cộng hoá trị không cực được hình thành từ các nguyên tử có dăG— 

điểmgì? cF 

GV chỉnh lí và nhấn lỊiạnh: 

— Liên kết cộng hoá trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một 
hay nhiều cặp electron chung. 

— Liên kết cộng hoá trị không cực là liên kết cộng hoá trị mà các cặp electron 
dùng chung không4jị hút lệch về phía nguyên tử nào. 

- Liên kết công hoá trị không cực được hình thành từ hai nguyên tử của cùng 
một nguyên tố (có độ âm điện như nhau). 

- Một Cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hoá trị. Giữa hai nguyên 

tử có một liên kết cộng hoá trị gọi là liên kết đơn; hai hoặc ba liên kết cộng hoá 
trị gọi là liên kết đôi hoặc liên kết ba. 

GV tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 1 tr.64 SGK. 

• - .... 
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2. Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Sự hình thành hợp chất 

GV nêu vấn đề: Ta đã nghiên cứu quá trình hình thành liên kết giữa các 
nguyên tử giống nhau để tạo ra phân tử đơn chất. Vậy các nguyên tử khác nhau 
liên kêt vứi nhau như thê nào để tạo ra các phân tử hợp chất? 


Hoạt động 5. Sự hình thành phân tủ hiđro clorua (HCỈ) i T 

GV sử dụng sơ đổ hình thành phân tử HC1, hướng dẫn HS mô tả quá trình 
hình thành liên kết giữa nguyên tử H và C1 để tạo ra phân tử Hố thông qua 
hệ thống câu hỏi: >0 ° 

a) Quan sat sơ đô hình thành phân tử HC1- cho biết số electron ở lớp ngoài 
cùng của nguyên tử H và Cl? 

b) Để có cấu hình bền của khí hiếm, mỗi nguyên tử FỊ vấ C1 sẽ góp bao nhiêu 

electron để tạo liên kêt cộng hoá trị giữa hai nguyên tử? Có bao nhiêu cặp 
electron chung? /Ó*” 

c) Biêt độ âm điện cua clo là 3,16 và của H là 2,20 thì cặp electron liên kết sẽ 
được phân bố như thế nào trong khoảng không gian giữa hai nguyên tử? Giải thích. 

d) Công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử được biểu diễn thế nào? 

e) Liên kết cộng hoá trị trong phân tử HC1 được gọi là liên kết cộng hoá trị có 

cực. Vậy thê nào là liên kêt cộng hoá tr| có cực? Nó được hình thành từ các 
nguyên tử có đặc điểm gì? Qp 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh: 

- Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử H có le (có 1 chấm bên kí hiệu 
nguyên tố H) và của nguyên tử cio là 7e (có 7 chấm bên kí hiêu Cl). 

- Khi hình thành phân tử HC1, mỗi nguyên tử (H và Cl) góp le tạo thành một 
cặp electron chung dể tạo nên tnột liên kết cộng hoá tri. 

— Đọ âm điện cua clo lớn hơn độ âm điện của H nên C1 hút căp electron liên 

kết về phía mình mạnh hơn làm cho cặp electron liên kết bị lệch về phía clo. Liên 
kết cộng hoá trị này bị phân cực. 

- Liên kết cộng hoá trị có cực hay liên kết công hoá trị phân cực là liên kết 
cộng hoá trị trong đọ cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử. 

- Liên kêt cộng hoá trị có cực được tạo nên giữa hai nguyên tử có độ âm điện 
khác nhau, cặp electron liên kết bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 

Hoạkậộng 6. Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit (C0 2 ) (có cấu tạo 
thẳng) 

GV.sử dụng sơ đồ sự hình thành phân tử khí co, và yêu cầu HS quan sát và 
kêt hợp đọc SGK trả lời các câu hỏi sau: 
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a) Xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố c và o? 

b ) Trình bày sự góp chung ẹlectron giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử 

CO z sao cho nguyên tử c và o đểu có cấu hình electron bền vững của khíiuếm 
với 8e ở lớp ngoài cùng. f */ r 

c) Giai thích vì sao các liên kêt giữa nguyên tử cacbon và oxi là liên kết phân 

cực nhưng phân tử C0 2 lại không bị phân cực? Tv 

Gv 7 hỉnh J íkh ,\ Cần Ỵ à bổ sun s : Trong phân tử cơ 2 , nguyên tử c liên kết với 
hai nguyên tử o bằng 4 cặp electron liên kết. Cặp electron Ịiện kết lệch vê 

nguyên tử 0 vì độ âm điện của o lớn hom độ âm điện của c. Liên kết giữa 

° c là P han cực nhưng phân tử CO ? có cấu tạo; thẳng nên phân tử 

n ì y ^ hÔng b l phâ . n cực ' Phân tử c °2 CÓ cấu tạo thẳng nhưng cũng có các phân tử 

ol C _. tạ l s í c . như phân tử HA ^3 Vậy vì sao có cácphân tử cấu tạo góc? 

c , . c ng . uyê " tử tr0ng phán tử nước > amoniac liên kết với nhau theo các góc là bao 
nhiêu độ? Ta có thể biết được qua bài đọc thêm trang 65. 

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hoá trị 

^ H ° ạt , động 7 ' NgỈÉÌên cứu *"& số tính chất Vật lí của các chất có Hên kết 
cộng hoá trị 

GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK và trình bày theo nội dung: 

- Trạn f thái c ủa các chất có liên kết cộn| hoá trị ở điều kiện thường và nêu 
ví dụ minh hoạ. ^ ' * - 

“ Tính tan trong các dung môi khác nhau của các chất có liên kết công 
hoa trị. J\ e 

7 T mh dẫn d ^ n của các chât có liên kết cộng hoá trị có cực và liên kết cộng 1- 
hoá trị không cực. u " 6 

GV hệ thống những tính'chất chính và so sánh với tính chất của các hơp 
chất ion. ^ r 



II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KÊT HOÁ học 

.... 1 ;^ ua " hệ . giữaiiên kết cộng hoá tri khỏn 8 cực, liên kết cộng hoá trị có 

cực và liên kêt ionặ* 

—_ 1 * 

. . ?°f d f n ị£ỉfi° sánh các dạn z liên két hoá học và nhận xét về môi quan 
hệ giữa chúng 

Gv rá cbo HS nh * c lại k háj niệm về liên kết ion, liên kết cộng hoá trị 

kêt cbng hoá tr i có C 1 C (hoặc làm bài tập 4 tr.64 SGK). GV yêu 
A R ỉSv định dạng liên kết hoá họ giữa hai nguyên A và B tròng phần tử 
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- Cặp electron chung ở giữa hai nguyên tử (A ĩ B). 

- Cặp electron chung lệch về nguyên tử B (A *B ). 

- Cặp electron chung chuyển hẳn về một nguyên tử (A + B~). 

GV nêu câu hỏi: Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa các dạng liên kết h< 

/< u ri" J m • m • — • */ ri « k V ri ri _ 4 « ri ri 






u V neu cau noi: nay nnạn xet ve moi quan nẹ giưa cac dạng nen Ket noa nọc 
trên (hoặc Có thể coi liên kết ion là trường hợp riêng của liên kết cộng hoá trị 
được không? Vì sao?) 

đề: Để 


GV hệ thống về mối quan hệ giữa các liên kết hoá học và nêu Vttu uc. u 
đánh giá loại liên kết hoá học trong phân tử hợp chất, ta căn cứ vào dữ kiện nào? 

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học ri 7^ 

7* 7 77 7 77, 7,7 77, Q 

Hoạt động 9. Đánh giá loại liên kết hoá học trong phân tủ hăng hiệu độ 
âm điện 

GV giói thiệu: Để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta có 
thể dựa vào hiệu độ âm điện. GV sử dụng bảng hiệu đồ âm điện và liên kết hoá 
học để giới thiệu về quy ước và lấy ví dụ xác định liên kết trong phân tử NaCl 
vàHCl. ' ‘ 

GV sử dụng bảng 6: Giá trị độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tô nhóm 
A theo Pau-lình và tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập 5 tr.64. 





Hoạt động 10. củng cố bài học 

GV củng cố nội dung bài học chú trọng: 

— Sự hình thành liên kết cộng hoá tri và so sánh với liên kết ion. 

- Dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối các loại liên kết 
hoá học. ' 4^ 

GV hướng dẫn HS làm các bài tập: 2, 3, 5, 6, 7 tr.64 SGK và đọc bài đọc 
thêm trang 65 đến 68 SGK. 

ơ 
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Bài 14. TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ 

, 7v. _ 

Chuấn kiến thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức 

HS biết được? 

- Khái niêm tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 

- Tính' chất chung của hợp chất có tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 

2. Kĩ năng 

Dựá vào cấu tạo loại mạng tinh thể, dự đoán tính chất vật lí của chất. 



II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 
1 Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình nêu vấn đề. 

- Đàm thoại tìm tòi. 

2. Phương tiện dạy học A 

— Hình 3.4. Mô hình câu trúc tinh thể kim cương hoặc hình võ. 

- Hình 3.5. Mô hình tinh thể phân tử của iot hoặc hình vẽ. 

- Hình 3.6. Mô hình tinh thể phân tử nước đá hoặc hình vé. 

III. Tiến trình bài học 

GV tô chức các hoạt động hoc tâp: 

ĩ. TINH THỂ NGUYÊN TỬ 4? 

1. Tinh thể nguyên tử 




I len trinn Dãi học 

* 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 
ĩ. TINH THỂ NGUYÊN TỬ 

1. Tinh thể nguyên tử 

Hoạt động I. Nghiên cứu cấu tạo tinh thể nguyên tử 

CỴsửdung mô hình cấu trúc tinh thể kim cương và mô tả: Kim cương, mót 
d ^ thù h’ nh của cácbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử. Trong tinh thể kim 
^ ơ "ẽ’ / mỗi n i ể u ỵên tử c liên kết với 4 nguyên tử c xung quanh. GV yêu cầu HS 
quan sát mô hình Sắp xếp tứ diện của nguyên tử c trung tâm với 4 nguyên tử c 

xung quanh và trả lời câu hỏi: s/ 

, "7* , sa ° một nguyên tử c có thể ĩiên kết với 4 nguyên tử c xung quanh? 

(nguyên tử c có 4e lớp ngoài cùng) ■ 64 

-Nguyên tử Cờ trung tâm liên kết kết với 4 nguyên tử c lân cận bằng dạng 
liên kết gì? Bao nhiêu liên kếí^Ệ4 liên kết cộng hoá trị không cực) 

- Các nguyên tử c liên kết với nguyên tử c trung tâm được phân bố như thế 
nào xung quanh nguyên tử c trung tâm? (nằm trên 4 đỉnh của tứ diện đều) 

GV sử dụng mô hình cấu trúc tinh thể kim cương mô tả và bổ sung: Mỗi 

nguyên tử c ở các dỉnh của tứ diện đều lại liên kết với 4 nguyên tử c lân cân 
khác tạo ra mạng tinh thể kim cương. 

thể nguyên tử cấu t ?° từ những nguyên tử được sắp xếp 
một cách đều đặn, theo một trật tự nhất định trong không gian tạo thành mọt 

mạng tinh tM;ip các điểm nút của mạng tinh thể là những nguyên tử liên kết với 
nhau bằng cầc liên kết cộng hoá trị. 

• 2. Tinh chât chung của tinh thể nguyên tử ■ 

sô tính chất chung của tinh thể nguyên tử 

GV yêu cầu HS nêu những tính chất của kim cương mà các em biết và 

lí^v - t 

Xj . 
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nêu vấn đề: Vì sao kim cương lại có độ cứng lớn, được dùng làm dao cắt kính, 
đầu mũi khoan? 

" * “ \ 

GV giải thích: Do các nguyên tử trong mạng tinh thể nguyên tử sắp xếp 

đều đặn theo một trật tự xác định, lực liên kết cộng hoá trị trong tinh thể rất lớn. 
Do đó, tinh thể nguyên tử rất bền vững, rất cứng, khó nóng chảy và có nhiệt dộ 
sôi cao. Kim cương có độ cứng lớn nhất so với các tinh thể đã biết. 

II. TINH THỂ PHÂN TỬ * ~ 

1. Tinh thể phân tử 

Hoạt động 3. Nghiên cứu cấu trúc tinh thể phân tử 

GV dùng mô hình tinh thể phân tử của iot giới thiệu: ở nhiệt độ thường, iot ở 
thê răn với cấu trúc tinh thể phân tử. Phân tử iot gồm hai nguyên tử. Yêu cầu HS 
quan sát, mô tả cấu trúc mạng tinh thể phân tử iot. GV' hệ thống và nhấn mạnh: 
Tinh thể iot có cấu trúc mạng lưới lập phương tâm diệp. Các phân tử iot ở 8 đỉnh 
và các tâm của 6 mặt hình lập phương. 

GV giới thiệu: Phần lớn chất hữu cơ, các đơn chất phi kim ở nhiệt dộ thấp 
đều kết tinh thành mạng lưới tinh thể phân tử nhữ các halogen, oxi, nitơ, nước... 
GV sử dụng mô hình tinh thể nưóc đá mô tả: Trong tinh thể nước đá, mỗi phân tử 
nước liên kết với 4 phân tử gần nhất nằm trên 4 đỉnh của tứ diện đều. Mỗi phân tử 
nước ở dỉnh lại liên kết với 4 phân tử khác nằm ờ 4 đỉnh cua hình tứ diện đều 
khác và cứ tiếp tục như vậy. ĨU 

GV khái quát hoá: Tinh thể phân tử cấu tạo từ những phân tử được sắp xếp 
một cách đều đặn, theo một trật tự nhất định trong không gian, tạo thành một 

mạng tinh thể. ở các điểm nút tủa mạng tinh thể là những phân tử liên kết với 
nhau băng lực tương tác yếu giữa các phân tử. 

2. Tính chất chung của tinh thể phân tử 

Hoạt động 4. Nghiên cứu một số tính chất chung của tinh thể phân tử 

GV yêu câu HS nêu những tính chất đã biêt về nước dá, băng phiến, iot... và 
hệ thống tính chất chung của chúng: dễ nóng chảy, dễ bay hơi, dễ hoà tan trong 
các dung môi không phân cực như benzen, toluen, CCỈ 4 ... 

GV nêu vấn đề: Vì sao các tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi? Liên 
kết giữa các phân tử trong tinh thể là dạng liên kết gì? 

GV giải quyết vấn đề: Trong tinh thể, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn 
vị độc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy ở nhiệt dô 
thường, một phần tinh thể như naphtalen (băng phiến) hay iot đã bị phá hủy^ các 
phân tử tách rời khỏi mạng tinh thể và khuếch tán vào không khí. 
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Hoạt động 5. củng cô'bài học 

GV yêu câu HS so sánh sự khác nhau về cấu tạo, tính chất, lực liên kết trong 
mạng tinh thể nguyên tử và mạng tinh thể phân tử. Tổ chức cho HS làm bài tập 1, 2 

tr.70 SGK và hướng dẫn HS làm các bài tập còn lại ở nhà chú ý đến dạng tinh thể 
ion trong bài tập số 3. 




Bâi 15. HOÁ TRỊ - số OXI HOÁ 


£ 



lộ 




I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức 

HS biết được: ~ 

~ ~ ~ 

- Điện hoá trị, cộng hoá trị của nguyên tố trong hợp chất. 

- Số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những 
quy tắc xác định số oxi hoá của nguyên tố. 

2. Kĩ năng 

Xac đinh được điện hoá trị, cộng hoá trị, số oxi hoá của nguyên tô trong môt • 
số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể. 

F • Ểr ; 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

— Thuyết trình nêu vấn đề. ^ 

- Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân. _ 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

- Bài tập tính hoá trị, số oxi hoá nguyên tố. 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

I. HOÁ TRỊ 7 • 

1. Hoá trị trong hợp chất ion 

Hoại động 1. Nghiên cứu cách xác định hoá trị trong hợp chất ion 

GV nêu quy tắc xác định hoá trị trong hợp chất ion: Trong hợp chất ion, hoá 

trj^GỊiíị, rnọt nguyên tô băng điện tích của ion và đươc goi là điên hoá tri của 
nguyên tố dó. 
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, s pbâ £ tích: v Như v ^’ muốn biết hoá trị nguyên tố trong hợp chất ion ta 
cân biết các ion nào tạo nên hợp chất và điện tích của các ion đó‘ từ đó suy ra 

điện hoá trị nguyên tố. y 

.. x Vl dụ: ,. Hợp chât NaC1 dược tạo nên từ cation Na + và anion Cl". Theo quy tắc 
thi Na có điện hoá trị 1+ và C1 có điện hoá trị 1—. 

Hợp chất CaF 2 là hợp chất ion được tạo nên từ cation Ca 2+ và anion PsSíhư 
vậy canxi co điện hoá trị 2+ và flo có điện hoá trị 1—. 

GV tổ chức cho HS vận dụng xác định điện hoá trị của các nguyêmtố trone 

họp chất: MgO, A1C1 3 , KBr. 

CiV sử dụng bảng tuần hoan các nguyên tố hướng dẫn HS nhận xết: 
nh*”?G C "Srh n tÔ kim lcại nhÓm IA ’ IIA ’ InA có thê có đi ệ^boá trị bằng bao 

~ C i c , n f/ ên tÔ phi kim nhóm VIA ’ VIIA có thể cf^ện hoá trị bằng bao 
nhiêu? Giải thích. ' Ạỹ 

GV hệ thống: Trong hợp chất ion: 

_ ■ Cá . c "ê»yên tố kim loại nhóm IA, IIA, mA có 1^ 2c, 3e lớp ngoài cùng có 
thể mất đi 1,2, 3e này nên có điện hoá trị 1 ị, 2+, ỈỊT 

t ' ~ ^ ắc "ể u yên tố P hi kim nhóm VIA, VIIA 'ậ 6e, 7e lớp ngoài cùng, có thể 
nhận thêm 2 hay le, nên có thể có diện hoá trị'2-, 1 

_, “ dc: Khi viết đi $ n hoá trị nguyên tícần ghi giá trị điện tích trước, dấu 

của điện tích sau. yp . 

2. Hoá trị trong hợp chất cộng hon trị 

Hoạt động 2. Nghiên cứu cách xắc định hoá trị nguyên tỏ trong hơp chất 
cộng hoá trị , c 

GV tổ chức cho HS đọc nội dung trong SGK và trả lời câu hỏi: 

- Hoá trị nguyên tố trong hợp chất cộng hoá trị được xác định bằng cách nào? 

- Giải thích vì sao cộng hoá trị của H là 1, của o là 2, của N là 3 và cua c la 4 

trong các ví dụ đã nêu. . * 

- Muốn xác định ^|íợc cộng hoá trị của nguyên tố ta cần biết điều gì? 

^;„u G uĩ„ hệ A h í ng: , ;rr0nS hợp chất cộng hoá tr ỉ’ hoá trị của nguyên tố được xác 
băngs f 1 ị ê ‘Ị4 ế Ị của n s u y ên tử nguyên tố đó trong phân tử. Muốn xác đinh 

được cộng hoágị của nguyên tố cần biết được công thức cấu tạo của phân tử 
hợp chất. t Q v • r 

pv de: rnuon xac đinh hoá trị của nguyên tô trong môt hơp chất 

ta cần phải tiên hành thế nào? . * 
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GV ( hướng dẫn HS xác định các bước xác định hoá trị nguyên tố: 


- Xác định hợp chất là hợp chất ion hay cộng hoá trị (dựa vào hiệu độ âm điện). 

- - 

— Nêu là hợp chất ion, xác định điện tích các ion tạo nên hợp chất và suy ra 


điện hoá trị nguyên tố. 


- Nếu là hợp chất cộng hoá trị, viết công thức cấu tạo hợp chất và xác định 
số liên kết của nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử. 



II. SỐ OXIHOÁ 


Hoạt động 3. Khái niệm sô oxi hoá và quy tắc tính sô oxi hoá của nguyên tô 

GV nêu vấn đề: Số oxi hoá thường được sử dụng trong việc nghiên cứu phản 
ứng oxi hoá — khử. Vậy sô oxi hoá là gì và việc tính số oxi hoá của một nguyên 
tố dựa vào quy tắc nào? Cỳy 

GV trình bày khái niệm số oxi hoá và từng quy tắc xác định số oxi hoá kèm 
theo các ví dụ minh hoạ hoặc cho HS vận dụng quy tắc xác định sô oxi hoá của 
các nguyên tố tương ứng. 

Quy tắc 1. Trong các đơn chất, số oxi hoá của nguyên tố bằng không. 

Quy tắc 2. Trong một phân tử, tổng số số oxi hoá của các nguyên tô 
bằng không. 4b 

Quy tắc 3. Trong ion đơn nguyên tử, số óxi hoá của nguyên tố bằng điện tích 
của ion đó. Trong ion da nguyên tử, tổng số số oxi hoá của các nguyên tố bằng 
điện tích của ion. 

Quy tắc 4. Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hoá của hiđro bằng +1, trừ một 
số trường hợp như hiđrua kim loại (NaH, CaH 2 ...). Số oxi hoá của oxi bằng -2r 
■ trừ trường hợp OF 2 , peoxit (chẳng hạn H 2 0 2 )... 

GV tổ chức cho HS đọc 5GK về các ví dụ 1 và 2 và xác định xem cách tính 
số oxi hoá trong các ví dụ đó đã vận dụng quy tắc nào và cách viết số oxi hoá của 
nguyên tố. 

GV chỉnh lí và yêu cầu HS vận dụng làm bài tập số 1 tr.74. 

Iỉoạt động 4. Củng cố bài học 

GV củng, cố khái niêm hoá trị, số oxi hoá, quy tắc xác định chúng và cho HS 
vận dụng xác định hoá trị (điện hoá trị hoặc cộng hoá trị), số oxi hoá của nguyên 
tố trong cáp đơn chất và hợp chất: Cl 2 , NaCl, N 2 , NH„ CH 4 , Al 2 O v 

Hường dẫn HS làm các bài tập còn lại trong SGK ở nhà và chuẩn bị cho bài 


luyện tập về liên kết hoá học. 
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Bài 16. Luyện tập: LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

• • 


I. 

1 . 


Chuân kiên thức, kĩ năng cẩn đạt 
Kiến thức 

HS nắm vững: 

- Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. 

~ Sự hình thành một sô loại phân tử. 

- Đặc điểm cấu trúc và liên kết của ba loai tinh thể. 

Kĩ năng 

- Xác định hoá trị và số oxi hoá của nguyên tố trong đạn ếhất và hợp chất. 

- Dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối loại liên kết hoá học. 



2 . 


Ásy 





Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

— Đàm thoại tìm tòi. ; y 

- Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân,^%ấn. 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng 9: So sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị. 

- Bảng 10: So sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 

- Bảng phụ cho các nhóm HS hoạt động báo cáo kết quả. 

III. Tiến trình bài học 

. GV tổ chức các hoạt động học tập: 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

Hoạt động 1. củng cố kiến thức về liên kết hoá học 

G Ỵ, sửdụn f b ^ể 9: Sờ sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị với các ô 
trống, to chức cho H&tặảoluận các nội dung trong bảng thông qua hệ thống câu 
hói và điền dần các thông tin vào bảng. Hệ thống câu hỏi có thể gồm: ’ 

a) Thế nào là liên kêt ion? Liên kết cộng hoá trị? Cho ví dụ minh hoạ 

kết. cộng hoá trị có mấy loại? Chúng khác nhau như thế nào? Cho ví 

Íl'Í. CÓ , | iai l0 . ại ỉiên kêt cbng hoá tr i có cực và liên kết cộng hoá trị không cưc* 
Chung khac nhau vê VỊ trí của cặp electron dùng chung) . ■ * 

c) Bản chất của liên kết ion khác với liên kết cộng hoá trị như thế nào? Liên 

kêt '!l ^ cdng hoá tr i đư< ?c hình thành từ nguyên tử cua các nguyên tố co 

đặc <Hểm gì? Cho ví dụ. 
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d) Để xác định dạng liên kết hoá học trong phân tử các chất, ta dựa vào giá 
trị nào 1 ? Giá trị tương ứng với các loại liên kết hoá học? 

e) Vì sao các liên kết ion, liên kết cộng hoá trị đều được xác định là các liên 
kết bền? (Trong phân tử các chất tạo ra từ các dạng liên kết trên, nguyên tử cùa 
các nguyên tố đều có cấu hình electron lớp ngoài giống khí hiếm gần nhất) 

GV chỉnh lí, điền các nội dung cơ bản vào bảng và tổ chức cho HS làm bài 
tập số 2 tr.76 SGK. GV hướng dẫn HS so sánh ba dạng liên kết và rút ra nhân xét 
về các điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. Cụ thể là: 

Điểm giống nhau: Các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi 
nguyên tử đều có lớp electron ngoài cùng bền vững giỏng cấu trúc của khí hiếm 
(2e hoặc 8e). 

Điểm khác nhau: về quá trình hình thành licn kết và đặc điểm của nguyên tử 
các nguyên tô' tham gia vào liên kết. Cụ thể là: rJ 

- Liên kết ion hình thành bằng sự cho và nhận electron giữa kim loại điển 
hình và phi kim đicn hình (có hiệu độ âm điện ÌĨ 1,7) để tạo ra các ion trái dấu. 
Các ion này hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo ra phân tử hợp chất. 

- Liên kết cộng hoá trị không cực được tạo nên giữa hai nguyên tử của 

nguyên tố phi kim (có hiệu độ âm điện từ ò '*4 < 0,4) bằng một hay nhiều cặp 
electron dùng chung. jgP : 

- Liên kết cộng hoá trị có cực được tạo nên giữa hai nguyên tử của các 
nguyên tô' thường là các phi kim khác nhau (có hiệu độ âm điện < 1,7) bằng một 
hay nhiều cặp electron dùng chung. 

GV cũng cần lưu ý HS: Hịệưđộ âm điện chỉ cho ta dự đoán về mặt lí thuyết 
loại liên kết hoá học trong phân tử. Dự đoán này còn phải dược xác minh bằng^ 
nhiều phương pháp thực nghiệm khác. 

GV chia nhóm HS (chia lớp thành 6 nhóm) tổ chức cho các nhóm HS làm bài 
tập 3 và 4 (3 nhóm HS làm bài tập 3; 3 nhóm HS làm bài tập 4) vào bảng phụ và 
yêu cầu một nhóm trình bày, hai nhóm cùng làm bài tập đó bổ sung, chỉnh lí. 

Hoạt động 2. Hệ thống kiến thức về mạng tinh thể 


mi ƯU115. V V/V uit I/Iỉia uicum u 1ỈIỈUIU, nai I111UII1 

HS hệ thống kiến thức về một dạng tinh thể và điền vào bảng phụ. Nội dung cần 
hệ thống gồm: • ' . 

) *\ y 

a) pác tiểu phân cấu tạo nên các mạng tinh thể và sự phân bô' chúng trong 
tinh thể. 
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kí, „ b ày L » c Uín kết ,r °" 8 ,inh ,hể và dánh 8« 10 mạnh yếu của các lục Hên 
c) Tính chất chung của dạng tinh thể. 

ĩ’?" 8 phM ’ raỗi d ?"8 linh 'tó cho mạ, nhóm 



B. BÀI TẬP 

aT,ÍÍZ^íf!^f^ iPhUmS ***. W/ “ Jién *v hình thành các úm 
- Iùf 1 àm bàỉ !' p sổ 1 ,r - 76 **•<* 1*6. mạnh vể kĩz,g: 

tó ,ao * “ “ CatÌOn cần *« ý" 2 tử cùa nguyên 

*f° _ ành cation và sô electron bằng chính điên tích dnnLtr „,Va _ \f, 

ví ^ ■ , 8 Mg^MgSỹt 8 ■ 

n-mntỊiịỵsả ** ỹ 1 «« « » -»■» 

* £ Sĩsr Sirss, £ w “ 

7 . nguyên tố phi kim thuộc nhóm VIA. VUA rn f\ V- 

thể nhạn Chém 2 hay ,c, 2 có ặc6 t *> ”** cùng ' CÓ 

ho á 22 h n ,rr g ;; 8 cỂf hf 6m A * có “ *“»■“ VO' oxi Và 

xẳc định sioxih " a của nguyên ư 

ov tô chức cho HS nhắc lai quy tắc xác đinh cA nvi 1 

£€r 9P* 

• - *v ' ' V ' • 

Hoạt động ố. Rèn kĩ năne eiải bài tân- YAc Ai-L a-' 

eỉectron, Công thức cáu Zo hZ chất khí vái hi2o 7ủ7n2ylitó. 

Hgp bài tâp 5 tr.76 SGK, ov hướng dẫn HS suy luân: 
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Từ cấu hình electron nguyên tử xác định: 

- Tổng sô' e suy ra số thứ tự nguyên tố (7e số thứ tự nguyên tố là 7). 

- Số lớp electron chu kì (2 lớp e, nguyên tố ở chu kì 2). 

- Sô' electron lớp ngoài cùng -> nhóm (có 5e, nguyên tô' p, nhóm VA). Áỵ 

- Kết luận về nguyên tố (nguyên tố N). . 

=> Công thức phân tử họfp chất khí NH 3 , từ đó viết công thức elẹctron, công 
thức cấu tạo phân tử. 

Hoạt động 6. 

GV hệ thống các kiến thức đã ôn tập, nhận xét hoạt động học tập của cá nhân 
và nhóm HS và hưóng dẫn học ở nhà chuẩn bị cho kiểm tra chươhg, ôn tập học kì I. 
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CHƯƠNG 4 

PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ - KHỬ 


A, MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 
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1. Kiên thức 

HS hiểu vù vận dụng: 

- Sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá, chất khử và phản ứng oxi hoá - khử là gì 

dưới ánh sáng của lí thuyết chủ đạo đã học ở các chương trước (cấu tạo nguyên 
tử, định luật tuần hoàn, liên kết hoá học). 4? 

- Dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi hoá - khử. 

- Cách lập PTHH của phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bằng 
electron. 

- Cách phân loại PƯHH trong hoá vộ 'c&í 

— Vận dụng thành thạo quy tắc xác định số oxi hoá. 

2. Kĩ năng yỉp 

~ Kĩ năng xác định số oxi hoá để tìm chất khử, chất oxi hoá. 

Ki nang cân băng PTHH của phản ứng oxi hoá — khử theo phương pháp 
thăng bằng electron. ^4 

3. Giáo dục tình cảm thái độ 

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức về phản ứng oxi 
hoa — khư đoi VƠI đơi sông, sán xuất hoá học và bảo vê môi trường. 

- Có thái độ học tập tích cực và yêu thích bộ môn Hoá học. 

B. THIÊT KÊ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 

fỹ • ■ . : • 

JF ' • . 









Bài 17. PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ - KHỬ 



I. Chuân kiên thức, kĩ năng cần đạt.:. 

1. Kiến thút 

HS hiểu dược: rvy 

~ Phản °xi hoá - khử là PƯHH trong đó có sự thay đổi số òxi hoá của 
nguyên tố hoá học. * ÀD 

- Chất oxi hoá là chất nhận eỉectron, chất khử là chất nhường electron. Sự 

OX! hoa la sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron. 

* • • 

- Các bước lập PTHH của phản ứng 0 X 1 hoá - khử, ý nghĩa của phản ứng oxi 

hoá - khử trong thực tiễn. 'Cr 

2. Kĩ năng 

— Phân biệt được chất oxi hoá và chất khử, sự ọxi hoá và sự khử trong phản 
ứng oxi hoá - khử cụ thể. • 

- Lập được PTHH của phản ứng oxi hoá - lđiử dựa vào số oxi hoá (cân bằng 
theo phương pháp thăng bằng electron). .Qỵ 

.. ' , . _ 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học sp 

- Thuyết trình nêu vấn đề. V ' 

- Đàm thoại tìm tòi. _yờ 


Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình nêu vấn đề. 

- Đàm thoại tìm tòi. 

" “/ . ___ aú' 

— Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân. 

2. Phương tiện dạy học '/ 


Bảng phụ viết các bước lặp PTHH của phản ứng oxi hoá - khử. 

III. Tiến trình bải học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

• I. ĐỊNH NGHĨA 

Hoạt động l. H^nh thành khái niệm chất khử, sư oxi hoá 

GV nêu khái niệm sự oxi hoá đã học ở lóp 8 THCS: Sự oxi hoá là sự tác dụng 
cua oxi với pa^t chất khác. GV hướng dẫn HS nghiên cứu ví dụ 1. Đốt cháy magie 
trong không khí, xảy ra sự oxi hoá magie theo PTHH: 2Mg + 0,.-» 2MgO 
GVyêucầuHS: • 

—/Xáé đmh sô 0X1 hoá cua Mg, 0 trước và sau phản ứng. 
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đ ịnh nguyên tử nhường electron và sự thay đổi số oxi hoá của nó trong 

PƯHH.’ 

... • ... • . ' V 


GV chỉnh lí và nhấn mạnh: 

~ Tr °ns PƯHH, Mg nhường electron để trở thành cation. Mg là chất khử 
(hay chất bị oxi hoá), oxi là chất oxi hoá (hay chất bị khử). /V 

- Quá trình Mg nhường electron là quá trình oxi hoá Mg (sự oxi hoá Mg). 

Vậy chất khử (chất bị oxi hoá) là chất nhường electron, quá trình oxi hoá (sư 
oxi hoá) là quá trình nhường electron. /1, • 

Hoạt động 2. Hình thành khái niệm chất oxi hoáy sự khử ■ 

GV nêu khái niệm sự khử đã học ở THCS: là sự tách oxị khỏi hợp chất và nêu 
ví dụ sự khử CuO bằng H 2 theo phản ứng: CuO + H 2 -» Cu + H 2 0 

GV yêu cầu HS: ^ 

- Xác định số oxi hoá của Cu, H trước và sau phản ứng. 

- ^ c định chất khử (chất bị oxi hoá) trong phản ứng và sự thay đổi số oxi 

hoá của chất khử. w 

- Xác định quá trình biến đổi Cu* 2 -» Cu\í 
GV chỉnh lí và nhấn mạnh: 

“ PƯHH, Cu* 2 trong CuO thu .2 electron để trở thành nguyên tử Cu. 
CuO là chất oxi hoá, H nhường le trở thành H +1 , H 2 là chất khử. 

- Quá trình Cu +2 (trong CuO) thu electron gọi là quá trình khử Cu* 2 (sự khử Cu* 2 ). 
Vậy chất oxi hoá (chất bị khổ| là chất thu electron, quá trình thu electron là 

quá trình khử (sự khử). Pf 

1 ừ hai ví dụ GV hệ thống;/ 

- Chất khử Mg, H 2 là chất nhường electron, số oxi hoá tăng lên. 

— Chât 0X1 hoá 0 2 , CuO là chất thu electron, sô oxi hoá giảm đi. 

- Quá trình nhường electron của Mg, H 2 là quá trình oxi hoá (sự oxi hoá). 

- Quá trình thtặlectron của ơ 2 , Cu* 2 (trong CuO) là quá trình khử (sự khử). 

Gv ,y ê , u c ^ u khái c l u ^ t néỉu định nghĩa các khái niệm: chất khử, chất oxi 
hoá, sự khử, SỊ^ệxi hoá và đọc SGK để ghi nhớ. 

Hoạt đỹtịệ 3. Hình thành khái niệm phản ứng oxi hoá - khử 

vân đ ^ : Tr ° n ễ hai PƯHH trên có sự tham gia của nguyên tử oxi, ta 
hãy nghiên cứu một số PƯHH không có sự tham gia của oxi để xac định xem co 
sự nhường và thu electron của các chất tham gia-phản ứng như chúng không 
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thông qua việc xác định sự thay đổi số oxi hoá các nguyên tố trong các chất tham 
gia và táo thành sau phản ứng. Ta xét một số PƯHH sau: 

a) Đốt natri trong khí clo tạo ra NaCl theo phản ứng: 

2Na + Cl 2 2NaCl ^ 

k) Đôt khi hiđro trong khi clo tạo ra khí hiđro clorua theo phản ứng: ỹ 
H 2 + Cl, -» 2HC1 

c) Đun nóng NH 4 N0 3 bị phân hủy theo phản ứng: 

NH 4 N0 3 N 2 0 + 2H 2 0 
Yêu cầu HS: 

vx 4*L * . w 

- Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trước và sau phấn ứng, nhận xét có 

sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố không. , V 

- Xác định sự nhường và thu electron, sự chuyển electron (ở phản úng b) của 

các nguyên tử trong các chất phản ứng. AJ 

” So , sánh bản chât các phản úng này với hai phản ứng ban đầu vể bản chất 
(sự chuyên electron, sự thay đổi số oxi hoá của một'số nguyên tố). 

- Nêu định nghĩa về phản ứng oxi hoá - khử. 

GV chỉnh lí và cần nhấn mạnh các nội dụng: 

- Sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng oxi hoá - khử có thể là 
sự nhường, thu electron nhưng cũng có thể là sự dịch chuyển của cặp electron 
dùng chung khi phản ứng tạo ra hợp chật cộng hoá trị có cực. 

Đinh nghía phan ứng oxi hoá — khử theo sự thay đổi sô oxi hoá cần chú ý 
sự thay đổi số oxi hoá chỉ là dấu hiệu bên ngoài để nhận biết bản chất của phản - 
ứng oxi hoá — khử là sự chuyển eíéctron giữa các chất. 

- Sự oxi hoá và sự khử là/hai quá trình ngược nhau, nhưng diễn ra đổng thời 

trong một PƯHH. X) 

? ât CÒn g Ỹ Ì là chât b - oxi hoá ’ chât ox ' hoá còn 89* là chất bị khử. 
Phan ứng oxi hoá - khư xảy ra khi có mặt của chất oxi hoá, chất khử và các điều 
kiện cần thiết khác.. X 

II. LẬP PHUONG TRÌNH HOÁ HỌC CỦA PHẢN ÚNG OXI HOÁ - KHỬ 

Hoạt động 4. Hình thành kĩ năng cân bằng PTHH cứa phản ứng oxi hoá 
— khư theo phuoìig pháp thăng bằng eỉectron 

, táy nguyên tắc cửa phương pháp và giải thích vì sao cần giả sử chất 

khử nhường hẳn electron sang chất oxi hoá: Cân bằng PTHH của phản ứng 
oxi hdỊ;- khử theo phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc tổng số 

ir • •'•••• ' 
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electron chất khử nhường đi bằng tổng sô' electron chất oxi hoá thu vào. Trong 
nhiêu phản ứng oxi hoá - khử không có sự nhường hẳn hoặc thu hẳn electron mà 
chỉ có sự tăng và giảm mật độ electron do sự chuyển dịch của các cặp electron 
liên kết về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Vì vậy, để khái quát chphọi 
trường hợp, ta cần giả sử chất khử nhường hẳn electron sang chất 0X1 hoá 

GV trình bày các bước lập PTHH của phản ứng oxi hoá - khử (thèo bảng đã 
chuẩn bị) và làm mẫu một ví dụ như trong SGK hoặc một ví dự khác tưởng 
đương. GV tô chức cho HS vận dụng các bước để cân bằng phản ứng oxi hoá — 
khử thông qua 1 đên 2 ví dụ nữa hoặc GV chia nhóm HS và cho mỗi nhóm cân 
bằng một PTHH theo các bước vào bảng phụ và treo lên để cả lớp nhận xét. 
ở đây, trọng tâm là luyện tập cân bằng PTHH hay lập PTHH theo sơ đồ phản ứng. 

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬTRONG THỤC TIÊN 

Hoạt động 5. Tìm hiểu ý nghĩa của phản ứng oxi hoá - khử trong thực tiễn 

GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK và trả lời câu hỏi: Vì sao phản úng 
0X1 hoa — khư được xác định là loại PƯHH khá phổ biến trong tự nhiên và C.Ó tầm 
quan trọng trong sản xuất và đời sống? Nêu các ví dụ minh hoạ. 

GV nhấn mạnh vai trò của phản ứng oxịỹhoá - khử và bổ sung thêm các nội 
dung, dẫn chứng mà HS không thể tự tìm được. 

Hoạt động 6. Củng cố bài học f v 

GV hệ thống các nội dung đã nghiên cứu trong bài học, tổ chức cho HS làm 
các bài tập 5, 6 tr.83 và bài tập 1 tr.82 SGK. Hướng dẫn HS làm các bài tập con 
lại trong SGK ở nhà. ^ 
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Bài 18. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HOC VÔ cơ 

I. Chuẩn kiến thức,.kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức A* 

HS hiểu được: 

Các PƯHH được chia thành hai loại: phản ứng oxi hoá - khử và không phải 
là phản ứng 0X1 hoá - khử. 

„ „ 4? . 

2. Kĩ nặng 

Nhận biết được một phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử dựa vào sự 

thay đổi sô oxi hoá của các nguyên tố. p 

ốy . ■ 1 











II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi. 

- Hoạt động độc ỉập của HS theo cá nhân và nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 

Sơ đồ phân loại PƯHH dựa vào sự thay đổi số oxi hoá. 

III. Tiến trình bài học 

■ 

GV tổ chức các hoạt động học tập: ' 

I. PHẢN ÚNG CÓ SựTIỈAY Đổi số OXI HOÁ VÀ PHẢN ÚNG 
KHÔNG CÓ SựTHAY Đổi số OXIHOÁ 

CxV nêu vấn đề: Dựa vào sự thay đổi số lượng, thành phần các chất tham gia 
và tạo thành trong PƯHH vỏ cơ, ta phân loại các PƯHH thành phản ứng hoá hợp, 
phản ứng phân hủy, phản ứng thay thê' và phản ứng trao đổi. Ta cần nghiên cứu 

xem trong cac loạt PLTHH trên có sự thay đôi số oxi hoá của các nguyên tố 
hay không. 

1. Phản ứng hoá hợp 

Hoạt động 1. Xấc định sự thay đổisô oxi hoá của các nguyên tô trong 
phản ứng hoá hợp 

GV yêu cầu HS: 

— Nhăc lại định nghĩa phản ứng hoá hợp và nêu 4 ví dụ. 

— Nác định số oxi hoá của èáe nguyên tố trước và sau phản ứng. -- 

- Nhận xét về sự thay dồi số oxi hoá của các nguyên tố trong loại PƯHH 

này. rỷ 

GV chỉnh lí khi cần và nhấn mạnh nhận xét: Trong phản ứng hoá hợp, số oxi 

hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. (GV ghi lai nhân xét 
lên bảng) V 

GV có thể riêu khái quát về các dạng phản ứng hoá hợp có sự thay đổi sô' oxi 
hoá các nguyên tố như: 

— Hai đơn chất kết hợp tao thành một hợp chất. 

- Mộuệơn chất kết hợp với hợp chất tạo một hợp chất mới. Ví dụ 

2FeCl 2 + cụ ->• 2FeCl 3 ; 4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0 4Fe(OH)j 

Dậng phản ứng hoá hợp không có sự thay đổi số oxi hoá khi hai hợp chất kết 
hựp với nhau tạo một hợp chất mới. 

[ J 
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2. Phản ứng phân huy 

Hoạt động 2 Xác định sự thay đổi sô oxi hoá của các nguyên tô trong 
phán ứng phân hủy 

GV yêu cầu HS: 

- Nhắc lại định nghĩa phản ứng phân hủy và nêu 4 ví dụ. 

- Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trước và sau phản ứng. ấO 

- Nhận xét về sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố trong loại PƯHH này 

. G Ỵ chỉ " h u khi cần và nhấn mạnh nhận xét: Trong phản ứng phân hủy, 
sô oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. 

3. Phản ứng thế 

Hoạt động 3. Xác định sự thay đổi sô oxi hoá củakác nguyên tố trong 
phản ứng thê ^ s 

GVyêucầuHS: , 

~ Nhắc lại định nghĩa phản ứng thế và nêu 4 ví dụ. 

- Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trước và sau phản ứng. 

- Nhận xét về sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố trong loại PƯHH này. 

_ GV chỉnh u khi cần và nhấn mạnh nhận xét: Trong hoá học vô cơ, phản ứng 
thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi họầ eủa các nguyên tố. 

4. Phản ứng trao đổi 


, Hoạt độn z ?; Xác đ i nh sự thay đổi sô oxi hoá của các nguyên tố trong 
phấn ứng trao đổi . .. * 


o 


GV yêu cầu HS: 

- Nhắc lại định nghĩa phản ứng trao đổi và nêu 4 ví dụ. 

- Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trước và sau phản ứng. 

- Nhận xét về sự tha^ựổi số oxi hoá của các nguyên tố trong loại PƯHH này. 

• GV chỉnh lí khi cần và nhấn mạnh nhận xét: Trong phản ứng trao đổi, sô oxi 
hoa của các nguyên tố không thay đổi. 

ch ° Hs hoạt động theo nhóm khi n ỗ hiên cứu nội 
dung phan I băng cách: GV chia lóp thành 8 nhóm (mỗi nhóm 6-7 HS), hai 

nhóm HS Un^hiện một nhiệm vụ nghiên cứu sự thay đổi số oxi hoá cua các 
!!!!! y fl tố .5 0 ?? một . ỈO \ phản ***■ Nội dung lhảo như các hoạt động nêu 

s?’ĩâi uả . thả °, luận ^ hi tÓm tắt vào bảng P h M- Theo các nội dung của bài học, 
Gv iỉv c tre0 bảng phụ của hai nhóm ’ m( > f nhóm trình bày để cho cả lớp đeu 
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nắm được còn một nhóm bổ sung, nhận xét, trả lời thắc mắc của các bạn ở các 
nhóm khác nếu có. GV điểu khiển và chỉnh lí khi cần. 

II. KẾT LUẬN ' 

Hoạt động 5. Nghiên cứu sự phân loại PƯHH dựa vào sự thay đổi sô 
oxihoá /C v 

GV tổ chức cho HS quan sát các nhận xét về sự thay đổi số^xkhoá của các 

nguyên tố trong các loại I>ƯHH (đã được ghi lại trên bảng hoặc trong các bảng 
phụ của các nhóm), nêu nhận xét: Ay ‘ 

- Loại phản ứng nào bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá các nguyên tố. 

- Loại phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá các nguyên tố. 

Loại phan ưng nao co thê có hoặc không có sự thay đổi số oxi hoá. 

Gv L nêu vâ j\ đ ^ : Như V W’ khi dựa vào SỐ lượng và thành phần chất tham và 
tạo thành sau phản ứng ta chia PƯHH thành 4 loại phản ứng: hoá hợp, phân hủy, 

mruír đổi ' Vậynếu dựa vào f ự thay đổi số oxi hoa các nguyên tố ta có thể chia 
p HH vô cơ thành mấy loại? Trong mỗi loại này có các loại nào trong cách phân 

loại dựa theo số lượng chất tham gia? . /% 

GV hệ thống các câu trả lời của HS kết hợp trình bày sơ đồ phân loai PƯHH 
dựa vào sự thay đổi số oxi hoá: ' v 


r-- 3 

_J _ .-y 

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá 

(không phải là phản ứng 0 X 1 hoá - khử) 

) 

~Ã 




: 

: 

’.JS 


Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá 
(là phản ứng oxi hoá - khử) 


Một sô 
phản ứng 
hoá hợp 






Một số 

JỊ _ 

phản ứng 
phân huỷ 

* V'- / 


Phản ứng 
trao đổi 


ị ——J 

• 

£_ __ i 

_i 



Phản ứng 
thế trong 
hoá học 
vô cơ 


-Ty -—— — 

GV kổ sung: Sự phân loại PƯHH dựa vào sự thay đổi số oxi hoấ các 
nguyên tố phản ánh rõ bản chất của quá trình tương tác giữa các chất hơn sư 
^jỊỆp v loại dựa vào số lượng các chất tham gia và tạo thành trong PƯHH. 
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Hoạt đông 6. củng cố bài học 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 6, 7, 8 tr.87 SGK để hệ thống kiến thức 
bài học, hướng dẫn HS làm các bài tập còn lại ở nhà và hướng dẫn HS ôn|Jp 
chuẩn bị cho bài luyện tập về phản ứng oxi hoá - khử. *' 




Á 


4 



Bài 19. Luyện tập: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ A 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiên thức 

“ HS nắm Vữngcác khái niệm: sự khử, sự oxi hoá, chất khứ, chất oxi hoá và 

phản ứng 0 X 1 hoá - khử trên cơ sở kiến thức về cấu tạo nguyái tử, đinh iuât tuần 
hoàn, liên kết hoá học và sô oxi hoá. 

- HS vận dụng: Nhận biết phản ứng oxi hoá - khử,'cân bằng PTHH của phản 
ứng oxi hoá - khử, phân loại PƯHH. /<>' 

2. Kĩ năng 


£7 


A/ nang 

- Củng cố và phát triển kĩ năng xác định số*ậí hoá của các nguyên tố. 

■ Củng cố và phát triển kĩ năng cân bằng PTHH của phản ứng 0X1 hoá - khử 
bằng phương pháp thăng bằng clcctron. 

- Rèn kĩ năng nhận biết phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, chất 
tạo môi trường cho phản ứng. 

- Rèn kĩ năng giải các bài tập có tính toán đơn giản vể phản ứng oxi hoá - khử. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi. 

- Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân và nhóm. 

^ . .% 

2. Phương tiện dạy học 

Hệ thống câu hỏi và các bài tập vân dụng. 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chứacác hoạt động học tập: 

A. KIẾn|fHÚC CẦN NẮM VŨNG 

Hoạt độpg l. Củng cô các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử 

chức cho củng cô các khái ni ệ m phản ứng oxi hoá - khử bằng 
cách trả lời các câu hỏi. Hệ thống các câu hỏi có thể là: & 
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a) Thê nào là quá trình oxi hoá (hay sự oxi hoá), quá trình khử? 

b) Thế nào là chất oxi hoá? Chất khử? 

c) Thê nào là phản ứng oxi hoá - khử? Căn cứ vào đâu để xác định PƯHH là 
phản ứng oxị hoá - khử? 

d) Vận dụng làm bài tập 4 tr.88 SGK. 

GV chỉnh lí các câu trả lòi của HS và nhấn mạnh đến các nội dung: 

- Tính hai mặt của phản ứng oxi hoá - khử: Sự oxi hoá và sự khử là hai 
quá trình có bản chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong một phản 

ứng. Trong phản ứng oxi hoá - khử bao giờ cũng có chất oxi hoá và chất khử 
tham gia. vĩ 

- Nghiên cứu quá trình oxi hoá - khử trên cơ sở sự tăng giảm số oxi hoá của 
các nguyên tố với giả sử chất khử nhường hẳn electron cho chất oxi hoá. 

Hoạt động 2. Củng cô kiến thức vê phân loại PƯHH dựa vào sự thay đổi 
số oxi hoá các nguyên tô 

GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: Dựa ỵàó sự thay đổi số oxi hoá các nguyên 
tố, người ta phân loại PƯHH như thế nàó?'Cho ví dụ minh hoạ. 

HS vận dụng làm các bài tập 1, 2, 3 tr 88 - 89 SGK. 

„ „ ¥ T~ - lổ? 

B. BÀI TẬP 4? 

Hoạt động 3. Rền luyện kĩ nâng xác định sô oxi hoá của các nguyên tô 

GV cho IIS nhắc lại quy tắc xác định sô oxi hoá của các nguyên tô và vận 

dụng làm bài tập 5 tr.89 SƠKýk.GV lưu ý HS có một sô chất cần viết đúng eông- 

m ^ ti xác định được đúng số oxi hoá của nguyên tố. Ví dụ: xác 
‘ ■ -1 
ẨD /C1 

dịnh sô oxi hoá của clo trong clorua vôi Ca + ị hoặc sô oxi hoá của lưu 

°-ci 

■ huỳnh trong FeS 2 . / 

Hoạt động 4. Rèn luyện kĩ năng xác định sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá, 
chất khử trong phản ứng oxi hoá — khử 

GV phắc lại khái niệm, cách xác định chất oxi hoá, chất khử dựa vào sự thay 
dổi số oxi hoá và viết quá trình oxi hoá, quá trình khử. GV tổ chức cho HS làm 
bài tập vận dụng: bài 6, 7, 8 tr.89 và 90 SGK. GV chỉnh lí khi cần. 

4P 
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Hoạt động 5. Rèn luyện ki năng cân bằng phản ứng oxi hoá — khử bằng 
phương pháp thăng bằng electron 

GV yêu cầu HS nhắc lại các bưóc cân bằng (4 bước) và làm bài tâp 9 tr.90 
GV có thể chọn thêm một số bài tập tương tự cho HS vận dụng. '7* 



Hoạt động 6. Rèn kĩ năng viết PTHH của các phản ứng và tính theo 
PTHH của phản ứng oxỉ hoá — khử 

GV tổ chức cho HS làm bài tập 11 và 12 tr.90 SGK. Hướng HS chú ỷ đến các 

phản ứng oxi hoá - khử và tính theo PTHH của số mol muối FeS0 4 trong 1,39 
gam FeS0 4 .7H 2 0. ' 

~ ..... 0 ■ 

Hoạt động 7. Củng cô bài học 

GV hệ thống những nội dung cơ bản của bài luyện tập, nhận xét hoạt động 

học tập của HS và hướng dẫn chuẩn bị cho bài thực hành sổ 1 . 

A \r 

40 

Bài 20. Bài thực hành SỐ 1: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cẩn đạt 

. .... ... 


1. Kiến thức 



mục các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 

- Phản ứng giữa kim loại và dung dịch áxit, muối. 

- Phản ứng oxi hoá - khử trong mòi trường axit. 


nghiệm trên. ^ 

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH. 

JỊ 


2. Kĩ năng >0 v ■ 

- Sử dụng dụng cụ và hoá' chất để tiến hành an toàn, thành công các thí 

I • A A 


II. WI ludi I UỊ nua UI un; va uụttg cụ cho một nhóm học sinh 

1. Hoáchất 

* * 



- Dung dịch FeS0 4 loãng - Dung dịch CuS0 4 loãng 

- Kẽm viên (1-3 viên) - Đinh sắt nhỏ, đánh sạch 

■ . • 


- Dung dịch H 2 SÒ 4 loãng ■ - Dung dịch KMn0 4 loãng 


Ay 

• Ọng nghiệm (8 - 10 cái), giá để ống nghiệm, cặp gỗ, ống hút nhỏ giọt, kẹp 



lấy hoá chất rắn. 
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III. Tiên trình bài học 

Hoạt động 1. Tô chức và hướng dẫn ban đầu (10 -15 phút) 

GV tiến hành các hoạt động: 

- Chia các nhóm HS thực hành. - -6Ợ 

* ' 

- Nêu mục đích và nhiệm vụ của bài thực hành. .1 7 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về cách tiến hành thí nghiêm. 

- Nêu những điểm cần chú ý, các thao tác cho các thí nghiệm thực hành, 

có thể kết hợp làm mẫu một số thao tác. / 

GV chú ý nhãc nhở HS đảm bảo thời gian tiến hành các thí nghiêm trong 
bài học. V? 

Thi nghiệm 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: 

- Dùng cặp gô cặp ông nghiệm, cho vào ốngnghiệm 2ml dung dịch axit 

suníuric loãng. -V . . • 

— Nghiêng ông nghiệm đặt 1 — 2 viên kệm nhỏ lên thành trong của miệng 
ống cho viên kẽm trượt xuống dung dịch axit: ỳ 

- Để đứng ống nghiệm, quan sát hiện tượng xảy ra trên bể mặt viên kẽm. 

— Giai thích, viết PTHH, xác định vai trò của các chất trong phản ứng. 

GV lưu ý HS: Cách cầm cặp gồ và vị trí cặp ống nghiêm (1/5 chiều dài ống 
nghiệm kể từ miệng ống) ></ 

Thi nghiệm 2. Phản ứng giữa kim loại vù dung dịch muối 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: ’ 

- Dùng cặp gỗ cặp ống nghiệm, cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch CuS0 4 loãng. 

- Nghiêng ống nghiệm, đặt 1 - 2 đinh sắt nhỏ (mũ đinh quay xuống dưới) 
lên thành trong của miệng ống nghiệm cho đinh sắt trượt từ từ xuống dung dịch. 

- Để yên ống nghiệm khoảng 2-3 phút, quan sát hiện tượng xảy ra trên bề 
mặt của dinh săt và màu sắc của dung dịch xung quanh đinh sắt. 

- Giải thích pện tượng, viết PTH1Ĩ của phản úng và xác định vai trò các chất 
trong phản ứrig. 

GV lưi^ý HS cách làm sạch đinh sắt bằng phương pháp cơ học (dùng giấy 
ráp đánksach bể mặt đinh) và phương pháp hoá học (rửa sạch bề mặt bằng dung 
dịch axit loãng và rửa lại bằng nước sạch). • 

co thê chuân bị đinh sắt nhỏ, dài khi cho vào dung dịch muối có một 
P^b^ngâm trong dung dịch. PƯHH xảy ra, -HS quan sát hiện tượng rõ hơn khi 

_VN-^/ * 
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• • .. , V ■* 

so sánh bề mặt đinh sắt phần ngâm trong dung dịch với phần trên không tiếp xúc 
với dung'dịch 

Thỉ nghiệm 3. Phản ứng oxi hoủ - khử trong môi trường uxit 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: ' ^ 

- Dùng cặp gỗ cặp ống nghiệm, cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch FeSƠ 4 
va ỉml dung dịch H 2 S0 4 loãng, lắc nhẹ cho các dung dịch trộn đều vào nhau. 

- Dùng ống hút nhỏ giọt lấy dung dịch KMn0 4 loãng và nhỏ từ từ từng giọt 
vào ống nghiệm, lắc nhẹ ống nghiệm (nhỏ khoảng 10 - 15 giọt) A7 

- Quan sát sự chuyển màu của dung dịch KMn0 4 khi nhó yàó ống nghiệm. 

- Giải thích hiện tượng, viêt PTHH của phản ứng và xấc dinh vai trò của các 

5 


chất trong phản ứng. 

GV lưu ý HS nếu cứ nhỏ tiếp, liên tục dung dịch KMn0 4 vào hỗn hợp dung 

•dịch trong ống nghiệm thì đến một thời điểm phậSng đã chuyển hoàn toàn 

Fe 2+ thành Fe 3+ , dung dịch KMn0 4 dư làm cho dụng dịch trong ống nghiệm có 
màu tím. 


Á ?<! 

..• 

Hoạt động 2. Các nhóm HS tiến hành thí nghiêm (15 - 20 phút) 

GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS kh! cần thiết và chú ý: 

- Sự phan công công việc trong nhóm đảm bảo mỗi HS đều được tham gia 

tiến hành một thí nghiệm. N ' J 




Đảm bảo an toàn, vệ sinh chỗ làm việc của nhóm. 

— Thời gian hoàn thành các thí nghiêm. 

- Quan sát, ghi chép hiện tượng thí nghiệm làm tư liệu để hoàn thành tường 
trình thí nghiệm (theo cá nhân). 

Hoạt động 3. Hoàn thành công việc cuối buổi thực hành (15 phút) 

• ~ Hs thu d< ? n dụng C M’ hoá chất, vệ sinh chỗ làm việc và phòng thí nghiêm 
(hoặc lớp học) (5 phút). 

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm và buổi thực hành (2 phút). 

- HS hoàn thành tường trình thí nghiệm và nộp cho GV (8 phút). 

IV. Giải tHfeh hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm của bài thực hành 

Thí nghiệm 1. Phản ứng giữa kim bại và dung dịch axit 
Hiện tượng và giải thích: 

JQ' 
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Bề mặt viên kẽm có bọt khí thoát ra, viên kẽm nhỏ dần. Kẽm đã tác dụng với 
dung dich axit tạo thành muôi và giải phóng 'khí hiđro. 

•Q - -1 \.s ■ ỉ • •• . 

PTHH: Zn + ỉĩ 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H, 


Phản ứng trên là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxThoá của 

nguycn tố kẽm và hiđro. Kẽm là chất khử nhường electron, H 2 S0 4 là chất oxi hoá 
(H +l trong axit thu electron). c ^ 

Thi nghiệm 2. Phàn ứng giữa kim loại và dung dịch muối 
Hiện tượng và giải thích: 0 

Màu xanh của dung dịch CuS0 4 xung quanh đinh sắt nhạt màu dần, bề mặt 
đinh săt chuyển từ màu xám thành màu đỏ nâu. Sắt đã tác dụng với dung dịch 
CuS0 4 , tạo thành đồng kim loại bám vào bề mặt đinh sắt. Lượng CuS0 4 trong 
dung dịch xung quanh đinh sắt giảm đi nên màu dung dịch cũng nhạt dần. 

PTHH: Fe + CuSO 


nnn: rc + <~UừU 4 -> FeS0 4 + Cu 

Phản ứng xảy ra là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của 
nguyên tố sắt và đồng. Fe là chất khử, Cu +2 (trong CuS0 4 ) là chất 0X1 hoa. 

Thì nghiẹm 3 . Phun ứng oxi hoá — khử trong môi trường uxit. 

Hiện tượng và giải thích: S" 

Màu tím của dung dịch KMnO„ bị mất đi khi nhỏ từng giọt vào hỗn hợp dung 

dịch FeS0 4 và H 2 S0 4 loăng. FeSƠ 4 đã tác dụng với KMn0 4 trong môi trường axit 
sunlìiric. _' _ __ 

PTHH: 10FeSO 4 + 2KMn0 4 + SH 2 SO -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 

rỹ . 2 ~~ . m 

+ K 2 S0 4 + 8H 2 0 



Phản ứng trên là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của 

.n^yen tô' Fe và Mn. Chất oxi hoá là KMn0 4 (Mn +7 ), chất khử là FeSƠ 4 (Fc + -), 
H 2 S0 4 là chất tạo môi trường axit. 

s . 





4 


ỉ& 


ềP 





r ở 



89 






CHƯƠNG 5 

NHÓM HALOGEN 





A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

1. Kiến thức 

HS biết : 

— Cấu tạo nguyên tử các halogen. 

- Số oxi hoá của các halogen trong hợp chất. 

- Tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản của các halogen và một số hợp 
chất quan trọng của chúng. 

- Úng dụng, phương pháp điều chế halogen và một số hợp chất quan trọng 

của halogen. 4 JV 

HS hiểu: 

r -'ịịyỹ 

- Nguyên nhân các halogen có tính oxi hoá mạnh, có sự giống nhau về tính 

chất hoá học cũng như sự biến đổi có quy luật tính chất của cac đơn chất va hợp 
chất của chúng. _Qp 

— Nguyên tăc chung để điểu chế các halogen. 


2. Kĩ năng ^ 

- Vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học, PƯHH để dự 

đoán lí thuyết tính chất cơ bản của đơn chất, hợp chất của các haỉogen và giải 
thích tính chất của chúng. w 

- Quan sát, mô tả, giảiìtỉiích hiện tượng của các thí nghiệm về halogen và 
hợp chất của chúng. 

- Giải các dạng bài tập hoá học liên quan đến kiến thức của chương. 

_ . . %> 

3; Tình cảm, thákđộ 

HS có được: Hpỹ 

- Hứng thú/và say mê học tập, phương pháp tư duy và nghiên cứu hoá học. 

- Thái đô đúng đắn với các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ý thức bảo 

vệ môi trường không khí, đất, nước. • • 

vL. J ^ * 

- Y thức vận dụng kiến thức học dược vào cuôc sống. 

rr 6 
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chất vật lí của 
* 


B. THIẾT KÊ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THÉO CHUẨN KIÊN THỨC, KĨ NĂNG 

Bàỉ 21. KHÁI QUÁT VỂ NHÓM HALOGEN 

i. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức 

HS biết được: 

- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn. 

- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một 

các nguyên tố trong nhóm. \,yự 

- hình lớp electron ngoài cùng của nguyên xử các nguyên tố halogen 

tương tự nhau. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi 
hòá mạnh. '• 

ê \ 

- Sự biến đối tính chất hoá học của các đơn ehậ trong nhóm halogen. 

2. Kĩ năng 

- Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng cùa các nguyên tử F, Cl, Br, I. 

- Dựa vào cấu hình electron lớp ngóài cùng và một số tính chất khác của 

nguyên tư, dự đoán tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tô halogen là tính 
oxi hoá mạnh. 

- Viêt các PTHH chứng minh tính chất oxi hoá mạnh của các nguyên tô 
halogen, quy luật biến đổi tính chặt của cầc nguyên tố trong nhóm. 

~ Tmh. thê tích hoặc khôi lưởng dung dịch chất tham gia hoăc tao thành sau 
phản ứng. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Nêu và giải quyết vấn dề. 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với việc sử dụng phương tiện trực quan và thí 
nghiệm hoá học; 

- Tô chiịc hóạt động độc lập của HS theo cá nhân. 

2 . Phượng tiện dạy học 

+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

£Íỉang 11: Một sô đặc diêm cua các nguyên tố nhóm halogen. 




III. Tiến v trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động 1. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn 

+ GV yêu cầu HS quan sát bảng tuần hoàn và cho biết: /Í3 

- Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào? (Flo, clo, brom, iot, atatin) 

- Chúng thuộc nhóm nào, ở vị trí nào trong các chu kì? 

+ GV chỉnh lí và bổ sung: Atatin không gặp trong tự nhiên, nó được điều chê 
nhân tạo nên xét chủ yếu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ V 

Hoạt động 2. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tủ 

+ GV yêu cầu HS: ^ 

- Dựa vào số thứ tự của các halogen, hãy viêV cấu hình electron của các 

nguyên tử: F, Cl, Br, I và nhận xct đặc điểm lóp electrpn ngoài cùng của nguyên 
tử các nguyên tố halogen. *v 

— Dự đoán tính chất hoá học cơ bản của các halogen? 

+ GV nêu vấn đề: Vì sao các nguyên tử cửa nguyên tố halogen không tổn tại 
ở dạng nguyên tử riêng rẽ mà hai nguyên tử lại liên kết với nhau tạo thành phân 

**? w 

Gợi ỷ: Vì có 7e lớp ngoài cùng, còn thiếu le để đạt cấu hình e bền như khí 
hiếm, nên ở trạng thái tự do, hai nguyên tử halogen góp chung một đôi e để tao ra 
phân tử X 2 . 

+ GV yêu cầu HS : 43 

- Viết sơ đồ hình thành phân tử cẫc halogen. 

- Nhận xét về đạc điểm Jiên kết của phân tử X 2 và dự đoán khả năng hoạt 
động hoá học của các halogen. 

_ ' /Qỹl 

Hoạt động 3. Sự biến đổi tính chất 

+ GV yêu cầu ÍIS quan sát bảng 11 trong SGK, nhạn xét các quy luật của sự 
biến đổi: A ầ ? 

- Tính chất vật lí: trạng thái, màu.sắc, nhiệt dộ nónig chảy và nhiệt độ sôi khi 
đi từ fỉo đến iọt. 

- Bán kính nguyên tử khi đi từ flo đến iot. 

- Độ âm điện khi đi từ flo đến iot. 

+ GV yêu cầu HS giải thích: 

7 "'Yì sao trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá —1, các nguyên tố còn lai, 
ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7? 
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Gợi y. Flo có độ âm-đỉện lớtI nhất nên chỉ có sô oxi hoú —Các nguyên tố 
còn lại ỉý trạng thái bị kích thích có thể chuyển 1, 2, 3 electron sang phân lớp d, 

ncn có thể có số oxi hoá +1, +3, +5, +7 khi kết hợp với nguyên tố có độ âm điện 
lớn hơn như oxi. * ■ 4 ^ 0 ' 

- Vì sao các dơn chất halogen giống nhau về tính chất hoá học cũng như 

thành phần và tính chất của các hợp chất do chúng tạo thành? /Ấy 

- Vì sao đi từ F đến I, tính oxi hoá giảm dần? (Từ F đến I, bán kính nguyên 

tử tăng -> khả năng hút e giảm ->• tính oxi hoá giảm) ^ . 

+ GV yêu cầu HS: À/ 

- Nhắc lại tính chất hoá học cơ bản của các halogen và viết các PTHH 

minh hoạ. /.V 

- Nhận xét khái quát về phản ứng của các halogen vớĩ kim loại, với hiđro. 

+ GV chỉnh lí, bổ sung: Các hợp chất khí hiđro halogenua không màu, khi 

tan trong nước tạo ra dung dịch axit halogenhiđric. 

Yêu cầu HS đọc tôn các axit đó. 





Hoạt động 4. củng cố bài học 

+ Tổ chức cho HS làm bài tập 2, 3, 5, 6 trang 96 SGK. 

+ Hướng dẫn HS làm các bài tập 1, aK 8 trang 96 SGK và lựa chọn thêm 
một sô' bài tập trong SBT hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. • 

Bài 22. CLO 


^ * 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cẩn đạt 
1. Kiến thúc 


1. Kiến thúc 

HS biết được: ■ 

Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế 
clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

Hiểu được: 

Tính chất hoá học cơ bán củạ clo -là tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, 
hiđro). Clo còn thể hiện tính khử. 

2. Kĩ năng 

- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học cơ bản của clo. • 

— ,Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính 
chất.của clo. 
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- Viêt các PTHH minh hoạ tính chất hoá học và điều chế clo. 

— Tính thể tích khí clo ở đktc tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu Aố 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với thí nghiệm, hình ảnh,..... /ấy 
— Nêu và giải quyết vấn đề! 

- Tổ chức các hoạt động độc lập của HS theo cá nhân hoặc theo nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 

+ Thí nghiệm hoá học: Clo tác dụng với kim loại, tính tẩy màu của nước clo. 

- Hoá chất: bình khí clo; dung dịch nước clo, nước cất; dây Fe, dây Cu. 

- Dụng cụ: đèn cồn, cặp gỗ, diêm, bình tia, tấm bìa cactông, giấy màu. 

+ Các movie thí nghiệm: 4’w 

- Clo tác dụng kim loại: Na, Fe, Cu. 

- Clo tác dụng với hiđro. r \ỵỳ 

- Điều chế clo trong phòng thí nghiệm; 

+ Mô phỏng sơ đồ sản xuất NaOH và khí Cl 2 , H 2 trong công nghiệp. 

+ Các hình ảnh về ứng dụng của Cl 2 tự nhiên. 

+ Máy tính, máy chiếu. 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt dộng học tập: 

Hoạt động 1. Tính chất vật ú 
GV yêu cầu HS: 'sỹr 

Ỵ-ĩỷĩ 

- Quan sát bình đựng khí Cl 2 , nhận xét trạng thái, màu sắc. 

- Giải thích vì sao Cl 2 nặng gấp 2,5 lần không khí? 

GV chỉnh lí, bổ sung thêm về mùi, tính độc, khả năng tan trong nước và 
trong các dung mội hữu cơ của clo. 

Hoạt động 2. Tính chất hoá học 

+ GV cổ thể tổ chức cho HS dự đoán tính chất hoá học của clo dựa vào đặc 
điểm cấu tạo'nguycn tử bằng các câu hỏi sau: 

- Trong hợp chất với flo và oxi thì clo thể hiện số oxi hoá bao nhiêu’ và trong' 
hợp chất với các nguyên tố khác clo có số oxi hoá là bao nhiêu? Giải thích. 

- Cho biết tính chất hoá học cơ bản của clo? Giải thích. 












1) Cỉo tác dụng với kim loại 

GV biểu diên thí nghiệm đốt Cu, Fe trong cỉo (hoặc chiếu movie thí nghiệm). 

Yêu cầu HS: /-ly 

” _ 

- Quan sát, nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH. 

- Xác định số oxi hoá của Cl, Fe, Cu trong các phản ứng trên và cho biết khi 
tác dụng với kim loại clo thể hiện vai trò gì? 

- Nhận xét về khả năng phản ứng của clo với kim loại. 

GV nhấn mạnh: Clo oxi hoá trực tiếp được hầu hết các kim loại tạo ra muối 
clorua, dưa kim loại lên trạng thái hoá trị cao. ~ 

2) Clo tác dụng với hỉđro ... 

GV chiếu movie thí nghiệm “Clo tác dụng với hiđro’>. Ỷêu cầu HS: 

- Quan sát, nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHFL 

- Xác định số oxi hoá của Cl, H trong phản ứng trẽn và cho biết.khi tác dụng 

với hiđro clo thể hiện vai trò gì? s/' 

“ Nhận xét về khả năng phản ứng của clo với hiđro. 

GV nhấn mạnh: Ở nhiệt độ thường và tròng bóng tối, khí clo hầu như không 
phan ứng với khí hiđro. Khi hơ nóng hoặc chiêu sáng mạnh hỗn hợp, phản ứng 

xảy ra nhanh (có thể nổ) tạo khí hiđro cỊbrtìẳ. 

3) Clo tác dụng với nước *S' 

GV tiến hành thí nghiệm: Cho một ít nước vào bình đựng khí clo, lắc mạnh, 
rồi cho mâu quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng. 

Yêu cầu HS: ĩỹ . - - 

_ _ " ’ _ Q; ■ 

— Quan sát, nêu hiện tượng (màu khí cỉo nhạt dần, giày quỳ tím chuyên màu 
đỏ, rồi bị mất màu), giải thích và viết PTHH. 

- Xác định số oxi hoá và cho biết vai trò của clo trong phản ứng trên? 

- Giải thích vì sao phản ứng là thuận nghịch? 

— Giải thích vì sao clo ẩm có tính tẩy màu còn clo khô thì không? 

GV chỉnh lí;ỉpổ sung: 

- Phản ứng của Cl 2 với H 2 0 là phản ứng thuận nghịch (do HCIO là chất 

oxi hoá rấMnạnh, có thể oxi hoá HC1 thành Cl 2 và nước), dung dịch clo gọi là 
nước clo.,/ằ y 

— Axit HCIO là axit rât yêu (yêu hơn cả axit cacbonic) nhưng có tính oxi hoá 
mạnh nên nước clo có tính tẩy màu. 

V 
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Hoạị động 3. Trạng thái tự nhiên 
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết: 

— Clo có mấy đồng vị bền? 

- Tại sao nguyên tử khối của clo là 35,5? 

- Vì sao trong tự nhiên clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất? 

- Clo tồn tại chủ yếu là ở dạng hợp chất nào, có ở đâu? 

Hoạt động 4. ứng dụng 

GV yêu cầu HS đọc SGK (hoặc quan sát hình ảnh) và trả lời câu hỏi: 

- cụ có những ứng dụng gì? 

- Những ứng dụng đó dựa trên cơ sở tính chất nào của cf.9 
Hoạt động 5. Điều chế 

ỉ-Trong phòng thí nghiệm / 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK (đọc, quan sát hình vẽ ) hoặc xem movie thí 
nghiệm, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sauỆ 

- Thí nghiệm điều chế Cl 2 được thực hiện như thế nào? 

- Tại sao lại thu khí Cl 2 bằng cách đẩy không khí ra khỏi bình thu để ngửa 
mà không thu bằng cách đẩy nước? 

- Tại sao phải dùng bông tẩm dung dịch NaOH để đậy miệng bình thu khí cụ? 
-Khí Cl 2 thu được trong thí nghiệm thường có lẫn chất nào? Làm thế nào thu 

được Cl 2 tinh khiết? 

2. Trong công nghiệp cj ■' " ” ~ •.~ 

HS quan sát mô phỏng sơ đổ sản xuất NaOH và khí Cl 2 , H 2 trong công 
nghiệp, kêt hợp SGK, tóm tắt, trả lời một số câu hỏi sau: 

- Viêt PƯHH dùng dể điều chế Cl 2 trong công nghiệp và cho biết điều kiện 
thực hiện phản ứng đó? 

- Tại sao khi sản xuất Cl 2 bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl phải 
dùng màng ngăn cạch hai điện cực? 

GV chỉnh lí, bổ sung và nhấn mạnh các nội dung chính. 

Hoạt động 6. củng cô'bài học 
+ Tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 trang 101 SGK 


U1UUỘ 115CU1 nai UICẪ 1 

GV chỉnh lí, bổ sung và nhấn mạnh các nội dung chính. 

Hoạt động 6. củng cô'bài học 

+ Tồdiức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 trang 101 SGK. 

+ Hướng dẫn HS làm các bài tập 5, 6, 7 trang 101 SGK và lựa chọn thêm 
một số bài tập trong SBT hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. 

Xf 

4 ? 
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Bài 23. HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA 

y 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức 

HS biết được: rvy 

- Cấu tạó phân tử, tính chât của hiđro clorua (tan rất nhiều trong nưóc tạo 

thành dung dịch axit clohiđric). < ^p 

- rinh chất vật lí, điều chê axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong 

công nghiệp. 4 %^ 

- Tính chất, ứng dụng của một sổ muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion 

clorua. ' ^ • 

- Dung dịch HC1 là một axit mạnh, có tính khử. 

2. Kĩ năng 

- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tíhh chất của axit HC1. 

- Viết các PTHH chứng minh tính chất hoá học của axit HC1. 

— Nhận biết ion clorua. >4^' 

— Tính nông độ hoặc thê tích của dung dịch axit IICl tham gia hoặc tạo thành 
trong phản ứng. Cr 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 1 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với phương tiện trực quan. 

- Tô chức các hoạt dộng độc lập của HS theo cá nhân hoặc theo nhóm. 



2. Phương tiện dạy họ 

+ Thí nghiệm hoá học: 

- Hú nghiệm về tính dễ tan của hiđroclorua trong nước. 

- Thí nghiệm kiểm chứng tính axit của HC1. 

— ITií nghiệm điều chê hiđroclorua. 

- y 



HC1 dặc, H 2 S0 4 đặc. 

p^s <-'ự: Giá thí nghiệm, chậu thủy tinh, ống vuốt nhọn, ống dẫn khí, ống 
nghiệm, đèn cồn, cặp gỗ, diêm, bình tia, giá đế ống nghiệm. 

X) 
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+ Movie thí nghiệm: Điều chế HCl trong phòng thí nghiệm. 

+ Mỡ phỏng sơ đổ sản xuất HC1 trong công nghiên. 

+ Máy tính, máy chiếu. ẹ ’ 

HI. Tiến trình bài học 

G V tổ chức các hoạt đông học tập: 

Hoạt động 1. Cấu tạo phân tử và tính chất của hiđro cỉorua 

GV yêucầuHS: ' 

- Viết công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử hiđro clorrua. 

- Cho biết đặc điểm liên kết trong phân tử HC1 và giải thícte? 

- Quan sát bình đựng khí HC1, nhận xét trạng thái, màp sằc. 

- Giải thích vì sao HC1 nặng hơn không khí? 

... ^uí?* hành thí nghiệm: Tính tan của HC1 trong nước. HS quan sát mô tả, 
giải thích hiện tượng và rút ra nhận xét. 

Hiện tượng: Dung dịch trong chậu phun vào bìiỊh thành những tia có màu đỏ. 

tan n ^ u tron ỗ nước làm giảm áp suất trong bình và 
nước bị hút vào bình. Ọuỳ tím chuyển thành màu đỏ, chứng tỏ dung dịch Ha có 
túih axit. cv' . 

• r*t. ' ' JỈr 

í hÔng - CÓ dung d ! ch tfm thì có thể thay bằng dung dịch 
„ H Ju ?*!? _ CÓ * h f m5-6 giọt . dun s d i ch phenolphtalein, dung dịch co màụ 

hống. Khi dung dịch phun vào bình kKỌỉCl thi bị mất màu. ■* 

. lí của axit clohiđric 

GV yêu cầu HS: 

- Quan sát lọ đựng dung dịch HC1 nhận xét trạng thái, màu sắc của dung dịch. 

u^,T»Í Uan sát ’ mÔ tả và gỉải thích hi ^ n tu 9“g xảy ra khi mở nút lọ chứa axit 
HC1 đặc. 

Hoạt động 3. Tính chất hoá học của axit clohiđrìc 
GV tổ chức cho HS tiến hành các hoạt động : 

đoán Ưnh , chất hoá h< ? c của HC1 và cho biết cơ sở của các dự đoán đó? 
{tính axìt và tính khử) • ■ 

của nghiệm đự đoán? (Thí nghi - m chứn ỗ minh tính axit, tính khử 

ế 

& 
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ia. 


ỉát mô 


* màu đ 

g bình 
ch HC1 


1. Tínhaxit: 

GV tiến hành thí nghiệm kiểm chứng tính axit của HC1. Thao tác thí nghiêm 
cụ thể là: ÃO 

Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống một hoá chất sau: một đinh sắt sạch, 
một mảnh CaC0 3 , một ít CuO (bằng hạt đậu đen), lml NaOH va i - 2 giọt 
phenolphtalein. Cho tiếp vào mỗi ống 1 - 2ml dung dịch IIC1. Đun nóng ong 
nghiệm chưa CuO và HC1 đê phản ứng xảy ra nhanh, hiện tượng rõ hơn. 

^ Yêu cầu HS: Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình 
hoá học, rút ra nhận xét về tính axit của axit clohidric. 

2. Tính khử: 

GVyêucầuHS: 

- Viêt PTHH của PƯHH điều chế Cl 2 trong phòngĩthí nghiệm. 

- Xác định số oxi hoá của các nguyên tố và cho biết vai trò của HC1 trong 
phản ứng trên. 








£ 



Hoạt động 4. Điêu chê clohiđric 

1. Trong phòng thí nghiệm: ■ 

GV chiếu movie thí nghiệm điều chế HC1 trong phòng thí nghiệm, 
dung d Yêu cầu HS quan sát và trả lời các câu hỏi sau: 

:h có nr - Nguyên liệu để điều chế Ha trong phòng thí nghiệm là gì? (cho tinh thể 

ìatn clorua hoặc kah clorua tác dụrig với axit sunfuric đăc, đun nóng) 

- Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra. - - — - 

2 . Trong công nghiệp: ^ • 

mg dịch GV yêu cầu HS nghiên cứu nội dung trong SGK, sau đó quan sát sơ đồ thiết 

I chứa í 5 - san ax it clohiđrid/trong công nghiệp, thảo luận nhóm để rút ra kiến thức 

:ần nắm: V ^ 

— Nguyên liệu^sẳn xuất HC1 bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp 
uníat. 

- PTHH và điều kiện xảy ra phản ứng tổng hợp HC1. 

- Các rtguyên tắc khoa học đã vận dụng trong quy trình sản xuất HC1. 

it, tính i Muoi cloruữ và nhộn biết ion cloruữ 

1 Một số muối cỉorua: 

sp yêu cầu HS: 

— Quan sat bang tính tan và cho biêt đặc điểm về tính tan của muối clorua. 


ự đoán 
* 



- Đọc Jiội dung trong SGK và cho biết ứng dụng của của một số muối clorua 

(NaCl, KQ, BaCl 2 , ZnCl 2 , A1C1 3 ...). . Ạ 

2. Nhận biết ion clorua: - aỒ* 

+ GV có thể tổ chức cho HS làm thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm (hoặc 
một HS biểu diễn để cả lớp quan sát) như sau: 

Nhỏ vài giọt dung dịch AgNOj vào ống nghiệm (1) đựng dung dịch HC1 và 
ống nghiệm (2) đựng dung dịch NaCl. o 

Yêu cầu HS quan sát hiện tượng, giải thích và cho biết cách nhận biết ion 
clorua. - o 

+ GV có thể tổ chức cho HS làm bài tập thực nghiệm: Nêu cách phân biệt 4 
dung dịch: Ha, H 2 S0 4 (/), NaCl, Na 2 S0 4 và viết PTHH của các PƯHH xảy ra. 

GV yêu cầu HS lập sơ đồ phân biệt các chất, sau đó GV làm thí nghiệm: 

- Nhận ra 2 axit bằng quỳ tím -» đỏ. / 

— Nhỏ dung dịch AgNOj vào mỗi dung dịch trong 2 cặp dung dịch axit 

và muối sẽ phân biệt được do có kết tủa trắng (hoặc thay đổi thứ tự dùng thuốc 
thử trên). Y 







Hoạt động 6. Củng cố bài học 

+ Tổ chức cho HS làm bài tập 3, 4, 5 trang 106 SGK. 

+ Hướng dẫn HS làm bài tập 1, 6, 7 trang 106 SGK và lựa chọn thêm một số 
bài tập trong SBT hoặc sách tham khảớ cho HS làm ở nhà. 

. - pự- .’ .- — - 

_ _ yA_ _ 

Bài 24. Sơ LƯỢG/VỂ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 

I. Chuẩn kiến thức, kĩ hăng cần đạt 
1. Kiến thút 


HS biết được : Thành phần hoá học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số 
hợp chất có oxi cùa cló. 

HS hiểu đượư : Tính oxi hoá mạnh của một số hợp chất có oxi của clo (nước 
Gia-ven, clorua vôi). 

7 .7 ;& 

2 . Kĩ nănỊhỊS* 

— Viết^ác PTHH minh hoạ tính chất hoá học của một số hợp chất có oxi của 
clo và điều chế nước Gia-ven, clorua vôi. 

?Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế. 

4 
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Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

.ột số muối c V _ ' 

Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại gợi mở. ' ■ ' 

- Tổ chức hoạt động độc lập của HS với tài liệu học tâp. 

theo nhóm I V ‘í> V 'ĨV V V 

Phương tiện dạy học 

dung dich H~ Hoá chất: Nước Javen, clorua vôi. íO . 

- Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, giấy màu, giá để ống nghiệm, bình điện 
:ách nhận bi! dun g d i ch muôi ăn không màng ngăn. 

- Các hình ảnh về ứng dụng của nước Gia-ven và clorua vôi, sơ đồ điều chế 

u cách phân •• Gia-ven trong công nghiêp. ^ 

PƯHH xảy r.-ịêứi trình bài học A.O 

nti thí nghiệm-y tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động 1 . Nước Giữ-ven *■ . 

:ặp dung di _ QY gị^ị thiệu thành phần hoá học của hước Gia-ven, cho HS biết vì sao gọi 
I thư tự ung ,£ c Qj a . ven (tên m ột thành phố gần thủ đô Pa-ri của nước Pháp, ở dó lần đầu 

ihà bác học Bec-tô-lê điều chế được dung dịch hỗn hợp này) và cho HS quan 
lẫu nước Gia-ven. -dí' 

- GV tiến hành thí nghiệm điều chê nước Gia-ven bằng cách điện phân dung 
a chọn thêm jNaCl không màng ngăn. Yêu Cầu HS quan sát và viết PTHH của phản ứng. 

- GV làm thí nghiệm tẩy màu của nước Gia-ven. Yêu cầu HS nêu hiện tượng 

ải thích (gợi ý cho HS về tính axit rất yếu của axit-HClO và tính kém bền. 
xit này). o 

x CL0 - G V yêu cầu HS: r ụ ự 

- Nghiên cứu SGK và tóm tắt một số ứng dụng của nước Gia-ven. 

• Giải thích vì sao nước Gia-ven có các ứng dụng đó. 

tắc sản xuất r Kết luận về tính chất của nước Gia-ven (dễ bị phân huỷ, có tính oxi 

nạnh). ^ 

có oxi của chĩoạt động 2. Clorua vôi 

• ọy cho HS quan sát mẫu clorua vôi. Yêu cầu HS nhận xét về trạng thái, 
sắc cữa clorua vôi. 

$ hợp chất có í GV giói thiệu công thức phân tử, công thức cấu tạo của cl.orưa vôi và khái 

muối hỗn tạp. 


-trong thực tế. 

_ 
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^ ua ránh sinh ra clorua vôi: cho khí rir» / 4 i „„„ ... 

tôi ở 30°G. Yêu câu HS: o»: cho khí clo đi qua sữa vôi hay vôi 


+ Viết PTHH của phản ứng điều chế. 

+ Xác dịnh xem phàn úng nên «6 phải là phản ứng „xi hoá - khừ*àig? 



Tai sao? p à phán “"S oxi hoá - khủ 

* * £ 

I n^!c" ^ đụn * của cl ° rua vôi và <*0 biết co tó của dự doán Ề 
Gia-ven? 1 Vl sa ° tr0ns lh(rc tê ’ ngưỂ,i ta dí "’S clorua v6i nhiêu hon nước 

E' 5 E 51 F"* : 5 -“ , ov"£ỉ 

Hoạt dộng 6. củng có'bài học , c '/ 

+ G y tổ <**> cho HS trả IM các Câu;i»i sau: 

muíH hàn tạp? nước Gia ’ vcn sọi ‘ĩệ ồn hợp muối ’ c6n cIorua v*i lại dưạc gọi là 

+ t!ĩi'r: àc,0rua dé ’ lâu ,ron * •*«"* Mrf đưọc không? Vì sao? 

ướng dan lam các bậị tập trang 108 trong SGK và In-.. u ._' 

sô bài tập trone SBThoãr séòề thoL. lAi! .1 GK va lựa chọn thêm một 
«p ng ừtíi hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. 

V 

'V 

Bài 25. FLO - BROM - IOT 


pv" ^ 25- FLO - Bkum - IOT 

ỉ- Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đat 
1- Kiến thức , 4 ^ 

HS biết ậìệơc: ■ 

Ĩmỹĩ^Ĩ^Z!!áT g thái tự nhiín ' ^ dụng> diéu chế “»• b ™> 

& 


iot và môt vài họp chất của chung. 
102 


! 









HS hiểu được: 

■ỊỊ • 

- Tính chất hoá học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hoá. 

- Flo có tính oxi hoá mạnh nhất. . 

• * 

- Nguyên nhân tính oxi hoá giảm dần từ flo đến iot. 

2 . Kĩ năng 

— Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hoá học cơ bản của flo, brom, iot. 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét. íQ • 

— Viết các PTHH chứng minh tính chất hoá học của flo, brom, iot và tính oxi 
hoá giảm dần từ flo đến iot. 

- Tính khối lượng brom, iot và một số hợp chất tham gia hoặc tạo thành 

trong phản ứng. 40 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ ỳếu 

1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với phương tiệri trực quan. 

- Tổ chức các hoạt động độc lập của HS-theo cá nhân hoặc theo nhóm. 

2 . Phương tiện dạy học 

+ Thí nghiệm hoá học: Sự thăng hoa của I 2 , so sánh mức dộ hoạt động của 
các halogen, I 2 tác dụng với dung dịch hồ tinh bột. 

- Hoú chất: Dung dịch X KI, KBr; nước brom, nước clo, hồ tinh bột, 
nước cất, benzen. 

- Dụng cụ: đèn cồn, cập gỗ, diêm, giá sắt,'giá để ống nghiêm, ống 
nghiệm, bình tia, bông, chén sứ, chậu thủy tinh, ống nhỏ giọt, miếng 
kính để đậy châu thủy tinh. 

+ Các movie thí nghiệm: 

- Brom tác dụng với nhôm.’ 

- So sánh mức độ hoạt động của các halogen. 

- Sự thâng hoa của I 2 . 

- Iot tác dụng với nhôm. 

+ Một "số hình ảnh về: trạng thái tự nhiên, ứng dụng của F 2 , Br 2 ,1 2 ; bệnh nhân 
mắc bệnh ì>ướu cổ, cách phòng bệnh bướu cổ, cách sử dụng các sản phẩm có 
chứa iot hiệu quả nhất. 

■ Máy tính, máy chiếu. 




103 



III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động 1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên củaflo 

, c ^ u nghiên cứu SGK và trình bày về trạng thái, màu sắc, độc tính 

của fIo ở điều kiện thường và trạng thái tự nhiên của flo. 

„ _ ^ _ * o 

Hoạt động 2. Tính chất hoá học của flo c> 

ỵ êu cầu HS: Dl J a vao câu tạo nguyên tử và độ âm điệrPeủa flo, hãy dư 
đoán tính chất hoá học cơ bản của flo. Viết PTHH các PƯHH minh hoa (Lấv ví du 
với Al, H 2 , H 2 0)? • 

~ . Gv . nhấn mạnh tính chất riên ỗ của axít HF là ăn mốn thuỷ tinh nên được 
dùng để khắc chữ lên thuỷ tinh. 

J, Từ kiện phản ứng c ỏa flo với kim loại, hiđro và nước, hãy so sánh với 
' cỉo đê rút ra nh ận xét về khả năng phản ứng với cáe chấi của flo so với clo. 

Hoạt động 3. ưng dụng, điêu chếflo 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lờỉ các câu hỏi sau: 

- Hãy nêu các ứng dụng của flo? 

- Trình bày phương pháp sản xuất flo trong công nghiệp và cho biết tại sao 

ril fc» lai sliiaisY -L 


người ta lại dùng phương pháp đó? 

lí và trạng thái tự nhiên của brom 

Gv yôu cau ^9° SGK và|íệu rõ trạng thái, màu sắc, độc tính của brom ở 
điêu kiện thường và trạng thái 'tự nhiên cùa brom. GV bổ sung cách sử dung Br 
và xử lí khi bị bong brom. y 2 

■ Ỵ-Ợ 

Hoạt đọng 5: Tính chát hoá học củữ brotìĩ 

~ y êu c ^ u HS.-nêu tính chất hoá -học cư bản của brom. Viết các PƯHH 

minh hoạ (Lấy ví dụ với Al, H,, H 2 0). So sánh tính oxi hoá của brom với fỉo 
và clo. ^ 

- GV có thể chicu movie thí nghiệm “Brom tác dụng với nhôm”. Yêu cầu HS 
quan sát, nêu hiên tượng và nhận xét về khả năng phản ưng của brom. 

. “ Gv c hu ý nhân manh sọ khác nhau về điều kiện xảy ra PƯHH của brom so 
với flo, cl^ể HS thấy rang brom có tính oxi hoá yếu hon fl” clo. 

Htàệdộng 6. ứng dụng và điều chếbrom 

câu HS nghiên cưu SGK và thực hiện các yêu cầu sau: 
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- Hãy nêu các ứng dụng của brom. 

- Trình bày phương pháp sản xuất brom trong công nghiệp. 

Hoạt động 7: Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của iot 
GV yêu cầu HS : 



- Quan sát lọ đựng I 2 và cho biết trạng thái, màu sắc của iot ở điều kiện thường. 

- Quan sát thí nghiệm “Sự thăng hoa của I 2 ” (GV làm hoặc chiếu movie tl 
nghiệm), nêu hiện tượng và trình bày khái niệm về sự thăng hoa. . 


- Nghiên cứu SGK, cho biết tính tạn của iot trong nước, trong các dung môi 



hữu cơ và trạng thái tự nhiên của iot. 

Hoạt động 8: Tính chất hoá học của iot 


— GV yêu cầu HS nêu tính chất hoá học cơ bản của iot. Viết các PTHH minh 
hoạ (Lấy ví dụ với Al, H,). So sánh tính oxi hoá của iót với flo, clo và brom? 

- GV chiếu movie thí nghiệm “Iot tác dụng với nhôm”. Yêu cầu HS quan sát, 
nêu hiện tượng và nhận xét về khả năng phản ứng của iot. 


- GV chú ý nhấn mạnh sự khác nhau về điều kiện phản ứng của iot so với 
flo, clo, brom để HS thấy rằng iot có tính 0X1 hoá yếu hơn flo, clo, brom. 


- GV yêu cầu HS sắp xếp tính oxi hóá của các halogen theo chiều giảm dần 
và có thể tiến hành thí nghiệm kiểm chứng như sau: 

+ Lấy 2 ống nghiệm, cho vào ống thứ nhất 2ml dung dịch KBr, ống thứ hai 
2ml dung dịch KI. Cho tiếp vào cả hai ống lml benzen, lắc ống nghiệm và để 
yên, cho HS quan sát màu vặ sư phân lớp của các chất lỏng trong cả hai ống 
nghiệm. Nhỏ tiếp vào mỗi ống á - 4 giọt nước clo, lắc mạnh và để yên. Yêu cầu 
HS quan sát, nhận xét màu của lớp dung dịch và lớp benzen trong cả hai ống 
nghiệm (Ông 1: lớp dungídịch không màu, lớp benzen có màu vàng da cam; Ông 2: 
lớp dung dịch không màu, lớp benzen có màu tím hồng). 


+ Lấy vào ống nghiêm 2ml durig dịch Ki và 3 giọt hồ tinh bột, cho HS quan sát 
màu của dung dịch (không màu). Nhỏ tiếp vào dung dịch 3-4 giọt nước brom và 
lắc nhẹ. Yêu cầu HS quan sát, nhận xét màu của dung dịch (màu xanh tím). 

- GV làrrí thí nghiệm nhỏ dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột. HS quan sát 
sự chuyển màu của dung dịch. GV nhấn mạnh dùng I 2 để nhận biết hồ tinh bột. 

Hoạt động 9. ứng dụng và điều chếiot 

GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh về ứng dụng của iot trong thực tế, kết 


hơp với SGK trả lời các câu hỏi sau: 

:& 
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- Hãy nêu các ứng dụng của iot? 

- Trình bày phương pháp sản xuất iot trong công nghiệp? 

Chú ỷ: Khi dạy bài này G V cũng có thể tiến hành như sau: / 

, ũc Ỉ 2 ụỉ ỉ g . các . tư liệu , hình ảnh và thí nghiệm hoá học kết hợp với sộk, yêu 
câu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: 

0,0 biết *f ạng thái ; màu sắc ’ độc tính và tính tan của flo, bn£ iot trong 
nước, trong các dung môi hữu cơ? 

2. Trong tự nhiên F 2 , Br 2 ,1 2 thường có ở đâu? ° 

3. Phản ứng của F 2 , Br 2 ,1 2 với kim loại, hiđro, nước xảy ra như thế nào? 

Sí ™ ng tảc với m <* chất, khả năng phản ứng P02, Br 2 ,1 2 tăhg hay 
giảm dần? Minh hoạ bằng phản ứng với H 2 , H 2 0. 

5. Viết PTHH so sánh mức độ hoạt động hoá học của F 2 , Br 2 ,1 2 . 

6 . Nêu những úng dụng quan trọng của F„ Br„ 'y$bợp chít cùa chúng. 

7. Trinh bày phương pháp diéu chí F„ Br’ I 2 trong còng nghiệp. 

8 . Để nhận biết I 2 , ta làm thế nào? 

- GV hướng dẫn HS điển các các nội dung kiến thức vào bảng trống sau: 

— & p. I «ĩĩ I ' 

^-- I_ __L M / 


Tính chất vật lí 

____ • 


Trạng thái tự nhiên 


Tính chất hoá học 

- Tác dụng với kim loại 

- Tác dụng với Hơ 

- Tác dụng với H 2 Q V y 

So sanh độ hoạt động hoá hoc 
Ung dụng V 

S ản xuấ t trong công nghiệp 



c ^ CÓ L th l^ hành thí ngh i ệm “ Sự ân mòn thủy tinh của HF” ở trên lớp 
và cuối giờ cho HS quan sát sản phẩm. 

Hoạt đậậệio. Củng cô bài học 
To chức cho HS trả lời các câu hỏi sau: 

ilfe biết S 1 ự _ giốngvàkhác nhau về tính chất hoá học của flo, brom, iot so 
với cló? Dẫn ra những PTHỈI để minh hoạ. 

ĨY • 






✓ 















































- Hãy nêu các ứng dụng của brom. 

•ỉ 

- Trình bày phương pháp sản xuất brom trong công nghiệp. 

Hoạt động 7: Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của iot 
GV yêu cầu HS : 

- Quan sát lọ đựng In và cho biết trạng thái, màu sắc của iot ở điều kiện thường. 

- Quan sát thí nghiệm “Sự thăng hoa của Ị,” (GV làm hoặc chiểu movie thí 
nghiệm), nêu hiện tượng và trình bày khái niệm về sự thăng hoa. 

- Nghiên cứu SGK, cho biết tính tan của iot trong nước, trong các dung môi 
hữu cơ và trạng thái tự nhicn của iot. 




Hoạt động 8: Tính chất hoá học của iot 

- GV yêu cầu HS nêu tính chất hoá học cơ bản của íot. Viết các PTHH minh 
hoạ (Lấy ví dụ với Al, H 2 ). So sánh tính oxi hoá của iot với flo, clo và brom? ■ 

— GV chiếu movie thí nghiệm “Iot tác dụng với nhôm’’. Yêu cầu HS quan sát, 
nêu hiện tượng và nhận xét về khả năng phản ứng của iot. 

- GV chú ý nhấn mạnh sự khác nhau về điểu kiện phản ứng của iot so với 
flo, đo, brom để HS thấy rằng iot có tính oxi hoá yếu hơn flo, clo, brom. 

- GV yêu cầu HS sắp xếp tính oxi hoá của các halogen theo chiều giảm dần 
và có thể tiến hành thí nghiệm kiểm chứng như sau: 

+ Lấy 2 ông nghiệm, cho vào ống thứ nhất 2ml dung dịch KBr, ống thứ hai 
2ml dung dịch KI. Cho tiếp vào cả hai ống lml benzen, lắc ống nghiệm và để 
yên, cho HS quan sát màu vạ. sự phân lớp của các chất lỏng trong cả hai ống 
nghiệm. Nhỏ tiếp vào mỗi ống 3-4 giọt nước clo, lắc mạnh và để yên. Yêu cầu 
HS quan sát, nhận xét màu của lớp dung dịch và lớp bcnzen trong cả hai ống 
nghiệm (Ống 1: lớp dung dịch không màu, lớp benzen có màu vàng da cam; Ồng 2: 
lớp dung dịch không màu, lớp benzen có màu tím hồng). 

+ Lấy vào ống nghiệm 2ml dung dịch KI và 3 giọt hồ tinh bột, cho HS quan sát 
màu của dung dịch (không màu). Nhỏ tiếp vào dung dịch 3-4 giọt nước brom và 
lắc nhẹ. Yêu cầu HS quan sát, nhận xét màu của dung dịch {màu xanh tím). 

w _ ■ ' ' ■ 

. - GV làm thí nghiệm nhỏ dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột. HS quan sát 
sự chuyển màu của dung dịch. GV nhấn mạnh dùng 1 2 để nhận biết hồ tinh bột. 

Hoạt động 9. ứng dụng và điều chê iot 

GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh về ứng dụng của iot trong thực tế, kết 
hợp với SGK trả lời các câu hỏi sau: 


rs-' 
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2. Vì sao tính oxi hoá của các halogen lại giảm dần khi đi từ F 2 đến I,? 

+ Hướng dẫn HS làm các bài tập trang 113, 114 trong SGK và lựa chọn thêm 
một số bài tập trong SBT hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. 


BÀI 26. Luyện tập: NHÓM HALOGEN 


I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thúc 

HS biết. 



& 




Eà,J 

- Đặc điểm cấu tạo lớp electron ngoài cùng của nguyên tử và câu tạo phân tử 
của đom chất các nguyên tố halogen. 

- So sánh tính chất hoá học của các đơn chất và hợp chất halogen. 


HS hiểu: 


sS 


í IU flf CM . . 

- Vì sao các nguyên tố halogen có tính oxi hoá mạnh. 

- Nguyên nhân của sự biến thiên tính chất cùaẹác đơn chất và hợp chất HX 

của chúng khi đi từ flo đến iot. /jS 

- Nguyên nhân tính sát trùng và tính tẩy màu của nước Gia-ven, clorua vôi. 

- Phương pháp điểu chế các đơn chất halogen. 

- Cách nhân biết các ion cr, Br', I“. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng lí thuyết chủ đạo về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên 

kết hoá học, phản ứng oxi hoá - khử để giải thích tính chất của các halogert và 
hợp chất của nó. w 

- Vận dụng kiến thức đã học về các halogen để giải các bài tập nhận biết và 

điêu chê các đơn chất halogen và hợp chât HX, giải một số dạng bài tâp tính toán. 

u r „ • ' 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

Đàm thoại và hoạt động độc lập của HS theo cá nhân hoặc nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 

+ Các phiếu học tập. 

+ Các bài tập hoá học rèn kĩ năng. 
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III. Tiến trình bài học 

GV tô chức các hoạt động học tập: 

^ff ộng L Cấlâ tạo n z u y ên tá và phân tử cửa các halogen 
GV tổ chức cho HS hoàn thành Phiếu học tập sô' 1 : 

l í c điểm cấu tạ ° nguyên tử ’ cấu P hân tử của các halogen. 

Đl từfl ° đến iot ’ bán kính nguyên tử thay đổi như thế nào? Tại sao? 

của các đon chất halogen ị r ' 

GV tổ chức cho HS hoàn thành Phiếu học tập số2: ■ 

nă Jrá^; T ¥ giốn s và khác nhau về tính chất hoá học của các haloeen? ■ 

Dẫn ra những PTHH để minh hoạ. 4Ệr l0gen • 

2. Vì sao tính ọxi hoá của các halogen lại giảm dần ihi đi từ F 2 đến I 2 ? 
ha.oỉe.“.^7 ụns nhtt " 8 mH nà0 dể «1 w * c á c 

Hoạt động 3. Tính chất hoá học cửa các hợp chất haiogcn 

GV «5 ch* re hl z$p*3-. 

... b “ i _ đặ ‘; đ . iể T _ cíu . ,ạ0 phân lử # HX và tên gọi cùa chúng ò thể 
khí và trong dung dịch. Lây ví dụ minh iroặ. g 

2. So sánh tính axit của các HX và giỗi thích. 

phân chít - dpng và p*p diều chí 

/on ^Z'r PH ^ ếP ^ ểẼt chếcác đơn Chứh ^ Phân Mẹt các 
GV tổ chức cho HS hoàn thành Phiếu học tập sô'4: 

t ro njc^^(n||if p điều chế các hal0gen trong phòng thí nghiệm và 
2. Trình bày cách phân biệt các ion F~, cr, Br', r trong dung dịch. 

có thểtửdun KẲw.^!? ệ V ậP này the ° phương pháp graph. GV 

s.ki^thSĨ Ịỵịỉỉỵ, r " c p ■" HS •S 


y 










(2) Đặc điểm cấu tạo 

Đặc điểm cấu hình electron nguyên tử 1 Tính chất hoá học 

Độ âm điện } cơ bảp, 

Đặc điểm cấu tạo phân tử Khả năng hoạt động hoá hòc 




/7V 

_ _ 

-- ■ 



f Flo 

Clo 

t Brom 

Iot 

Tác dụng với kim loại 


/ •; 



Tác dụng với hiđro 


As. * 



Tác dụng với nước 






E 


(5) Tính chất hoá học 
của dung dịch HX 
Tính axit 

Tính oxi hoá của H + 

Tính khử của X" 

So sánh tính axit của: HF, 
HC1, HBr, HI. 




& 


o 



v-tr 


ir 




7) 


V 



& 

V V 


c 


CY 




V 


Ẩ>- 


(4) So sánh khả nâng hoạt động 
hoá học của các halogen 

- So sánh tính oxi hoá của: F 2 , cụ, 
Br 2 ,1 2 . Giải thích. 

- Các PTHH chứng minh: 

+ Dựa vào điều kiện của phản ứng 

với H 2 . - —- 

+ Dựa vào phản ứng với dd muối. 


--- 

(6) Hợp chất chứa oxi của clo: nước Gia-ven, clorua vôi 

- Thành phần phân tử - Tính chất hoá học 

— ứng dụng - Điều chế 



V-_ 


----- 

(8) Ưng dụng của các halogen 


t 

(7) Điểu chế các halogen và nhận biết 

và hợp chất 


các ion CI', Br~, r 

- Clo và hợp chất - Flo và hợp chất 


- Điều chế flo, clo, brom, iot 

- Brortì và hợp chất — Iot và hơp chất 

—4^— -—— -1 


- Nhận biết các ion X" bằng dd AgNO, 


V 
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t 

- Hãy nêu các ứng dụng của iot? 

~ Trinh bày P hươn s pháp sản xuất iot trong công nghiệp? 

Chú ỷ: Khi dạy bài này G V cũng có thể tiến hành như sau: 

cầu HsfhảoỉÌ!flxi Ìệ 2!í* ảnh và . thí nghiệm hoá học kết họp với sáễ yêu 

câu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: F í v ’ yẽ 

nước, tmno !f c ’ độc tính và tính tan của flo, brprh, iot trong 

nước, trong các dung môi hữu cơ? • ng 

2. Trong tự nhiên F 2 , Br 2 ,1 2 thường có ở đâu? 

3 . "*’?'* _ cúa f» Br * với kim loại, hiđro, nước xáy ra nhu Ihí nào? 

f“ n 8 tác dụng với một chất, khả năng phản ứng củaií Rr ĩ rt* „ 

Vỉ?- ™ ' bằng h“ H o * * 2 Iâng hay 

5 ' ™ PTHH so sánh mức độ hoạt động hoá học cM* Br ? , I 2 . 

7 ^l n Í“! g .Í! 8 dVn . 8 . q T trọ " 8 của ^ Ị. * hộp cl.it cùa chúng. 
g ^ l!^T. g f p , đ : ểu Ch / Fỉ ’ ,lr - : nghtep' 

8. Để nhận biết I 2 , ta làm thế nào? 

- GV hưứ ng dân HS điền các các nội dungiiín thức vào báng trống sau: 

' i~--ĩ-T-■ 


Tính chất vât lí 
^ • 


Trạng thái tự nhiên 


Tính chất hoá hoc 

~ Tâc dụng với kim loai 
- Tác dụng với H 2 
2_3^£dMngvổi]HỘO 


So sánh độ hoạt động h 


ủng dụng _ v; 

Sán xuất tr ong công nghiệp 



- “ Sự àn mèn ,hủy “* HF ' ở - '<* 

Hoạt dộng 10. Củng cô bài học 
+ Tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi sau: 

-4™“ ssssr - - *... * ,,„ 
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Hoại động 5. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập 

■ T ổ ' h í Hs hoàn thành các bài ,ậ p 118 . 1 19 trong SGK. ' > 

Ví du ựa c ọ " thém mộ ' SÔ bài ,ập tươn 8 tự các dạng trên đề HS luyận tập. 

'■ *LTĩ _ khỏn 8 khí *»■ ‘hệìtuất hiện 

MIOI trang bay lên. Khói trắng được tạo ra là do: /4^ 

A. HC1 bị phân huỷ tạo tì 2 và Cl 2 bay ra. 

B. Hơi nước trong không khí bị ngưng tụ. <v 

c. HC1 dễ bay hơi tách ra khỏi dung dich. kết hơn vAí h/atỉ ._,, „ 

khí âm fr.« _•_* , . ’ Ket -P VỚ1 nước trong khống 

Kni am tạo ra các giọt nhỏ axit ÍỈC1. /yv ° ® 

c. Hơi nước tách ra từ dung dịch HCI đăc. ■ '/ 

Đáp án c. ' s 

2 ' 2Í C ' 0bÌ uS CÓ thể tham gia phản *■* oxi hoá - H* với vai trò: 

A. là chất khử. 

B. là chất oxi hoá. 

c. là môi trường. , ^ ; 

D - Ià chất oxi hoá, chất khử, môi trường. 

Đáp án D. cy 

' V 

3. Sàn phản thu được khi cho HC1 1 & clorua vôi eổm: 

. ^3.0^0 Ĩ* B. CaCJ 2 , HịO 

đó ? 2 a 0 cỷ »'&a . cả(ao )ỉ - - - 

Đáp án A. kj 2 

4 ' d “" 8 dịch ft075M. Nếu 

ựélg dô H*I dung dịch 2 duọ? ,à 8 - “ c ^ « 

2221 B ’ 10 ' M c - 10 ' M D. I0-*M 

Đáp án A. 

s ' ạìí" 'n^ 01 ’ 8 thí u thưòng cho dung 

SSHS sa 

cấc PTHH (nếu có). y Hly giải thích và viết 

| 

ý' Vì HBr và HI sinh ra (có tính khử manh hơn Hrn cs „ 1 A_ 

vóídung dịch H,So' dặc theo PTHH: a) sẽ phàn ứn * w 

r cy 



h 
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1 


k 

2HBr + H 2 S0 4 -► Br 2 + S0 2 + 2H 2 Ỏ 
8HI + H 2 S0 4 -> 4I 2 + H 2 S + 4H 2 0 

6. Hoàn thành của các PTHH sơ đổ biến hoá sau và ghi rõ điều kiện phản ứng 

(nếu có): A/V e 

A ^' • 




Bài 27. Bài thực hành số 2: 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KHÍ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO 

/Tv 




I. Chuẩn kiến thức và kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức - . ’ - — - -.... _ - _ 

Biết được mục đích, các bưóe tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 

- Điều chế clo trong phòng thí nghiêm, tính tẩy màu của clo ẩm. 

~ Điêu chê axit HC1 từ H 2 S0 4 đặc và NaCI. 

ị JỊ * H * 

- Bài tập thực nghiêm phân biệt các dung dịch, trong đó có dung dịch chứa 

C1 . . ữ 

V 


ion cr. 


s 


2. Kĩ năng 

■ 

- Sử dụng dụng cụ hoá chất đổ tiến hành an toàn, thành công các thí 
nghiệm trêpcX 

~ sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH. 

— Viết tường trình thí nghiệm. 
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II. Chuẩn bị hoá chất và dụng cụ cho một nhóm HS 

1. Hoá chất: 

” _ • ' _ V 

- Các dung dịch: HC1 đậm đặc, H 2 S0 4 đặc, HC1 loãng, HN0 3 loãng, NaCl, 

AgNOj,NaOH loãng (dùng để khử bỏ clo dư, HC 1 dư trong ống nghiệm trước khi rửa). 

- Các chất rắn ở dạng tinh thể: KMn0 4 , NaCl. ỵ 

- Giấy màu (dài 10 - 12cm, rộng 0,5 - 0,8cm), giấy quỳ tím, nước cất. 

GV chuẩn bị 3 ống nghiệm có đánh số 1, 2, 3, mỗi ống đựng một trong các 
dung dịch HC1 loãng, HNO 3 loãng và NaCl cho mỗi nhóm làm bài tập thực 
nghiệm nhận biết các dung dịch. Chú ý hoá chất đựng trong ống nghiệm cùng số 
ở các nhóm là khác nhau (GV cần ghi lại) để HS các nhóm phân biệt và báo cáo 
kết quả của nhóm mình, tránh hiện tượng các nhóm chép kết quả của nhau. 

2 . Dụng cụ: 

Ong nghiệm (10 cái), giá để ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm, nút cao su có 
ống dẫn xuyên qua, nút cao su có ông nhổ giọt xuyên qua, cặp gỗ, chậu hoặc cốc 
thủy tinh đựng chất thải, bông (một núm nhỏ), thìa thủy tinh nhỏ lấy hoá chất rắn. 

III. Tiến trình bài học 

Hoạt động 1. Tổ chức và hướng dẫn ban đấu (10 -15 phút) 

GV tiến hành các hoạt động: 

- Chia các nhóm HS thực hành. X 

- Nêu mục đích và nhiộm vụ của bài thưc hành. 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về cách tiến hành thí nghiệm. 

- Nêu những điểm cần chú ý\ các thạo tác cho các thí nghiêm thực hành, có 
thể kết hợp làm mẫu một số thảo tác. 

GV chú ý nhắc nhở HS/đảm bảo thời gian tiến hành các thí nghiệm trong 
bài học. /o 


Thí nghiệm 1. Điêu'’chê khí do. Tính tẩy màu của 
khí clo ẩm 4 ^ 



• Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: 

- Oùng thìa thủy tinh lấy một thìa tinh thể KMn0 4 
cho vào ống' nghiệm khô và cặp thẳng đứng lên giá 
thí nghiệm: 

- Lậy một mảnh giấy màu ẩm dặt vào trong miệng 
dbg nghiệm, còn một phần gập ra ngoài miệng ông để 
giấy'k(iỏng bị rơi xuống đáy ống nghiệm. 

ix 


HCI đặc 


/Giấy màu 
ẩm 




I 

4 


v£i/-~KMn0 4 (r) 


Hình 1. Tính tẩy màu 
của khí clo ẩm 








I 




H 2 S0 4 đặc 


- Dùng nút cao su có ống hút nhỏ giọt xuyên qua, lấy HC 1 đặc vào ống hút 
và đậy nút vào miệng ống nghiêm (hình 1 ). 

- Bóp nhẹ núm cao su cho 5-6 giọt HC1 đặc rơi xuống tinh thể KMn0 4 < 

- Quan sát màu khí xuất hiện trong ống nghiệm, sự đổi màu của m 

giấy màu. ^59 

— Giải thích và viết PTHH của phản ứng. 

Chú ỷ: Sau khi quan sát rõ hiện tượng, mờ nút ống nghiệm và cho vào 5 - 6 ml 
dung dịch NaOH và dậy nút lại (NaOH khử HO, khí clo dư trong ống nghiệm), 

Thí nghiệm 2. Điều chểaxit clohìđric 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: 

- Kẹp Ống nghiệm (1) lên giá thí nghiệm. 

- Dùng thìa thủy tinh lấy 3 thìa tinh thể NaO vào ống nghiệm (1) và cho tiếp 
1 ml dung dịch H 2 S0 4 đặc vào đủ để vừa ngập lớp muối ăn. 

- Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn thủy tinh xuyên qua. Đầu ống 

dẫn đặt trong ống nghiêm (2) có chứa 3 - 4ml nước cất, đậy miệng ống nghiệm 
(2) bằng một núm bỏng (hình 2). r - 

- Dùng đèn cồn hơ nóng 
đều Ống nghiệm rồi tập trung 
đun ở phần chứa họá chất, khi 
thấy khí thoát ra mạnh (sủi bọt 
mạnh) thì đun nhẹ thêm khoảng 
1 phút. Tắt đèn cồn. 

- Quan sát hiện tượng troqgQ 
ống nghiệm ( 1 ), viết PTHH của 7 
phản ứng điểu chế axit HO. 

— Thử tính axit của dung 

dịch trong ống nghiệm ( 2 ) bằng . 

giấy quỳ tím (Dùng ống giọt lấy dung dịch nhỏ vào mảnh giấy quỳ tím đặt trong 
một ống nghiệm khác hoặc đặt trên mảnh kính). Quan sát hiện tượng đổi màu 
của giấy quỳ tím.^, 

GV cần lưu ý HS cẩn thận khi sử dụng H,S0 4 đặc: Không để axit dây ra tay, 
quần áo. Nếu bị axit dây ra tay, da phải rửa bằng nước nhiều lần (cho vòi nước 
xối vào chỗ da bị dây axit) rồi rửa bằng dung dịch NaHCOv 

GV cũng có thể hướng dẫn HS thực hiện thao tác: Cho vào ống nghiệm (2) 
3 - 4ml nước cất và một mẩu giấy quỳ tím, giấy quỳ tím không dổi màu xác 
nhận môi trường trung tính. Đun nóng hỗn hợp chất trong ống nghiệm (1), 

lổ* 




■ri 
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Hình 2. Điều chế axit 
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k ?í H 2 tạo ™ the ° òn s dẫn ba ỵ sang ống nghiệm ( 2 ) hoà tan trong nước và làm 
cho giây quỳ tím chuyển màu đỏ. 

77?/ nghiệm 3. Bài tập thực nghiệm phân hiệt cúc dung dịch 

Hướng dân HS ticn hành thảo luận nhóm để xác định phương pháp phân biêt 
các chất dược đựng trong các ống nghiệm dã đánh số 1 , 2 , 3 theo cac bước: 

, - Giải bằng lí thuyết: Thiết lập các sơ đồ nhận biết các chất dựa vào tính chất 

hoá học đạc trung của từng loại chất. Xác định chất dùng để phânSệt (thuốc 

thư), hiện tượng thí nghiệm sẽ thu được, kết luận về chất được phân biệt theo sơ đồ 
tương ứng. ■- 

- p iải bẳn 8 thực nghiệm: Lựa chọn một sơ đổ tối ưu và,xác định cách tiến 
y»r ng h^dánh số ống nghiệm chuẩn bị hoá chít, dụng cụ, tiến hành các 
thí nghiệm đế kiếm nghiêm những dự đoán ở bước giải lí íhtiyêt. 

■ Kế y l *ỳ n về cách P hân biệt và tên các chất đưởcếác định trong các ống 
nghiệm đã đánh số của nhóm. /ếịr 

dung d - ch AgN °3 và giấy quỳ tím để phân biệt các dung 
dich HC 1 , NaCl, HNOj theo thứ tự khác nhau tương*ứng với 2 sơ đồ sau: 

Sơ đồ l: ' • 

HC1, NaCl, HNO/O' 

__ _V 

Thử bằng giấy quý tím 

J- 4 -- --- 

^ Ị 


Giấy quỳ tím không đổi màu 
NaCl 


Sơ đồ 2 : 



Giấy quỳ tím chuyển màu đỏ 
HC1, HNO, 


+ dd 


r 


AgNO, 


Không kết tủa trắng 
UNO, 


HCI, NaCl, HNO, 


1 


Có kết túa trắng AgCI 
HCI 


dd 


AgNO 


ị 

Có,kết tủa trắng của AgCI 
NaCl, HC1 

giấy quỳ tím 

xơ ' Ị 


^ Có kết tủa t 
-N Na( 
Thử băng 

^- 


Không kết tủa tráng 
HNO, 


. ^ 1 

Giấ y qy^tHTi không đổi màu Giấy quỳ tím chuyển màu đỏ 
NaCI HCI 
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HS có thể sử dụng các chất khác để phân biệt NaCl và HC1 (theo sơ đồ 2) như 
kim loại hoạt động (Zn, Al, Mg) hoậc dung dịch NaOH vói phenolphtalein thì 
GV cũng chấp nhận và có điều kiện nên chuẩn bị thêm hoá chất cho các tím lựa 
chọn nhưng cần yêu cầu HS làm thêm cách nhận theo sơ đồ 2 để thấy dược việc 

dùng AgNOj phân biệt được-cả muối clorua và axit clohiđric tức là nhận biết sự 
có mặt của ion cr trong dung dịch. 

Hoạt động 2. Các nhóm HS tiến hành thảo luận lập sơ đồ phân biệt các 
chát ở thí nghiệm 3y phàn công 2-3 HS chuẩn bị và tiến hành một thí nghiêm 
trong bài thực hànhy các nhóm tiến hành thí nghiệm . Q 

GV theo dõi, giủp đỡ các nhóm HS khi cần thiết và cMặệ 

“ ^ phân cồng công việc trong nhóm đảm bảo mỗiUHỈS đều được tham gia 
tiên hành một thí nghiệm. 

— Đảm bảo an toàn, vệ sinh chỗ làm việc của nhọrrt 

- Thời gian hoàn thành các thí nghiêm. 

- Quan sát, ghi chép hiện tượng thí nghiêm làm tư liêu để hoàn thành tường 

trình thí nghiệm (theọ cá nhân). V 

Hoạt động 3. Hoàn thành công việc cuối buổi thực hành (15 phút) 

— HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh chỗ làm việc và phòng thí nghiệm 
(hoặc lớp học) (5 phút). 

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm và buổi thực hành (2 phút). 

- HS hoàn thành tường trình thí nghiệm và nộp cho GV (8 phút)._ 

IV. Giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm của bài thực hành 

Thi nghiệm 1. Điêu chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm 

Hiện tượng và giải thích: 

- Khi nhỏ HCUđằc xuống tinh thể KM11O4 có khí màu vàng lục thoát ra, 
trong ông nghiệm có khí clo màu vàng lục do HC1 đặc dã tác dụng với KMn 0 4 ở 
điều kiện thường^sT 

- Giây míụ,ẩm mất màu dần và chuyển màu trắng do clo tác dụng với nước 
tạo ra HC1 yặ HClO, HCIO có tính oxi hoá mạnh đã làm mất màu của giấy màu. 

PTHH của các phản ứng: 

16HC1 + 2KMnơ 4 -* 5C1 2 1 + 2MnCl 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

Cl 2 + HọO +z=± HC1 + HCIO 

■V 
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Thí nghiệm 2. Điêu chê axit clohiđric 

Hiện tượng và giải thích: . ^ 

7 Khi cho axit H 2 S °4 đặc vào tinh thể NaCl và đun nóng có khói trắng bốc 
lên do axit sunfuric tác dụng với NaCl tạo ra khí HC1, khí này kết hợp vđí hơi 
nươc co trọng ống tạo ra những hạt sa mù như khói trắng; đun tiếp một lúc sau 
không có khói trắng, ta chỉ thấy có khí thoát ra từ chất rắm Khí HC1 theo ống dân 
hoà tan trong nước ở ống nghiệm (2) tạo ra dung dịch axit Ha. 

“ Lấy dun g dịch trong ống nghiệm (2) nhỏ vào giấy quỳ tím (hoặc quan sát 

mâu giấy quỳ tím đã có trong ống nghiệm (2», giấy quỳ tím chuyển màu đỏ. 
Dung dich thu dược có tính axit. - ^ ' 

PTHH của phản ứng điều chế HQ: 

2NaCl + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2HClt ^ . 

T j lí j^ h ii m ?' Hi * n tượng VÔ giải thích theo ctâỊpđồ HS lựa chọn và tiến 
h ? nh '. G ỵ đối chiếuvớỉ P hần chuẩn bị cho từng nhóm để xác nhận kết quả 

phàn biệt các chất của nhóm. 

* - A u .y 

/^7 * 

- j£h 

Bài 28. Bài thực hành sô 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT 

I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thúc 

HS biết được: 

Mục đích, các bưóe tiên hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 

- s° sánh tính oxi hoá của brom và clo. 

— So sánh tính oxi hoá của brom và iot. 

- Tác dụng của iot với hổ tinh bột. 

x!\ • 

2. Kĩ năng 

~ Su dụng dụng cụ hoá chât để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. 

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH. 

- Viết tường trinh thí nghiệm 

II. Chuẩn bị hoá chất và dụng cụ cho một nhóm HS 
1. Hoá chất 

.:_u uí dung d - ch: NaBr; NaI; nưóc clo; nước brom; nước iot (hoặc cồn iot); hổ 
tinh bột. ■ 

^ I 


ĨY 
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GV cần điều chế nước clo (điều chế khí clo và sục vào nước) trước giờ thưc 
hành, không dùng nước clo đã để qua một số ngày trong phòng thí nghiêm. Cac 
dung dịch NaBr, Nai nên pha không loãng quá. 

2. Dụng cụ 

Ong nghiệm (15 cái), giá để ống nghiệm (1-2 cái), kẹp gỗ (3 cái), cốc thủy 
tinh lOOml, ống hút nhỏ giọt (3 cái), đèn cổn (1 - 2 cái). 

Do các thí nghiệm trong bài đơn giản và cho kết quả nhanh nên cần chuẩn bi 
thêni dụng cụ cho các nhóm để từng HS có thể tự tiến hành 'thí nghiệm hoăc 
nhóm 2 - 3 HS đều được tiến hành các thí nghiệm trong bài/ ^ 





III. Tiến trình bài học 

Hoạt động 1. Tổ chức và hướng dẫn ban đầu (10 -Ị5 phút) 

GV tiến hành các hoạt động: 

- Chia các nhóm HS thực hành. 

- Nêu mục đích và nhiộm vụ của bài thực hành. 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về cách tiến liành thí nghiệm. 

. ■ ^ êu nhữn ể điểm cần chú ý, các tháo tác cho các thí nghiệm thực hành, 
có thể kết hợp làm mẫu một số thao tác (nếu cần). 

GV chú ý nhắc nhở HS đảm bảơ thời gian tiến hành các thí nghiệm trong 
bài học. _ % ° 

", 

Thí nghiệm 1. So sánh tính oxi hoá của brom và do 

GV yêu cầu HS trình bày cách tiến hành và hệ thống các thao tác cần thực hiện— 

- Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm vầ lấy vào ống nghiệm 2ml dung dịch NaBr. 

- Dùng ống hút nhỏ giọHây nước clo nhỏ 4 - 5 giọt vào òng nghiệm và lắc nhẹ. 

- Quan sát sự chuyển màu của dung dịch NaBr, giải thích, viết PTHH. 

- Kêt luận vể tính oxi hoá của brom so với clo. 

Thỉ ngìuẹm 2, So sútih tính oxi hoá cửu hì om vù iot 

GV yêu cầt^ps trình bày cách tiến hành và hệ thống các thao tác cần thực hiện: 

- Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiộm và lấy vào ống nghiệm 2ml dung dịch Nai. 

- Dùng ống hút nhỏ giọt lấy nước brom, nhỏ 4-5 giọt vào ống nghiệm và 
lắc nhẹ. 

- Quan sát sự chuyên màu của dung dịch Nai, giải thích, viết PTHH. 

- Kêt luận về tính oxi hoá của brom so với iot. 

V . 
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Thí nghiệm 3. Tác dụng của iot với hổ tinh bột 

GV yêu cầu HS trình bày cách tiến hành và hệ thống các thao tác cần thực hiện: 

- Lấy vào ống nghiệm 2ml dung dịch hổ tinh bột. 

- Dùng ống hút nhỏ giọt lấy dung dịch nước iot nhỏ 2-3 giọt vào ống nghiệm! 

- Quan sát sự chuyển màu của dung dịch hồ tinh bột và giải thích. /V 

- Đun nóng ống nghiệm, sau dó để nguội dung dịch. Quan sát sự chuyển 
màu sắc của dung dịch và giải thích. 

GV lưu ý HS không đun sôi dung dịch. • 

Hoạt động 2. Các nhóm HS tiến hành thí nghiệm (15-20 phút) 

GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS khi cần thiết và chú ý: 

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh chỗ làm việc của nhóm. /2 

- TTiời gian hoàn thành các thí nghiệm. . 

- Quan sát, ghi chép hiện tượng thí nghiệm làm tư liệu để hoàn thành tường 
trình thí nghiệm (theo cá nhân). 

Hoạt động 3. Hoàn thành công việc cuối buổi thực hành (15 phút) 

- HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh chỗ làm việc và phòng thí nghiệm 
(hoặc lớp học) (5 phút). 

- GV nhận xét hoạt dộng của các nhóm vầ buổi thực hành (2 phút). 

- HS hoàn thành tường trình thí nghiêiự và nộp cho GV (8 phút). 

IV. Giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm của bài thực hành 

Thí nghiêm 1. So sánh tính ọxi hoá của brom và clo 
Hiện tượng và giải thích: x 

- Khi nhỏ 4-5 giọt dung dịch nuớc clo vào dung dịch NaBr, dung dịch từ 
không màu chuyên thành màu nâu đỏ của dung dịch brom do clo đã oxi hoá Br” 
thành phân tử Br 2 hoà tan trong nước. 

- PTHH của phản ứng: cụ + 2NaBr -> 2NaCl + Br, 

• Kêt luận: Clo có tính oxi hoá mạnh hơn brom. " 

Thi nghiệm 2. So sánh tính oxi hoá của brom và iot 
Hiện tượng yấ giải thích: 

- Khi nhỏ 4 - 5 giọt dung dịch broin vào dung dịch Nai, dung dịch từ không 
mau chuyêr^Hằnh màu vàng nâu do brom đã oxi hoá I~ thành phân tử I, hoà tan 
trong nướỊÌ ; 

- PXH1I của PU HH: Br 2 + 2NaI-> 2NaBr + I 2 

Kết luận: Brom có tính oxi hoá manh hơn iot. 

^ 1 
K V I 
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Thí nghiệm 3. Tác dụng của iot với hồ tình bột 

Hiện tượng và giải thích: . 

- Khi nhỏ 2-3 giọt dung dịch iot (hoặc cồn iot) vào dung dịch hổ tinh bỏt 
thì dung dịch chuyển từ màu trắng nhạt (dạng keo) thành màu xanh mục là do 
phân tử I 2 đã bị hấp phụ trong vòng xoắn của phân tử tinh bột, tạo hợp chất có 
màu xanh mực. Vì vây tinh bột được dùng để nhận ra iot và ngược lại./\ 

— Khi đun nóng dung dịch, màu xanh nhạt dần và khi để nguội, màu xanh lại 
trở lại như ban đầu. ^ „ 
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CHƯƠNG 6 

0X1 - Lưu HUỲNH 
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A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

1. Kiến thức _ 

HSbỉết: 

- Vị trí của các nguyên tố thuộc nhóm oxi trong bảng tuần hoàn. 

- Tính chất vật lí, tính chất hoá học của oxi, ozon, lưu huỳnh và các hơp chất 

của lưu huỳnh. yy 

- Nguyên tắc và phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong 

công nghiệp. Ịy 

- Một số ứng dụng và phương pháp điều chế lưu huỳnh. 

HShiểu: . 

- Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử vói tính chất hoá học của các nguyên 

tố oxi, lưu huỳnh. * 

- Nguyên nhân quyết định tính chất chất hoá học các hợp chất của lưu huỳnh. 

2. Kĩ năng 

- Từ vị trí cấu tạo nguyên tử, phân tử dự đoán tính chất hoẳ học của đơn chất 

và hợp chất của oxi, lưu huỳnh._ _____ ____ _ _ _ 

~ Cân bằng phản ứng oxi hóầ - khử, xác định chất khử chất oxi hoá. 

- Vận dụng các kiến thức jặể giải thích các hiện tượng liên quan đến đời sống. 

- Tiến hành một số thí/nghiệm đơn giản để nghiên cứu tính chất hoá học của 
đơn chất oxi, lưu huỳnh và các hợp chất của chúng. 

3. Tình cảm, thái độ 

- Có ý thức tích cực, tự giác và hợp tác trong học tập. 

- Có ý thức bảo vệ môi trường. 

. ' 

B. THIÊT KỆ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NẤNG 

[ỳ 


& 
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Bài 29. 0X1 - 0Z0N 


I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
f. Kiến thúc 



Biết đươc: 


- Vị trí, cấu hình ẹlectron ngoài cùng, tính chất vật lí, phương pháp điểu chế 
oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp. 

- Ozon là một dạng thù hình của oxi; Điều kiện tạo thành ozon,ozon trong 
tự nhiên và ứng dụng của ozon; Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn òxl 


Hiểu đươc: 


o 


- Oxi và ozon đều có tính oxi hoá rất mạnh (oxi hoá được hầu hết kim loại, 
phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ); ứng dụng của oxn 

— Vai trò của 0X1 trong cuộc sông và trong công nghiệp. 

2. Kĩ năng 

- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được vê tính chất hoá học của oxi. 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... rút ra nhận xét về tính chất, cách điều chếoxi. 

- Viết PTHH minh hoạ tính chất và cách điều chế. 

- Giải một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 

3. Giáo dục 

- Bảo vệ bầu không khí trong lành, tránh ô nhiễm. 

- Bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng. 

II. Chuẩn bị v - . —- 



o 


1. Giáo viên 


- Dụng cụ, hoá chất: Ịkọ chứa khí 0 2 , muỗng sắt, đèn cồn, diêm, dây sắt, Mg, 
than gỗ, photpho đỏ, bột lưu huỳnh, cồn tuyệt đoi. 

- Movie thí nghiệm điểu chế 0 2 trong phòng thí nghiệm. 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; tranh vẽ mô tả ứng dụng của oxi, 
biểu dồ biểu thị lượng Oọ sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau; sơ dồ sản xuất 
0 2 từ không khí, từ nước. 

- Các phiếu học tập: hưởng dẫn học sinh tiến hành thí nghiêm, quan sát, thảo 
luận, nhận xét. 

. / • I,\ i 

- Máy tính, máy chiếu, màn chiếu. 

2 . Học sinh: On lại phần cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học, phương pháp cân 



/ bằng phản ứng oxi hoá - khử. 

:er 
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III. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với sử dụng các phương tiện trực quan. 

- Nêu và giải quyết vấn đề. / J 

- Tổ chức các hoạt động độc lập của HS theo cá nhân hoặc theo nhómẾÌ 

IV. Tiến trình bài học 

A-OXI 



Hoạt động Ị . Vị trí và cấu tạo nguyên tử, phân tử oxi /h , " 

,.A.. _ ữ. _ 1TO 



£ 


chu kì). 


GV yêu cầu HS: 

Q 

Quan sát bảng tuần hoàn, xác định vị trí của nguyên; ; tô oxi (ô, nhóm, 

im). 

- Viết cấu hình electron và cho biết đặc điểm lớp eléctron ngoài cùng của 
nguyên tử oxi. 

- Viết công thức electron, CTCT của phân tử ©4 và cho biết đặc điểm liên 

kết trong phân tử oxi. • 

GVgợiý: 'Q* 

- Vị trí của nguyên tố oxi: ỏ số 8, nhóm Via, chu kì 2. 

- Đặc điểm câu tạo nguyên tử oxi: có 6 electron lóp ngoài cùng, trong dó có 

2 electron độc thân. Ap .4 

— Đê đạt được câu hình bên 8 electron lớp ngoài cùng, mỗi nguyên tử oxi bỏ 
ra 2 electron đê tạo nên 2 cặp electron dùng chung: íổĩĩõỉ hay 0=0. 

Đó là liên kết cộng hoá trị không có cực. _ _ _ . 

Hoạt động 2. Tinh chất vật lí của oxi 
GV yêu cầu HS: 

- Quan sát bình đựng khí 0 2 , nhận xét trạng thái, màu sắc. 

- Cho biết oxi nặng hay nhẹ hơn không khí? Vì sao? 

Liên hẹ thực te nhấn xet vê mùi, vị và tính tan của O.) trong nước. 

Kêt luận: Chật khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không 
khí (d 0j/KK = 1,1). Hơá lỏng ở nhiệt độ -183°c (áp suất khí quyển). Oxi lỏng có 

màu xanh nhạt^ 

Hoạt động 3. Tính chất hoá học của oxi 

~ ?? yêu cầu HS: Dira vào đi ^ m câu l ?° nguyên tử và độ âm điện (3,44) 
của oxi dự đoán tính chất hoá học đặc trưng của no và số oxi hoá của oxi trong 
các hợp chất. ° 
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HS: Oxi là phi kim hoạt động, có tính oxi hoá mạnh. Trong các hợp chất 
(trừ hợp chât với flo và hợp chất peoxit) số oxi hoá của oxi là -2. 

- GV yêu cầu HS: Thảo luận nhóm để hoàn thành Phiếu học tập số ỉ: 

1. Hoàn thành các PƯHH sau: . 


Na + o, —> 
p + 0 2 —> 
CO + o 


Mg + o, -» 

c + o, —> 

4 + 

c 2 H,0H + 0 2 -> 





C0 + 0 2 -> ; C 2 H 5 0H + 0 2 -> 

2. Xác định sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố trong Vác phản ứng 
trên. Cho biết đó là loại phản ứng gì? 

Để kiếm chứng tính oxi hoá mạnh của oxi, GV hướng dẫn học sinh tiến hành 
một số thí nghiệm chứng minh tính chất hoá học của o, hoắc cho HS quan sát 
cúc niovie thí nghiệm, nêu hiện tượng, dự đoán sản phẩm cháy, viết PTHH. 

Thí nghiệm Ị: Túc dụng với Fe 

Các thao tác thí nghiệm: * ^ 

- Lấy sợi dây phanh xe đạp dài độ 30cm cuộn thành hình lò xo. Cắm một 
đầu sợi dây vào miếng gỗ hoặc tấm bìa, đầu kia kệp chặt một mẩu than gỗ nhỏ. 

- Đốt cho mẩu than nóng đỏ rồi đưa nhanh vào lọ chứa khí 0 2 . 

• rt t trrrn và viết PPHH giai thích: 

- Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt 

nhỏ nóng chảy màu nâu là Fc ; 0,. .77 * . 

- PTHH: 3Fe + 20 2 4 Fe,0 4 

Thi nghiệm 2: Tác dụng với h/n/hnỳnh ~ 77 — 

Các thao tác thí nghiệm: ^ 

Đưa muông săt có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh bột vào ngọn lửa đèn 
cồn. Nhận xét hiện tượng. vV' . 

- Đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ chứa khí 0 2 . So sánh các hiện tượng lưu 
huỳnh cháy trong oxi và trong không khí. 

HS nhận xét hiện tượng và viết phản ứng hoá học giải thích: 

- trong không khí với ngọn lửa nhỏ, màu xanh nhat; cháy 
trong khí 0 2 mãnh Hệt hưn, tạo thành khí S0 2 . 

- PTH H: Cj>S + Oọ -» S0 2 

Thí nghiệm 3: Tức dụng vớiphotpho 

Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ photpho dỏ. Đốt cháy photpho đỏ trong 
không khí rồi dưa nhanh vào lọ chứa khí o,. Nhận xét hiện tượng. So sánh 

70 
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sự cháy của photpho trong trong oxi và trong không khí. Nhận xét chất tạo thành 
ở trong Ịọ và ở thành lọ. 


HS nhận xét hiện tượng và viết PTHH giải thích: 





iioiiiỉạu ACI I1IC11 luụng va YICI r ậẫiẫi giai Uiik.il. 

- Photpho cháy mạnh trong khí 0 2 với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khội trắng 
dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột, đó là P 2 O s . 

- PTHH: 4P + 50, -» 2PA 

GV bổ sung: Ở nhiệt độ cao, nhiều hợp chất cháy trong khí 0 2 tạo ra oxit, là 
những hợp chất cộng hoá trị có cực: ,q . 

2H 2 S + 3ơ 2 -> 2S0 2 + 2H 2 ơ 
C 2 H 5 OH + 30, -> 2C0 2 + 3H 2 0 

Câu hỏi: Nhận xét vai trò, mức độ hoạt động hoá học của oxi trong các phản 
ứng trên (Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá) và số oxi hoá của oxi trong các hợp 
chất thu được. 

Trả lời: Oxi là phi kim hoạt động, có tính ọxl hoá mạnh. Số oxi hoá là -2 
trong các hợp chất (trừ trong hợp chất với F và hợp chất peoxit, supeoxit). 

Hoạt động 4. ứng dụng của oxi. 

- GV nêu câu hỏi: Hãy kể ra những ứng dụng của oxi mà em biết trong 
cuộc sống. 

— HS quan sát tranh vẽ, biểu đồ ứng dụng của oxi trong đời sống và sản xuất 
rồi bổ sung thêm. , ■ 1 

- HS: + Khí 0 2 cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 

- + Khí o, cần cho sự hô hấp của người và động vật. - " — — - 

Hoạt động 5. Điểu chếoxi 

GV yêu cầu HS nghiên ,cứu SGK (dọc, quan sát hình vẽ) hoặc xem movie thí 
nghiệm, sơ đồ sản xuất 0 2 từ không khí, từ nước, thảo luận nhóm và trả lời các 
câu hỏi trong Phiếu học tập số2: 

1. Cho biết nguyên liệu dùng để điều oxi trong phòng thí nghiệm? Chúng có 
đặc điểm gì? ViếípTHH. 

2. Thí nghiêm điều chế 0 2 đưực thực hiện như thế nào ? 

3. Tại sáo lại thu khí 0 2 bằng cách đẩy nước? Nếu thu khí 0 2 bằng cách đẩy 
khỏng. khíthì bình thu để như thế nào? Giải thích. 

4. Những nguyên liệu nào được dùng để sản xuất oxi trong công nghiệp? 
Trình bày các phương pháp sản xuất. 

irV ■ " 




a) Trong phòng thí nghiệm: 

Nguyên liệu dùng để điều oxi trong phòng thí nghiệm: những hợp chất giàu 
oxi, kém bển với nhiệt như: KMn0 4 ; KC1Q,; H 2 0 2 .v.) 

2KMnơ 4 ——> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 


2KC10 
2HUO 


.0 


.0 


2KC1 + 30, t 
2H 2 0 + 0 2 T 


ZH 2 U 2 . —> 2HịO + o, I 

- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm điều chế và thu khí 0 3 hoặc cho HS 
quan sát movie thí nghiệm rồi yêu cầu HS giải thích: 

+ Tại sao khi diều chế chất khí từ chất rắn người ta lắp ống nghiệm chứa chất 
rắn hơi chúc miệng xuống? 

+ Vì sao trong phòng thí nghiệm người ta thường thu Ò 2 bằng cách dời nước? 

b) Trong công nghiệp: 

GV giới thiệu sơ đồ sản xuất oxi từ không khí vàrừ nước rổi tổng kết: 

Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là không khí hoặc nước: 

-Từ không khí: Trước hết loại bỏ C0 2 vàíhơi nước trong không khí, rồi hoá 
lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất caọ, sau đó cho không khí lỏng bay 
hơi. Đầu tiên thu được khí N 2 (ở-196°C),^đó là khí oxi (Ở-183°C). 

-Từnước: Điện phân nước (có mặt H 2 S0 4 hoặc NaOH để tăng tính dẫn điện 
của nước): 




B. OZON 

Hoạt động 6. Tính chất củạ ọzon __ _ 2 _ _ __ 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm và trá lời các câu hỏi tronỉĩ 
Phiêu học tập sô 3: . 

1. Nêu các tính chất vật lí của Oj. 

2. Khí oxi và khí ozon có tính chất hoá học nào giống nhau? Hãy so sánh 
tính oxi hoá của ơ 3 vởi 0 2 . Viết PTHH minh hoạ. 

Hoạt động 7cộzon trong tự nhiên, ứng dụng của ozon 
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: 

- Trong khí quyển, ozon được hình thành như thế nào? Nêu tác dụng của 
tầng ozon/^p 

■ •* T- 

~ Ozọn có những ứng dụng gì trong đời sống và trong sản xuất? 

- Nhũng ứng dụng đó dựa trên cơ sở tính chất nào của ozon? 


V 
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,,, GV bổ sung: Khôn ể khí tại các đồi thông rất trong lành đó là do lá thông có 

"!" g _í" sinh ra °” là chất diệt khuẩn mạnh. Hiện nay tầng ozon đang b| 
pha huy nghiêm trọng, một trong những nguyên nhân đó là do trong khí /thải có 

h ^ n nay đã b - câm rá dụng nhưn ỗ hậu quả của nó còn 
đê lại đến hàng trâm năm sau. 

Hoạt động 8. Củng cô 

+ Tổ chức cho HS làm bài tập 1, 2, 3 trang 127 trong SGK. 

. + “ ướngdẫ l^ làm bằit w 4 ’ 6 trạng 127, 128 SGK vàlặ chọn thêm một 
sô bai tập trong SBT hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà/ ; 


Bài 30. LƯU HUỲNH 





1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thức 

HS biết dược: *t' 

- VỊ trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh. 

~J' nh A l hâ í Vặ } U: , Hai dạng thù hìpỊpổ biến (tà phương, đơn tà) của lưu 
huỳnh, quá trình nóng chảy đặc biệt củá lưu huỳnh, ứng dụng. 

HS hiểu được: 

,. , ^ buynh y ừa c0 Ưnh oxi hoá {tầc dụng với kim loại, với hiđro), vừa có tính 
khử (tác dụng vói oxi, chất oxi .hoá mạnh)! __ _ 

2. Kĩ năng o 

- Dự đoán tính chất, ^ tra, kết luận vể tính chất hoá học cùa lưu huỳnh. 

. “ ^ U u an sát thí n ghiệ®h» hình ảnh và rút ra nhận xét về tính chất hoa học của 

lưu huỳnh. V ^ .. v 

- Viết PTHH chún£ minh tính chất hoá học của lưu huỳnh. 

f ^rI í ?.L hỐÌ ^ ng lưu huỳnh ’ hợp chất của kíu huỳnh tham gia và tạo thành 
trong phản ứng. ■ 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 
1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp với thí nghiệm, hình ảnh, tranh vẽ. 

- Tổ chức các hoạt động độc lập của HS theo cá nhân hoặc theo nhóm. 
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2. Phương tiện dạy học 

+ Hoá chất và dụng cụ để tiến hành các thí nghiệm: 

— Thi nghiệm anh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vât lí của lưu huỳnh. / ' v' 

- Lưu huỳnh tác dụng với bột Fe. 

- Lưu huỳnh tác dụng với H 2 . 

- Lưu huỳnh tác dụng với 0-,. v 

__ Cúc tìoá chát: s bột, Fe bột, Zn, bình khí 0 2 , dung dịch: Ha, NaOH, 
Pb(N0 3 ) 2 , nước cất. . 

Cúc dụng cụ: ống nghiệm, giá sắt, dèn cồn, diêm, ống dẫn khí, bông, giấy 
quỳ tím, bình tia, đũa thủy tinh, muỗng sắt. 

+ Các hình ảnh vé cấu tạo tinh thể các dạng thù hình-Của lưu huỳnh, cấu tạo 
vòng của Sg... 40 

+ Các phiếu học tập. 

+ Máy tính, máy chiếu. 



III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt đỏng học tập: Ặ y 

Hoạt động 1. VỊ trí, cấu hình electrori nguyên tử 
GV yêu cầu HS: cỹ 

- Quan sát bảng tuần hoàn, xác định vị trí của nguyên tố lưu huỳnh (ỏ, 
nhóm, chu kì). 

— Viêt câu hình electron và, cho biốt dặc điểm lớp electron ngoài cùng của 

nguyên tử lưu huỳnh. So sánh với nguyên tử oxi. - - -- 

Hoạt động 2. Tính chất vật lí 
+ GV yêu cầu HS: rỹ 

— Nhac lại khai niệm hiện tượng thù hình. Cho ví du minh hoa. 

~ Q uan sa t hình anh vê cấu trúc tinh thể của 2 dạng thù hình của lưu huỳnh 

là: Sa, Sịị, kêt hợp nghiên cứu SGK và so sánh đặc điổm cấu tao tinh thể, tính 
chất vật lí của chung. 

+ Gv tiến hành thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí của 

lưu huỳnh. Yên cầu HS nhận xét sự biến đổi trạng thái, màu sắc của lưu huỳnh 
theo nhiệt đội 

GVfgỉải thích nguyên nhân của sự biến đổi các tính chất dó và bổ sung: Để 

đơn trong các PƯHH người ta dùng kí hiệu s mà không dùng công thức 
phân tử Sg. 
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Hoạt động 3. Tính chất hoá học 
GV yêu cầu HS: 

J * - • • • 

- Nhăc lại đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng, độ âni điện của lưu huỳnh. 

- Cho biết các số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh trong hợp chất? A :Z 

- Hãy dự đoán tính chất hoá học của lưu huỳnh? 

- Thảo luận nhóm để hoàn thành Phiếu học tập số 1: 

1. Hoàn thành PTHH của các PƯHH sau: 

s + Fe ; s + H 2 -> 

s + 0, —» ; s + F 2 — » p 

2. Xác định sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố lưu khuỳnh trong các phản 
ứng trên. Cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng đó. 

Để kiểm chứng tính chất hoá học của lưu huỳnh, GV (hoặc HS) tiến hành các 
thí nghiêm sau: 4"/ 

— Lưu huỳnh tác dụng với bột Fe. 'Stv 

- Lưu huỳnh tác dụng với Hi. 

— Lưu huỳnh tác dụng với Oi. ■ Ấp 

HS quan sát, mồ tả hiện tượng xảy ra và nhận xét khả năng phản ứng của lưu 
với kim loại, hiđro và phi kim. So sánh vởi oxi và tìm hiểu nguyên nhân. 

GV nhân mạnh: Lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân ở ngay nhiệt độ thường. 
Hoạt động 4. ứng dụng 

GV yêu cầu HS nghiên cứu:$ỆK và cho biết lưu huỳnh có những ứng d ụng gì 
trong thực tế? Qỷ 

Hoạt động 5. Trạng thắTtự nhiên và sản xuất lưu huỳnh 
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết: 

- Các dạng tồn tại cỏa lưu huỳnh trong tự nhiên. 

- Phương pháp sản xuất lưu huỳnh. 

Hoạt động 6. Củng cố bài học 

+ GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trong Phiếu học tập số2: 

1. Vì sao s có các số oxi hoá —2, +4, +6 trong các hợp chất? 

2- ^ P^HH trong đó lưu huỳnh đóng vai trò chất oxi hoá và 

2 ví du ^p^ƯHH trong đó lưu huỳnh đóng vai trò chất khử. 

t Hướng dẫn HS làm các bài tập trang 132 trong SGK và lựa chọn thêm một 
- số bài tập trong SBT hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. 

<b 
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Bài 31: Bài thực hành số 4: 

TÍNH CHẤT CỦA 0X1, Lưu HUỲNH 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thức 4 "V 

Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 

- Tính oxi hoá của oxi. 

- Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 

- Tính oxi hoá của lưu huỳnh. 

- Tính khử của lưu huỳnh. £ ’ỉự 

2. Kĩ năng 

~ Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí 
nghiệm trên. 

ỊPTHH. 

- Viết tường trình thí nghiệm 





. - Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH. 

- Viết tường trình thí nghiệm 

. ^ ' Ẩy 

II. Chuân bị hoá chất và dụng cụ cho ỊHỘt nhóm học sinh 

1. Hoá chất 

- Bình thủy tinh miệng rộng 50ml (hoặc lOOml) chứa khí oxi: 2-3 bình. 

- Đoạn dây sắt nhỏ cuộn thành hình lò xo (dây phanh xe đạp): 1 - 2 đoạn. 

- ĩ lfn hAt 


- Lim huỳnh bột. 

- Bột sắt. 


- nọt sãt. 

_ : Cỷ 

- Than gỗ (cầc mẩu nhỏ hạng hạt đậu xanh). 

GV cần chuẩn bị: 4 © 

- Điều chế các bình khí oxi trước giờ thực hành hoặc điều chế oxi và thu vào 
khí kế đủ cho các nhóm thực hành. Các bình khí oxi cần có nút kín và để lại một 
ít nước trong bình để bảo vệ bình, vì khi đốt sắt hoặc lưu huỳnh có thể rơi xuống 
đáy bình, làm vỡ bình. 

- Cuốn các đoạn dây thép nhỏ (sợi dây phanh xe đạp) dài khoảng 20cm 
thành hình lò xo, một đầu dây cắm vào một mẩu than nhỏ hoặc buộc vào 1/3 mẩu 
gỗ của que diêm, đầu kia buộc vào que tre nhỏ dể cầm khi tiến hành thí nghiệm. 

- TrộrLđều hỗn hợp lưu huỳnh bột và sắt bột theo tỉ lệ 4 : 7 về khối lượng 
trong capsun sứ. 


V 
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2. Dụng cụ 

rỉAt KÍ hÌ ÌT. ( lt CẤ h f! á để ốn ỗĩ nghiệm giá thí nghiệm, đèn cồn, muỗng 
đot hoa chất, thìa thủy tinh lấy hoá chất rắn, cốc thủy tinh lOOml. 

III. Tiến trình bài học 

Hoạt động 1. Tô chức và hướng dẫn ban đầu (10 -15 phút) 1 % 

GV tiến hành các hoạt động: 

- Chia các nhóm HS thực hành. 

— Nêu mục đích và nhiệm vụ của bài thực hành. 

- Kiểm tra sụ chuẩn bị cùa HS vể cách tiến hành thí nghiệm. 

. *ỉ m _ C ?" chú ỷ ’ các thao tóc cho «Mrnghiệm thực hành, 

CO the kêt hợp làm mẫu một sô thao tác. 

bài h<I chú ý nhắc nhở HS đảm bả ° thời gian tiến bành các thí nghiệm trong 

Thi nghiệm 1. Tính oxi hoá của oxi 
GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác:/ 

- :^P hải cầm tre có Mc dây smầt mẩu than (hoặc mẩu gỗ) nhỏ ở 
đầu dây sắt cho nóng đỏ trên ngọn lửa đencền. 

. “ mờ nút bình khl oxi và đura nhanh dây sắt vào bình oxi; dây sắt ở 

VỊ trí 1/3 chiêu cao của bình từ đáy lên là tốt nhất. 

, , ~ t Qu ” Mỵ sát khi phùn ứng xảy ra, đầu dây sắt và thành bình sau khi 

phản ứng đã kết thúc. _ _ _ 

„ux~7j ết PTHH của P hản ứng và xác định vai trò của các chất tham gia 
phản ứng. 5 

Thí nghiệm 2. Sự hiến đôi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ 
GV yêu cầu HS trình bày cách tiến hành và hệ thống các thao tác: 

mả ~ '!2 h s ,.. lấy 3 thìa lưu huỳnh bôt và ° ô 'ng nghiệm khô và cặp 

thẳng đứng lên giá thí nghiệm. w 

- Dùng đèn cỹi đun nóng liên tục lưu huỳnh trong ống nghiệm. 

.. . “ ^ L sự biên f đổi trạng thái, màu sắc của lưu huỳnh theo nhiệt độ đến 
khi lưu hngm chuyên thành dạng hơi màu đỏ nâu thì ngừng dun. 

Thí ÂặMệm 3. Tính oxi hoá của lưu huỳnh 


G^Ịiướng dẫn HS thực hiện các thao tác: 
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- Cho hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh vào ống nghiệm khô, khoảng 2cm chiều 

cao của ống nghiệm và cặp thẳng đứng trên giá thí nghiệm. A 

- Dùng đèn cồn đốt nóng hỗn họp đến khi một phần hỗn hợp nóng đỏ'thì có 
thể tắt đèn Cồn. 

- Quan sát hỗn hợp chất trong ống nghiệm khi phản ứng xảy ra và khi kết 

thúc phản ứng. y' 

- Viết PTHH của phản ứng và xác định vai trò của các chất tham gia phản ứng. 

Thí nghiêm 4. Tính khử của lưu huỳnh 
GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: y 

- Lấy vào muỗng đốt hoá chất một ít lưu huỳnh bột, khoảng 1/2 muỗng. 

— Ta y phai câm cán muông, đốt cho lưu huỳnh trong muỗng cháy trên ngon 
lửa đèn cồn. 3 5V 

- Tay trái mở nắp bình khí oxi và đưa muỗiỊg lưu huỳnh đang cháy vào 
bình oxi. 

Quan sat ngọn lưa lưu huynh cháy ngoài%hởng khí và cháy trong bình oxi. 

- Giải thích hiện tượng, viết PTHH của phản ứng và xác định vai trò của các 

chất tham gia phản ứng. -4^) 

Hoạt động 2. Các nhóm HS tiến hành thí nghiệm (15 - 20 phút) 

GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm HSkhi cần thiết và chú ý: 

- Sự phân công công việc trong nhóm đảm bảo mỗi HS đều được tham gia 

tiến hành một thí nghiệm. Jv ' - 

— - Dam -bảo an-toàn, vệ sinh^ẹhỗ làm việc của nhóm;-- 

~ Thời gian hoàn thành các thí nghiệm. 

- Quan sát, ghi chépỷiiộn tượng thí nghiệm làm tư liệu dể hoàn thành tường 
trình thí nghiệm (theo cá nhân). 

Hoạt động 3. Hoàn thành công việc cuối buổi thục hành (15 phút) 

— HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh chỗ làm việc và phòng thí nghiêm 
(hoặc lớp học) (5 phút). 

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm và buổi thực hành (2 phút). 

- HS hoàn thành tường trình thí 'nghiệm và nộp cho GV (8 phút). 

IV. Giải,thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm của bài thực hành 

/ hí nghiệm 1. Tính oxi hoá của oxi 
Hiện tượng và giải thích: 

4 . 
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— Khi đưa dây sắt đã đốt nóng đổ mẩu than ở đầu vào bình oxi thì mẩu than 


cháy đỏ khơi mào cho phản ứng, dây sắt tác dụng với oxi cháy đỏ rực và bắn ra 
các hạt oxit nóng đỏ như sao sa. Dây sắt ngắn dần kèm theo tiếng kêu lách tách. v 

- Khi phản ứng kết thúc, đầu dây sắt có giọt sắt tròn nhỏ do phản ứng toả 
nhiệt lớn làm cho dây sắt nóng chảy và khi nguội đi thì chuyển thành giọt tron do 
sức căng bề mặt của giọt sắt lỏng. 

- Thành bình có màu đỏ nâu của oxit sắt bắn ra bám vào. 

PTHH của phản ứng: 4Fe + 30 2 -» 2Fe 2 0 3 

Trong phản ứng này, oxi là chất oxi hoá, sắt là chất khử. 

GV lưu ý HS: Sắt tác dụng với oxi trong không khí tạo ra oxit sắt từ; sắt cháy 
trong oxi nguyên chất thì tạo ra oxit sắt(III). 

Thí nghiệm 2. Sự biến đôi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ 

Hiện tượng: Lưu huỳnh rắn dạng bột, màu vàng. Khi đun nóng liên tục có sự 
chuyển trạng thái và màu sắc theo quá trình: , { 

Lưu huỳnh rắn, màu vàng —> chất lỏng linh động, màu vàng đậm dần —» chất 
lỏug quánh, nhớt, màu vàng sẫm —> hơi, màu nâu đỏ. 

y 

Thí nghiệm 3. Tính oxi hoá của lưu huỳnh 

Hiện tượng và giải thích: 

- Khi đun hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh đã trộn đều một lúc, hỗn hợp 

đỏ rực ở một điểm và lan dần ra xung quanh do lưu huỳnh đã tác dụng với sắt, 
phản ứng toả nhiệt. 

Khi tat đen con, Iigirng đuiithỉ phan ưng vân tiêp tuc xay ra, hôn họp nóng 
đỏ lan hết phần hỗn hợp trong ốríg nghiệm. 

PTHH của phản ứng: y Fẻ + s -> FeS 

Trong phản ứng, lưu huỳnh là chất oxi hoá, sắt là chất khử. 



Thí nghiệm 4. Tính khử của lưu huỳnh" 

• Hiện tượng và giải thích: 

- Đôt lưu huỳiứtTrong không khí, lưu huỳnh cháy có ngọn lửa xanh mờ do 
lưu huỳnh tác dụng với oxi trong không khí (oxi chiếm 20%) có lượng oxi ít. 

~ Đưa muông chưa lưu huynh dang cháy vào bình oxi, lưu huỳnh cháy ngon lửa 
xanh sáng, có khí mùi hắc thoát ra do lưu huỳnh cháy tạo ra khí S0 2 . Ngọn lửa 
lưu huỳnh cháy sáng hơn do oxi nguyên chất nên phản ứng xảy ra mãnh liệt hợn. 

PTHH của phản ứng xảy ra: s + 0 2 -> S0 2 

Trppg phản ứng, lưu huỳnh là chất khử, oxi là chất oxi hoá. 

jp 
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Bài 32. HIĐRO SUNFUA - Lưu HUỲNH ĐIOXIT 

LƯU HUỲNH TRIOXIT 

• ĩ 

í. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thúc 

HS biết được: 

- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng cỉ 

- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính oxit axit, ứng dụng, 
điều chế SO z , SOj. 

HS hiểu được: ^ 


IIO nieu UiAUL . 

• 

Tính chât hoá học của H 2 S (tính axit yếu, tính khử mạnh) và so 
hoá, vừa có tính khử). X5 


lá, vừa có tính khử). 

ĩ năng A7 

Dự doán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của H 2 S 
— Viết PTHH minh hoạ tính chất của H 2 S, SOi, SO3. 

- Phân biệt H 2 S, SOj với khí khác đã biếL 

— Tính % thể tích khí H 2 S, S0 2 trong hỗn hợp. 

. ^ _ , % . * sp _ , 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

— Đàm thoại tìm tòi kết hợp với thí nghiệm, hình ảnh, tranh vẽ. 

— Tổ Ghưc cho HS hoạt dòng : -dbc lâp theo ca nhân. — — 

2. Phương tiện dạy học 

+ Hoá chất và dụng cụ đổ tiến hành các thí nghiệm: 

- Thí nghiệm chứng minh tính khử mạnh của H 2 S. 

- Thí nghiệm chứng minh tính khử vù tính oxi hoứ của SO ? . 

— Thí nghiệm nghiên cứu điều chê so, trong phòng thí nghiệm. 
Các hoá ỳỉỆ? 

- Các dúng dịch: HC1, NaOH, H 2 S0 4 , Br 2 , phenolphtalein. 

- Các chất rắn: FeS, Na 2 SOj. 

- Cẩc bình khí H 2 S và S0 2 . 

— Giấy quỳ tím. 


- T/ 


V 





a H 2 S. 

phương pháp 


(vừa có tính 


so 2 ,so 3 . 
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5» dỊ ỉ ng ^ ' n ghiệm, giá sắt, ống dẫn khí đầu vuốt nhọn, giá để ống 

cặp gÔ \ dèn cổn ’ diêm ’ b ) nh tam giác, bộ dụng cụ điểu chế chất khi từ 
chất rắn và chất lỏng. ' ..' • • - XỆ 

+ Các movie thí nghiệm: 

- Điều chế và đốt cháy hiđro sunfua. 

- Điểu chế S0 2 từ muối Na 2 S0 3 . 

- Chứng minh tính khử và tính oxi hoá của S0 2 . 

L , + Các hình ảnh về núi lửa đang hoạt động, các chất có chứa protein bị phân 
huy, cong nghiệp nhuộm, dệt, sản xuất bột giấy, mưa axit. 

+ Máy tính, máy chiếu. 

III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

A - HIĐRO SUNFUA 
Hoạt động 1. Tính chất vật lí 

GVyêucầuHS: . 'W 

, “ ?“S. Sá í bì í dựng khl H Ạ. nh - n xét trạrtg thái, màu sắc, có thể hé mở nút 

cho HS phây nhẹ để cảm nhận mùi. 

khỏngkhi? ú khối của HzS 80 với khôn g Ị§í và kết luận H 2 S nặng hay nhẹ hơn 

GV bổ sung về độc tính, nhiệt dộ hoá lỏng và khả năng tan trong nước của H 2 S. 
Hoạt động 2. Tính chất hoá học 

—:1 .Tính axit yếu: — —........ 

GV yêu cẩu HS nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi sau: 

- Cho biết tên gọi của H 2 S ở trạng thái khí và trong dung dịch? 

— Hay so sanh lực axit cõa axit suníuhiđric với axit cacbonic? 

“ H 2 S là axit mấy l.ề^.axit? Có thể tạo ra những muối nào? Viết PTHH của 
phan ứng của H 2 S với dung dịch NaOH. 

GV nhấn mạnh về: 

- Mối quan hệ giữa tỉ lẹ số mol kiềm và H 2 S với dạng muối tạo thành. 

- Màu săc và tính bền của các muôi CuS, PbS. 

2. Tính khự òiạnh: 

GV yêu cầu HS: 

- Xậc định số oxi hoá của s trong phân tử H 2 S. 
đoán xem H,s còn có tính chất nào khác ngoài tính axit yếu. 
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- % 

GV tiến hành thí nghiệm kiểm chứng dự đoán của HS: Đốt cháy H 2 S khi đủ 


* 2* * — Atư ‘M uaiẵ ocll > u ^ u H1CII iưựiig, viei cac rirưi xay ra, 

xac định sự thay đoi số oxi hoá của s trong các phản ứng đó và kết luân vệ tính 
chất hoá học của H,s. ' 

Lưu ỷ: GV có thể yêu cầu HS giải thích vì sao dung dịch H,s 4ể íâu trong 
không khí bị vẩn đục màu vàng. 



/ 

1 * 



Hoạt dộng 3. Trạng thái tự nhiên và điều chế 

GV yêu cầu HS đọc SGK (hoặc quan sát một số tư liệu hình ầnh) và cho biết: 

- Trong tự nhiên H 2 S có ở đâu? 

- Nguyên tắc điều chế HjS trong phòng thí nghiêm. 4Ệ 

- Tại sao khi điều chế H 2 S chỉ nên dùng dung dịch HC1, không nên dùng 

dung dịch H 2 S0 4 đạc hay dung dịch HNOj? lcsr 

GV chỉnh lí, bổ sung: Trong công nghiệp, người ta không sản xuất khí H 2 S. 

B - LUU HƯỲNI l ĐIOXIT ^ 

Hoạt động 4. Tính chất vật lí 
GV yêu cầu HS: 

- Quan sát bình đựng khí S0 2 , nhận xét trạng thái, màu sắc, có thể hé mở nút 
cho HS phẩy nhẹ để cảm nhận mùi. 
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- Tính tỉ khối của S0 2 so với khồng khí và kết luận so, nặng hay nhe hơn 

không khí? - 

■■ . 3 ^ 

GV bô sung vê độc tínlv nhiệt độ hoá lỏng và khả năng tan trong nước của 

S0 2 . (GV cũng có thể tiến hành thí nghiệm chứng minh tính tan của S0 2 , HS 
quan sát và rút ra kết luận) 

Hoạt động 5. Tính chất hoá học 

1. SO 2 là oxit uxiịỵ 

% V 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi sau: 

'yr — ~ - _ ,/ 

— Tại saq, khi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được sau thí nghiệm 
“Chứng minh lính tan của S0 2 ”, giấy quỳ chuyển màu đỏ? 

- Nhậ^^két vê lực axit của axit sunfurơ và so sánh lực axit của axit này với 
axit suníuhiđric và axit cacbonic? 

A __ ^ 

- S0 2 thuộc loại hợp chất gì? Có thể tạo ra những muối nào khi tác dụng với 
dung dịch bazơ? Viết PTHH của phản ứng giữa so, với dung dịch NaOH. 
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GV nhấn mạnh về: 

- Tính không bền của axit sunfurơ. 

- Mối quan hệ giữa tỉ lệ số moi kiềm và S0 2 với dạng muối tạo thành. fỹ 
2. S0 2 là chất khử và là chất oxi hoá: 

GV yêu cầu HS: . 

- Xác định sô'oxi hoá của s trong phân tử S 0 2 . 4^) 

- Dự đoán xem S0 2 còn có tính chất nào khác và cho biết cơ sở cua dự đoán đó. 

GV tiến hành thí nghiệm kiểm chứng dự đoán của HS (hoặc chiếu movie 
thí nghiệm): 

- Dẫn khí S0 2 vào dung dịch brom. * 

- Dẫn khí S0 2 vào dung dịch axit suníuhiđric. 

_ l êu , cầu , HS quan , sát ’ nêu hi ? n viết các PTHH của phản ứng xảy ra, 

X , á i < ?' nh . sự ^ ay ?? SÔ 0xi hoá của s tron § các phản ứng đó va kết luận về tính 

chất hoá học của so,. 

’ 2 4 ^. 

Hoạt động 6. ứng dụng và điều chế 
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biặ 

- Những úng dụng của lun huỳnh đioxit. 

_. Ị bày phương pháp điều chê S0 2 trong phòng thí nghiệm và trong công 

nghiệp. Viết các PTHH của phản ứng xảy ra. 

„: A J_?ỉ ảÌ . thfch ỉ ại sa °. người . la lại thu khí s °2 hằng cách đẩy không khí và đặt 
miêng bông tẩm dung dịch NaOHệrèn miệng lọ thu khí S0 2 (hình 6.5 trong SGK)? 

c - LOJ HUỲNH TRĨOX 1 T ■ 

Hoạt động 7. Tính chất ự 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết: 

- Tính chất vật lí cụaằồ,. 

~ TínÌ ! , chất hoá họd của S0 3 và viết các PTHH (với ạo, dung dịch NaOH, 
CaO) minh hoạ. - ’ ' . 

Hoạt động 8. ứng dụng và sản xuất 

GV yêu cầu HS đọc SGK và nêu ứng dụng, cách điểu chế SO v 

Hoạt động 9. c.ủng cô'hài học 
+ GV tổ chức cho HS trá lời các câu hỏi sau: 

*5Ỉr sa ° t , rong , " hiên có nhiều nguồn phóng thải ra khí H 2 S nhưng lai 
không có sự tích tụ khí đó trong không khi? ạ 

JU 



ỉ 36 








Gợi ý: H 2 S bị 0 2 của không khí oxi hoá (2H 2 S -f 0 2 -» 2S + 2H 2 0) 
2. Vì sao các đổ vật bằng bạc để lâu trong không khí bị xám đen? 


Gợi ý: Do Ag tác dụng với H,s và 0 2 trong không khí tạo ra Ag,s mặuden 

(4Ag + 2H 2 S + 0 2 -> 2Ag 2 S + 2H 2 0) 

+ Hướng dẫn HS làm các bài tập trang 138, 139 trong SGK và lựa chọn thêm 
một số bài tập trong SBT hoặc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. '/.K 


% 



Bài 33. AXIT SUNFURIC - MUỐI SUNFAT<V • 

I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thút 

HS biết được: 

- Tính chất của H 2 S0 4 , ứng dụng và sản xuất H 2 SÓ 4 . 

— Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat. 

HS hiểu được: 

A /v r y * ■< > 

— H 2 S0 4 la axit mạnh (đỏi màu chất chỉ thị, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit 

bazơ và muối của axit yếu hơn...). . 

H 2 S0 4 đạc, nong co tinh 0X1 hoá mạnh (oxi hoá hầu hêt kim loai, nhiều phi 

kim và hợp chất) và tính háo nước. 

2. Kĩ năng 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về tính ẹhất, điểu chế axit- 

sunfuric. Cj 



- Viết PTHH minh hoạ tính chất và điều chế axit suníuric. 

— Nhận biết ion suníat. 

- ri " h nồn ê độ hoặc khối lượng dung dịch H 2 SƠ 4 tham gia hoặc tạo thành 
trong phản ứng. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 
1. Phương pháp dạy học 

- Đàm thoại tìm tòi kết hợp vói thí nghiệm, hình ảnh, tranh vẽ. 

- Nêu và giải quyết vấn đề. 

"í^&chức cho ’HS hoạt động độc lập theo cá nhân và nhóm nhỏ. 
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2. Phương tiện dạy học 

+ Hoá chất và dụng cụ để tiến hành các thí nghiêm : 

- Thí nghiệm pha loãng dung dịch H 2 S0 4 đặc. 

“ n êhiệm chứng minh tính axit của H 2 S0 4 loãng. ^ 

H ; s0.?ă , c nshiệra chứns minh tính chít »«»*. tính háọM:) của 

• *» • 


~ Thí nghiêm nhận biết ion S0 4 
Cúc hoú chất 


2 - 





c acnoáchăt: /ã' 

N^SO^ph^phttin” 3804 |0S " 8, đặc - màc cất ' NaOH. CuSO.. BaQ 2 , 

huỳnh bội. chít rắn: CaC ° 3 ’ Cu0 ’ Zn (vién)> c “ mành, đuòng saccarozo, lưu 
— Giấy quỳ tím. 

mừy^hSr ốns nghiệm ’ 8iá dể ống ****** * ỗ . di " cán, diêm, cô'c 

+ Các niovie thí nghiệm: /ỹ 

~ ™ nghiệm pha loãng dung dịch H 2 SƠ 4 đặc. 

H 2 sõ ) fc" shiệm chứn * minh "" h ***.#«* hcá nạnh, tính háo mức) của 


+ Mô phỏng so đó sản xuất H 2 SO^,ng công nghiệp. 

:*££££. Cách ịễ* ‘ tagcủa 

+ Máy tính, máy chiếu. C/ 

III. Tiên trình bài học . 

G V tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động 1 . Tính chất vật lí cua H ? SO, 

. GV yêu cầu HS: V 

cùa H^T,* 119 #”* 8 ? 498% và nghiên cứu SGK dể ■* » •» chỉ. vạ, ỵ 

củẩd!^dịSi?|; m sí ’ ‘ ính ,an ,r0ng mớc ‘ "™s d <> ^ khối lượng riêng 

thí n"gh?êm n ỹ dh ' " 8híệm pha loa " 8 dun « dịch 'W đạc. Nhện xé, hiện mọng 

»**>. ^ ^ <** * 
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Hoạt động 2. Tính chất hoá học của H 2 S0 4 

GV tổ chức cho HS tiến hành các hoạt động: 

” ^ đoan tinh chât hoá học của H 2 S0 4 và cho biết cơ sở của các dư doán 
dó? (tính axit và tính oxi hoá) 

- Cách kicm nghiệm dự đoán? (Thí nghiệm chứng minh tính axỉt của H,S0 4 
loãng, tính oxi hoá của H 2 S0 4 đặc) 

1. Tính chât của dung dịch HỵS0 4 loãng: ^ ' 

GV tiên hành thí nghiệm kiểm chứng tính axit của H 2 S0 4 loãng. Thao tác thí 
nghiệm cụ thể là: 4 %/ 

Lây 5 ông nghiệm, cho vào mỗi ống một hoá chất sau: một mẩu giấy quỳ tím, 
một viên Zn, một mảnh CaCOj, một ít CuO (bằng hạt đậu^den), lml NaOH va 
1 - 2 giọt phenolphtalein. Cho tiếp vào mỗi ống 1 - 2ml dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

Yêu cầu HS: Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình 
hoá học, rút ra nhận xét về tính axit của axit H 2 S0 4 loãng! 

2. Tính chất của H 2 S0 4 đặc: ^ 

a) Tính oxi hoá mạnh: 

* • 


GV nêu vấn đề: 



V n^ư vmi uc. 

7 H e< đăc ’ nóngcó tính oxi hoá rất mạnh, nó oxi hoá được hầu hết các kim 
loại (trừ Pt và Au), nhiều phi kim (C, s, p. , 7 ) và nhiều hợp chất. 

ỈCim loại bi 0 X 1 hoa đen mưc 0X1 hoá cao và tao muối suníat. 

GV tiên hành thí nghiệm: H 2 SƠ 4 đặc, nóng tác dụng với Cu, với s. Chú ý đặt 

mảnh giấy quỳ tím ẩm trên miệng ống nghiêm để chứng minh sả n p hẩm kh í lạn 
thành (hoặc chiếu movíe thí nghiệm). 

HS quan sát, nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hoá học. 

GV bổ sung: 


‘ 0 * ' ỵ • 

Trong dung dich H 2 S0 4 đặc, nguội, AI và Fe bị thụ động hoá và ứng dung 
của tính chất này. 

- PƯHH của H 2 S0 4 đặc, nóng với KBr tinh thể. 

Yêu cầu HS cân bằng các PTHH của các PUHH trên theo phương pháp thăng 
1 electron. Ả-) 


bằng electron. . ^ ỉ 


b) Tính háp nước: 

t^l^iành thí nghiệm : Cho 1 gam đường saccarozơ vào ống nghiêm, nhỏ 

H 2 S0 4 dặc vào thấm ươt lớp đường. 

Yêu cầu HS quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết PTHH. 
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. ^ nhấnmạnh \ Da th : t . tiếp xúc với H 2 S0 4 dạc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy 

“**■*■* sunfuric phải hết sức thận trọng. GV nêu cách xử lí khi bị bỏng 

axitđặc. 1 £=*> 6 

• Qv 

Hoạt động 3. ứng dụng của H 2 S0 4 

SI u y ?uZ ầU P/ ỌC S ? K ’ tÓm tắt các dụng của H 2 S0 4 . G¥ bổ sung và 
giải thích thêm vể các ứng dụng đó. 

Hoạt đông 4. Sản xuất H 2 S0 4 

, ^ỵ. n s hiên cứu nội dung trong SGK, sau đó quậ 4t sơ đổ thiết bị 
san xuất axit ạsơ 4 trong công nghiệp, thảo luận nhóm để rút rịkỉến thức cần năm: 

- Nguyên liệu sản xuất H 2 S0 4 . 4^ 

~ Các côn g đoạn chính của quy trình sản xuất H 2 S0 4 

- PIHH và điều kiện xảy ra các PƯHH trong các công đoạn trên. 

- Các nguyên tắc khoa học đã vận dụng trong quy trình sản xuất H 2 S0 4 . 

GV chỉnh lí vì sao không dùng H 2 Ơ để hấp thụ^ƠỊ mà lại dùng H 2 SƠ 4 (98%). 

Hoạt động 5. Muối sunfat. Nhận biết ion sunfat 

1 . Muôi sunỷat: /QH 

GV yêu cầu HS: dịp 

- Tham khảo SGK và cho biết có mấy loại muối sunfat? Cho ví dụ minh hoạ. 
sunfãt QUan sát bảng tính tan và c Ị^ iết đặc điểlĩl về tính tan của các loại muối 

2. Nhậrrbiếi ỉõri siĩn/ãt: -“- - • —• 

™ SI ll l, i‘l c t'í c ! h0 H ?' àm ,hí nghiệm n * hiín cứu nhóm (hoặc một 
HS biêu diên đê cả lớp quan sát) như sau: 

nah í ^to\ à Ì!!!^ dU " ê Ì ị ?^ Ba S^ và ° Ông nghiệm đựng dung dịch H 2 S0 4 , ống 
nghiệm (2) đụng dung dịch Na 2 S0 4 . ' g 

-* êu cầu HS qu g sát hiện tượng, giải thích và kết luận về cách nhận biết ion 
suniat. < * 

/ 

Hoạt động 6. Củng cố bài hoc 

m 

+ Tô chức cho HS làm các bài tập 2, 5 trang 143 SGK. 

mAt" HS ™l C ? C bài , tậ ? l ' 3 ’. 4, 6 trang 143 SGK và lưa chọn thêm 
một sô bài tập trong SBT hoạc sách tham khảo cho HS làm ở nhà. 

X Ỹ • • 















Bài 34. Luyện tập: 0X1 VÀ Lưu HUỲNH 



I. Chuân kiên thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thút 

HS biết so súnh: 

- Đặc điểm về cấu tạo nguyên tử và giá trị độ âm điện của oxi, lưu huỳnh. 

- Tính chất hoá học của oxi, lưu huỳnh (Oxi và lưu huỳnh đều có tính oxi 

hoa mạnh, nhưng oxi có tính oxi hoá mạnh hơn lưu huỳnh; Khác với oxi, lưu 
huỳnh còn thể hiện tính khử). 

- T, ^ chât các hợp chất của lưu huỳnh (H 2 S: tính khử; SÓ 2 : tính khử và tính 
oxi hoá; S0 3 , H 2 S0 4 : tính oxi hoá). 

HShiểu: ' 

- Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện; số oxi hoá của nguyên tố 
với những tính chất hoá học của oxi, lưu huỳnh. 

- Tính chất hoá học cơ bản của hợp chất lưu huỳnh phụ thuộc vào trạng thái 
sô oxi hoá của nguyên tô lưu huỳnh trong hợp chất; 

2. Kĩ năng 

- Giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan đến tính chất của oxi, lưu 

huỳnh và hợp chất của nó. Ap 

* _ • 

- Vận dụng kiến thức để giải các dạng bài tập của chương. 


• — IUUI ' giai tat uạụg Odì lạp cua cnương. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

í. Phương pháp dạy học - -—- 

Đàm thoại và hoạt động độc lập của HS theo cá nhân hoăc nhóm. 

2. Phương tiện dạy học o 

+ Các phiếu học tập. 7^ 

+ Các bài tập hoá học rèn kĩ năng. 

III. Tiên trình bài học 

V __7ỹ * 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động % Cấu tạo, tính chất của oxi và lưu huỳnh 
GV tổ ogệc cho HS hoàn thành Phiếu học tập số 1: 

1. Sq/ặệỳíh câu tạo nguyên tử, dộ âm điện của oxi và lưu huỳnh. 

2. So sánh tính chất hoá học của các đơn chất: 
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a) Oxi và lưu huỳnh. 

b) Oxi và ozon. 

... Ỵ^ U CẮC PTHH minh ho ?’ nh ạ« xét những điểm giô 
giải thích. 6 

Hoạt động 2. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Á y 

GV tổ chức cho HS hoàn thành Phiếu học tập số2: £* 

Lập bảng tóm tắt số oxi hoá, tính chất hná , _,Q: 

của lưu huỳnh. Lấy ví dụ minh hòạ hựp^iâí quan trọng 


A Vv / 

Vĩ' 



T 4 ÃsSs 

. 4^ 

1. Thứ tự sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử của H 2 S, SO„ s là: 

ỉ° 2 ^' B - $ > s> soJ 

n/r! l H o S > s ° 2 ' ầ s °: > s > ạs. 

Đáp Ún B 

2. PTHH thể hiện tính khử 

A. S0 2 + H 2 0 —> H 2 S0 3 

B. S0 2 + Brị + 2H,0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 

_ r. _ 


c. S 0 2 +.2H 2 S 3S + 2H 2 QW 

D. S0 2 + Ca(OH), -> CaSỌ 3 ị + H 2 0 
Đáp án B Ty 

3 ' r H l nl ắP H X ro đ ™u f° chiều giả,n dầ " lực “*• của các «* *« dây là: 

L v H 2 S > H^O > HO. 

Đáp án A 'Tự 

4. Hoà tan hoàn toàn 4.48 lít 80 (rt ' 

3M Mu^ô tlìh ; a „ píàn ù,g"à tr ° ng l00ml dun s dịch Na0H 

t' __ ■ B. NaHSO, 

c. Hôn họp Na 2 SOj và NaHSOj D. Hôn7,^ N^o, và Na : SO, 

Đáp án c 23 


TỶ 
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5 . 


6 . 


Cho V lít S0 2 (ờ đktc) tác dụng với dung dịch brom cho đến khi hết màu của 
dung dịch thì dừng lại. Cho thêm dung dịch BaCl 2 dư vào dung dịch trên thì 
thu được 2,33g kết tủa. Giá trị của V là: 

A. 0,112 B. 0,224 c. 1,12 D.4,48 

Đáp án B ủỹ 

lOOml dung dịch BaCl, 2M tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch Na 2 S0 4 . 
Nồng độ mol của dung dịch Na 2 S0 4 là: O" 

A.4M. B.2M. C.0,4M. / 1>. 1M. 

Đáp ánC 

__...... 

Bàl 35 . BÀI THỰC HÀNH SÓỆ) 

TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH 

in thức, kĩ năng cần đạt 


Chuân kiến thức, kĩ năng cần đạt 
Kiến thúc 3?^ 

Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 

- Tính khử của hiđro sunfua. ,£u 

- Tính khử của lưu huỳnh đioxit, tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit. 

- Tính oxi hoá của axit sunfuric đăc. 


2. Kĩ năng íVỹ 

- Sử dụng dụng cụ hoár H chất để tiến hành an toàn, thành công -các-thí- 

nghiệm trêìi. ơ 

- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH. 

- Viết tường trình thí nghiệm 


II. Chuẩn bị hoá 'chất và dụng cụ cho một nhóm HS 
1. Hoáchất , ữ 

- Dung dịch HG - Dung dịch H 2 SƠ 4 đặc 

— Dung dịch nước brom - Nước cất 

- Sắt(II) suníua (FeS) - Na 2 S0 3 tinh thể 

- Dồng mảnh (Cu) - Giấy quỳ tím 

Nếụ trong phòng thí nghiệm không có dung dịch nước brom thì thay bằng 
dung dích thuốc tím KMnơ 4 để tiến hành thí nghiệm 2. 




V 
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2. Dụng cụ 

06 Sị lnh,l đè " «*". n* «ấ 

5Ịch Chùy hnh 8 Ịg 

sạch, thìa thủy tinh lấy hoá chất rân. ê đ khử hoá chất đ <* tr *fc khi rửa 

* Vw Ễ 

III. Tiến trình bài học 

lZĨ?ả íĩ ức : d huớng Mn *» đáu (10 - 1S PM& 

GV tiến hành các hoạt động: p ) 

- Chia các nhóm HS thực hành; 

\Tạ 



-um tac nnom HS thực hành. 

'j.f ủa bài «H* hành. jy 

-^acásiĩaỉ *“ ““ SE*.„ * 

GV chú ý nhắc nhở HS: r2ỹ 

- Cẩnthân Ị^hfoỉÍ tiên hành . các thl n êhiệtií trong bài hoc. 

- KMr h Jt ĩíỉ Í ! ng axit ’ nhất Ià ^Ặ^ặc. 

v«i tmóckhlròasỊch ộ dụnt 1 Ị đU " 8 dịch NaOH và ngím d(ln s cọ vào chậu nước 
các kh™Seal"tả? e0 hu6n f dẨ dả ™ Mo - toàn, Hạn chẽ« đ a 

- - - 

Hcda ** nghiệm 2 ỷ* ** hâ„ g hạ nga, Cho 2 2ml dung dịch 
■ A 7®; y ÓO& nghiệm bằng nút cao su có ^ 

í"! "í, xuyén qua ’ dẩ “ nKọn của ổng vu đ , 

sẳr T 5 ;: -^ 

«■« 5 ssfeỉs:'- 

và mà,!^lÉ?íh tl í ợng tr0ng ống "ghiệm II r Fe 

và màu ngọn jửa H 2 S cháy trong không khí' I JL 

n A -i a ^ khi đă ( ỉ uan sát rõ, tắt ngọn lửa và Ểõẩ-n 
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nối "cao su, đầu ống dẫn khí sục vào ống 
nghiệm chứa lOml nước cất (sục khí trong 
khoảng 2-3 phút) để được dung dịch H,s 
dùng cho thí nghiêm 3 (hình 5.1 b). 

- Viết PTHH và xác định vai trò các 
chất tham gia phản ứng. 

Chú ỷ: Sau khi đã có dung dịch H 2 S thì 
tháo ống dẫn, mở nút cho vào ống nghiệm 
8 — 10ml dung dịch NaOH và đậy nút kín 
để dung dịch NaOH trung hoà axit và khử 

H 2 S trong ống nghiệm. Tháo dụng cụ và Hình 5.1 b. Điềụ chế dung dịch H 2 S 
ngâm vào chậu nước vôi. 

Thí nghiệm 2. Tính khử của ỉ ưu huỳnh đioxit 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: A ■T 

- Dùng thìa thủy tinh lấy 2 — 3 thìa tinh thể Na 2 S0 3 vào ống nghiệm nhánh. 

- Nối nhánh của ống nghiệm với ống dẫn khí bằng ống nối cao su. 

- Dùng nút cao su có ống hút nhỏ giọt, lấy H 2 S0 4 đặc vào ống hút và đậy nút 

vào miệng ống nghiệm nhánh. 1 

- Cặp ống nghiệm nhánh lên giá thí 
nghiệm, đưa ống dẫn khí ờ ống nghiệm 
nhánh vào ống nghiệm chứa 2 - 3ml 
dung dịch nước brom (hình 5.2); Ạ — — 

- Bóp nhẹ núm cao su của ống hút 
nhỏ giọt cho 6-8 giọt H 2 50 4 đặc xuống 
tinh thể Na 2 SO v 

•• r 

^ S* ử 

- Quan sát hiêrì tượng trong ống 

nghiệm nhánh và sự thay đổi màu của .. .. 

J _ ” * , V . 3 z ... Hình 5.2. Thi nghiệm tính khử của S0 2 

dung dịch nước brọm trong ông nghiệm. 

- Giải thích| viết PĨHH và xác định vai trò của các chất trong phản ứng. 

Lưu ý HS giữ lại bô dụng cụ điều chế S0 2 để tiến hành thí nghiệm 3. 

Th í nghiệm 3. Tính oxi hoả của lưu huỳnh đioxit . . 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: 

^ Lây vào ống nghiệm 2 — 3ml dung dịch H 2 S được điều chế từ thí nghiệm 1. 



— dd brom 
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dd H,s 


Hình 5.3. Thí nghiệm tính oxi hoá của so 


— Đưa ống dẫn khí SQ 2 (được điều chê ỏ' thí nghiệm 2) sục vào ống nghiệm 
chứa dung dịch H,s. Nếu không có khí S0 2 thoát ra (hoặc thoát ra yếu) thì bóp 
nhẹ núm cao su của ống hút nhỏ giọt cho H 2 S0 4 đặc nhỏ tiếp xuống tinh thể 
Na 2 SOj, nêu axit không còn trong ống hút thì đun nhẹ ống nghiệm nhánh, khí 
S0 2 sẽ thoát ra (hình 5.3). n A 

— Quan sát hiện tirựng xảy ra 
trong dung dịch II 2 S. Giải thích, viết 
PTHH và xác định vai trò của các 
chất trong phản ứng. 

Chú ỷ: Sau khi đã quan sát rõ 
hiện tượng, mở nút cho 8 - lOml 
dung dịch NaOH vào ống nghiệm 
nhánh và tháo dụng cụ ngâm vào 
chậu nước vôi dể khử axit và khí S0 2 
dư trước khi rửa dụng cụ. 

- • . - 

Thí nghiệm 4. Tính oxỉ hoủ của axit sunfuỊàcỵđăc 

Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác: / 

- Lấy vào ống nghiệm (1) 2mi 
H 2 S0 4 đặc và 1 - 2 mảnh kim loại 
đồng, quan sát hiện tượng. 

- Đậy ống nghiệm bằng n' 
cao su có ống dẫn khí chữ L 
qua và cặp lẽtrgíấ thí nghiêm 

- Đưa đầu ống dẫn 
ống nghiệm (2) chứa 3 - 

cất và một mảnh giấậ^uỳ tím HP MEiỄSfâiSaiBSK3 li 
(hình 5.4). Hình 5.4 Tính oxi hoá của hLSO, đặc 

/Ị, V' 

- Dùng đèn cồn íĩơ nóng đều 

ống nghiệm (1) nóng hỗn hợp phản ứng, 

~ Q uan sự thay đổi màu sắc của dung dịch trong ốĩig nghiệm (í) và màu 
sắc của giấy'quỳ tím trong ống nghiệm (2). Khi quan sát rõ sự thay dổi màu sắc 
của dungáỊéh phản ứng và giấy quỳ tím thì ngừng đun, tắt đèn cồn. 

- Giải thích hiện tượng, viết PTHH và xác định vai trò của các chất trong 
phản ứng. 

r^V 


Giấy quỳ tím 




































Hoạt động 2. Các nhóm HS tiến hành thí nghiệm (15 - 20 phứt) 

GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS khi cần thiết và chú ý: 

7 % Slí phân CÔng cỏng vi ? c lron 8 nhóm đảm bảo mỗi HS đều được tham gia 
tiên hành một thí nghiêm. 

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh chỗ làm việc của nhóm. 


V 


- 1 hời gian hoàn thành các thí nghiệm. /IP 

- Quan sát, ghi chép hiện tượng thí nghiệm làm tư liệu để hoàn thành tường 
trình thí nghiệm (theo cá nhân). 

Hoạt động 3. Hoàn thành công việc cuối buổi thực hàụh (15 phút) 

- HS rửa và thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh chở làm việc và phòng thí 

nghiệm (hoặc lớp học) (5 phút). xý 

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm và buổi thực hành (2 phút). 

- HS hoàn thành tường trình thí nghiệm và nộp cho GV (8 phút). 

IV. Giai thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm của bài thực hành 

Thí nghiệm ỉ. Điều chê và chứng minh tíhh khử của hiđro sunfua 

Hiện tượng và giải thích: xp 

~ ^ un nóng nhẹ hỗn hợp HC1 vạTeS thì chúng đã tác dụng với nhau tao 

ra khí H,S có mùi trứng thối. •'V * 

~ đôt, khí H 2 S cháy Irong không khí, ngọn lửa có màu vàng nhạt. Khí 
H 2 S đã tác dụng với oxi trong không khí tạo ra khi S0 2 và nước. 

— PTHHcủa cấcphần úhgrÌỊĩá 4 FeS -> ạs 4 FeÕT 
2H,S 4 30, —y|pH,Ổ + 2S0 2 

Trong phản ứng chá^íày, H,s là chất khử, oxi là chất oxi hoá. 

OVluụ ý HS: Khí TTS cháy có ngọn lửa xanh mờ nhưng do ống vuốt làm 
bang thủy tinh ihườngtó thành phần chính là Na 2 Si0 3 nên ngọn lửa H,s bị nhiễm 
màu vàng của Natírong thủy tinh. 

Thỉ 'HghỉỢĩu^Ẽ, Tinh khưcủú. lưu huỳnh đỉoxií 
Hiện tvỆịg và giải thích: 

_ “ *¥ axit suníuric đặc xuống tinh thể Na 2 SƠ 3 thì hồn hợp sủi lên, có khí 

sạ th#gra. 

. Sllc vào dun ỗ dịch nước brom thì màu của dung dịch nước brom nhạt 

dart^ỵ.' mat mau, khí S0 2 đã tác dụng với dung dich nước brom. 
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PTHH của các phản ứng: 

Na 2 SO, + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + HọO + S0 2 t (1) 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 (2) 

Tỉu nghiệm 3. Tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit 
Hiện lượng và giải thích: A, 

„ ,1° d ' ch địch H 2 S không màu bị.vẩn đuc 

tác . ■ ns . với «“ ù* "tạnh h<r» .hể lln 

tính oxi hoắ. Lưu huỳnh đioxit oxi hoá H 2 S thành s. 2 • n 

PTHH của phản ứng: SO z + 2H 2 S -» 3Sị + 2H,0 0 

7 - 2 _^y 

Thí nghiệm 4. Tính oxi hoá của axit sunfuric đặc 


Thí nghiêm 4. Tính oxi hoá của axit sunfuric đặc 
Hiện tượng và giải thích: ; 

....... : KhÌcho mảnh đồn « vào H t s0 < d ?c- «lw» đm nón* không có hièn ta. 

xảy ra, axit sunfuric đặc nguội không tác dụng với đổng. *■ • 88 

... -ẸM ttaaỏngdiingdid, H.SO, dặc vói đóng độhng dịch (rong tfng nghiêm 
(1) chuyển màu xanh do HjSO, đăoxi hoá Cu thỉnh Cu" lán trong dung dicl ^ 

ohả„"SẴl'!™ ^"! ốn8 ," ghiệm (2) . Chu ^ màu dỏ là d ° thí tạo .hành cùa 
p án ứng đã hoà tan trong nước tạo dung dịch axit, khí dó là so, ' 

PTHH cùa các phản ứng: , f .j 2 

Cu + .'H.so, dặc - .. CuSO„ * 211 1 .) + SO.’ (!) 

ị • so -- + H ’° H 2 so, _____ m ___ 

su„S tS dỔ "S ™ Axt, 

V 

'V 


s 




,5 

,o 





4 - 



& 
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CHƯƠNG 7 

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

aU 



A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

1. Kiến thức 

HS biết được: ^ 

- Khái niệm về tốc độ PƯHH và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. 

- Thế nào là cân bằng hoá học và sự chuyển dịch cân bằng hoá học. 

HS vận dụng: ’ •j^ ỉ 

- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để luyện tập cách làm 

thay đổi tốc độ phản ứng. ^ • 

- Vận dụng nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-è (H. Le Chaterlier) để luyện tập điều 

khiển sự chuyển dịch cân bằng hoá học. 4> 

2. Kĩ năng 

- Quan sát thí nghiệm hoặc nhận *ét các số liệu thu được từ các PƯHH 
cụ thể dưới dạng thông báo, để từ đó rút ra quy luật diễn biến của một loại PƯHH. 

" đổi nổng dộ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt để thay đổi tốc độ 
PƯHH. Dùng chất xúc tác để tăng tộc dộ phản ứng. 

- ĩhay đổi nồhg độ, áp suất, nhiệt độ để làm chuyển dịch cân bằng hoá hoc 
theo chiều mong muôn. 




•• . Y 

3. Giáo dục tình cảm thai đô 

Học tập các nhà khoa học: 

- Phương pháp tìm hiểu quy luật về tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. 

- Phương pháp ; diều khiển tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học xảy ra theo 
chiều có lợi cho sản xuất và đời sống. 

“ dụt%.các quy luật học được vào việc giải quyết các nhiệm vụ hoe tâD 
và thực tiễno* • ' 

B. THIÊT KÊ CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG 
THEO CHUẨN KIÊN THỨC, KĨ NĂNG 

ầ J I 


4- 



lô' 
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Bài 36. TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HOC 


Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thúc 

HS biết được: 

- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu ví dụ cụ thể. 

“ Các yếu tố ảnh hướng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện 

vnr* rtKôt vií« 4-Ẩ ^ * * • 



4 


tiếp xúc, chất xúc tác. 

2. Kĩ năng 

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng thực tế về tốc đố phản ứng, rút ra 
được nhận xét. 

" 7 * * . 

- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng 

hoặc giảm tốc độ của một sá phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo 
hướnơcólơi. w 


II. Phương pháp và phương tiện dạy học ciịả yếu 

1. Phương pháp dạy học /ỵ 

~ Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp sử dụng thí nghiệm hoá học. 

— Đam thoạt tim tòi kêt hợp thí nghiệm hoá hoc. 

- *NS. • , / 

2. Phương tiện dạy học 

^ hoá chât và dụng cụ dể tiế E hầnh các thí nghiệm hình thành khái niệm 
^ —ộ phan ung va cac yêu tố ảnh hựởng đến tốc độ phản ứng:---— 

. 1 ' 1 f iV 


Cúc hoủ chất: 


O' 


+ Các dung dịch BaCl 2 0,1M; H 2 S0 4 0,ỈM; Na 2 S 2 G 3 0,1M; HC1 6%; H,0 
nước cất. " 2 


2 ? 


+ Các chất rắn: CaCO, dạng bột và dạng mảnh có khối lượng bằng nhau; MnO,. 
-Các dụng cụ: V ' 

NT-..t,_ CÔC t ĩ lủy i in 5ý ml ( l 2 cái) ’ đũa thủy hnh, đèn cồn, thìa thủy tinh nhỏ. 
k ĩf u g 5‘ CỐ ?:ỉ m . CÓ thể dùng ống ngh ^ m to và Ống đong để đo thể tích các 

d í h ’ 2 ? id f?í lghiệm để c ?p ốn g nghiệm lẻn cao cho HS quan sát được ro. 

Chậu thủy tinh đê đổ chất thải, nước sach. 

« 

® huẩn h [ cho các nhóm HS tiến hành một số thí nghiệm với 

ch f , tr ° ng ống nghiệm - Ví d v : thí nghiệm hình thành khai niệm 
toc ọ ưng, ánh hương của diện tiếp xúc, xúc tác đến tốc độ PUHH. 












III. Tiến trình bài học 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

Hoạt động ỉ. Khởi động - -V/ 

GV giới thiệu về chương tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học và sỡ ỉược về 
Lơ Sa-tơ-li-ê. /Ằ v 

Các PƯHH xảy ra nhanh châm khác nhau, nghĩa là xảy ra với tốc độ rất khác 
nhau. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng? Nếu một PƯHH 
xảy ra chậm ở điều kiện thường thì có thể làm tăng tốc độ ọủá nó lên không? 
Bằng cách nào? ịQ 

Có phải mọi phản ứng đều chuyển hoá hoàn toàn các chất phản ứng thành 
các sản phẩm không? Nếu phản ứng chỉ xảy ra ở mức ắộ nào đó ở điều kiện 
thường thì làm thế nào để tăng hiệu suất chuyển hoá các chất phản ứng thành sản 
phẩm? Các vấn đề này dược nghiên cứu trong chương ,7: Tốc độ phản ứng vù cân 
báng hoá học. 

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 
Hoạt động 2. Hình thành khái niệm tốc độ phản ứng 
GV nêu vấn đề: Để xác định mức độ xậy ra nhanh chậm của các PƯHH, hãy 
quan sát hai thí nghiệm của hai PUHH khầc nhau. 

GV giới thiệu thí nghiệm: pP* 

•- Có hai cốc thủy-tinh mỗi cộc đụng 25rnl của một dung dịch BaCl 2 0,1M và 
Na,s,0 3 0,1M (các cốc đều có nhãn tên chất). 

-'Có hai cốc thủy tinh khác, mỗ! cốc chứa 25m! dung dịch H 2 SÕ 4 0,1M 
(có nhãn tên chất). 

- Đổ đồng thời haLpỂỔb đựng axit sunfuric vào hai cốc đựng các dung dịch 
>i ở trên. 

1 r^ »»#-1 /A. ‘V 1 __ 2.1. * „A' __. A 



Ap 

r /xy f 


muối ở trên. 


" - V v 

Yêu cầu HS: ỌúatVsát hiện tượng ỏ hai cốc đựng dung dịch muối và xác định 
phản ứng xảy ra típng cốc nào nhanh hơn. 



vUã xiọOMặ *■ vkJj InÌẴ7O7 • 

Gy chỉnh lí và khái quát: Nhìn chung các PƯHH khác nhau xảy ra nhanh, 
chậụri rất khác nhai!. Dể đánh giá mức độ xảy ra nhanh, chậm cửa các PUHH, 
ngứòpỉ ta dùng khái niệm tốc độ PưtìH * gọi tắt là tốc độ phản ứng. 
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GV yêu cầu HS: Hãy đọc nội dung khái niệm, ví dụ tính tốc độ trung bình 
của phản ứng trong SGK và cho biết: 

. “ Tôc độ p han là gì? Nêu hai ví dụ vể phản ứng nhanh chậm khác nhau 
mà em quan sát được qua thí nghiệm và trong cuộc sống. 

— ^ tính tóc độ của một PƯHH cần căn cứ vào giá trị nào? 

D yy .*í nb l f c ^ trun s bình của phản ứng biến đổi chất h -» chất 

B (tính tỉieo chất A) biết nồng độ ban đầu của A là Cị mol// và nồng độ của Á sâu 
t giây là c, mol//. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh: ỵéỊ 

u -_TÍ" h tốc , ^ của P hản ứng theo một chất cụ thể (chất tham gia phản ứng 

!!? c _? â ĩ ?°. th ! nh . )tr ° ng một khoả ng thời gian xác định., ví vậy khi tính tốc độ 
cẩn chỉ rõ tính tốc độ theo chất cụ thể nào trong phản ứng. 

.u.,w_u ổn í đ í được ? nh bằng mol// ’ đơn v i thời gian có thể là giây (s) (hoặc 
phút (ph), giờ (h)...), đorn vị tốc độ trung bình là moì/(/.s). 

- Tốc độ phản ứng dược xác định bằng thực nghiệm. 

GV nêu vấn để: Tốc độ của các PƯHH chịu ả^h hương của các yếu tố nào? 

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TổữĐỘ PHẢN ÚNG 
Hoạt động 3. Ảnh hưởng của nồng độ 

,_ Gv " ê " van đ ^ : _ Đê xác định yêu tố nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ của phản 

í? nbư ế nào ’ hãy quan sát thí nghiệm của một PƯHH nhưng trong trường 
hợp nồng độ của một chất là khác nhau. Ví dụ với phản ứng: 

Na 2 S 2 0 3 + H 2 S0 4 —> si + SƠ 2 + H O + Na 0 S0 4 

, hiện P hẳrr *ĩg ữẽn trong hai trường hợp có 

các nồng độ Na 2 S 2 0 3 khác nhau, còn các yếu tố khác la như nhau Cụ the la: 

XJ c~n C í,11?,ỉĩ?! d lỀ dịc , h Na Á°S 0JM ’ cốc (b) <* ioml dung dịch 
Na 2 i> 2 0 3 0,1M và 15ml nước cất, như vậy nồng độ Na 2 S 2 0 3 chỉ còn 0,04M. 

~ l ron ê hai cốc khác, mỗi cốc có chứa 25ml dung dịch H 2 S0 4 0,1M. 

- Đổ đồng thời hái cốc axit vào hai cốc (a) và cốc (bì. 

Yêu cầu HS: Ă? 

- Quan sát dịch trong cốc nào xuất hiện màu trắng đục nhanh hưn? 

„u.J,y hận X< ^ ề sự Iiên quan ể iữa nồng đô dung dịch chất phản ứng với tốc đô 
phản ứng. 0 ® v 

y?j.'í à , n í tbl nghiệm, HS quan sát, mô tả hiện tượng, nêu nhận xét: Màu 
trang duố^ỉiiât hiện trong cốc (a) xuất hiện nhanh hơn. 

GV khái nilát- k^hi tănn nẦ nn ,4A _Ua'» -L!.. , 


.<D 
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GV khái quát: Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 

r CT 






Hoạt động 4. Ảnh hưởng của áp suất 

GV nêu vấn đề: Áp suất ảnh hường đến tốc độ phản ứng có chất khí. 3^ 
Ví dụ: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín, ở 302°c và áp suất khác nháu| y 
miịk) H 2 (k) + l 2 (k) 

Kết quả thực nghiệm đo được tốc độ phản ứng ờ các áp suất khác phau là: 

o áp suất của HI là latm, tốc độ phản ứng là: l,22.10“ 8 mol/(/.s)4p 

ở áp suất của HI là 2atm, tốc độ phản ứng là: 4,88.10~ 8 mol/(/.s). 

Yêu cầu HS: Nêu nhận xét về sự liên quan giữa áp suất vấ tốc độ của phản 
ứng có chất khí tham gia. 

GV chỉnh lí và nêu kết luận: Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo, 
nên tốc độ phản ứng tăng. 

Hoạt động 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

GV nêu vấn đề: Để xác định yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ của phản 
ứng như thế nào, hãy quan sát thí nghiệm của một PƯHH nhưng trong trường 
hợp nhiệt độ của một chất là khác nhau. Ví dụ vói phản ứng: 

Na 2 S 2 0 3 + H 2 S0 4 -> sị + S0 2 + H 2 Ò + Na 2 SƠ 4 

GV giới thiệu thí nghiệm: Thực hiện phản ứng trên trong hai trường hợp 

nhiệt độ của dung dịch Na 2 S 2 0 3 khác rihau, còn các yếu tố khác là như nhau 
Cụ thể là: 

- Cốc (a) có 25ml dung dịch Na 2 S 2 0 3 0 , 1M ở nhiệt dô thường, cốc (b) có 
25ml dung dịch Ná 2 S 2 0 3 0,1M và được đun nóng đến khoảng 60°c. 

- - Có hai cốc, mỗi cốc ehứả 25ml dung dịch H,S0 4 0,1M. - - — 

- Đổ đồng thời hai cốc axit vào hai cốc (a) và cốc (b). 

Yêu cầu HS: yỹ 

- Quan sát dung dịcÍTtrong cốc nào xuất hiện màu trắng đục nhanh hơn? 

- Nhận xét về sự liên quan giữa nhiệt độ của dung dịch chất phản ứng với tốc 
.độ phản ứng. 

GV tiến hành thí nghiệm, HS quan sát, mô tả hiện tượng và nêu nhận xét: 
Màu trắng đục trong cốc (b) xuất hiện sớm hơn. 

GV khái quát: Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 

HoạtỆộng 6. Ảnh hưởng của diện tích bể mặt 

Gy nẽu vấn đề: Để xác định ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc của 
chât phản ứng đến tốc độ phản ứng như thế nào, hãy quan sát thí nghiệm của 
phản ứng giữa CaC0 3 và axit HC1 với lượng đá vôi như nhau nhưng kích thức hạt 
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khác nhau cùng tác dụng với hai thể tích bằng nhau của dung dịch axit HC1, cùng 
nồng độ. PTHH của phản ứng: A 

CaCO, + 2HC1 -> CaCI, + CO,t + H,Q 
CíV giới thiệu thí nghiệm: . 

~ Tron ễ hai côc (a) và (b), mỗi cốc chứa 50ml dung dịch HC1 6%. 

- Trong hai mảnh bìa cứng chứa CaCO, có khối lượng như nhạú, kích thước 
hạt khác nhau (dạng hạt và dạng bột). 

- Đố cho CaC0 3 rơi đổng thời xuống hai cốc axit, ở cốc (ẩ^tà CaCO, dang 

hạt to và ở cốc (b) là dạng hạt nhỏ hơn. ^ 

Yêu cầu HS: • 

“ S“ an , sát mức độ sủi bọt khí c °2 ở cốc nào nhanhẶ mạnh hơn, thời gian 
đê CaC0 3 phản ứng hêt trong cốc. Giải thích. 

- Nhận xét về sự liên quan giữa diện tích bề mặtghat rắn và tốc độ phản ứng. 

GV tiến hành thí nghiêm, cho đá vôi đổng thời vào hai cốc, HS quan sát, mô 
tả hiện tượng và nhận xét: Khí co, thoát ra ử'cốc (b) nhanh hơn, mạnh hơn và 
phản ứng kết thúc sớm hơn ở cốc (a). Khí4Ố 2 thoát ra ở cốc (b) nhanh hơn, 
mạnh hơn vì đá vôi ở cốc (b) có kích thước hạt nhỏ hơn, có tổng diện tích bề mặt 
tiêp xúc với axit lớn hơn so với đá vôi trong cốc (a) có kích thước hạt lớn hơn. 

GV khái quát: Khi tăng diện tích bề mật chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 

Hoại động 7. Anh hưởng của chất xức tác 

' GV nêu vấn đề: Ta cần tìĩTỊỊ.JÍjểu thế nào là chất xúc t ác v à chất xúc tác ảnh 
hưởng như thế nào đến tốc độ phấn ứng qua phản ứng phân hủy của nước oxi già 

Nước oxi " i;l hợp, chất kém bền, phân hủy chậm trong dung dich ở 

điều kiện thường theo phảríứng: 

2H,0, -> áĩọO + 0,t 

Chúng ta tiến hành thí nghiệm trong trường hợp phân hủy nước oxi già ở đều 
kiện thường và trong điều kiện có mặt cùa bôt Mnò,. 

G Ỵj iới thi ^phí nghiệm: Có hai cốc, mỗi cốc đều chứa 2.5mỉ dung dịch 

H,0,. Cốc (O ặệỹên và quan sát sự phân hủy của H 2 0 2 . Cốc (2) rắc thêm vào 
một ít bột 

Yêu cjPHS: 

V" * 

~ Quan sát, so sánh mức độ sủi bọt khí oxi ở hai cốc. 

“íNhặn xét ánh hưởng của MnO, đến tốc độ phân hủy của H,0>. 

7 -r -Nhận xet lượng bột MnO, còn hay hêt khỉ không còn khí oxi bay ra 
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Mn0 2 được gọi là chất xúc tác của phản ứng phân hủy của nước oxi già, 
vậy thế nào là chất xúc tác? 

GV tiến hành thí nghiệm (hoặc cho .1 HS tiến hành thí nghiệm), HS quan sát, 
mô tả hiện tượng, nhận xét: Khí oxi thoát ra ở cốc (2) nhanh và mạnh hờt/ở cốc 
(1). MnO, đã làm tăng tốc độ của phản ứng và vẫn còn lại sau phản ứng. 

GV chỉnh lí, nêu kết luận và bổ sung: ' ) 

- Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao 

trong quá trình phản ứng. . ■ 

- Chất làm giảm tốc độ phản ứng được gọi là chất ức chế phán ứng. 

- Ngoài các yếu tố trên, môi trường xảy ra phản ứng/tốc độ khuấy trộn, tác 
dụng của ánh sáng, các tia bức xạ,... cũng ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng. 

III. Ý NGHĨA THỤC TIẼN của Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG 

Hoạt động 8. Tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng 

GV tổ chức cho IIS đọc nội dung trong SGK yl yêu cầu HS: 

- Nêu rõ các yếu tô ảnh hưởng đến tốc độ 'các phản ứng xảy ra trong thực tế 
được nêu trong các ví dụ. Giải thích. 

- Nêu các ví dụ các PUHH xảy ra trorig thực tiễn minh hoạ cho các yếu tố 
nhiệt độ, nồng độ, xúc tác, áp suất, diện tích bề mặt ảnh hưởng đến tốc độ phản 
ứng mà em biết. 

Hoạt động 9. cảng cố kiến thức bài học 

GV tổ chức cho HS làm ọỊắcpÊố»i tập 1,3 tr.153 - 154 SGK và hướngdẫn HS 
làm bài tập 4, 5 tr. 154. Đọc ph|in tư liệu ở nhà. 



Bài 37.. BàHỆỊC hành SỐ 6: Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
Chuẩn klêVr thức, kĩ năng cần đạt 

!/ . - « rj\ '-ÌS / 


Biêt được nụic đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: 
— Anh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. 

7 ; Anh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. 

Ảnh hưởng của diện tiếp xúc đến tốc độ phản ứng. 
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2. Kĩ nâng 

nghậmLm" 8 dụng c ' h ° á chíl dể tíí " hà " h » 'hành Công 0 thí 

Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH. 

- Viết tường trình thí nghiệm. 

"• ^ huân bị hoá chất và d M"3 cụ cho một nhóm học sinh 

1. Hoá chất r . 

: "a 1 ! 8% .- Dung dịch H 2 S0 4 15% 

Zn Vlên hạt to và dạng hạt nhỏ - Nước cất 

k*mw^iĩ?tỉĩíĩ? ĩ 6 nha, .' s . hạt k8m có kích to-èổhác nhau có .hể .hav 

= =5 cangmongcàngìtứt để ,; à g z2ỈỀST một 

2. Dụng cụ T^s 

c ?i?: giá đ f ông nghiệm, đèn cồn, cặp gỗ, châu thủv tinh 

,i°f ‘tí ''cL t0 ., 25 _' (dê >"8 5 * mỏi z nghiệm “ .Lt 

linh 50ml (đụng kẽm .hu hổi sau thí nghiệm). 8 ■ c4c thủy 


III. Tiến trình bài học S" 

* • 

Hoạt động 1. TỔ chức và hướng dẫn ban đầu (10 -15 phút) 
GV tiên hành các hoạt động: 

- Chia câc nhóm HS thực hành 


Nêu mục đích và nhiệm vụ của bài thực hành. 

■ *•*" lra s vchuắn bị cùa HS về cách liến hành .hí nghiệm. 

- *" “• *• <* “■*- - -* 
“ £ ■ SỊỊ££ ££'SS ÍÍX* 

Thí "iHệtiự.Ảnh hưởng cảa nồng độ đến ,ếc độ phàn ứng 
.hao * 0,tac h!ẹ„‘ rình bày cácb tiín hành ,hí " 8 - m> sau đó * 'Mng các 
HOắÍS líy và0 tfng (l) 3ml du "8 HC, ,6%. 6„g (2) lml 














- Đặt hai ống nghiệm vào giá để ống nghiệm. 

- Cho đổng thời vào mỗi ống nghiêm một hạt kẽm có kích thước giống nhau. 

- Quan sát tốc độ khí thoát ra trên bể mặt của các hạt kẽm trong hai ống nghiệm. 

- Giải thích và viết PTHH của phản ứng. Nhận xét về tốc độ phản ứrtg^ờ hai 

ống nghiệm. /% 

Chú ỷ: Sau thí nghiệm, gạn các dung dịch vào chậu đựng chất thải, cho các 
hạt kẽm còn lại vào cốc thủy tinh nhỏ có chứa nước sạch để thu hổi iại. 

Thí nghiệm 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đển tốc độ phân ứng 

GV yêu cầu HS mô tả cách tiến hành thí nghiệm và hệ thống thứ tự các thao 
tác cần thực hiện: /sỹ" 

- Lấy hai ống nghiệm, cho vào mỗi ống 3ml dung địch H 2 SƠ 4 15%, đặt một 

ống vào giá để ống nghiêm. . 

- Dùng cặp gỗ cặp một ống và đun nóng dung dịch trong ống đến gần sôi. 

- Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt kẽm có kích thước giống nhau. 

- Quan sát tốc độ khí thoát ra trên bề mặt cáé hạt kẽm trong hai ống nghiêm 

và kết luận. X/ 

- Giải thích và viết PTHH của phản ứng. 

Chú ỷ: Không dùng dung dịch IIG1 thay cho axit H 2 SƠ 4 trong thí nghiệm 
này vì axit HC1 dề bay hơi nên khi đun gần sôi dung dịch, khí HC1 thoát ra khỏi 
dung .dịch làm cho nồng độ axit HC1 trong dung dịch ở hai ống nghiệm không 

còn như nhau. / ; 

__ *-■% ____ 

Thí nghiệm 3. Anh hưởng củưdiện tích hề mặt chất rắn đến tốc độ phản ứng 

■ 


GV yêu cầu HS trình bày/cách tiến hành thí nghiệm và hệ thống các thao tác 
cần thực hiện: 

- Lấy vào hai ống nghiệm, mỗi ống 3ml dung dịch H 2 SO Ạ 15%, đặt vào giá 
để ống nghiệm. 

- Chuẩn bị hai mẩu kim loại kẽm (hoặc Mg, Al) có khối lượng bằng nhau 
nhưng có kích thước hạt khác nhau. 

— Cho động thời hai mẫu kẽm đã chuẩn bị vào hai ông nghiệm đựng axit 
H 2 S0 4 ở trệru . 

- Quan sát tốc độ thoát khí trên bề mặt các mẫu kẽm trong hai ống nghiệm 
và kết laậrí. 

/r > • 

Giải thích, viết PTHH cửa phản ứng. 


V 
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Hoạt dộng 2. Các nhổm HS tiến hành thí nghiệm (15 - 20 phút) 

G V theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS khi cần thiết và chú ý: 

- Sự phân công công việc trong nhóm đảm bảo mỗi HS đều dược tham gia 

tiến hành một thí nghiệm. " 

« 

- Đá* 11 bảo an toàn, vệ sinh chỗ làm việc của nhóm. 4 . 

— Thời gian hoàn thành các thí nghiệm. 

- Quan sát, ghi chép hiện tượng thí nghiệm làm tư liệu để hoàn thành tường 
trình thí nghiệm (theo cá nhân). 

Hoạt động 3. Hoàn thành công việc cuối buổi thực hành (15 phút) 

— HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh chỗ làm viêc và phòng thí nghiệm 
(hoặc lớp học) (5 phút). 

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm và buổi thực hành (2 phút). 

- HS hoàn thành tường trình thí nghiệm và nộp cho GV (8 phút). 

IV. Giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm của bài thực hành 

Thí nghiệm Ị. Anh hưởtìg của nồng độ đến tốc độ phản ứng 

Khi cho đồng thời kẽm vào hai ống nghiệm có nồng độ khác nhau thì tốc độ 
thoát khí ở bể mặt hạt kẽm ở ống nghiệm (1) nhanh và mạnh hem ở ống nghiệm 
(2). Nồng độ của dung dịch axit ở ống nghiệm (1) lớn hơn nồng độ axit của dung 
dịch ở ống nghiệm (2). Nồng độ chất phản ứng tằng, tốc dộ phản ứng tăng. 

PTHH của phản ứng: Zn PầHCl -» ZnCl, + H 2 T 

Thí nghiệm 2. Ảnh hưângcỊẩnhiệt độ đến tốc độ phản img " 

Tốc độ khí thoát ra trẽrpbề mặt hạt kẽm trong ống nghiệm đụng dung dịch 
axit H 2 S0 4 đã đun nónghhanh và mạnh hơn ống nghiêm đựng axit ở điều kiện 
thường. Nhiệt độ tăng làm cho tốc độ phản ứng tăng. 

PTHH của phản ứng: Zn + H 2 S0 4 -•» ZnSO, + H,t 

A %j “ - 

Thi nghiệm ỳ.-Ạnh hưởng của diện tích bé mặt chất rắn đến tốc dộ phản ứng 

Tốc độ ihòắt khí H 2 trong ống nghiệm có các hạt kẽm có kích thước nhỏ hơn 
thoát ra nhạnh iiơn và mạnh hơn vì với kích thước hạt nhỏ có diện tiếp xúc với 
đung dịclvaxĩt H 2 S0 4 lớn hơn so với các hạt kẽm có kích thước hạt lớn hơn có 
cùng kliối lượng, nên có tốc độ phản ứng lớn hơn. Khi diện tích bể mặt-của chất 
phản úng tăng lên thì tốc độ phản ứng cũng tăng. PTHH của phán ứng như ở thí 
nghiền 2. 
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Bài 38; CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

1. Kiến thúc 

HS biết được: 

- Khái niệm phản ứng thuận nghịch và nêu ví dụ. 

- Khái niệm về cân bằng hoá học và nêu ví dụ. 

- Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng hoá học và nêu ©dụ. 

— Nội dung nguyên lí Lơ Sa-tớ-li-ê và cụ thế hoá trong mối trường hợp cụ thể. 

2. Kĩ năng 4?) 

Quan sát thí nghiệm rút ra được nhận xét về pliản ứng thuận nghịch và cân 
bằng hoá học. '*?;• 

~ ■ .. . - ■■ 

- Dự doán được chiều chuyển dịch cân bằng hoá học trong những điều kiện 

cụ thể. -0 '' 

. , ■ . 

ân dụn^, (iirọc các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học để đề xuất 
cách tăng hiệu suất phản ứng trong trường hợp cụ thể. 

r ’_ ■ ■_ ,cjp * ’ 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếu 

1. Phương pháp dạy học 

— Thuyết trình nêu vân đề.. 

- Đàm thoại tìm tòi. 


- Hoạt động độc ỉập ẹủtVHS theo cá nhân, nhóm. 

2. Phương tiện dạy hợc 

- Hình 7.4: Sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo 

thời gian. . 

- Hình 7..5^Thí nghiệm để nhận biết sự chuyển dịch cân bằng của phản ứng 
chuyển hoá QNQ 2 (k) +=± N,0 4 (k) 

ỹ* _ 

“ hln^.6: Thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng: 

N 2 0«w 4=± 2NO,W 

^piuẩn bị thí nghiệm nhận biết sự chuyển dịch cân bằng: Thu sẩn 3 ống 
nghiêm khí NO, (từ phản ứng HNO, đặc với Cu), có màu sắc như nhau, dậy kín 

<p . . 
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bàng nít cao su. Dùng paraíịn đun nóng chày nhò vào các khe giữa miệng ông 

" ú, „ c . a ° *“• Paraf it> nguội dĩ, hoá rán bịt kín nút giữ cho No! khó 

mỉvỉĩ' 2 cái dể dỊg ££ dá vầSc 

nóng, nước đá, tinh thể NaCl, đèn cồn, kiểng sắt và lưới sắt. ' 


III. Tiến trình bài học 

GV tô chức các hoạt động học tập: 

1 ÚK ; U MỘT CHIỀU, PHẢN ÚNG THUẬN NGHICH 

VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

thuận nghịch 8 1 Hinh thổnh khảỉ niệm phứn - ứng mộ Ệ ÍÌềUf pỉấổn 
GV tổ chức cho HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: 

*• n _ à ° ** phản ứng chiéu? Cách mỏ tả phản Ong một chiểu? . ’ 

Í!i àphản , ứ ? ê ^ỈĨHln nghịch ? Cách mô tả phản úng thuận nghịch, 
chiêu phản ứng thuận, chiều phản úng nghịch? F • * ■ 8 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh: Tv ỹ 

chuỹểnTo" " phản 4,18 ,huặn nghích qua P ™H và mũi tên biểu thị sự 

u..J. Tr0n í\ phả ". lín ? ,hu ! n n * h * ch ' sếchít phản ứng không chuyển hoá 

£152? 1 piX “* £ cácch“ph!n 2 

* - "X 

Hoạt động 2. Hình thành khái niệm cán bằng hoá học 

.'mo H Ĩ! Ùng , ph ^ n Ưch ĨỈ5? thu được từ thực nghiệm của phản 

ứng thuận nghịch sau được thực hiện ở 430°C, trong bmh kín p 

Ặậ^) + Ị(k) ? 


=± 2HI (k) 
0,500 mol 0 mol 

- * V °’ 393 mo1 0,393 mol 0,786 mol 

Trạng thái cân bằng: 0,107 mol 0,107 mol 0,786mol 

1 7 1 « J . 


Ban đầu: ^ 0,500 mol 

Phản ứng xảy ra: 


, , -»• V > 1V ' 11,01 U, 1 U/moi u,/ỗòmol 

noi!^tỉ li : Slt biên thiên tốc độ phản ứng thuận vù phản ứng 

blg w htc.^ 8 âu hồi dSn dắ ‘) “"8 phán tích didến khai ntóm 2 
nghich"lịS : o Tr0nS bình khÒ " 8 cé H1 nên số mo1 HI bằ "S «fc dỏ phàn ứng 
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Phản ứng xảy ra: 

- H 2 kết hợp với I 2 tạo ra HI, số mol H 2 và I 2 giảm dần nên tốc độ phản ứng 
thuận giảm dần (V t ). 

- Một phần HI tạo ra lại phân hủy tạo ra H 2 và I 2 , số mol HI tăng dần, tốc độ 

phản ứng nghịch tăng dần (V n ). 4 y 

- Phản ứng thuận và phản ứng nghịch xảy ra đồng thời, đến một thòi điểm 
V, = v„, nồng độ các chất trong phản ứng thuận nghịch được giữ nguyên không đổi. 

- Trạng thái V, = V n của phản ứng thuận nghịch được gọi là cân bằng hoá học. 

GV yêu cầu HS: 0 

- Nêu định nghĩa khái niệm cân bằng hoá học. 

- Ở trạng thái cân bằng, PƯHH có xảy ra không? Giải thích. 

GV chỉnh lí, nhấn mạnh: Cân bằng hoá học là cân bằng động nghĩa là trong 
một đơn vị thời gian, nồng độ các chất phản ứng giầm đi bao nhiêu theo phản ứng 
thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản ứng nghịch. Trong hệ cân bằng luôn có 
mặt các chất phản ứng và các sản phẩm. 

II. Sự CHUYÊN DỊCH CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

Hoạt động 3. Hình thành khái niệm Sự chuyển dịch cân bằng hoá học 

GV nêu vấn đề: Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch có bị thay 
đổi do tác động của các yếu tố bên ngoài không, ta nghiên cứu thí nghiệm sau. 

GV giới thiệu thí nghiệm: 

- Hại ống n ghiêm chứa khí N0 2 có màu như nhau, trong đó có cần bằng: 

2N0 2 (k) <—r ' NẠ (k) 

(màu nâu đỏ) (không màu) 

- Ngâm một ống tróng cốc nước đá, một ống nghiệm để đối chứng ở điều 

kiện thường. V, 

— So sánh màu của hỗn hợp khí ở hai ống, nhận xét về sự chuyển hoá của các 
chất khí trong phản ứng thuận nghịch ở hai ống nghiệm do tác động của nhiệt độ. 

GV tiến hành thí nghiệm, HS quan sát, mô tả hiện tượng, nêu nhận xét. 

GV chỉnh lí và nhấn mạnh: Màu của ống nghiệm ngâm trong cốc nước đá 
nhạt hơn ống nghiệm đổ ngoài không khí do các phân tử NG 2 trong ống này đã 
phản ứng thêm để tạo ra N 2 0 4 , làm nồng độ NO, giảm bớt đi, nồng đô‘N 2 0 4 tăng 
lên, tức là cân bằng hoá học ban đầu đã bị phá vỡ. 

' GV bổ sung: Nếu ngâm ống nghiệm này một thời gian, màu của hỗn hợp khí 











nhạt dần đến một mức độ rổi giữ nguyên. Như vậy trong ống nghiệm ngâm trong 
nước đá đã có quá trình biến đổi từ trạng thái v,= V n ban đầu đến trạng thai V, > v„ 

va đên trạng thái cân băng mới (Vị mới = V n mới). Hiện tượng này được goi là 
sự chuyển dịch cân bằng hoá học. *Ệ' 

yêu c ^ u nêu đ i nh n ghĩa khái niệm chuyển dịch cân bằng hoá học, GV 
chinh lí và giới thiệu thí nghiệm tiến hành cách khác theo SGK qua hình 7.6. 


— • o •---U1V/U ưvji\ lịua 11 

Hoạt động 4. Củng cố nội dung kiến thức phần I và II 




& 


GV tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động: 

“ bài Ịập l > 2 tr 162 SGK để củng cố khái niệm cần bằng hoá học, đặc 
điểm của cân bằng hoá học và phạm vi sử dụng khái niệọv này (chỉ áp dụng chõ 
phản ứng thuận nghịch). . /% v 

- Trả lời câu hỏi: Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng hoá học? 

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HUỞNG ĐẾN CÂN ỐẰNG HOÁ HỌC 

GV nêu vấn đề: Những yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ làm chuyển dịch 
cân băng hoá học của phản ứng thuận nghịch: Chúng được gọi là các yếu tố anh 
hưởng đến cân bằng hoá học. Vậy dưới tác động của các yếu tố này thì cân bằng 
hoá học của các phản ứng thuận nghịch se chuyển dịch theo hướng nào? 

1. Ảnh hưởng của nồng dộ 


■ % f 

. H ° ạt ấ ỷ n ^ 5 * Nghiên cứu ảnậ hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân 
bằng hoá học TV 


bình kín, nhiệt độ cao và khống đổi: C(r) + co 2 (k) -)• ICOịk) 

Yêu cầu HS trao đổi thảo luận, trả lòi các câu hỏi: 

a. Khi hệ phản ứng đang ở trạng thái cân bằng thì tốc độ phản ứng thuận và 

tọc độ phản ứng nghịch quan hệ vói nhau như thế nào? Nồng độ các chất trong 
phản ứng có biến đổi không? 

b. Nếu thêm vào hệ một lượng khí C0 2 thì quan hệ giữa phản ứng thuận và 
phan ưng nghịch thay đôi thê nào? Cân bằng hoá học bị ảnh hưởng thế nào? 

c. Nhận xét vê chiều chuyển dịch của cân bằng hoá học trong hệ. 

GV/Chỉnh lí và nhấn mạnh các nội dung: 

7 Kỉì ị thê ™Ỵ ào mi > { lư< ?ng khí C0 2 , nồng độ co, trong hệ tăng lên, lập 

tứ ^ v . > v n do C0 2 phản ứng thêm với c tao ra co. 

TT ' 
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- Quá trình tiếp diễn cho đến khi V, lại bằng V n và cân bằng mới được thiết lập. 

- Cân bằng của hệ đã chuyển sang trạng thái cân bằng mới, nồng dộ các chất 

trong hệ khác với nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng cũ. SỄ v/' 

- Khi thêm C0 2 vào hệ cân bằng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, 
chiều làm giảm nồng độ C0 2 thêm vào. 

GV tổ chức cho HS vận dụng xác định chiều chuyển dịch cân bằng cua hộ khi: 

- Lấy bớt khí co khỏi cân bằng (V n < V t ). 



- Thêm khí co vào hệ (hoặc lấy bớt khí C0 2 ra khỏi hệ) (V t < V n ). 

GV chỉnh lí và kết luận: Khi tăng hoặc giảm nồng độ một chất trong cân 
bằng, thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của 
việc tăng hoặc giảm nồng độ của chất đó. 

GV lưu ý HS: Trong hệ có chất rắn tham gia thì việc thêm hoặc bớt lượng 
chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng, cân bằng không chuyển dịch. 

2 _ 4/V 

2. Anh hưởng của áp suất 

Hoạt động 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp Suất đến sự chuyên dịch cân bằng 
GV sử dụng hình 7.6 và nêu vấn đề: Để nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất 

đến sự chuyển dịch cân bằng ta xét hệ cân bằng: N 2 0 4 (Q < .> 2NO/Q trong 

. 

xi-lanh kín có pit-tông ở nhiệt độ thường. 

GV yêu cầu HS: Quan sát hệ cân bằng, hình 7.6 và trả lời các câu hỏi: 

a. Nếu .tăng áp suất chung của hệ (đẩy pit-tông vào, làm giảm thể tích chung 
của hệ) thì sô mol các khí thay đổi thế nào? (số mol khí N0 2 giảm, số moi khí 
N 2 0 4 tăng) — — 

b. Quan hệ giữa tốc độ phản ứng nghịch và phản ứng thuận thay đổi thế nào? 

(V n > V.) xỹ 

c. Nhận xét về chiểu chuyển dịch cân bằng khi áp suất tăng. (Cân bằng của 
hệ chuyển dịch theò chiều nghịch, chiều làm giảm áp suất chung của hệ) 

HS vận dụng: Xác định chiều chuyển dịch cân bằng của hệ khi giảm áp suất 
chung của hệ bằng cách kéo pit-tỏng ra cho thể tích chung của hệ tăng lên. 

GV chỉnh lí và kết luận: Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng, 
thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của việc 
tăng hoặc giảm áp suất đó. 

GV lưu ý HS: Áp suất không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cãn bằng khi: 

- Phản ứng có số mol khí ở hai vế của PTHH bằng nhau. 

- Phản ứng không có chất khí tham gia. 

y 
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3. Anh hưởng của nhiệt độ 

Hoạt động 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dỉch 
cân băng ■ ■ 

Gv tổ chức cho HS doc SGK phần nội dung tr.160 tìm hiểu về phản ứng toả 
nhiệt và phản ứng thu nhiệt, yêu cầu HS trao đổi, trả lời câu hỏi sau (GV tranh 
:hu đun một cốc nước nóng chuẩn bị cho thí nghiệm): /*3 

- Kí hiệu nhiệt phản ứng và cách biểu thị phản ứng loả nhiệt hoặc thu nhiệt? 

_ L ,_ G Ỵ Chỉ ? h ư , và nhấn mạnh: Các PƯHH điễn ra thườngtheo sự giải 

phong hoạc hâp thu năng lượng dưới dạng nhiêt. 

7 Ph ^ n ứng toa nhi ^ t la P *^ HH xảy ra có giải phóng năng lượng dưới dang 
nhiệt. V) 

7 Phản úìl ® thu nhi ? t ỉà PƯHH xảy ra khi được cụng cáp nhiệt liên tục (đun 
nóng). 7s> • 

, 7 ^ h r ị;l p ! lản . ứng là dại lư< ?ng chỉ lư ?ng nhiệt .(tốả ra hay thu vào) kèm theo 

của mỗi PƯHH. Kí hiệu AH. 

• Phản ^ toa nhi ^ t ’ nh ^t phản ứn ể có giá trị âm (AH < 0); Phản ứng thu 
nhiệt, nhiệt phản ứng có giá trị dưomg (AH > 0). 

GV nêu vấn đề: Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hoá 
học, ta xét cân bằng sau trong bình kín ởỊlc nhiệt độ khác nhau. . 

N 2 0 4 (ấ:) 2NOM AH = 58kJ 

(không màu) (màu đố nâu) 

- — v7 ng này *Ị? P hản ứng thu nhiệt (AH = 58kJ > 0), phản ứig nghịch - 
toả nhiệt (AH = -58kJ < 0). c/ • 

GV giới thiệu thí nghiệm: 

Uk~ĩ° n ỉ 3 ống n ^ hi ! m đă chứa hỏn hụp các khí N0 2 , na ở trạng thái cân 
bang như nhau nên có màu sắc như nhau. 

. ' fng n gâm vào cóc nước sôi, một ống nhúng vào cốc nước đá, môt 

ông đế ở nhiệt độ thường làm đối chứng. 

GV yêu cầuri^Quan sát thí nghiệm và cân bằng trên, nêu nhận xét: 

_ cúa các ốn g nghiệm nhúng trong nước sôi và nước đá khi 

SO sanh VƠI màu săc của ống nghiệm đối chứng. 

„u., ~ x f7 4 - nh sự chuyểndịchcân bằn g của hệ khi tăng nhiệt độ (ống nghiệm 
nhÚ " 8 Ỵ^ ước nóng) và khi giảm nhiệt độ (ống nghiệm nhung vào nước đa) 

_ a __ Gv ĩiồn hành thl nghiệm, HS quan sát hiện tượng, trao đổi và thảo luân, 
nêu nhận xét. • ’ 

. 4 
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GV hướng dẫn và hệ thống các nhận xét của HS: Hỗn hợp khí ở tráng thái 
cân bằng: 

- Khi nhúng ống nghiệm đựng hỗn hợp vào nước sôi, màu hỗn hợp khí đậm 
lên, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, chiều của phản ứng thu nhiệt. 

- Khi nhúng ống nghiệm đựng hỗn hợp vào nước đá, màu của hỗn hợp khí 
giảm đi, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, chiều của phản ứngtoả nhiệt. 

Như vạy, khi tang nhiệt độ, cân băng chuycn dịch theo chiểu phản ứng thu 
nhiệt, nghĩa là chiều làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ và khi giảm nhiệt 

đọ, cân bang chuyên dịch theo chiêu phản ứng toả nhiệt, chiều làm giảm tác đông 
của việc giảm nhiệt độ. C3 

Hoạt động 8. Nguyên lí chuyên dịch cân bằng LơSa-tơ-li-ê và vai trò của 
chất xúc tác 

GV yêu cầu HS: 

- Xem lại các nhận xét về chiểu chuyển dịchcân bằng hoá học khi chịu tác 
động của các yếu tố: nồng độ, áp suất, nhiệt độ. 

- Nêu điểm giống nhau về chiều chuyển dịch cân bằng hoá học khi chịu tác 

động của mỗi yếu tố trên. /SK 

GV chỉnh lí ý kiến của HS và nêu nguyên lí chuyển dịch cân bằng (như SGK). 

GV trình bày vai trò chất xúc táei ' 

- Chất xúc tác làm tăng V, và V n với sô lần bằng nhau nên không ảnh hưởng 
đên chuyển dịch cân bằng hoă hộc; 

- Làm chocân bằng của phận ứng thuận nghịch được thiết lập nhanh chóng hơn. — 

IV. Ý NGHĨA CỦA TỘC ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BẲNG HOÁ học 
TRONG SẢN XUẤT HOÁ HỌC 

Hoạt động 9. Tìm hiểu ý nghĩa của các kiến thức về tốc độ phản ứng và 
cân bằng hoá học trong sản xuất hoá học 

GV chia các nhóm HS, một nửa số nhóm đọc ví dụ 1 trong SGK, nửa số 
. <jtoc ví dụ 2 và thảo luận các vấn đề: 

- Nêu đặc /điểm của PƯHH trong quá trình sản xuất axit sunfuric hoặc phản 
ứng tổng hợp amoniac. 

- Đ&^cùất các yêu tô tác động có thể dùng để cho cân bằng hoá học chuyển 
dịch thẽo chiều thuân. 

Ạ ■ • • 

///; Nêu yếu tô mà người ta dã lựa chọn để tác động đến cân bằng hoá học 
trong công nghiệp sản xuất chúng và phân tích lí do của sự lựa chọn này. 

■ . 
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GV tổ chức cho một nhóm đại diện trình bày, các nhóm cùng chủ đề bổ sung 
và hệ thống với từng ví dụ. 

GV nêu nguyên tắc chung trong sản xuất khi chọn yếu tố tác động để phản 
ứng xảy ra thu được nhiều sản phẩm, chất lượng tốt, giá thành rẻ nên cần thực/liên: 

- Phân tích đặc điểm của phản ứng. 

- Dự kiến các yếu tố tác động để cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều tạo 
ra sản phẩm cần dùng (theo lí thuyết về tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học). 

- Lựa chọn các yếu tố tác động tối ưu trong các yếu tố dự kịếito . 

Ví dụ 1: Phản ứng tạo SO 3 từ S0 2 và 0>. Ẩ 

Đặc điểm của phản ứng: 

- ở điều kiện thường phản ứng xảy ra rất chậm. 

— Phản ứng có chất khí tham gia, số mol phân tử sản phẩm ít hơn tổng số mol 
của các chất phản ứng. 

- Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Á/V 

Các cách làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận: 

- Tăng áp suất. • • - Tăng nồng độ S0 2 hoặc 0 2 . 

- Giảm nồng độ SO 3 . - Hạ nhiệt độ. 

Các biện pháp được lựa chọn và thực hỉện: 

- Tăng nồng độ 0 2 bằng cách dùng đií khổng khí. 

- Duy trì nhiệt độ 450°c vì hạ nhiệt độ phản ứng xảy ra theo chiều thuận 
nhưng ở nhiệt độ thường phản ứng xảy ra rất chậm. 

- Dùng chất xúc tác V 2 O s để phản ứng nhan h chón g đat đến cân bằng. 

Ví dụ 2: Phản ứng tạo ra NHj từ N 2 và H,. 

Về đặc điểm của phản ứng tương tự như phản ứng ở ví dụ 1 , nên các cách 
làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận cũng tương tự. 

Các biện pháp được lựa chọn và thực hiện: 

- Tăng áp suất (khọảng 200 - 300atm) nhưng không thể tăng quá cao vì sức 
chịu đựng của thiết bị dùng trong sản xuất. 

— Nhiệt độ phù hợp 450- 550°c, lí do tương tự ví dụ 1. 

- Dùng chắt xúc tác sắt vụn trộn thêm A1 2 0, và K 2 0. 

Hoạt động 10. Củng cô bài học 

GV tổ chức cho HS làm bài tập 4, 5, 2 tr. 163 và 162 SGK và hướng dẫn HS 
đọc tư liệu, bài đọc thêm tr.164 - 165, làm các bài tập 6 , 7, 8 tr. 163 SGK ở nhà, 
chuẩn bị cho bài luyện tập chương 7 . 
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Bài 39. Luyện tập: Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt 
1. Kiến thúc 

Củng cố các kiến thức về tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, chuyển dịch 



A 






8 



cân bằng hoá học. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ PƯHH. . 

- Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê để làm chuyển 
dịch cân bằng hoá học. 

II. Phương pháp và phương tiện dạy học chủ yếứ 

1. Phương pháp dạy học 

— Đàm thoai tìm tòi. 

- Hoạt động độc lập của HS theo cá nhân, nhóm. 

2. Phương tiện dạy học 

Hệ thống câu hỏi và bài tập vận dụng, rèn kĩ nãng. 

III. Tiến trình bài học rỳ 

GV tổ chức các hoạt động học tập: 

A. KIẾN THÚC CẦN NẮM VŨNG 

* . 

Hoạt dộng 1. củng cố và hệ thống kiến thức vê' tốc độ phản ứng và các yếu 
tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

GV tổ chức cho HS nhớ lại kiến thức qua các câu hỏi: 

a. Tốc độ phản ứng là gì? Tốc độ trung binh của phản ứng được tính bằng 

biểu thức nào? J0 

b. Những yếu tố nàọ ẫnh hưởng đến tốc độ phản ứng? 

c. Vận dụng làm bài tập 3 tr.168 SGK. 

GV chỉnh lí và hệ thống các nội dung: 

- Khái niệm tốc độ phản ứng và biểu thức tính tốc độ phản ứng trung bình. 

- Tốc đố phản ứng tăng khi tăng nồng độ chất phản ứng, tăng áp suất của 
phản ứng cố chất khí tham gia, tăng nhiệt độ cho phản ứng, tăng diện tích bề mặt 
chất phản ứrig là chất rắn, có mặt chất xúc tác. 

GV tổ chức cho HS vận dụng kiến thức đã hệ thống làm bài tập 4 tr. 168 SGK 
và yêu cầu HS giải thích sự lựa chọn phản ứng có tốc độ lớn hơn trong các cặp 
chất bằng sự xác định yếu tố làm tăng tốc độ của phản ứng. 


\\ 
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Hoạt động 2. Cung cô kiến thức vê càn bằng hoá học 
GV tô chưc cho HS nhớ lại kiên thức qua các câu hỏi: 

a. Thê nào là phản ứng thuận nghịch? Phản ứng thuận nghịch có đặc điềm gì? 

b Cân bằng hoá học là gì? Có phải tất cả các PƯHH đều có trạng thái cân 
bằng hoá học không? 

c. Vì sao nói cân bằng hoá học là cân bằng động? 

d. Có thổ duy trì một cân bằng hoá học để nó không biến đổi theo thời gian 

không? Băng cách nào? (có thể, bằng cách giữ nguyên các điều kiện thực hiên 
phản ứng) 0 

GV xác nhận câu trả lời đúng, chinh lí các câu trả lờị^ua HS. 

Hoạt động 3. Củng cô kiến thức về sự chuyển dịch càn bằng hoá học 

GV tổ chức cho HS ôn lại kiến thức về sự chúyển dịch cân bằng qua các 
hỏi: 


câu hỏi: 

a. Sự chuyển dịch cân bằng là gì? 




a. oụ cnuyen aicn can Dang lâ gỉ / 

b. Nhưng yêu tô nào ảnh hưởng đên cân bằng hoá học? 

c. Khi tăng hoặc giảm nồng dộ một chất trong cân bằng thì cân bằng chuyển 
dịch theo chiều nào? Nếu thêm hoặc bớt lượng chất rắn trong hệ cân bằng có chất 
răn thì cân bằng chuyển dịch theo chiềủ nấo? 

d - Khi tăn s h °ặ c ỗ iảm áp suất chung của hệ cân bằng thì cân bằng chuyển 
dịch thẹo chiều nào? Áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng của hệ trong các 
trường hợp nào?_ yjX, _ 

e Khi tăng hoặc giảm nhiệt độ của hệ cân bằng thì cân bằng chuyển dịch 
theo chiều nào? Nêu ví dụ minh hoạ. 

f. Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê phát biểu về điều gì? Hãy phát biểu nội dung của 
nguyên ư - :V : . 

. g- Vì sao chất xúc tác làm tăng tốc độ PƯHH nhưng lại không làm chuyển 
dịch cân bằng của hệ cân bằng? Vì sao nó được sử dụng nhiều trong sản xuất hoá 

học? (vì chất xị|ệ 'tác làm cho cân bằng được thiết lập nhanh chóng hơn, PƯHH 
xảy ra trong những điều kiện thuận lợi hơn) 

GV x^ nhận câu trả lời đúng và chỉnh lí, hệ thống kiến thức theo các câu trả 
lời của HS. 

















Hoạt động 4. Giúp HS làm rõ ý nghĩa thực tiễn của các kiến thức về tốc độ 
phản ứng và căn bằng hoá học 

GV nêu câu hỏi mở cho HS thảo luận trong lớp hoặc trong nhóm: * . 

Sự hiểu biết về PƯHH, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học có lợi gì? Hoặc 
các kiên thức vể PUHH, tốc độ phản ứng và cần bằng hoá học được vận dụng để 
giải quyết các vân đề gì trong đời sống và trong sản xuất hoá học? (Vận dung 
làm bài tập 1) O) 

GV hệ thống các ý kiên của HS và nhấn mạnh: Các kiến thức về lốc dô phản 
ứng và cân bằng hoá học là. cơ sở khoa học giúp chúng ta: ẤỊ, 

- Xác định được các yếu tố tác động để làm tăng hoặc giảm tốc độ PƯHH, 
làm chuyển dịch cân bằng hoá học của hệ cân bằng theo chiều ta mong muốn hay 

1 ^ ^ ^1II lj cân bằng hoá học (đề xuất theo lí thuyết). 

- Hiểu được cơ sử khoa học của các biện pháp kĩ thuật được vận dụng trong 
thực tiên và trong sản xuât hoá học đem lại lợi ích chọ con người. Ví dụ: Vì sao 
ninh xương bằng nồi áp suất thì nhanh nhừ, đỡ tốn nhiên liệu hơn so với ninh ở 
áp suất thường? Vì sao viên than tổ ong cần có các lỗ thì mới cháy được hết? 
Muốn cho ngọn lửa trong lò cháy to thì cần phải quạt lò, củi phải chẻ nhỏ và để 
gác lên nhau? Vì sao trong sản xuất phải cho nguyên liệu chất rắn và chất khí đi 
ngược chiều nhau khi nạp vào lò, phải làm giàu qụặng, phải lấy dư một chất phản 

ứng?... ét ' ’■ 

GV cần hướng dẫn, động viên HS nêu ra ý kiến của mình, các ví dụ gặp trong 
cuộc sống làm cho hoạt động học tập sôi nổi và hấp dẫn hơn. 

_ B. BÀI TẬP _ ___ _ 

Hoạt động 5. Rền kĩ năng vận dụng nguyên lí chuyển dịch cán bằng của 
Lơ Sa-tơ-li-ê làm chuyển dịch cân bằng hoá học 

GV tố chức cho HS vận dụng kiến thức đã hệ thống làm bài tập 5, 6, 7 
tr. 168 - 169 SGK, chíLý hướng dẫn HS phương pháp suy luận: Phân tích đặc 
điểm của phản ứng thuận nghịch trong hệ, đề xuất biện pháp hoặc lựa chọn biện 

pháp làm chuyển dịch cân bằng hoá học trên cơ sở của nguyên lí chuyển dịch cân 
bằng của Lơ Sa-tơ-li-ê. 

Hoạt động 6. Tổng kết bài luyện tập 

GV hệ thống các kiên thức cần nắm vững và sự vận dụng kiến thức vào giải quyết 
các vấn để cụ thể trong đời sống, sản xuất hoá học. 

Q^jhhận xét giờ học, hướng dẫn HS ôn tập học kì II và cuối năm học. 
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MỘT SỐ GIÁO ÁN MINH HOẠ 


. _ • ■ • • Jỷ 

Bài 2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, NGUYÊN Tố HOÁ HỌC, ĐỔNG ví ' 

I. Chuẩn kiên thức, kĩ năng cần đạt 

INỈVŨ rrnng 20. 

II. Chuẩn bị - <v 

HS: Nắm vững đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử. 

GV: Các phiếu học tập. 

Phiếu học tập số 1 2Ềr ' 

t ~ ~~ -r K, 

Nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt cơ bản nào? Hãy nêu đặc tính của 

các hạt cấu tạo nên nguyên tử. Từ đó rút ra kết luấn điện tích của hạt nhân do 
điện tích của loại hạt nào quyết định? 

Phiếu học tập số2 

1. Nguyên tử c có 6 proton, nguyên tử AI cố 13 proton. Hãy cho biết sô dơn vị 
điện tích hạt nhân, sô điện tích hạt nhân và sô electron trong mỗi nguyên tử 

đó? Sr 

2 . Nguyên tư nitơ có 7 electron ở lóp vỏ, cho biết điện tích hạt nhân, số proton 

của nguyên tử nitơ. J V 

'Phiếu học tập số 3 

1. Hạt nhân của nguyên tử cạcbon có 6 proton và 6 nơtron; Hạt nhân nguyên tử 

nhôm có 13 nơtron và 14 proton. Hãy xác định sô khối của nguyên tử cacbon 
và của nguyên tử nhôm. 7 

2. SỐ khối của nguyên tử Na là 23. Biết rằng hạt nhân của nguyên tử Na có 12 
• nơtron. Hãy Qho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số điện tích hạt nhân và số 

electron của nguyên tử Na. 

3. Hạt nhân ngụyên tử oxi có 8 proton và 9 nưtron. Sô khối của nguyên tử oxi này 
là bao nhiêt#^ 

4. Nguyên tử clo có điện tích hạt nhân là 17+, số khối cua nguyên tử bằng 35. 
Hỏi hạt nhân nguyên tử này có bao nhiêu nơtron? 

5. Nguyên tử lưu huỳnh có 16 electron và sô khối là 33. Hãy tính sô proton, sô 

_ Ẩ— /V . •» M. y 


nơtron của nguyên tử đó. 
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III. Phương pháp dạy học chủ yếu 

A : 'Ã • *<. . 

Phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp với việc sử dụng các đồ dùng dạy học 

q uan - . /m 


trực quan. 

IV. Tiến trình bài dạy 

Hoạt động của GV 


Hoạt động 1: 

GV chiếu Phiếu học tập số I. 

Hạt nhân gồm có hạt proton và 
nơtron, chúng liên kết rất chặt chẽ với 
nhau. 

• GV cho VD. 


GV chiếu Phiếu học tập SỐ2. 

Hoạt động 2: 

• GV yêu cầu: Đọc SGK và cho biết 

số khối của hạt nhân là gì? r V 

• __ y 

• GV cho VD. o 

=7 


Hoạt động của 





GV chiếu Phiếu hộc tập sô 3. 

Số điện tích hạt nhân z và số khối A 
được coi là những số dặc trưng của 
nguyên tử hay của hạt nhân. (Dựa vào 
những số này ta biết được cấu tạo 
nguyện/tử) 

I - 


I. Hạt nhân nguyên tử o 

1. Điện tích hạt nhân 

Nếu nguyên tử có z proton, thì số đem vị 
điện tích hạt nhân là z, điện tích hạt 
nhân là z+. ỵ 

VD: Nguyên tử c có 6 proton, số đom vị 
điện tích hạt nhân của nguyên tử c là 6, 
điện tích hạt nhân là 6+. vỏ electron của 
nguyên tử có 6 electron. 

Sô đơn vị điện tích hạt nhãn — Sô proton 

— Số electron 

HS hoàn thành yêu cầu của Phiếu học 
tập số2 vào vờ. 

2. Số khôi (kí hiệu là A) 

Sô khối của hạt nhân bằng tổng số 
proton (Z) và số nơtron (N). 

--- A = z + N_ 

• * 

VD: Hạt nhân của nguyên tử c có 6 
proton và 6 nơtron. Vậy nguyên tử c có: 
A = 6 + 6 => A = 12 

Hạt nhân của nguyên tử AI có 13 prolon 
và 14 nơtron. Vậy nguyên tử AI có: 

A= 13+ 14 => A = 27 

HS hoàn thành yêu cầu của Phiếu học 
tập sô 3 vào vở. 


Ớ' 
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Hoạt động 3: 

• GV yêu cầu: Đọc SGK, cho biết 
nguyên tố hoá học là gì? 

Tât ca các nguyên tử của cùng một 
nguyên tô hoá học đều có cùng số 
proton và số electron. VD các nguyên 
tử có cùng điện tích hạt nhân là 8 đều 
thuộc nguyên lở o và chúng đều có 8 
proton và 8 electron. 

• GV yêu cầu: Hãy phân biệt khái 
niệm nguyên tử và nguyên tố. 


Hoạt động 4 

GV yêu cầu: Hãy đọc SGK và cho 
biết số hiệu nguyên tử là gì? Số hiệu 
nguyên tử cho biết điều gì? 


*• * 

II. Nguyên tố hoá học 
1. Định nghĩa 

Nguyên tô hoú học buo gồm cúc nguyên 
tử có cùng điện tích hạt nhân, 

Những nguyên tử có cùng số đơn vị điện 
tích hạt nhân z đều có tính chất hoá học 
giống nhau. > N 

■ 

p 

Nói nguyên tử là nói đến một loại hạt vi 

mô CTíSm nán \ 


Y, 

o 

=7 


< 1 . 





0 



GV lấy thêm ví du: V 

Số hiệu nguyên tử cua sắt là 26. 

Nguyên tô Fe đứng thứ 26 trong bảng 

tuần hoàn, có 26 proton trong hạt 

nhân, có 26 electron trong vỏ của 

nguyên tử, có sô đơn vị điện tích hat 
nhân là 26. . 


tứ có cùng điện tích h 

2 . Sô'hiệu nguyên tử 

Số hiệu Nguyên tử được kí hiệu là z, 

bằng ẠỆ đơn vị điện tích hạt nhân va 

bằng $ố electron có trong nguyên tử của 
nguyên tố. 

Số hiệu nguyên tử cho biết: 

- Số proton trong hạt nhân nguyên tử. 

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên 

tử. •• 

- Số electron trong nguyên tử. 

- Số thứ tự của nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn. 



GV yêu cầu: Đọc SGK và giải thích 
kí hiệu nguyên tử. 


3. Kí hiệu nguyên tử 
Kí hiệu nguyên tử: *x 
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Vì số điện tích hạt nhân z và số khối 
A được coi là những số đặc trưng cơ 
bản nhất của nguyên tử nên để kí hiệu 
nguyên tử, người ta thường đặt kí hiệu 
các chỉ sô' đặc trưng ở bên trái kí hiệu 
nguyên tố X với số khối A ở phía 
trên, sô đơn vị điện tích hạt nhân z ở 
phía dưới. 

• GV lấy thêm VD: 

Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt 
nhân, số proton, số nơtron, số 
electron, sô' khối, nguyên tử khối, 
điện tích hạt nhân của các nguyên tử 

có kí hiệu sau: ị^N; 'ygPt. 


VD: 11 Na, nguyên tử natri có số khối là 

23, số đơn vị điện tích hạt nhân là 11. 

HS làm VD vào vở. 

Vy 



— 



V 



4 


HS trả lời, bổ sung cho hoằn thiện. 



<ộ 
0 . 







Ặ- 

V 



V. củng cố, dặn dò 

Kiến thức cần nắm được: 

- Sự liên quan giữa điện tích hạt nhấn với sô' proton và số electron. 
— Cách tính sô khối của hạt nhân. 

- Khái niệm nguyên tô' hoá học. 



. X 

- Mỏi liên hệ giữa số p, sô' đơn vị điện tích hạt nhân và sô' electron trong một 
nguyên tử. a? - 

- Hoạt động 6: củng cố bài bằng câu hỏi và bài tập dưới đầy: - 

Hãy cho biết mối liên hệ giữa sô' proton, số đơn vị điện tích hạt nhân và sô' 
electron trong một nguyên tử'Giải thích và cho ví dụ. 

HS chữa bài 2,4 (SGlộậ 

_ VL ? 

VI. Bài tập về nhà: 3,5 (SGK); 1.Í8 đến 1.24 (SBT). 






4 



,4^ 




Ã* 


4. 
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Bài 11 

TUẦN HỌÀN CẤU HlNầí 
ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TO HOA HOC 


I. Kiên thức, kĩ năng cần đạt 

Nâu' Uang 51 . 

II. Chuẩn bị 

■ 

GV: Chuẩn bị phiếu học tập. 


' K 


s 




A* 




■*> • 




r 


Phiếu học tập 

Bài 1: Cho các nguyên ạ X, Y, z có sỏ- hiệu nguyên tửtíh hrot là: 4, 12, 20. 

a) Xác định vị tri của 3 nguyên tố trên trong bảng tuân hoàn. 

b) * ế p các n 8“y«n tó dó theo thứ tụ tính kim loại giảm dán, 

Bài 2: Cho các nguyên tó A, B. E cỏ sế hiệu nguyện từ lần lượt là: 8, 14.16. 

a) Xác định vị trí của 3 nguyên tố trên tro%bàng tuần hoàn. 

b) Xếp các nguyên tó đó theo thít tự tính phi kim tăng dán. 

SÌR.I 4 I my n0,r0n ’ 'Hp”* ****«<*• **** * p*-i 

a ) Nguyên tử khối của R 

b) Cấu hình electron của R. 

' c) Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí . ..„ vua 

< íl . ° khÔ ^ g - Xác định ' ử kh«í của nguyên tí do. 

cTaưĩỉ ỉĩí ™t guyt " * ! à ™>; 0“ “0nhá của X 

c " 56 ' 3 ** 5? ượng ' 11m "8“^" ,ừkhôi «4*nguyên tôX. 

' H c rl 5 ;. 7 il?^L kÌ ? ,' 0ại , kiển ' R ,an híl tron § ntróe tạo ra 2,8 lít khí 
_ H 2 (do ơ đk tc^jcác định kim loai R. 

- - ■ m -Tl. ^ * _ • * 

HS: Đọc bj^^tr.52, làm bài tập của bài 10 tr.49. 

III. Tiên trình bài học 

■ 

Hoạt động 1: 

.iTT*.! b ỉ i ! tập . ‘v 3 ’. 4 ’. 2 (SGK lr 53 . *) ài ôn lại các kiín 
tưần híàn ắm * vẻ cíu lạ0 bảng tu * ,h °4“ *» sụ Wên đổi luẩn hoàn, dmh lúậ" 

_Vs. y 
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Hoạt động 2: 

GV tổ chức HS trả lời các câu hỏi nhằm củng cố kiến thức về sự biến đổi 
tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim, bán kính nguyên tử và giá trị độ âm điện 
của các nguyên tố hoá học theo chiểu tăng dần của điện tích hạt nhân: 

- Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, những tính nào biến đổi tuần hoàn? 

- Nêu quy luật biến đổi bán kính nguyên tử và tính kim loại của các nguyên 

tố trong v-ùr.g Iiùóm/chu kì khi điện tích hạt nhân tăng dần. iO 

- Nêu quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử và tính phi kim của 
các nguyên tố trong cùng nhóm/chu kì khi điện tích hạt nhân tăng dần. 

GV mời HS đọc định luật tuần hoàn và nhấn mạnh đây Ịà một trong những 
định luật vĩ đại nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. 

■ặ 

Hoạt động 3: . Qỳ 

GV tổ chức HS thảo luận theo nhóm nhỏ thực hiện phiếu học tập. 

GV quan sát HS chọn 6 HS lên làm bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong phiếu học tập 
trên bảng (nên chia thành 2 lượt). ■ " 

GV tổ chức HS hoàn chỉnh bài làm trên bảng và nhắc HS làm các bài tập còn 
lại trong SGK tr.54. ykr 




ểb 

y 


Bai 12 

LIẾN KẾT ION - TINH THỂ ION 



I. Chuẩn kiến thức và kĩ năng cần đạt 

_Như trang 57. _ 

II. Chuẩn bị 

GV: Các phiếu học tập: 

Phiếu học tập sọ I 

Khi nguyên tử kim loại nhường hết các electron ngoài cùng thì chúng trở 
thành ion dương. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử sau và viết 
phương trình cho (nhường) electron theo mẫu sau: 

Mg -> Mg 2+ + 2e 


, 2 Mg f- 


,5 



4? 



& 


*-• >--- 

2 He 

,,A1 1 

10 Ne 

20 ^ 

00 

> 

*-» 
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Phiếu học tập sô 2 

Khi nguyên tử kim loại nhận, thêm electron cho đầy ,lớp e ngoàii.cùngrìhì 
chung trơ thành lon âm. Hãy viêt cấu hình electron của các nguyên tử sau và viết 
phương trình nhận electron theo mẫu sau: />'. • ' 

17 CI C1 + e -» cr 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 


9 f 

■ 

00 

0 

• 

16 ^ 




V 





Phiếu học tập sô 3 

a) Cho ví dụ về: x^) y 

• lon đơn nguyên tử (anion, cation). 

• lon đa nguyên tử (anion, cation). 

b) Trong các hợp chất sau, chất nào chứa ioh'đơn nguyên tử, gọi tên ion đó? 

A1F 3 , KC1, Na 2 S0 4 , pií 4 ) 2 s 

c) Viết Dhươne trình rho hrìăr nhân e > cẳĩl • 



A1F 3 , KC1, Na 2 S0 4 , (NH 4 ) 2 S 
c) Viết phương trình cho hoặc nhận e sau: 

Ca -» Ca 2 * * *v 


* 

/V 


S->S 

HS: Đọc bài 12 SGK tr.56. 

_•... _ — . . rì. 

III. Phương pháp dạy học c) 

Phương pháp đàm thoại—'gợi mờ, nêu vấn đề. 

IV. Tiến trình bài dạy 

I. SựHÌNH THẬỊNH ION, CATION, ANION 
Hoạt động 1: 1. Ion, cation, anỉon 

• GV phân tích sự tạo thành ion Mg 2t và hướng dẫn HS thực hiện Phiếu hoe 

tập số 1. xỹ 

• HS thực hiện Phiếu học tập sô' 1 theo nhóm nhỏ. 

GV chọn 3 HS trình bày lên bảng: HS 1 trình bày về jLi và 2 He, HS 2 trình 
bày về 13 A1 và 10 Ne, HS 3 trình bày về 10 Ne và |g Ar. 

^ chưc HS nhận xét phần trình bày của các bạn trên bảng và rút ra kết 




<0 
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luận về sự tạo thành ion dương, lí do vì sao nguyên tử khí hiếm bển và không thể 
tạo ra ion. 

Hoạt động 2: 

GV phân tích sự tạo thành ion cr và hướng dẫn HS thực hiện Phiếu học tập 




số 2. 


• HS thực hiện Phiếu học tập số2 theo nhóm nhỏ. /V) 

• GV tổ chức cho các nhóm trình bày và HS nhận xét phần trình bày của các 

bạn trên bảng và rút ra kết luận về sự tạo thành ion âm. /I, ” 

• GV chốt lại: . 

Nguyên tử trung hoà về điện. Khi nguyên tử nhường hay nhận c, nó trở thành 
phần tử mang điện gọi là ion. 

Trong các PƯHH, để đạt cấu hình e bền giống của khí hiếm (lớp ngoài cùng có 
8 electron hay 2 electron ở He), nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường 
electron để trở thành ion dương, nguyên tử phi kim có khuynh hưóng nhận 
electron để trở thành ion âm. T 

2 . Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử 

Hoạt động 3: / / v ' ■ 

• HS đọc SGK rút ra khái niên ion đơh nguyên tử và ion đa nguyên tử. 

• HS thực hiện Phiêu học tập SỐ3. 

• GV tổ chức HS chữa bài tập trọng Phiếu học tập sô 3 và hướng dẫn HS làm 
các bài tập 3,4, 5,6 SGK tr.60. 


II. SựTẠO THÀNH LIÊ 


ION 


Hoạt động 4: Xét PƯHH: T)ôt natri trong khí clo. 

+ HS viết PTHH tạo thành ion dương Na + , ion âm cr. 

+ GV trình bày về sự hình thành liên kết ion trong phần tử NaCl: 
Phương trình tạo ịọri: 

Na —> Na + e (nguyên tử natri nhường e) 

C1 + e ~>,Q" (nguyên tử clo nhận e) 

Sơ đồ hình thành liên kết: 


oơ ao nmn tn 

Na + 
l s 2 2s 2 2p 6 3s' 


C1 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 


Na + 


+ 


cí 



1 s 2 2s 2 2p 6 1 s~2s 2 2p 6 3s 2 3^ ( 

2 ion trái dấu hút nhau 
tao liên kết ion 
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Định nghĩa liên kết iort: Là liên kết tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion 
mang điện tích trái dấu. 

III. TINH THỂ ION 

Hoạt động 5: 1. Tinh thể NaCl 

— GV giới thiệu cho HS xém mô hình của tinh thể NaCl và hỏi: A ■ 

Mỗi ion Na + và cr được sắp xếp trong mạng tinh thể theo quý luật như thế 
nào? (Hướng dẫn HS đếm số ion khác loại xung quanh một ion) 2* 

+ Quan sát mô hình thấy .có phân tử NaCl riêng biệt không? ^ 

- Tùy theo đặc điểm của từng lớp mà GV chốt lại kiến thức cho phù hợp: 

Hầu hết các chất có liên kết ion đều tồn tại dạng chất rẳn kiểu tinh thể ion. 
Trong mạng tinh thể các ion dương và âm được phân bố luân phiên đều đận theo 
một trật tự nhất định. Trật tự nhất định đó được gọi là kiểu mạng tinh thể. 

2. Tính chất chung của hợp chất ion 

GV hướng dẫn HS từ đặc điểm của NaCl mà rút ra tính chất chung của hợp 

• inn 


chất ion 


4 



Hoạt động 6: Củng cố 

GV hỏi: Hãy giải thích sự tạo thành liên kết hoá học trong phân tử hợp chất 
sinh ra từ phản ứng giữa: . 

1 . Canxi tác dụng với oxi. 

2. Magie tác dụng với clo. 

IV. Bài tập vể nhà 
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Các bài tập trong SGK tr. 60 
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PHẦN III 



Chương 

1 - w 

Kiểm tra cho bài 

0 

1. Nguyôn tử 

Bài 1: Thành phần nguyên tử v; y 

Đề 15 phút số 1 

Bài 5: Cấu tạo hình electron nguyên tử 

Đề 15 phút số 2 

Đề kiểm tra 1 tiết sỏ' 1 

2. Bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học và định 
luật tuần hoàn 

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hoá hoc 
■ • 

Đề 15 phút số 3 

- 'y,. ■■——————_____ 

Đê kiểm tra 1 tiết số 2 

3. Liên kết hoá hoc 

• 

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hoá hoc 

Đề 15 phút số 4 

4. Phản ứng oxi hoá - khử 

Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử 

Đề 15 phút số 5 

Đề kiểm tra hoc kì I 

5. Nhóm halogen 

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của 
clo, flo, brom, iot 

ắSl 

Đề 15 phút số 6 


- T/e Kiem tỉa 1 tiet so J 

6 . Oxi — Lưu huỳnh 

-— ——_: 

-— 

Bài 33: Axit suníuric - Muối suníat 

Đề 15 phút số 7 

4*0 Đê kiểm tra 1 tiết số 4 

/ Đề kiểm tra hoc kì II 

- V- 


- Lt, ì 

V 
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D. nơtron 






ĐÊ KIỂM TRA 15 PHÚT 
Để số 1 

Câu 1. Phần mang điện tích dương trong nguyên tử được gọi là 
v ỏ- B. hạt nhân. c. lõi. 

2 . vỏ nguyên tử dược cấu tạo bởi các hạt 
A. proton va clcctron. 3, proton 

c. proton và nơtron. D. electron. 

* đinh nào sau đây không đúng ? 

A. Nguyên tư la một khối cầu vô cùng nhổ và đăc. /V ~ 

B. Trong một nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron. 
c. Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhâắ. 

D. Xung quanh hạt nhân có các electron chuyển động nhanh tao nân vỏ 
nguyên tử. • 

Câu 4. Để so sánh kích thước của các nguyên tở, người ta dùng giá trị đo là 
A. đường kính nguyên tử. c. bán kính nguyên tử. 




B. nguyên tử khối. 


• đường kính hạt nhân. 


Câu 5. Hạt tạo thành chùm tia âm cực là các 

A. electron. B. proton. ^ /V c. nơtron. D. hạt a. 

Câu 6. Nguyên tử có dường kính gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. 

Nêu ta phóng đại hạt nhânTêií thành một viên bi có đường kính lcm thì 
đường kính nguyên tử sẽỷàỹ" ự 

A - lm B - 10fri C. lOOm D. lkm 

Câu 7. Nguyên tử nhỏ nhất là hiđro có khối lượng 1,6738.10‘ 27 kg và bán kính 

khoảng 0,053nm. Vậý khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tư hiđro có gia 
trị gần đúng là ỳ 8 

A. 7 540 OOOkgpm 3 B. 754 000kg/cm 3 

c. 3 770 Op0kg/cm ' D. 377 000kg/cm 3 

Cà “ 8 :. BÌ ẵ# = 1,6726.10 27 kg và m e = 9,1094.10- 3 'kg, khối lượng proton nặng 
hơn khối lượng electron 

A. 1836 lần. B. 54 462 lần. c. 5446 lần. D. 183 lần. 

& 
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Câu 9: Đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u bằng 1/12 khối lượng của một 
nguyên tử 

A. đổng vị oxi-12. B. đồng vị cacbon-12. 

c. đồng vị cacbon-14. D. đồng vị oxi-16. 

..... . ..._ ' /sT 

Câu 10. Hạt nhân nguyên tử nhôm có 13 proton và 14 nơtron. Khối lượng 
nguyên tử nhôm tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử là / 

c. 4,48.10" 26 kg D. 27,0715u 


A. 40u B. 27,00715u 

Đáp án và biểu điểm: 


1B (0,5) 

2D (1,0) 

3A (0j) 

4C (ỉệý 

/ 1* - 1 

5A (1,0) 

6D (U) 

7A (1,5) 

8 A (1,25) 

9B (0J) 

_AJ _ 

10B (1,25) 


Đề số 2 



I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) 

Càu 1: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây chứa 8 nơtron và 7 electron? 

vx. 1 


A. 'Jc 


B. 'lc 


Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử j *7 C1 là 


c. ‘Ịn 


D. '|n 


A. ls 2 2s 2 2p 3 3s 2 3p 5 
c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 







o 


B. 1 s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 
D. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 °4s 2 4p ; 


Câu 3. Số phân lớp có trong lóp M là 

A. 1 . B. 2. c. 3. D. 4. 

* â ^ 

Câu 4: Số đơn vị điện tích hạt nhân của ngũyên tử photpho là 15. Trong nguyên 
tử photpho, số ềìectron p là 

A. 15 ,0- B. 9 c. 11 D. 3 

Câu 5: Nhận xét không đúng về cấu hình electron của nguyên tử ^3 AI là: 

A. Lớp electron ngoài cùng có 1 electron. 

B. Phân mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử AI tại phân lớp có 1 electron. 
c. Nguyên tử có 3 lớp electron là K, L, M. 

-D. LỚ P L của nguyên tử có 8 electron. 
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II. Tự luận (5 điểm) 

Viết cấu hình electron của các nguyên tử có đặc điểm sau: 

1. Nguyên tử của nguyên tô' X có số electron là 9. 

2. Nguyên tử của nguyên tô Y có 5 eỉectron s. 

3. Nguyên tử của nguyên tố R có lớp M chứa 6 electron. 

4. Nguyên tử của nguyên tố z có mức năng lượng cao nhất là 2p 6 . 
Trưng 4 nguyên tố trên, nguyên tử nào thuộc loại phi kim? Vì sao? 

Đáp án và biểu điểm: My " 

I. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm) 



1* -V 


V 



1D ị 1,0) 

2C (1,0) 

3C (1,0) 

4B (ỉ,0)(ỹ 

_ 

5A (1,0) 


m ụ man, ịu uicnụ 

Viết Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tộ'đúng lđx4 = 4đ 
Nguyên tử X: 1 s 2 2s 2 2p 5 Nguyên tử Y: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 1 

Nguyên tử R: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 Nguyên tử Z: 1 s 2 2s 2 2p 6 

Nguyên tử của nguyên tố thuộc loại phi kim là: X (vì nguyên tử X có 7 electron 
ở lớp ngoài cùng) và R (vì R có 6 electron ở lớp ngoài cùng) (0,5) 


Vì nguyên tử có 5, 6 hoặc 7 electron lớp ngoài cùng thường là của nguvên tô' 
phi kim. (0,5) s 5 * J 


V/ 

■_ _ Đê sô 3 

I. Trác nghiệm khách quan (7 điểm) 

Câu 1. Nhận xét đúng về bảng tuần hoàn là: 

A. Nhóm B gồm các nguyên tô' d và f. 

B, Mỗi chu kì nhỏ đểu có 8 nguyên tô' hoá học. 
c. Nhóm A chỉ gổm các nguyên tô' kim loại. 

I). Đứng đầu mội chu kì luôn là một nguyên tố kim loại kiềm. 
Cau 2 : Sô thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng 

A. điện tídh,hạt nhân của nguyên tử. 

B. số khối của hạt nhân nguyên tử. 

c. số hjạt proton trong hạt nhân nguyên tủ. 

D, sô' hạt electron trong hạt nhân nguyên tử. 

\ ■ ự 
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D. 18, 32 



Câu 3. Số nguyên tố hoá học trong chu kì 3 và 4 lần lượt là 

A.2,8 B.8,8 c. 8, 18 

Câu 4. Mỗi nhóm A gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cùng 

A. số lớp electron. B. số electron ở lớp ngoài cùng. ;/ 

c. số phân lớp electron. D. số điện tích hạt nhân. 

Câu 5: Nguyôn tử X có mức năng lượng cao nhất là 4p 3 , vị trí của X trỏng bảng 
tuần hoàn là • 

A. nhóm niA, chu kì 4. B. nhóm IVA, chu kì 3. 

c. nhóm IVB, chu kì 5. D. nhóm VA, chu kì 4. 

Câu 6. Hai nguyên tử của 2 nguyên tô kế tiếp nhau trong ĩ/chu kì thì luôn hơn 
kém nhau 

A. 1 hạt proton. B. 1 hạt nơtyon. 

C. 1 hạt mang điện. D. 1 phân lớp elctron. 

Câu 7. Trong một nhóm A, theo chiều điện tích Bạt nhân tăng dần, 

A. bán kính nguyên tử của các nguyên tố giậm dần. 

B. tính kim loại của các nguyên tố tăng đần. 
c. tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. 

D. số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô giảm dần. 

Câu 8. Trong mỗi chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, 

A. giá trị dộ âm điện của các n gu yên tố giảm dán.___ 

B. tính kim loại của các nguỹên tố tăng dần. 
c. tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. 

D. số electron ở lóp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố không đôi. 

:4ề ■ 

II. Trắc nghiệm tự luận: (3 điểm) 

Cho 9,6g một kim loại ở nhóm IIA tan hết trong dung dịch HC1 dư tạo ra 
5,376 lít hiđro ởđktc. Xác định tên kim loại đó. 

Đáp án và biểu điểm: 

I. Trắc nghiệm khách quan: (7 điểm) 

Ạ J 


ỉ\(0j) 

2C (0,5) 

3C (1,0) 

4B (1,0) 

SD (1,0) 

6A (1,0) 

ĨB(1,0) 

8C (1,0) 
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II. T rắc nghiệm tự luận: (3 điểm) 

Viết đúng PTHH dạng tổng quát được 1,0đ. 
n R — 0,24 (mol) (1,0); M R = 40 =í> Canxi (1,0). 



Để số 4 

Câu 1. Sốproton, nơtron, electron trong ion ll Fe ĩ+ lần lượt là: 

A. 26, 30, 23 B. 23, 30,23 c. 26, 30, 29 • 23, 33, 29 

Cếu 2 - PƯHH: 4A1 + 30 2 -> 2A1A ; 2 moi AI đà o 
A. nhường 6 moi electron. B. nhường 3 mỊấectron. 

c. nhận 3 moi elecUon. õ: nhân ' 

qâU |ưọ.t elec,r0n tạ0 liên kết hOÍ học và tổng số eleclro " PM" tử ạs lẩn 
A ®; 18 - B - 8 ' 16 - , c. 40 ■ D.4,16. 

"‘ỉ'í ợp , c “‘ g . itta nguyên học R à nhóm IIA với nguyên 

tố hoá học X ở nhóm VIIA thì . sy 

A - 'r** “í của * là 7+ - Ạ cộng hoá trị củaR là 2. 

c - cộng hoá "t của *»'• < D. diện hoá tri dĩa R 142+. 

Câu 5. Số oxi hoá của clo trong CIOỹịHCI, a 2 0 3 lân lượt là: 

+3 B.-5.+1,-3 £. +3 , -1,-2 p, + s » l,:+3 - 

Câu 6. Nguyên tủ cùa nguyên tđhoá học 6chu kì 2, nhóm IA dã 

A. nhường 2 electron để trở thành ion có điện tích 2+. 

B. nhận 2 electron để trở thành ion có điện tích 2+. 
c. nhường 1 elcctron để trở thành ion có điện tích 1+. 

• D - nh ^ n 1 electron để trở thành ion có điện tích 1 +. 

Cau 7. Day gôm cạc ion đều có cấu hình electron giống l0 Ne là: 

t' " Na / £• ’ F " B - ,»K° ,,A1" ,f- 

c ‘ " Na *- ' >cr d! ^Na*, 

Câu 8. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Tinh thể iot là tinh thể phân tử. 




* ] 

i 


B. Tinh thể muối ăn là tinh thể phân tử. 
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c. Tinh thể kim cương là tinh thể nguyên tử. 
D. Tinh thê nước đá là tinh thể phân tử. 


Câu 9. Liên kêt cộng hoá trị trong phân tử nào sau đây phân cực nhất? 

A * SiH 4 b * ph j c. H 2 S D. HC 1 

Câu 10. Khi thu được 0,25 mol CaCl, từ phản ứng hoá học giữa Cl 2 và Ca, số mol 
electron do Ca nhường là 

A. 0,5 mol B. 1 mol c. 0,25 moi D 0,75 mol 


1A (1,0) 

2A (0,75) 

3C (0,75) 

--0- 

40(0,75) 

5A (0,75) 

6C (0,75) 

7A (1,75) 

8 B (l ể 0) 

mứ) 

- - ■ - 

10A (1,5) 




Đề số 5 


Câu 1. Cho các PTHH sau:. 

(1) 2Na + 2HjO -> 2NaOH + tì 2 AỢ 

(2) CuSƠ 4 + 2NaOH -4 Cu(OH) 2 + Na 2 SO 

(3) CuO + H 2 —Cu + H 2 0 

(4) NaHCOj + HCl -> NaCl +H,0 + CO, 



Cấc phản ứng oxi hoá - 
A. (1); (2); (3); (4) r 
c. (1); (3); (4); (6) xỹ 

I 2. Cho sơ đồ PTHH: 




B.(l); (3); (5); (6) 
D. (1); (2); (4); (6) 


Câu 2. Cho sơ đồ PTHH: 

KMn0 4 + HC1 -> KC1 + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 0 
Tổng hệ số nguyên tối giản cân bằng PTHH của phản ứng là: 

A - 18 ,, 0 T ' B-27 C.3S D.31 

Câu 3. Chỉ ra phát biểu sui’. 

Phản ứng oxi hoá - khử là PƯHH, trong đó 

A. xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá và quá trình khử. 

B. có sự cho và nhận electron. 

V' 
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c. có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 

D. có sự cho và nhận proton. . 

Câu 4. Cho sơ đổ PƯHH: 

Fe + H 2 S0 4 đíc —Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + H 2 Ơ 
Số phân tử H 2 S0 4 đóng vai trò chất oxi hoá là: 

A- 1 B.4 c. 6 D. 3 

Cnu s. Cho 17,6g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng, thu 
được 8,96 lít khí (đktc). Sô mol electron đã trao đổi trong phản ứng trên là: 

A. 0,8 B. 0,4 c. 0,2 ỞJÙ. 0,3 

Câu 6. Cho một luồng khí co đi qua lOOg Fe 2 0 3 dư, nung nóng, sau khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí X (đktc) yà 84g hỗn hợp chất rắrt 
gổm 4 chất. Giá trị của V là: 

A. 22,40. B. 44,80. c. 2,24. ỹ D. 8,96. 

Câu 7. Trong phản ứng oxi hoá - khử, quá trình làm tăng số oxi hoá của các 
nguyên tố được gọi là quá trình ■ • ' . 

A. oxi hoá B. khử c. bị oxi hoá D. bị khử 

Cau 8. Cho các chât: FeCl 2 ; Fe 2 0 3 ; Fe,0 4 ; Cu; CuO. Sô chất đóng vai trò chất 
khử khi tác dụng với dung dịch H 7 S0 4 đặc, nóng là: 

A.4 B. 3 I* C.5 • D.2 



^ wv *♦ D. 1 

Câu 10. Cho mẩu Na kim loại vào dung dịch CuSƠ 4 (1) và mẩu NaOH vào dung 
dịch CuS0 4 (2), cả hai PƯHH xảy ra 

. A. đểu có khí thoát ra. 

B. đều có kết tủa màu xanh tạo thành. 

c. đểu có kết tửà tạo thành saũ đó tan dần. 

D. đều là phản ứng trao đổi. 


1B aặ} } 

2C (1,0) 

3D (0,5) 

4D (1,0) 

5A (lj) 

6C . 
--- 1 

7A (0,5) 

8B (1,0) 

9A (1,0) 

10B (1,0) 



186 














Đề số 6 


■ fmệặ 





■/V' ; ■ V? ĩ-^mặmãịíỀĩ 

- : , . ụ IỊr - 

Câu 1. Các nguyên tố nhóm halogen có đặc điểm chung là: A 

(1) đều có 7e ở lớp ngoài cùng; (2) có số oxi hoá cao nhất là +7; 

(3) có số oxi hoá thấp nhất là -1; (4) có hoá trị cao nhất là 7; 

(5) có hoá trị thấp nhất là I; (6) trong tự nhiên thường tồn tại dạng đơn chất 
Chọn đáp án đúng: 

A. (1); (2); (5); (6) B. (1); (3); (4); (5) 

c. (1); (3); (5) D. (2); (3); (5) 

Câu 2. Dãy gồm các chất đều có khả năng tác dụng với dung dịch AgNOj là: 

A. Naấ; HC1; NaF; Cu B. HC1; NaCl; Kt HBr 

c. NaOH; HNƠ 3 ; KC1; Fe D. HBr; PbS; KI; Cu 

.Câu 3. Dung dịch có thể ăn mòn được thủy tinh là: 

A. HC1 B. H 2 S0 4 đặc c. HN0 3 ỵ D. HF 

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí clo bằng PUHH: 

A NaCl -f- H o diộn phân dưng d|ch t không có măng ngậilM^ 

B NaCl + H o điên phản dung dịch, cỏ màng ngăn '' y 

c. KMn0 4 + HC1 đặc -> 

D NaCl diện phan, nòng chày y 

Câu 5. Khi điều chế khí C0 2 trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng giữa 
Na 2 C0 3 với dung dịch HCl í: khí C0 2 thu được thường có lẫn hơi nước và khí 

■i mm . ^ k ^ ẠA/ r M m m m ? ■ « m M k I « 4 M 


g cách cho hỗn hợp khí và hơi lần lượt qua: 


HQ. Loại bỏ tạp chất này 

A. dung dịch Ca(OH),. 

B. dung dịch H 2 S0 4 đặc. 
c. dung dịch H 2 SƠ 4 đặc và dung dịch NaOH dư. 

D. dung dịch NaHC0 3 dư và dung dịch H 2 S0 4 đặc. 

Câu 6. Hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp MgC0 3 , FeC0 3 , Na 2 C0 3 bằng dung dịch 
HC1 dư. Saư phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn 
dung dịch X thì thu được muối khan có khối lượng ià: 

A. 22,2g. B. 22g. c. 17 , 8 g. D. 20g. 

Câu 7, Khi cho 10,5 gani Nai vào 50ml dung dịch nước Br 2 0,5M. Khối lượng 
NaBr thu được là: 

A.3^45g. B. 4,67g. c.5,15g. í). 8,75g. 

■V • 
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Câu 8. Cho 31,6 gam KMnơ 4 tác dụng vói dung dịch HC1 đặc, dư thấy thoát ra 
V lít khí ở (đktc). Giá trị của V là: 

A.22,4. B. 1 , 12 . c. 11 , 2 . D. 0 , 1 2Ỡ. 




JL • .ỉ 

Côt A 

• 

• ấ -.-* *■ ư ‘* V4 » 

Côt B 

1 . Cl 2 + 2NaOH loãng —» 

2. 3Q 2 + 6NaOH đặc. nóng —> 

3. Cl 2 + 2NaBr (dung dịch) —> 

4. Br 2 + 2NaI -i 

*' > * . ^ 

a. NaCl + 0 2 + H 2 . 

b. NaCl + NaClO + H 2 0 

c. 2NaQ + Br 2 . 

d. NaC10 3 + 5NaCl + 3H 2 Ơ. 

e. 2NaI +Brv^^ • 

-—-1 


A. 1 — a, 2 — d, 3 — c, 4 — e. 
c. 1 - b, 2 — a, 3 - c, 4 - e. 


e. 2NaI +Br 2f ;X r 

-í_———— 

. 

B. 1 - b,2 ~ d, 3 - c, 4 - e. 
D. 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - e. 


D. 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - e. 

Câu 10. Thứ tự sắp xếp theo chiềụ tăng dần đô mạnh của các axit: HF, HC1, HI, 
HBrlà: . 


A. HC1, HBr, HI, HF. 
c. HF, HC1, HI, HBr. 

Đáp án và biểu điểm: 


HBr, HC1, HI. 
ệv. HF, HC1, HBr, HI. 




1C (1,0) 

2B (1,0) 

r 3D (0,5) 

4C (1,0) 

5D (0,5) 


6A (!) 

r 7C (1,5) 

-ự 

45 8C (1,0) 

9B (1,5) 

10D (1,0) 



ơ 

=7 


Để số 7 

Câu 1. PƯHH dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: 

(1) KMn0 4 —AỊjK 2 Mn0 4 + MnO, + 0 , 

(2) Fe(NƠ 3 ) 3 —^ Fe 2 ơ, + N0 2 + 0 2 
• (3) KaO } r y , "°^ > KQ + o, 

(4) H 2 0 > H, + 0, 

A.(1|Ệ) B. (2X (3) c. ( 1 ); ( 3 ) 

Câu 2. Để phân biệt 0 2 và 0 3 có thể dùng: 

A. dung dich KI và hổ tinh bột. B. Ag kim loai. 

r , hồ tinh bột. D. A hoặc B. 

/jp 


X) 


D. (3); (4) 




































Câu 3. Cho một hỗn hợp X gổm o, và 0 3 có tỉ khối hơi so với H 2 là: d x/H = a. 

Khi phân hủy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X thì thu được 7,84 lít khí. Giá trị 
của a là: 

A. 18,67. B. 16,67. c. 20 , 00 . 

Câu 4. Để loại bỏ khí S0 2 ra khỏi hỗn hợp gồm S0 2 và C0 2 , ta dùng: 

(1) dung dịch Ca(OH) 2 (2) dung dịch HBr 

(3) dung dịch Br 2 (4) giấy quỳ tím ẩm 

A. (1) hoặc (2) B. chỉ dùng (3) c. chỉ dùng (4) D. (3) hoặc (4) 

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gổm H 2 S và sơ 2 bằng 0 2 vừa đủ (không 
có xúc tác), khí thu được cho qua dung dịch Br 2 dư thì thầy có 48g Br 2 phản 
ứng. Mặt khác, 1/2 hỗn hợp X tác dụng vìra đủ với lOOml dung dịch 
Pb(N0 3 ) 2 IM. Thể tích khí S0 2 (đktc) trong hỗn hợpX là: 

■ A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. c. 3,36 lít. D. 22,4 lít. 

Câu 6. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch H 2 S0 4 loãng và 

H 2 S0 4 đặc, nguội là: 

A. CuO; Cu; Fe; Ag 2 0 B. Mg; Na; Al; Zn 

c. CuO; Zn; Mg; A1 2 Oj D. FeC0 3 ; Fe; NaOH 

Câu 7. Cho m gam hôn hợp X gồm Cụ vạ Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch 
H 2 S0 4 loãng thu được 4,48 lít khí (đktc). Nếu cho 1/2 hỗn hợp X tác dụng với 
dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí (dktc). Giá trị của m là: 

' A. 8,8. B. 6,4. -0 v n í ĩ n ^ ' 


c. 11 , 2 . 


D. 17,6. 


— ——; - ■ ' w - . -— - — T7 - . - 

Câu 8. Cho 6,72 lít khí S0 2 (đktc) sục qua 500ml dung dịch NaOH IM. Tổng 

khối lượng muối thu được là 

A. 35,6g. B. 25 , 2 g. c. 37 , 8 g. D. 31 , 2 g. 

Câu 9. Phân biệt các dung dịch riêng biệt: Na 2 S0 4 ; H 2 SƠ 4 ; Ha ta cần dùng: 

A. quỳ tím. 

B„ quỳ tím và dung dịch BaCl 2 . 
c. phenolphtalein và dung dịch Ba(OH) 2 . 

D. dung dịch Ba(OH) 2 . 

Câu 10. KỊtí pha loãng dung dịch I I 2 S0 4 đặc bằng nước, người ta tiến hành 
A. đổ từ từ nước vào dung dịch H 2 S0 4 đặc. 


BCrót từ từ dung dịch H 2 S0 4 đặc vào nước và khuấy đều 
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* 

c. rót từ từ dung dịch H 2 S0 4 đặc vào nước có hoà lẫn một chút NaCl. 
D. như B hoặc c. 

Đáp án và biểu điểm: 


1C (1,0) 

2D 0,0) 

6C (0,5) 

7B 0,5) 



& 


Ã, 


'V 


ĐỀ KIÊM TRA 45 PHÚT 



a' _ ạ' . 

sô 1 


r 



9 

» 

Nội dung kiến thức 


- - - 

Mức độ kiến thức, kĩ 

nâng 


T -■ — 

Bi 

êt 1 Hiểừ/ 

--- - - - - 

Vận dụng 

Tống 


TNKQ 

TL TNKQ 

' TL 

TNKQ 

TL 

1. 1 hành phần nguyên tử 

Ị (0,4) 

1 (0,4) 

1 

• 

1(2) 

3 (2,8) 

2. Hạt nhân nguyên tử - 
Nguyên tố hoá học - 
Đổng vị 

1 (0,4) 

í (0,4) 

1(1) 

1 (0,4) 


3 (2,2) 

3. Câu tạo vỏ nguyên tử 

1 (0,4) 

ÍV • í 1 (0,4) " 

1(1) 

~1 (0,4) 


2 (2,2) 

4. Cấu hình electron 
nguyên tử 

Tổng số 

1 (0,4) 

4 (1,6) 

1(2) 

ỉr 1 

1 (2) 1 3(1,2) 

2 (2) 

1 (0,4) 

3(1,2) 

1 (2) 

2 (2,8) 

13(10) 


I. Trác nghiệm khách quan (4 điểm) 

Câu * 1 ‘íl c đ ‘ nh các đổng *- của cùn ể nguyên tố hoá học bằng 

A. sô hạt nơtron. . , ữ R ' A ' . ._ ■ f 

n „A' * D. sô electron ngoài cùng. 

c * sdhạt proton.y' D. sốkhối 

CaU y 2 r Jl n ẴỈ? I 1 ^í| K)t ? n ’ n ? rtr I 3n : electron trong nguyên tử X là 40. Nguyên tử 
X có 5 phân lớp electron, kí hiệu nguyên tư cua X la y 

A. uNa R. 2 5\/To r. 27., _ « 


*• B -íĩMg • c. -AI D.ỈĨSÌ 

tự n !í ên ’ silic CÓ 3 đồng vị là: “ Si (92 ’ 23% về số nguyên tử), 
14 Si (4,56%), ,4 Si (3,21%). Vậy nguyên tử khối trung bình của silic là 

Aí 27^98 _ B. 28,11 c. 29,98 D. 30,11 
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Câu 4: Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Nguyên tử 22 Na có 5 electron s. 

B. Nguyên tử 13 AI có 3 electron ở lớp ngoài cùng, 
c. Nguyên tử ^7 C1 có 3 lớp electron là K, L, M. 

D. Nguyên tử Ar có lớp M đã bão hoà. 

Câu 5. Nhận xét nào sau đây đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử nào cũng cấu tạo bởi các hạt protori và electron. 

B. Vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt electron có điên tích là 1. 
c. Khối lượng của proton và nơtron gần bằng nhau và bầng lu. 

D. Vì nguyên tử trung hoà về điện nên số hạt proton luôn bằng số hạt nơtron. 

Câu 6. Nguyên tử nào sau đây có số hạt nơtron là 20? 

A. 20 Ca B. ỴỉịCX c. ỉ?Br D. f 4 6 Si 

Câu 7. Phân lớp chứa số electron bão hoà trotìg số các phân lớp sau là phân lớp 
A. 4s‘. B.5d‘°. c. 3p\ D.4f 10 . 

Câu 8. Tổng số hạt proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử được gọi là 
A. số khối. B. số hiệu nguyên tử.. 

c. nguyên tử khối. D. điện tích hạt nhân. 

- 

Câu 9. Mức năng lượng cao nhất của nguyên tử của nguyên tố Y là 4s‘. Số hiệu 
nguyên tử của nguyên tố Y là 

A. 17; c. 19. D. 21 : 



Câu 10. Nguyên tử z có 3 lớp electron và 5 electron ở lớp ngoài cùng thì cấu 
hình electron của z là 

A. ls 2 2s 2 2p 5 . t B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . 

c. ls 2 2s 2 2p 2 3s 2 3p 3 . D. ls 2 2s 2 2p õ 3s 2 3p 3 . 

II. Trắc nghiệm tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học sau và xác 
định các nguyên tố hoá học đó thuộc loại nguyên tố gì: 


a)J& b) 32 s 

Câu 2: Đồng có hai đổng vị bển là 2 , Cu và 2 , Cu . Nguyên tử khối trung bình 
của đồng là 63,54. Tính tỉ lệ số nguyên tử giữa 2 đồng vị trên. 

rổ" - 
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**£« Z1^Z^ trone lớpelec,ron « hai (tó P L > * 

Đépánrt ẩuđựm:' " xác ố ' ,ử cùa ' âc "* uy '" 

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) 

1C (0,4) 


6 B (0,4) 


2C (0,4) 
7B (0,4) 


35704) 

4D (0,4) J 

Ov /ly 

5/ 5C (0,4) 

8A (0,4) 

9C (0,4) Q 

10D (0,4) 




Câu 1; ịl điêm) Viêt câu hình electron của nguyên tử: 0Ẩ&X 2 = ỉđ 

- „ thuộc . l0ại _ nguyên tốkim lo V- s *oộc loại ngụyéntố phi kim. (1,0) 
au 2. (1 đì êm) Số nguyên tử 29 Cu : số nguyên từ 2 ọCu = 27 : 73 

CâU J; "^íĩỳVÌlĩỉ ,‘í đ ?."’°9» tóp elccưo„',hứ hai (lớp L) 
£ ?^ n a ^ electron, giải thích đútỉgỹ(J,0) 

Cáu 4. (2 điểm) Q có ỉớp electron ngoài cùng Íẳ 2s 2 2p' ( 1 . 0 ) 

nguyên tửR ì .s^ụ rớ>75 , . 

c¥ • 



• 

1 A 

L V. 

— - v : ' _- 

Mức độ kiến thức, k 

;ĩ năng 

—r-1 

Nội dung kiên thức 1 

tị 

Hiểu 

Vận dụng 

pTNKO 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

1 (0,4) 

TL 

1 . Báng tuần hoàn các /O 

nguyên tố hoá hoc 1 (°>4) 


1(0,4) 


ẤJ 

/. Sự biến đối tuần hoàn cấu 1 
hình electron nguyên tử của 1 (0,4) 
các nguyên tố hoá hoc 

"" _» ỷ 

7 c,- Líô 7 4 . X? • 1 


1 2(0,8) 

* 

r 

V 

1 (0,4) 


3- Sự biến đổi tuần hoàn tính 

chât của các nguyên tố hoá 2 ( 0 , 8 ) 

học. Đinh luật tuần hoàn 

* A VN- / " 1 ■■ ■ ' ■ ■ 


1 (0,4) 

1(1) 

1 (0,4) 


4. Y nghĩa củ^Míig tuần ' 

h °àn các ngííyên tô hoá hoc 1 ' u,4 ' ) 

~ 1 ■■ ■ - 1 « 

-I° n g số Ị 5(2,0) 

'Y v “ - L 


1(0,4) 

1 (2) 

2 (0,8) 

1 (1) .1 

—- 1 

5 (2,0) 

2(3)~ 

5 (2,ỏr~ 

Tõrn 


Tổng 


3(1,2) 



4(1,6) 


5 (2,6) 


6 (4,6) 

TộTTõy 













































































I. Trắc nghiệm khách quan: (6 điểm) 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Trong bảng tùần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần 
của điện tích hạt nhân. 

B. Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A chỉ gồm nguyên tố kim loại. 
c. Trong bảng tuần hoàn, các chu kì nhỏ chỉ gồm nguyên tố s hoặc p. 

D. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có cùng số electron trong nguyôn tử 
được xếp thành một hàng. & 

Câu 2: Trong bảng tuần hoàn, 2 chu kì nào sau đây có số nguyên tố hoá học 
bằng nhau? /sỹ' 

A. 1 và 2. B. 3 và 4. c. 4 và 5. aa ■' D.5 và6. 

- ' ' 

Câu 3: Nguyên tử nào sau đây có số electron ngoài cùng băng số thứ tự của chu 
kì của chính nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn? 

A. * 4 C B. 9 4 Be Q|p D. 2 4 8 Si 

w 

Câu 4. Nguyên tố ở ô thứ 20, chu kì 4, nhom IIA có cấu hình electrón nguyên 
tử là: 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s‘ 

c. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 '' Do 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d ,0 4s 2 

Câu 5. X là nguyên tố ở chu kì 2, nhom III cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
X là 

A. 2s 2 2p ỉ B. 2s 2 2p* • C. 3s 2 3p 2 D. 3s 2 - 

Câu 6 . Y là nguyên tố ở chu kì 3 nhóm V. Nguyên tố nào sau đây có tính phi 
kim mạnh hơn nguyên tử Y? 

A. 7 N l4 Si Co 6 C • D. 33 As 

• Câu 7. Sắp xếp các nguyên tố: l2 Mg, 20 Ca, 37 Rb theo thứ tự tính kim loại giảm 
dần là: 

A. 2(! Ca, 37 Rb, l2 Mg B» 37 Rb, 20 Ca, | 2 Mg 

c. 12 Mg, 20 Ca, 37 Rb Do 20 Ca, i 2 Mg, 37 Rb 

Câu 8 . Nguyên tố X có công thức hợp chất khí với hiđro là H 2 X. Công thức oxit 
cao nhất của X là 

Ao XO B. XO, C.X0 3 Do x 2 0 3 

ì) 
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Câu 9. Mức nặng lượng cao nhất của hai nguyên tử X và Y lần lượt là: 2p 5 , 3s 2 ; 
Công thức hợp chất oxit của X và Y tương ứng là 

A. XO, YO 


B. X 2 0 5 , YO 

I 

D. x,0„ YO 




D. „Si 


C. X 2 O s , Y 2 0 3 D. X 2 oj, YO 

CâU o 10 :?ĩ Ì L C !°. nh 5 t của nguyên tô R là R A, trong hợp chất khí với hiđro của 
R có 17,64% hiđro về khối lượng. Nguyên tử khối của R là 

A * 14 - B. 17. c. 28 . ỉ) Air 

Càu 11. Nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng lãi " 

A - ns V B.ns' c.ns 2 , 0 à nsV 

Câu 12. Trong mỗi chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân tăm|ộin, 

A. bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần. (X ' 

B. gia tri độ âm điện của các nguyên tô giảm dẩn. /'vT' 

. của các nguyên tố tăng dần 

D. tinh phi kim cua các nguyên tố giảm dần 

Câu 13. Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim yếu hơn l5 P? 

A -’ N b- 9 f C. 16 s ] 

Câu 14. Dãy các hiđroxit sắp xếp theo tứ tự tính bazơ tăng dần là 

A. NaOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 . B. Al(OH) 3 , NaOH, Mg(OH) 2 

c. Al(OH) 3 , Mg(OH) 2 , NaOH yc 5 D. NaOH, Al(OH),, Mg(OH) 2 

Câu 15. Trong bảng tuần hoàn, sộ' thứ tự của nhóm A luôn đúng bằng 
A^số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm 

B. số phân lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm. 

c. số electron ở phân tóp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố 
trong nhóm. 

D. số electron ở lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố 
trong nhóm, 

II. Trác nghiệm tự luận: (4 điểm) 

Câu 1 . 12 Mg và W K; nguyên tố hoá học nào có tính kim loại mạnh hơn? Giải thích. 

Câu 5 . N ? ưy ? n tốx ? chu kì 3 . nhóĩĩ1 IVA ’ hãy chỉ rõ mối liên hệ giữa V trí 
cùa X tróng bảng tuần hoàn với cấu hình electron nguyên tử của X. 

ĩ\^T?. tửY 5 electron ở mức năn ế lượng cao nhất. Biết nguyên tố Y 
ớchudcì 2 trong bảng tuần hoàn, hãy xác định cấu hình electron của nguyên 
tủm e J 









Câu 3. Hòa tan hết 5,75 gam một kim loại R thuộc nhóm IÁ trong bảng tuần 
hoàn vàọ 158 gam nước cất thu được 2,8 lít khí Q ở đktc và dung dịch z. Hay 
xác dịnh tên của kim loại R và tính nồng độ c% của dung dịch z. 

Đáp án và biểu điểm: . (^ v 



1B (0,4) 

2C (0,4) 

3B (0,4) 

4A (0,4) A 

... 

s 5B (OA) 

6A (0,4) 

7B (0,4) 

8C (0,4) 

9B (0,4) 

' !y 10A (0,4) 

11D (0,4) 

12A (0,4) 

13D (0,4) 

14C (0(4) 

15D (0,4) 


II. Trắc nghiệm tự luận: (4 điểm) 

Câu lì (ỉ điểm) 

Tính kim loại của n Na mạnh hen 12 Mg. 
Tính kim loại của ị,Mg yếu hon „K. 

Câu 2. (2 điểm) 

a) Lớp electron ngoài cùng của nguyê 
X ở ô nguyên tố số 1 4. (0,25) 




uyên tố X là 3s 2 3p 2 


^ 1 ^ I - / 

b) Mức năng lượng cao nhất của Y là 2p 5 (0,75) 

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Y là ls 2 2s 2 2p 

1 3. (1 điểm) ÍV. 


Câu 3.(1 điểm) 

M R = 23 => R là natri (0,5)í(ặc % NaOH = 3,06% 

_-_ o 


ÍJ 


=57 


----- 

V 

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I 






(0j) 

(0,5) 

§ 

(0,75) 


(0,25) 


(0,25) 


--- ÃS 

Nội dung kiến thức 

'V 

-—7 ——- 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

_ o 
rp K 

ỉ Ông 

Biết 

Hiểu 

- Vận dụng 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

1. Nguyên tử 

---- ; ' ——- 

1 (0,4) 


1 (0,4) 


1 (0,4) 


3(1,2) 

2. Bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hoá học và định 
luật tuần hoàn 

*"*" --É— 

1 (0,4) 

• 

2 (0,8) 


1 (0,4) 


4(1,6) 

3. Liên kết hoá hoc 

V • 

2 (0,8) 


. 1 (0,4) 


1 (0,4) 

1 (1) 

5(2,6) 

4. Phản ứng oxi hoá - khử 

1 (0,4) 


1 (0,4) 

1(2) 

2 (0,8) 

1(1); 

6 (4,6) 

Tổng số 

L ■ ---:- 

5 (2,0) 


5 (2,0) 

1 (2) 

5 (2,0) 

2(2) 

19(10) 
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I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) 

Câu 1 : Nếu nguyên tố X b chu kì 3 nhóm IV thì cấu hình electron lớp ngoài 
cùng của nguyên tử X là Ầr 

A. 3s 2 3p 2 B.3s 2 3p 4 • ’ c.4s 2 4p' D. 4s 2 4p 2 

Câu 2: Nguyên tố hoá học gổm các nguyên tử có 

A. điện tích hạt nhân bằng nhau. B. số khối bằng nhau. 

c. nguyên tử khối bằng nhau. D. số hạt nơtron bằng nhau/ 

Câu 3: Nguyên tử X có tổng sô electron p là 5. Số electron ngoài cùng của X là 

A. 5 B. 2 c. 3 ỹl ■ 

Câu 4. Các nguyên tố X, Y, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 8, 12, 17 có thể 
tạo ra ion bền tương ứng là 

A. X“, Y + , T B.X 2 ~,Y 2+ ^ 

c. X 2- , Ý 2 \ T D. X", Y%T 2 ~ 

Câu 5. Hỗn hợp 3 đồng vị của agon gồm: 99,757% ỹẤr, 0,063% 38 Ar, còn lại là 
36 Ar. Nguyên tử khối trung bình của agon là ; 

A. 37,01 B. 39,99 

Câu 6. Số thứ tự của chu kì bằng 

A. số electron trong nguyên tử. 



D. 36,99 





B. số electron hoá trị trong nguyên tử 
c. số lớp electron trong nguyên tử. 

• 'hy 

D. s ỏ phân lớp électron trong nguyên tử. 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đung? 

A. Nguyên tô p luôn có sô electron ở lớp electron ngoăi cùng bằng sô thứ 
tự nhóm. 

I* xT , * vv 

B. Nguyên tố (1 luôn có số electron ở phân lớp electron ngoài .cùng bằng số 

thứ tự nhóm. A> 

c. Nguyên tô p và d luôn có số electron ở lớp electron ngoài cùng bằng số 
thứ tự nhónỸC 

• vr - 

* N 

D. Nguyên tố s và p luôn có số electron ở phân lớp ngoài cùng bằng số thứ 
tự nhóm! V 

/'A 

_ 0 

Câu 8. Chọ 3,354 gam kim loại R ở nhóin IA tan.hết trong nước tạo ra dung dịch 
kiểnvvà 963,2ml (đktc) khí H 2 . R là 

B. 23 Na 


A.ị ì 

V 


(p 39 jr 

Ị ọ IV 


D. 37 Rb 
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Câu 9. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tô' X thuộc 

nhóm VIA là 50. Số khối của R là 

* > 

A. 35 B. 34 c. 33 D. 32 


Câu 10. Phản ứng hoá học nào sau đây ỉà phản ứng oxi hoá - khử? 
A. 2HN0 3 + Ba(OH) 2 -> Ba(N0 3 ) 2 + 2H 2 Ơ 



ầC 





B. 2HN0 3 + K 2 C0 3 -> H 2 ơ + C0 2 + 2KN0 3 
c. 4HNO, + FeO -> Fe(N0 3 ) 3 + NO z + 2H 2 Ơ 
D. (NH 4 ) 2 co 3 -> NH 4 HC0 3 + NH 3 

Câu 11. Hoà tan hết 1 mol Mg trong đung dịch H 2 S0 4 đặc nóng tạo ra MgS0 4 , 
H 2 0 và H 2 S. Số mol axit cần dùng là 

A. 5 B. 1,25 c. 6 CA 

Câu 12. Cho độ âm điện của H, K, N, o lần lượt'là 2,2; 0,82; 3,04; 3,44. Căn 
cứ vào hiệu dộ âm điện thì phân tử nào sau đây có liên kết cộng hoá trị phân 
cực nhất? 





D. 4 




A. HọO 


B. Nti 



D. K,N 


— - — - / — --- j -— í - J 

Câu 13. Nguyên tử R ở nhóm IIA liên kết với nguyên tử Q ở nhóm VIIA tạo ra 
hợp chất trong đó Cy' 

A. cộng hoá trị của Q là VII. B. diện hoá trị của R là 2+. 


% 


c. cộng hoá trị của Q là 1—. Ọ-. D. điện hoá trị của Q là -1. 

Câu 14. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Kim cương là tinh thể nguycn lử nên nhiệt độ-nóng chảy rất cao- _ — 

B. Nước đá fà tinh thể ion nên nhiệt độ nóng chảy rất thấp, 
c. Iot là tinh thể phân tử nên dễ hoá hơi khi đun nóng. 

D. NaCl là tinh thể ion nên dễ bị hoà tan trong nước. 

Câu 15. Tổng số électron tham gia tạo thành liên kết cộng hoá trị trong phân tử 


Cơ 2 là 
A.4 


'V 


'S 


ữ 


B. 16 


C. 8 


D. 22 



II. Trắc nghiệm tự luận: (4 điểm) 

Câu I: Trình bày phương pháp thăng bằng electron trong khi lập các PTHH của 
phản ứng oxi hoá — khử có sơ đồ phản ứng như sau: 


phản ứng oxi hoá - khử có sơ đổ phản ứng như 
^ậ) HC1 + KMnơ 4 -> Cl 2 + KC1 + MnCl, + HọO 
b) Fe 3 0 4 + PI 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + H 2 0 

ở 
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c) p + NaN0 3 -» P 2 O s + NaN0 2 

d) H 2 S + Br 2 + H 2 0 -> HBr + H 2 S0 4 

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại trong nhóm IA thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau. 
Hoà tan hết 14,7 gam hỗn hợp X trên trong lượng dư nước tạo ra V ht H> và 
dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 23,2 gam hỗn hợp chất rắn khan z. 
a) Xác định tên của 2 kim loại trong hỗn hợp X. 
d; linh già iụ cua V do ở dktc. • 

c) Nếu thêm 300ml dung dịch HN0 3 2M vào dung dịch Y sau đó mới cô cạn 
sản phẩm thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? ^ 

Đáp án và biểu điểm: 

I. Trác nghiệm khách quan: (6 điểm) r: 

aP . 




rỹ' 


1A (0,4) 

. 2A (0,4) 

3D (0,4) 

4C (0,4) 

5B (0,4) 

6C (0,4) 

7A (0,4) 

8C (0,4) 

9% (0,4) 

10C (0,4) 

11B (0,4) 

I2A (0,4) 

13B (0,4) 

<14B(U4) 

15 0.(0,4) 


V 


II. Trắc nghiệm tự luận: (4 điểm) V 

Câu 1: (2 điểm) Trình bày đủ số oxi hoá của nguyên tố thay đổi số oxi hoá, 2 
quá trình cho và nhường e, hệ số giữa 2 quá trình cho và nhường e và 4 
PTHH hoàn chỉnh được 0,5đ X 4 = 2 ,0đ. 

Câu 2: (2 điểm ). 

a) M = 29,4g => Na, K (1,0đ)ị b) V = 5,6 lít (0,5); c)m = 45,7g (0,5) - - 


C/ 




__ 


V 


Để số 3 


N 

• Nội dung kiến thức V 

-ì —-- 

Mức độ kiến thức, ki nâng 

rp 

rống 

Biết 

Hiểu 

Vận dụng 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

1. Khái quát nhỏm V 
halogen 

1 0,25) 


1 (0,25) 

• 

1 (0,5) 


3(1) 

2. Hiđroclorua; ạxit 
clohiđric, muối halogenua 


1 (2,5) 

•2(1,5) 

ề 

2(1,5) 


5 (5,5) 

3. Hợp chất có oxi của 

clo, flo, brom, iot 

-:—/_——=— 

1 (0,25) 


1 (0,25) 


1 (0,5) 

1 (2,5) 

3 (3,5) 

Tổng số' 

2 (9,5) 

1 (2,5) 

4(2) 


4 (2,5) 

1 (2,5) 

12(10) 


ũ 
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I. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm,) 

Câu 1: Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là 

A. tính khử mạnh. B. tính oxi hoá mạnh, 

c. tính khử yếu. D. tính oxi hoá yếu. 

Câu 2: Cho 4,48 lít (đktc) H 2 tác dụng với 2,24 lít (đktc) một halogen X 2 phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí. Dẫn khí thu được vào dung dịch AgNO 
dư thấy tạo ra 28,7 gam kết tủa. X 2 là: 

A. F 2 B. a 2 c. Br 2 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. So sánh lực axit của các dung dịch axit HX như sau:4ỊF > HC1 > HBr > HI. 

B. So sánh bán kính nguyên tử của các halogen như sau: F < C1 < Br < I. 
c. Trong hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1. 

D. Trong hợp chất clo, brom, iot có thể có số oxi hoá -1, +1, +3, +5, +7. 

Câu 4: Clo ẩm có tính tẩy màu do 

A. Cl 2 có tính oxi hoá mạnh. 

B. Ch tác dụng với HọO tạo thành HC1Q có tính oxi hoá mạnh, 
c. phản ứng tạo thành HCIO có tính khử mạnh. 

D. Cl 2 tác dụng với H 2 0 tạo ra HC1 là một axit mạnh. 

Câu 5: Hiđro clorua tan tốt trong nước do 

A. tạò thành dung dịch axịt HC1 là axit mạnh. 

B. phân tử HQ phân cựcmWtan tốt trõng nước là dung môi phân cực. 
c. hiđro clorua là hợp chất có liên kết cộng hoá trị phân cực. 

D. HC1 phản ứng ntáhh với nước. 

Câu 6: Vai trò của HC1 trong các phản ứng có thể là 

A. chất khử. V B. chất oxi hoá. 

c. axit mạnh. . D. cả A, B, C. 

vTv 

Câu 7: Trong phản ứng tạo thành clorua vôi: 

rwr>m J- n —i. 

clo đóng vai trò: 

A. chất khử. B. chất oxi hoá. 

c. chất khử và chất oxi hoá. D. không khử, không oxi hoá. 

V ' 


Ca(OHT + Cli —> CaOCl 2 + H 2 0 
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Câu 8: Co thê điêu chê nước Gia-ven trong phòng thí nghiệm từ các hoá chât: 

A. NaN0 3 , HClđ, NaÒH B. Mnơ 2 , HClđ, NaOH 

c. Na 2 S0 4 , HClđ, NaOH D. NaCl, HC1, NaOH 

Câu 9: Sục khí Cl 2 dư vào dung dịch chứa 80,6 gam hỗn hợp M gồm háị<ihuối 
tan NaBr và Nai. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 35,1 gam chất rắn. 
Thành phần % vé khối lượng của NaBr và Nai trong hỗn hợp M lần^ứơt là: 

À. 52,56% và 47,44% B. 74,44% và 25,56% 0 

c. 25,56% và 74,44%. D. 50% và 50% 

ÌO các PTHH sau: 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 Ơ (1) 

Cl 2 + Ca(OH) 2 dặc —» CaOCl 2 + H,0 (2) 0 

1 phản ứng trên, Cl 2 đóng vai trò ' 

• A 6 




Trong 2 phản ứng trên, Cl 2 đóng vai trò 

* 

A. là chất khử trong (1), là chất oxi hoá trong (2)/ 

B. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. 

c. đều là chất oxi hoá manh. 

« 

D. đều là chất khử manh. 



£ 



% 



h- 


II. Trắc nghiệm tự luận: (5 điểm) ^ 

Câu 1: Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau đây: 


1. Cl 2 + NaOH đặc, nóng —» 
3. F 2 + H 2 ->• 

4 2F 2 + 2H 2 0 

Câu 2: 



2. Br 2 + NaI(Jí/) —> 


4. 2F 2 + 2H 2 0 - 57 a 2 + NaOH loãng -> “ 

. 2 : • y 

a) Nêu phương pháp phần' biệt các chất khí riêng biệt: HC1; Cl 2 ; 0 2 ; N 2 . 
Viết PTHH (nếu có). A - 

ux ,, n A Ai . .. .. .. . 


b) Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X và Y là hai halogen thuộc hai 

chu kì liên tiếp) ỹào dung dịch AgNOj dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. 
Công thức cửa hai muối là gì? 

Đáp án và biểu điểm 

¥ _- 0 /£*A ĩ_ B í' n ✓ 


1B (0,5)Ịỳ 

2B (0,75) 

3A (0,25) 

4B (0,25) 

5B (0,25) 

6D (0ấ5) J 

—-A, ^ --- 

7C (0,75) 

1 8B (0,75) 

9C (0,75) 

10B (0,5) 


rrA/ 
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II. Trắc nghiệm tự luận: (5 điếm) 

Câu 1. Viết đúng 5 PTHH được 05đ X 5 = 25d 

1. 3C1 2 + 6NaOH đặc, nóng -> NaClƠỊ + 5NaCl + 3H,0 

2. Br 2 + 2NaI (dã) -> 2NaBr +1 2 

3. Fj + H 2 -> 2HF 

4. 2F 2 + 2H 2 ơ -> 4HF + 0 2 t • 

5. Cl 2 + 2NaOH loãng —> NaQO + NaCl + H 2 0 

Câu 2. (2,5 điểm) 

a) (15 điểm) Nhận biết đúng một chất được 0,25đ X 4 = 1,0đ. ' - 

Viết được phản ứng giải thích sự mất màu của quỳ tím ẩm do clo được 0,5đ: 
Cl 2 + H 2 0 HC1 + HCIO (Hao có tính tẩy'màu) 

b) (1,0 điểm) -. 

NaX + AgNOj -> AgXị + NaNOj 

NaY + AgNOj -> AgYÌ + NaNOj 

^ 57,38-31,84 ,_n'_ u _ 

Yn_ WaV = — . — «0,3 (mol) M = 

2-1 NaX, NaY 1 nc _ ?ỵ* 



— 31,84 


108-23 : ■ 0,3 

2 halogen là Br = 80 < Mx.Y = 83,13 < I = 127 

Đặt sốmolcủaNaBr làX, Nallà y: 

íx + y = 0,3 fx = 0,28 fm NaRr — 28 , 84 g 


106 = 23 + Mx.y 


(0,5) 


[l 03 x + 150 y = 31 , 



w 


y - 0 ,Q 2 .— 4 -in NiY — 


3g 


(05) 
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Để số 4 


Nội dung kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

— <0* — 

Ã?v ■ 

'Vy 

Tổng 

1 .1 

■ 

V. 

Biết 

Hiểu 

Vận dụng 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TI./ 

'o> 

o V ! 

• 

— -- - ■ ■ 

1 (0,25) 


1 (0,5) 


1 (0,5) 

-—■ rr 

k y 

■ 

3(1,25) 

2. Lưu huỳnh; oxit của lưu 
huỳnh; hiđrosuníua 


1(1,5) 

2(1) 

1 (1,5) 

/ 

2(1,5) 

V 

/ 

6 (5,5) 

3. Axit suníuric 

.1 (0,25) 


1 (0,5) 


-7- 

1 (0,5) 

1(2) 

4 (3,25) 

Tổng số 

2 (0,5) 

1 (1,5) 

4(2) 

1 (1,5) 

— - * 'V 

4(2,5) 

1(2) 

13(10) • 


. ^ * 

I. Trắc nghỉệm khách quan: (5 điểm) 

Câu 1. Cho các PTHH sau: 

0)S + O 2 ->SO 2 ( 2 ) s + H, -4 ạs 

(3) s + 3F 2 -4 SF 6 ( 4 ) s + 2 K -» K,s 

Lưu huỳnh đơn chất đóng vai trò chất khử trong các phản ứng: 

A. Chỉ ( 1 ) B. ( 2 ) và (4) 4? c. Chỉ (3) D. (1) và ( 3 ). 

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, khí SÒ 2 điều chế được bằng cách cho Na 2 SO, 

tác dụng với dung dịch HC 1 thường co lẫn hơi nước. Để được khí SO 3 khô, ta 
không thê dùng chất nào sau đây? - T - -T- 

A. H 2 S0 4 (đặc) B. CaCl 2 (khan) 

c rsiO V V ' wv ^ — I ... 


B. CaCl, (khan) 

■ — D. CuS0 4 (khan) 

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 3,4g hợp chất X thu được 6 , 4 g so, và l, 8 g H,0. X có 
công thức phân tử Iă;.' 

A HỉS B * H2S ° 3 C * H 2 S °4 D. NaHS 0 4 . 

Câu 4. Dãy những/chất rắn tan được trong dung dịch H 2 S 0 4 loãng tạo ra khí là: 

A. FeS; K 2 C0 3 ; CuS B. CaS0 3 ; CaCO,; CuS 

c. FeS; FeCỌ 3 ; CaS 0 3 D. FeS; K 2 S0 4 ; KN0 3 . 

Câu 5. Có 4 dung dịch bị mất nhãn gồm Na 2 C 0 3 , NaOH, Na 2 S0 4 , HC 1 . Thuốc 

thử nào trong số các thuốc thử sau có thể dùng để phân biệt các các dung 
dịch trên? 
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A. Dung dịch AgN0 3 B. Dung dịch BaCl 2 

c. Quỳ tím . D. Dung dịch H 2 S0 4 . 4 ^ 

Càu 6. Khi hoà tan 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch H 2 SƠ 4 loãng 1,2M, thể 
tích khí H 2 thoát ra ở đktc là: 

A. 5,376 lít B. 5,6 lít c. 4,48 lít D. 2,24 lít. 

Câu 7. Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo của H 2 SƠ 4 , kết luận nào đúng về tính chất 
hoá học cơ bản của H 2 S0 4 ? 'Q . 

A. H 2 SO„ có tính axit và tính khử. 

_ 0 

B. H 2 S0 4 có tính axit và tính oxi hoá. Vvy 

c. H 2 S0 4 có tính axit, tính khử và tính oxi hoá. 

D. H 2 S0 4 chỉ có tính axit. 

Câu 8. Cho các chất sau đây: H 2 S, S0 2 , C0 2 , S0 5 . Chất làm mất màu dung dịch 
nước brom là: 

A. rn. B. so; và SO,. 


A. Cơ 2 . 
c. sơ 2 và H 2 S. 


B, S0 2 và SO v 

/Ssí- * 

D. S0 2 và C0 2 . 


ị 


V^. ou, va n 9 o. *** vct vv/ 2* 

Câu 9. Cho l,53g hỗn hợp bột Mg, Fe„Zn vào dung dịch H 2 SƠ 4 loãng, dư thấy 
thoát ra 448ml khí (đktc). Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch 
sau phản ứng là: 

A. 3,4lg. B.3,45g. *v c. 3,49g. D. 3,94g. 

-Câu 10. Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng và H 2 S0 4 đậCr 
nóng đéu cho một loại muối? 

A.Ag Bặỹ* C.Cu D.Zn 

II. Trác nghiệm tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. Viết các PTHH theo dãy biến hoá sau: 

H,s A +o 2 .v,o 5 .4S0 0 __^ Y + H t° > z — ^ H — » T " BaClĩ > Ọ 

Câu 2. Hấp thụ hoàn toàn 6,4g S0 2 vào dung dịch NaOH IM, sau phản ứng thu 

được 1Ị ,5g muối. Thổ tích dung dịch NaOH cần dùng là bao nhiêu ml? 

_ * ^ 

Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 16g hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng, 

dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2g so với ban đầu. 
Hỏi khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu bao nhiêu gam muối khan? 

>s/ 
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Đáp án và biểu điểm: 


I. Trác nghiệm khách quan: (5 điểm) 


1D (0,5) 

2C (0,5) 

1 <0J) 

4C (0,25) 

- — 

5Q{0Ì75) 

6 C (0,5) 

7B (0,5) 

8 C (0,25) 

9A 70,75; 

- / ./ ì _ 

10D (0,5; 







& 




V 


Cau 1. (7,5 ã:ếm) 

Viết đúng mỗi phương trình được: 0,3đ X 5 = ỉ,5đ 
Câu 2.(1,5 điểm) 

Viết đúng 2 PTHH được 0,5đ. 

Tìm được n NaOH = 0,15 moi (0,5); V dd NaOH = 150ml4§^; 

Câu 3.(2 điểm) tỆỷ- 

Viết đúng mỗi PTHH được 0,5đ : 0,5đ X 2 = Ế9đ; m = 53,6g (7 ,0) 
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ĐE KIÊM TRA HỌC KÌ II 


. ■ • • . * • Sv . ■* • •' ,»1 I 

t ■ • r\. / • 

ị • . • 

. • • V *• * 


*: ;• 


Nội dung kiến thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

■ .4^ ■•■■■■. 

Tổng 

. 

Biết 

Hiểu 

-~ 7 . ^ 

Vận dụng -Ế: 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

TL 

TNKQ 

. 1 

1 . Halogen 

1 (0,25) 


1 (0,5) 


1 (0,75) 

: 

■. 

3(1,5) 

2. Oxi - Ozon 



1 (0,5) 


■ <5 

-• V . • • 

• 

'* •• • ' .. V 

1 (0,5) 

3. Lưu huỳnh; oxit của lưu 
huỳnh; hiđrosunĩua 

1 (0,25) 


1 (0,5) 

1 (2,5) 

y 

1 (0,75) 

. V o 

• 

*• ’ .• ... t . •’ t 

. 

4(4) 

.! 

4. Axit suníuric 

1 (0,25) 



Á 

ẲV'-- 

1 (0,75) 

• . k 

• ; 

2 (1) 

5. Cân bằng hoá học 



1 (0,5) 

Ị 

- 


1 (2,5) 

2(3) 

Tổng số 

3 (0,75) 


4 (2) 

1 (2) 

3 (2,25) 

1 (3) 

12(10) 




r % 


£ịj 


|W 



I. Trác nghiệm khách quan: (5 điểm) 

Câu 1. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(I) Sục khí S0 2 vào dung dịch KMnÓ 4 . 

(II) Sục khí S0 2 vào dung dịch H 2 S. 

(III) Sục hỗn hợp khí N0 2 và 0 2 vào nước. 

(IV) Cho Mnơ 2 vào dung dịch HC1 đặc, nóng. 

___ ' •• _ 

(V) Cho Fe 2 0 3 vào dung dịch H 2 SƠ 4 đặc, nóng. 

(VI) Cho SiO, vào dung dịch HF. 

Số thí nghiệm có phận ứng oxi hoá - khử xảy ra là 


A.3. 




*B. 6. 


C.5. D.4. 

=± 2S0 3 (Ấ:); AH<(). 


Câu 2. Cho cân bằng: 2S0 2 (k) + 0 2 (k) 

Khi tăng nhiệt đô thì cân bằng của phản ứng 

A. chuyển dịch về phía thuận. B. chuyển dịch về phía nghịch, 

c. không chuyển dịch. D. không bị thay đổi. 

Câu 3. Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường? 

B. Cl, và 0 2 . c. H 2 S và N 2 . D. CO và 0 2 . 


■À. H 2 và F 2 . 
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Câu 4. Cho 4 dung dịch: H 2 S0 4 loãng, AgNOj, CuS0 4 , AgF. Chất không tác 
dụng được với cả 4 dung dịch trên là 

A. KOH. B. BaCl 2 . c. NHj. D. NaNqệ" 

Câu 5. Để loại bỏ lượng tạp chất NaBr và Nai có lẫn trong NaCl, ta có thể dùng 
A. cụ dư. B. dung dịch AgN0 3 dư. 

c. dung dịch Ca(OH) 2 . D.Br 2 dư. ' 

Câu 6. TTié tích khí Cl 2 (đktc) thu được khi cho 17,4g MnO, tác dụng với dung 
dịch HC1 đặc, dư là 

A. 22,4/. B. 4,48/. c. 6,72/. 0 D. 4,84/. 

Câu 7. Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là 

A.co 2 . b.so 2 . c. N 2 . 4^ D.0 2 . 

Câu 8. Cặp chất không xảy rà PƯHH là 

A. AgNOj và HC1. B. H 2 S0 4 và BaCl 2 . 

c. dung dịch Br 2 và so,. D. AgNO, và HF. 

Câu 9. Cho 182,5g dung dịch HC1 40% tác dụng hoàn toàn với dung dịch Na,S0 3 
dư, khí thu được cho qua dung dịch Br, IM: Thể tích dung dịch Br, có thể 
phản ứng là: 

A. 4,86 lít. B. 2,24 lít. c. 200 ml. D. lOOml. 

Câu 10. Phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: Na 2 S0 4 ; Na 2 S0 3 ; NaCl bằng ít 
thuốc thử nhất ta dung dung dịch: 

A. HC1 B. quỳ tím 


c. Ba(HS0 4 ) 2 


D. HC1 và BaCl, 


II. Trác nghiệm tự luận (5 điểm) 

Câu 1. Nêu các phương pháp điều chế oxi và clo trong phòng thí nghiệm và trong 
công nghiệp, viết PTHH (nếu có) 

Câu 2. Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Mg, chia làm 2 phần bằng nhau. 

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư thì thu dược 3,36 lít 
khí (đl^tcX 

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 đặc, nguội thì sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí (đktc). 

a) Viết các phương trình PƯHH. 

b) Tính giá trị của m. 

• 1 . * 
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Đáp án và biểu điểm: 

I. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm) 

* 


1D (0,75) 

2B (0,75) 

3A (0,5) 

4D (0,5) 

5A(||5) 

6B (0j) 

7B (0,25) 

8D (0,25) 

9D (0,5) 

I0CỶÓ,75 


II. Trắc nghiêm tự luận: (5 điểm) 

Câu 1.(2 điểm) 

Viết đúng 3 PTHH điều chế (1 phản ứng điều chế oxi trong phòng thí 
nghiệm và 2 phương trình điều chế Cl 2 trong phòng,thí nghiệm và trong 
công nghiệp) và nêu phương pháp chưng cất không khí lỏng (hoặc điện phân 
nước) đổ điều chê oxi: 0,5đ X 4 = 2,0đ '''' 


o 



J 


Câu 2.(3 điểm) 

. a) (7 điểm) 

+ Viết đúng 2 PTHH của Fe và Mg với dung đích H 2 S0 4 loãng, dư được 1,0đ. 
b) (2 điểm) + Đặt số mol Fe, Mg trong mỗi phẩn là X và y mol 
=>x+y = 0,15 (0,5) . ' 

+ Viết PTHH của phản ứng Mg vói dung dịch H 2 S0 4 đặc, nguội (0,5) 
y = 0,1 mol; X = 0,05 mol ( 0 , 5 ) 

m = 2(56.0,05 + 24.0,1) = 10,4 (|> (0J) 

. VI 



♦V 
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Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO 
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Biên tập nội dung: 

PHỪNG NGỌC THẠCH 
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In 2000 cuốn khổ 17x24cm, tại Công ty TNHH in Thanh Bình. 
Đăng kí KHXB số: 804 - 2009/CXB/11 -50/ĐHSP ngày 20/8/2010. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2010. 




















